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PHẦN 1.1 : CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Câu 1 (1,5 điểm) Bắc Ninh 2015-2016
	Đột biến điểm là gì? Trong các dạng đột biến điểm dạng nào phổ biến nhất? Vì sao? 

	-KN: là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một cặp nucleotit.
	0,5

	- Đột biến thay thế một cặp nucleotit phổ biến nhất vì:
+ Dễ xảy ra hơn cả ngay cả khi không có tác nhân đột biến (do các nucleotit trong tế bào tồn tại ở các dạng phổ biến và hiếm). 
	
0,5

	+ Trong phần lớn trường hợp, đột biến thay thế nucleotit là các đột biến trung tính do chỉ ảnh hưởng đến một codon duy nhất trên gen.
	
0,5


Câu 6 (2,0 điểm) ) Bắc Ninh 2015-2016

	a. Một opêron Lac của vi khuẩn E. coli bao gồm những thành phần nào? Nêu vai trò của mỗi thành phần đó. 
	b. Làm thế nào để biết được một đột biến xảy ra ở gen điều hòa hay gen cấu trúc?
	a
	- Một operon Lac của vi khuẩn E. coli bao gồm 3 thành phần: vùng khởi động, vùng vận hành và nhóm gen cấu trúc Z, Y, A.
- Vai trò:
+ Vùng khởi động: nơi mà ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
+Vùng vận hành: là trình tự nucleotit đặc biệt, tại đó protein ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.
+ Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A: quy định tổng hợp các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactozơ có trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào.
	0,25


0,25
0,25

0,25

	b
	- Căn cứ vào sản phẩm protein:
+ Nếu là đột biến gen điều hòa: Dịch mã liên tục, sản phẩm protein không bị thay đổi cấu trúc, số lượng có thể tăng hơn so với bình thường.
+ Nếu là đột biến gen cấu trúc: sản phẩm protein có thể bị thay đổi cấu trúc, có thể bị bất hoạt.
	
0,5

0,5



Câu 2: Hà Tĩnh 2018
Hãy nêu tên và chức năng của các enzim lần lượt tham gia vào quá trình tái bản (tự sao chép) của phân tử ADN mạch kép ở vi khuẩn E. coli.

	Câu
	Điểm
	Nội dung

	Câu 1
(2.0đ)
	

0.5

0.5

0.5

0.5

	Tên và chức năng của các enzim lần lượt tham gia vào quá trình tái bản (tự sao chép) của phân tử ADN mạch kép ở vi khuẩn E. Coli:
- Enzym giãn xoắn (mở xoắn) và tách mạch: làm phân tử ADN sợi kép giãn xoắn tạo chạc sao chép, sẵn sàng cho quá trình tái bản ADN (ở E. coli là gyraza, helicaza). 
- Enzym ARN polymeraza (primaza): tổng hợp đoạn mồi cần cho sự khởi đầu quá trình tái bản ADN (bản chất đoạn mồi là ARN).
- Enzym ADN polymeraza: đây là enzym chính thực hiện quá trình tái bản ADN (ở E. coli là các enzym ADN polymeraza I, II, III và một số ADN polymeraza khác)
- Enzym ADN ligaza (hoặc gọi tắt là ligaza): nối các đoạn Okazaki trên mạch ADN được tổng hợp gián đoạn để hình thành nên mạch ADN mới hoàn chỉnh.



Câu 3: Hà Tĩnh 2018
a) Dựa trên cơ sở nào người ta phân loại các gen thành gen cấu trúc và gen điều hoà?
b) Trong tự nhiên, dạng đột biến gen nào là phổ biến nhất? Vì sao?

	Câu 2
(2.0đ)
	
0.5
0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25
	a) 
- Dựa vào chức năng của sản phẩm, người ta chia làm gen cấu trúc và điều hoà
 + Gen điều hoà mã hóa cho các loại protein là các yếu tố điều hoà biểu hiện của các gen khác trong hệ gen.  
+ Gen cấu trúc mã hoá cho các các sản phẩm khác, như các ARN hoặc các protein chức năng khác (cấu trúc, bảo vệ, hoocmôn, xúc tác…)
b) 
- Đột biến gen phổ biến nhất là đột biến thay thế cặp nucleotit. 
Vì:
+ Cơ chế phát sinh đột biến tự phát dạng thay thế nucleotit dễ xảy ra hơn cả ngay cả khi không có tác nhân đột biến (do các nucleotit trong tế bào tồn tại ở các dạng phổ biến và dạng hiếm). 
+ Trong phần lớn trường hợp, đột biến thay thế một cặp nucleotit là các đột biến trung tính (ít gây hậu quả nghiêm trọng) do chỉ ảnh hưởng đến một codon duy nhất trên gen.
+ Trong thực tế, dạng đột biến gen này được tìm thấy (biểu hiện ở các thể đột biến) phổ biến hơn cả ở hầu hết các loài. 


Câu 4: Hà Tĩnh 2018. Tế bào xôma của người chứa khoảng 6,4 tỷ cặp nuclêôtit nằm trên 46 phân tử ADN khác nhau, có tổng chiều dài khoảng 2,2 m (mỗi nucleotit có kích thước 3,4Å). Hãy giải thích bằng cách nào các phân tử ADN trong hệ gen người có thể được bao gói trong nhân tế bào có đường kính phổ biến chỉ khoảng 2 – 5 m, mà vẫn đảm bảo thực hiện được các chức năng sinh học của chúng.

	Câu 3
(3.0đ)
	0.25


0.25

0.5


0.5
0.5

0.5


0.5
	- Lượng ADN khổng lồ của mỗi tế bào nhân chuẩn có thể xếp gọn vào nhân tế bào có kích thước rất nhỏ là do sự gói bọc ADN theo các mức xoắn khác nhau trong nhiễm sắc thể (NST). 
Các mức xoắn khác nhau của ADN trong NST biểu hiện như sau:
- Đầu tiên, các phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép. Đường kính vòng xoắn là 2nm. Đây chính là dạng cấu trúc cơ bản của phân tử ADN. 
- Ở cấp độ xoắn tiếp theo, phân tử ADN liên kết với các protein có tính kiềm gọi là histon hình thành nên sợi cơ bản. Chuỗi xoắn kép quấn xung quanh các cấu trúc octamer gồm 8 phân tử histon 13/4 vòng tạo thành cấu trúc nucleôxôm. Sợi cơ bản này có thiết diện 10 nm. 
- Ở cấp độ thứ tiếp theo, các nuclêôxôm xếp chồng lên nhau tạo thành sợi nhiễm sắc có thiết diện 30 nm. 
- Các sợi nhiễm sắc tiếp tục xếp thành các “vùng xếp cuộn” có thiết diện khoảng 300 nm trên khung prôtêin phi histon.
- Cấu trúc sợi xếp cuộn tiếp tục đóng xoắn thành nhiễm sắc thể có thiết diện 700 nm, đây là dạng NST co xoắn ở nguyên phân. ở kỳ giữa nguyên phân, NST gồm 2 nhiễm sắc tử chị em có thiết diện khoảng 1400 nm. 
- Để vẫn đảm bảo được việc thực hiện các chức năng sinh học, trong quá trình sao chép (tự tái bản) ADN và phiên mã (tổng hợp mARN), phân tử ADN chỉ giãn xoắn cục bộ, tiến hành sao chép và tái bản, rồi đóng xoắn lại ngay, vì vậy ADN vừa giữ được cấu trúc vừa đảm bảo thực hiện được các chức năng của nó. 
(Ghi chú: các thí sinh có thể không nêu chi tiết kích thước ở các cấp cấu tạo, nhưng diễn đạt được ý về cấu trúc như trên, vẫn cho điểm như biểu điểm).


Câu 5 Nêu 3 dẫn chứng chứng tỏ ADN là vật chất di truyền ở cấp phân tử.
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	3 dẫn chứng:
+ ADN hấp thu tia tử ngoại cực đại ở bước sóng 260 nm, đúng bằng bước sóng tia tử ngoại có thể gây đột biến tối đa ở tế bào, trong khi đó phổ hấp thu cực đại của protein là 280 nm
+ Thí nghiệm về hiện tượng biến nạp ở vi khuẩn gây viêm phổi Streptococus pneumoniae: Làm chết chủng S (gây bệnh) sau đó trộn với chủng R (không có khả năng gây bệnh) rồi tiêm vào chuột, kết quả chuột bị chết, từ máu của chuột phân lập được vi khuẩn S sống → có tác nhân đã biến nạp từ chủng S chết sang chủng R sống, sau này phát hiện ra vật chất biến nạp là ADN
+ Thí nghiệm phát hiện cơ chế xâm nhiễm của phage T2: Nuôi phage T2 trên vi khuẩn đã mọc trên môi trường chứa S35 và P32, vỏ protein chứa S35 còn lõi ADN chứa P32. Đem nhiễm chủng phage này vào vi khuẩn không phóng xạ. Phân tích thành phần bên trong và bên ngoài tế bào vi khuẩn bị nhiễm thấy bên ngoài chủ yếu chứa S35 còn bên trong tế bào chủ yếu chứa P32 → ADN của phage đã xâm nhập vào tế bào chủ để tham gia sản sinh ra phage mới → ADN là vật chất di truyền của phage T2
(HS có thể nêu thí nghiệm của Franken và Conrat về lai virut khảm thuốc lá - SGK sinh 10 cũng cho điểm)
	
0,5

0,75



0,75


Câu 6   Quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân sơ khác với sinh vật nhân thực ở điểm nào?
	Những điểm khác nhau cơ bản:
- Thời gian và tốc độ : Sinh vật nhân sơ có thời gian và tốc độ phiên mã và giải mã nhanh hơn. 
- Vị trí xảy ra: Tế bào nhân sơ phiên mã và giải mã đều diễn ra trong tế bào chất còn tế bào nhân thực thì phiên mã xảy ra trong nhân (có màng bao bọc), giải mã xảy ra ở tế bào chất, trong lưới nội chất hạt
- Ở tế bào nhân sơ: Phiên mã cùng lúc cho nhiều gen tạo ra ARN đa cistron, dịch mã diễn ra đồng thời với phiên mã. Còn ở tế bào nhân thực phiên mã chỉ tạo ARN đơn cistron, ARN phải qua quá trình trưởng thành mới được giải mã.
- Enzim và prôtêin tham gia : Ở tế bào nhân sơ có ít các loại enzim tham gia hơn. Còn tế bào nhân thực nhiều enzim và một số prôtêin đặc thù 
	
0,5

0,5


0,5


0,5


Câu 7: (2 điểm)
5 - Brom uraxin (5-BU) là một chất có khả năng gây đột biến thay thế cặp A - T bằng cặp G - X.
a. Hãy vẽ sơ đồ giải thích cơ chế gây đột biến thay thế của 5 - BU
b. Giả sử một tế bào sinh dục sơ khai cần phải trải qua 5 lần nguyên phân rồi mới chuyển sang giai đoạn chín để giảm phân hình thành giao tử. Hãy cho biết cần phải xử lý 5 - BU vào giai đoạn nào để tạo ra các giao tử mang gen đột biến?
	a
	+ Giải thích đúng
+ Vẽ được sơ đồ
	0,5
0,5

	b
	+ Từ sơ đồ nhận thấy: Để có thể tạo ra gen đột biến cần phải trải qua ít nhất 3 lần nhân đôi ADN.
+ Do đó cần phải xử lý 5-BU vào giai đoạn trước lần nguyên phân thứ 4 của các tế bào sinh dục sơ khai
	0,5

0,5


Câu 8. Hà tĩnh 2008-2009
       a. Gen là gì ? Trình bày cấu trúc chung của một gen cấu trúc.
       b. Đoạn ADN quấn quanh 1 nuclêôxôm có tương ứng với một gen cấu trúc cỡ trung bình ở người hay không ?
       c. Trong tế bào sinh vật nhân chuẩn, từng giai đoạn chỉ có một số ít gen hoạt động. Làm thế nào ARN pôlimelaza có thể nhận biết được gen nào cần phiên mã ? Giải thích.
	a/ - Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định (sản phẩm đó có thể là prôtêin hay ARN).
- Cấu trúc chung của gen: mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit.
+ Vùng điều hoà nằm ở đầu 3' của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.
+ Vùng mã hoá mang thông tin mã hoá các axit amin.
Ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hoá liên tục gọi là gen không phân mãnh.
Phần lớn các gen ở sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẻ các đoạn mã hoá axit amin (exon) là các đoạn không mã hoá axit amin (intron). Vì vậy các gen này được gọi là gen phân mãnh.
+  Vùng kết thúc nằm ở đầu 5' của mạch mã gốc của gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
	0,5



0,5

0,5




0,5

	b/ - Đoạn ADN quấn quanh 1 nuclêôxôm không tương ứng với một gen cấu trúc cỡ trunh bình ở người.
Vì: Đoạn ADN quấn quanh một nuclêôxôm dài khoảng 146 cặp nuclêôtit, trong khi đó một gen cấu trúc ở người mã hoá trung bình cho một chuổi pôlipeptit khoảng 100 axit amin (300 cặp nuclêôtit). Ngoài ra gen còn có đoạn prômôtơ và nhiều đoạn intron nên gen có thể lên tới hàng nghìn cặp nuclêôtit.

	0,25

0,75

	c/ - ARN pôlimelaza tự mình không thể nhận biết được gen nào cần phiên mã.
    - ARN pôlimelaza chỉ liên kết với prômôtơ của gen cần phiên mã khi có prôtêin đặc hiệu (còn gọi là các yếu tố phiên mã) bám vào prômôtơ của gen. ARN pôlimelaza kết hợp với các yếu tố phiên mã tạo nên phức hợp phiên mã thì gen đó mới được phiên mã.
	0,25

0,75


Câu 9. Cho phép lai sau: P.     (♂)AAbb  x   (♀)AaBB 	                             
	Biết rằng: hai alen A, a nằm trên cặp nhiễm sắc thể  tương đồng số 2; alen B, b nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 4. Hãy cho biết kiểu gen của F1 trong các trường hợp sau:
       a. Do đột biến trong nguyên phân con lai sinh ra là thể tứ bội.
       b. Do đột biến trong giảm phân con lai sinh ra là thể tam bội.
       c. Do đột biến trong giảm phân con lai sinh ra là thể ba nhiễm sắc thể số 2.
	a/ Do đột biến trong nguyên phân con lai sinh ra là thể tứ bội.
    P.  (♂) AAbb           x           (♀)    AaBB
    GP   Ab                                        AB, aB
    F1:             AABb, AaBb
    F1 bị đột biến tạo ra thể tứ bội trong nguyên phân
    F1 :  AABb(2n) -------------------->  AAAABBbb(4n)
                                      Đa bội hoá
           AaBb(2n) --------------------->  AAaaBBbb(4n)
	



0,5
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	b/ Do đột biến trong giảm phân, con lai sinh ra là thể tam bội
+ TH 1: Đột biến xẩy ra trong giảm phân ở  ♂:
Ta có SĐL1: P.   (♂) AAbb           x         (♀)   AaBB
                     GP      AAbb, 0                             AB, aB
                                  (2n)                                    (n)
                     F1           AAABbb(3n),    AAaBbb(3n)
+ TH 2: Đột biến xẩy ra trong giảm phân ở  ♀:
 Ta có SĐL2:  P.  (♂)   AAbb        x           (♀)    AaBB
                       Gp           Ab                                AaBB, 0
                                    (n)                                     (2n)
                        F1                        AAaBBb(3n)
	

0,5





0,5

	c/ Do đột biến trong giảm phân con lai sinh ra là thể ba nhiễm ở NST số 2
+ TH 1: Đột biến xẩy ra trong giảm phân ở  ♂:
Ta có SĐL1:  P (♂)    AAbb         x          ( ♀)     AaBB
                      GP:       AAb,  Ob                          AB,  aB
                               (n+1); (n-1)                            (n)
                      F1:    AAABb(2n+1),   AAaBb(2n+1)
+ TH 2: Đột biến xẩy ra trong giảm phân ở  ♀:
Ta có SĐL 2:  P. (♂)    AAbb         x          ( ♀)     AaBB
                       GP           Ab                                 AaB, OB
                                       (n)                              (n+1)  (n-1)
                        F1                       AAaBb(2n+1)
	

0,5





0,5


Câu 10. Hà tĩnh 2008-2009

       a. Làm thế nào để chứng minh được 2 gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể khi khoảng cách giữa 2 gen bằng 50cM. 
       b. Xét 2 gen, mỗi gen gồm 2 alen (Aa, Bb) nằm trên cùng 1 cặp NST thường. Trong quần thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen ? Hãy viết các kiểu gen đó.
       c. Xét một tế bào sinh tinh ở một loài động vật có kiểu gen AaBb. Tế bào này qua quá trình  giảm phân cho những loại giao tử nào ? Tỷ lệ các loại giao tử đó.
	a/ Ta chỉ có thể biết 2 gen nào đó có tần số hoán vị gen bằng 50% thực sự nằm trên 1 NST khi xét thêm một gen thứ 3 nằm giữa 2 gen mà ta quan tâm.

	1,0

	b/ - Trong quần thể có tối đa 10 kiểu gen
    - Gồm: AB/AB; AB/Ab; AB/aB; AB/ab; Ab/Ab; Ab/aB; Ab/ab: aB/aB; aB/ab và ab/ab.

	0,5
0,5

	c/ Cho 2 loại giao tử có tỷ lệ: Có 2 trường hợp
 AB = ab = 1/2
 hoặc Ab = aB = 1/2.
	
0,25
0,25


Câu 11. Hà tĩnh 2008-2009
      a. Gen là gì? Đoạn ADN quấn quanh 1 nuclêôxôm có tương ứng với một gen cấu trúc cỡ trung bình ở người hay không ?
      b. Trong tế bào sinh vật nhân chuẩn, từng giai đoạn chỉ có một số ít gen hoạt động. Làm thế nào ARN pôlimelaza có thể nhận biết được gen nào cần phiên mã ? Giải thích.
      c. Vì sao quá trình tái bản của ADN lại cần đoạn ARN mồi ?
	a/ - KN gen: Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định (sản phẩm đó có thể là prôtêin hay ARN).
    - Đoạn ADN quấn quanh 1 nuclêôxôm không tương ứng với một gen cấu trúc cỡ trunh bình ở người.
Vì: Đoạn ADN quấn quanh một nuclêôxôm dài khoảng 146 cặp nuclêôtit, trong khi đó một gen cấu trúc ở người mã hoá trung bình cho một chuổi pôlipeptit khoảng 100 axit amin (300 cặp nuclêôtit). Ngoài ra gen còn có đoạn prômôtơ và nhiều đoạn intron nên gen có thể lên tới hàng nghìn cặp nuclêôtit.
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	b/ - ARN pôlimelaza tự mình không thể nhận biết được gen nào cần phiên mã.
    - ARN pôlimelaza chỉ liên kết với prômôtơ của gen cần phiên mã khi có prôtêin đặc hiệu (còn gọi là các yếu tố phiên mã) bám vào prômôtơ của gen. ARN pôlimelaza kết hợp với các yếu tố phiên mã tạo nên phức hợp phiên mã thì gen đó mới được phiên mã.
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	c/ Quá trình tái bản của ADN cần đoạn ARN mồi vì:
- Quá trình tổng hợp mạch mới của phân tử ADN cần phải có nhóm 3'OH tự do.
- Enzim ADN pôlimelaza chỉ có chức năng xúc tác kéo dài mạch ADN mới, không có chức năng xúc tác mở đầu mạch mới.
- Đoạn ARN mồi gồm khoảng 10 nuclêôtit do enzim ARN pôlimelaza tổng hợp tạo ra nhóm 3'OH tự do cho tổng hợp ADN.
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Câu 12 (4.0đ): Hà Tĩnh 2011 - 2012
a)  Khi đưa mARN trưởng thành của tế bào người vào tế bào vi khuẩn thì thấy prôtêin tạo ra giống prôtêin tổng hợp trong tế bào người. Trong nhiều trường hợp chuyển gen của người vào tế bào vi khuẩn thì prôtêin thu được lại khác với prôtêin của gen đó được tổng hợp trong tế bào người. Hãy giải thích tại sao lại có hiện tượng như vậy?
b) Ở sinh vật nhân thực, khi mARN mã hoá cho một phân tử prôtêin nhất định đi đến tế bào chất thì có những cơ chế nào có thể điều hoà lượng prôtêin có hoạt tính này trong tế bào?
c) So sánh ADNpôlimeraza và ARNpôlimeraza dưới góc độ chúng hoạt động như thế nào, yêu cầu về mạch khuôn và các đoạn mồi, chiều tổng hợp và các loại nuclêôtit mà chúng sử dụng.
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	a. Trường hợp prôtêin giống nhau: Chứng tỏ bộ máy sinh tổng hợp prôtêin của vi khuẩn giống bộ máy sinh tổng hợp prôtêin của người. Mã di truyền có tính thống nhất trong toàn bộ sinh giới.
* Trường hợp khác nhau: bởi vì người thuộc sinh vật nhân chuẩn, có gen phân mảnh (exon xen với intron), vi khuẩn không có hệ thống cắt bỏ intron của mARN nên tổng hợp ra prôtêin khác ở người. 
b. Có thể có các cơ chế điều hoà sau: Sự phân huỷ mARN, điều hoà dịch mã, hoạt hoá prôtêin và phân huỷ prôtêin.
c. So sánh giữa ADN pôlimeraza và ARN pôlimeraza
* Giống nhau: Cả hai enzime xúc tác tổng hợp mạch mới dựa trên một mạch khuôn ADN, theo nguyên tắc bổ sung. Đều xúc tác kéo dài mạch mới theo chiều 5’→3’, ngược chiều với mạch làm khuôn.
* Khác nhau:
-    - ADNpôlimeraza cần đoạn mồi còn ARNpôlimeraza không cần đoạn mồi.
- ADN pôlimeraza sử dụng các nuclêôtit chứa thành phần đường đêôxiribôzơ và bazơ loại A, G, X, T, còn ARN pôlimeraza sử dụng các nuclêôtit chứa thành phần đường ribôzơ và bazơ loại A, G, X, U.


Câu13(4.0đ) Hà Tĩnh 2011 - 2012
a) Hậu quả của một đột biến xảy ra ở vùng mã hóa của gen điều hòa khác với hậu quả của một đột biến xảy ra ở vùng mã hóa của gen cấu trúc như thế nào?
b) Ở một loài thực vật, gen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng. Người ta tiến hành lai dòng hoa đỏ thuần chủng với dòng hoa trắng, trong số hàng ngàn cây thu được ở F1 có 1 cây hoa trắng, còn lại đều là cây hoa đỏ. Hãy đưa ra các giả thuyết giải thích sự xuất hiện cây hoa trắng.
c) Ở một loài cây, gen A và B liên kết không hoàn toàn với nhau. Người ta đã tạo ra dòng đột biến có gen A và B luôn di truyền cùng với nhau. Hãy cho biết loại đột biến nào đã xẩy ra? Giải thích. 
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	a. Điểm khác biệt là: Đột biến xảy ra ở vùng mã hóa của gen điều hòa sẽ làm thay đổi lượng sản phẩm của gen cấu trúc chịu sự điều hòa của gen đó còn đột biến ở vùng mã hóa của gen cấu trúc sẽ làm thay đổi cấu trúc của sản phẩm do gen mã hóa.
b. Các giả thuyết giải thích sự xuất hiện cây hoa trắng:
- Khả năng 1: Đã có đột biến gen trội A → a trong quá trình giảm phân hình thành giao tử của cây hoa đỏ; Sơ đồ:…….   
- Khả năng 2: Đã có đột biến mất đoạn NST mang gen A trong quá trình giảm phân hình thành giao tử của cây hoa đỏ; Sơ đồ:……..
- Khả năng 3: Đã có đột biến thể lệch bội (2n-1) 
         P: AA x aa
GP: AA, O      a
      F1: AAa, Oa
Thí sinh nêu và giải thích được 2 trong 3 khả năng thì cho điểm tối đa
c. Có thể xảy ra các khả năng sau:
- Đã xẩy ra đột biến đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng 1 NST hoặc mất đoạn NST giữa A và B
Giải thích: .........
Thí sinh nêu và giải thích được 2 trong 3 trường hợp thì cho điểm tối đa


Câu 14 (4.0đ)Hà Tĩnh 2011 - 2012
a) Ở người, gen quy định nhóm máu nằm trên NST số 9 có 3 alen. Alen IA quy định nhóm máu A, alen IB quy định nhóm máu B, alen IO quy định nhóm máu O. Hai alen IA và IB đều trội hoàn toàn so với alen IO. Trong một gia đình, bố có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu O sinh ra đứa con thứ nhất có nhóm máu O, đứa con thứ hai có nhóm máu A và bộ NST chứa 3 NST số 9. Hãy giải thích cơ chế gây nên sự bất thường về NST số 9 ở đứa con thứ hai.
b) Tại sao bộ nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực thường gồm nhiều NST nhỏ và vừa mà không phải là một vài NST có kích thước lớn?
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	a. 
+ Đứa con thứ nhất có nhóm máu O (IOIO) => kiểu gen của bố là IAIO
+ Đứa con thứ hai có nhóm máu A và có 3 NST số 9 => có kiểu gen là IAIAIO hoặc IAIOIO
+ TH1: Con có kiểu gen IAIAIO, 3 NST số 9 => trong quá trình giảm phân II của bố cặp NST số 9 không phân li, tạo ra giao tử IAIA, giao tử này kết hợp với giao tử IO của người mẹ tạo ra kiểu gen IAIAIO.
+ TH2: Con có kiểu gen IAIOIO, 3 NST số 9 => có 2 khả năng:
- Khả năng 1: Trong giảm phân I hoặc II của mẹ, cặp NST số 9 không phân li tạo ra giao tử IOIO, khi kết hợp với giao tử IA của bố tạo ra kiểu gen IAIOIO.
- Khả năng 2: Trong giảm phân I của bố, cặp NST số 9 không phân li tạo ra giao tử IAIO, khi kết hợp với giao tử IO của mẹ sẽ tạo ra kiểu gen IAIOIO.
b. Vì sự phân bố gen trên nhiều NST sẽ mang lại nhiều lợi thế cho sinh vật: 
+ Giúp tế bào có thể dễ dàng điều hòa hoạt động của các gen.
+ Giúp cho các gen được bảo vệ tốt hơn, kích thước ngắn giúp NST dễ dàng di chuyển trong phân bào mà không bị đứt, gãy, hạn chế đột biến.
+ Giúp cho sinh vật tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp trong sinh sản hữu tính, làm tăng tính đa dạng di truyền cho loài, giúp loài có thể thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Trong tự nhiên, các loài có những lợi thế trên sẽ có khả năng thích nghi cao, dần chiếm ưu thế trong sinh giới. Các loài kém ưu thế sẽ dần bị loại bỏ, vì thế, hầu hết các loài trong tự nhiên đều duy trì bộ NST với số lượng tương đối lớn.


 CÂU 15   Hà Tĩnh 2011 - 2012
Một tế bào sinh dục đực ở một loài động vật có kiểu gen DdHh, các alen trong mỗi cặp alen đều có chiều dài bằng nhau. Cặp alen Dd có 1820 nuclêôtit loại Ađênin, 1180 nuclêôtít loại Guanin, số lượng Ađênin của alen D nhiều hơn số lượng Timin của alen d là 10 nuclêôtit; cặp alen Hh có 960 nuclêôtít loại Ađênin, 1040 nuclêôtít loại Guanin, alen h có số lượng nuclêôtit các loại bằng nhau. Khi tế bào sinh dục này thực hiện giảm phân, hãy xác định số lượng từng loại nuclêôtit của các gen trong mỗi tế bào ở các thời điểm sau:
a) Ở kì đầu của giảm phân I.
b) Kết thúc giảm phân I.
c) Kết thúc giảm phân II.
      (Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường)
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	Số nuclêôtit từng loại của mỗi alen:
* Cặp alen Dd 
Alen D:  A = T =  915 Nu ; G = X = 585 Nu;  
Alen d:  A = T =  905 Nu ; G = X =  595 Nu
* Cặp alen Hh 
Alen h:  A = T =  G = X = 500 Nu;  
Alen H: A = T =  460 Nu; G = X = 540 Nu
a. Ở kì đầu của giảm phân I 
- Kiểu gen trong TB: DDddHHhh
- Số lượng từng loại nuclêôtít A= T = 5560 Nu; G = X = 4440 Nu.
b. Khi tế bào sinh dục này kết thúc giảm phân I 
- Tạo thành 2 tế bào, kiểu gen có thể là DDHH và ddhh hoặc DDhh và ddHH
- Số lượng từng loại nuclêôtít trong mỗi tế bào
TH1: 2 TB con có kiểu gen DDHH và ddhh
+ TB DDHH: A = T =  2750 Nu;     G = X = 2250 Nu
+ TB ddhh:      A = T = 2810 Nu;      G = X =  2190 Nu
TH2: 2 TB con có kiểu gen DDhh và ddHH
+ TB DDhh:    A = T = 2830 Nu;      G = X =2170 Nu
+ TB ddHH:   A = T =  2730Nu;       G = X = 2270 Nu
c. Khi tế bào sinh dục này hoàn thành giảm phân: Tạo thành 4 giao tử: 
TH1: 2 giao tử DH, 2 giao tử dh
+ Giao tử DH có A = T = 1375 Nu;      G = X = 1125 Nu
+ Giao tử dh có   A = T =  1405 Nu;     G = X =1095 Nu
TH2: 2 giao tử Dh, 2 giao tử dH
+ Giao tử Dh có A = T = 1415Nu;       G = X = 1085 Nu
+ Giao tử dH có A = T = 1365 Nu;     G = X = 1135 Nu


Câu 16. Hà Tĩnh 2012 - 2013
Khi phân tích thành phần % nucleotit của vật chất di truyền ở các loài sinh vật khác nhau người ta thu được bảng số liệu sau:
	           Nucleotit
Loài
	A
	G
	T
	X
	U


	I
	21
	29
	21
	29
	0

	II
	29
	21
	29
	21
	0

	III
	21
	21
	29
	29
	0

	IV
	21
	29
	0
	21
	29


Hãy cho biết:
a) Loại vật chất di truyền của mỗi loài trên? Giải thích.
b) Sự tổng hợp ADN giữa các loài trên có gì khác biệt nhau?
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2,0
	a.
- Loài I có ADN cấu trúc 2 mạch vì trong phân tử có 4 loại nucleotit ATGX và A=T, G=X.
- Loài II có ADN cấu trúc 2 mạch vì trong phân tử có 4 loại nucleotit ATGX và A=T, G=X.
- Loài III có ADN cấu trúc một mạch vì trong phân tử có 4 loại nucleotit ATGX và  A khác T, G khác X.
- Loài IV có ARN một mạch vì trong phân tử có 4 loại nucleotit AUGX và A khác U, G khác X
b. 
- Nếu vật chất di truyền là ADN thì quá trình tổng hợp ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
-   - Nếu vật chất di truyền là ARN thì quá trình tổng hợp ADN theo kiểu phiên mã ngược.


Câu 17. Hà Tĩnh 2012 - 2013
Mỗi phân tử Hêmôglôbin là một prôtêin cấu trúc bậc bốn gồm 2 chuỗi pôlipeptit  và 2 chuỗi pôlipeptit  liên kết với nhau. Nếu đột biến gen dẫn đến axit amin thứ 6 của chuỗi pôlipeptit  là glutamic bị thay bằng valin thì tế bào hồng cầu sẽ có hình lưỡi liềm. Cho biết trên mARN có các bộ ba mã hoá cho các axit amin: 
        Valin: 5’-GUU-3’;  5’-GUX-3’;  5’-GUA-3’;  5’-GUG-3’;
        Glutamic: 5’-GAA-3’;  5’-GAG-3’;     
        Aspactic: 5’-GAU-3’;  5’-GAX-3’.
Hãy phân tích để xác định cụ thể dạng đột biến xảy ra trong gen mã hoá chuỗi pôlipeptit  gây nên tế bào hồng cầu hình lưỡi liềm.
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	- Theo bài ra ta thấy mối quan hệ bổ sung giữa mARN và gen như sau:
	Codon của glutamic
	Codon của  valin

	mARN
	Mạch khuôn
cua gen
	Mạch bổ sung
	mARN
	Mạch khuôn
cua gen
	Mạch bổ sung

	5’-GAA-3’
	3’-XTT-5’
	5’-GAA-3’
	5’-GUU-3’
	3’-XAA-5’
	5’-GTT-3’

	5’-GAG-3’
	3’-XTX-5’
	5’-GAG-3’
	5’-GUX-3’
	3’-XAG-5’
	5’-GTX-3’

	
	
	
	5’-GUA-3’
	3’-XAT-5’
	5’-GTA-3’

	
	
	
	5’-GUG-3’
	3’-XAX-5’
	5’-GTG-3’


-  Xét các codon trên mARN thấy: 
+ Nuclêôtit thứ nhất của các codon tương ứng với glutamic và valin đều là G, nên đột biến không liên quan đến nucleotit  này.                                                                              
+ Nếu thay nucleotit thứ ba của các codon tương ứng với glutamic, thì có thể xuất hiện codon mới là: 5’-GAU-3’; 5’-GAX-3’ , mã hoá cho axit aspactic chứ không phải valin.   


+ Vậy chỉ có thể thay nuclotit  thứ 2 trong codon, cụ thể thay A bằng U → Codon thứ 6 trong gen mã hoá chuỗi , cặp  đã bi thay thế bằng cặp  (dị hoán). 
(HS không làm ý “mối quan hệ bổ sung giữa mARN và gen” vẫn cho điểm tuyệt đối)



Câu 16 Hà Tĩnh 2012 - 2013
a) Vì sao ADN ti thể lại có tần số đột biến cao hơn ADN trong nhân tế bào?
b) Việc dịch mã (tổng hợp prôtêin) có được chính xác hay không phụ thuộc vào những quá trình nào?
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1.0
	a. 
- ADN ty thể ở dạng trần không liên kết với histon.
- Quá trình tự sao của ADN ti thể không có enzim sửa chữa.
- ADN ty thể nằm trong môi trường có nhiều sản phẩm độc hại từ quá trình trao đổi chất.
- ADN ty thể có nhiều bản sao và quy định các protein không quan trọng, không bị áp lực của chọn lọc tự nhiên nên dễ dàng tích lũy các đột biến.
(Học sinh chỉ cần trả lời 3 trong 4 ý là đạt điểm tuyệt đối)
b. 
- Quá trình tARN có liên kết được một cách chính xác với loại axit amin mà nó cần vận chuyển hay không.
- Quá trình liên kết bổ sung có tính đặc hiệu giữa bộ ba mã hóa trên mARN với bộ ba đối mã trên tARN vận chuyển.



Câu 19. Hà Tĩnh 2012 - 2013
a) Trong sự điều hòa hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E. coli, nếu đột biến xảy ra ở gen điều hòa R thì có thể dẫn đến những hậu quả gì liên quan đến sự biểu hiện của các gen cấu trúc?
b) Một alen đột biến gây ung thư ở người tạo ra một lượng sản phẩm bằng lượng sản phẩm của alen bình thường. Dựa vào thông tin này, có thể kết luận gì về trạng thái trội, lặn của alen đột biến? Kiểu đột biến gen nào có nhiều khả năng dẫn đến sự hình thành alen đột biến này? 
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	a. 
- Trong các trường hợp: 
    + Đột biến nucleotit trong gen này không làm thay đổi trình tự axit amin trong protein ức chế.
    + Đột biến thay đổi axit amin trong chuỗi polypeptit của protein ức chế không làm thay đổi khả năng liên kết của protein ức chế với trình tự chỉ huy (O).
   => Hậu quả cuối cùng của các dạng đột biến này là operon Lac hoạt động bình thường    không có thay đổi gì liên quan đến sự biểu hiện của các gen cấu trúc. 
- Xảy ra đột biến làm giảm khả năng liên kết của protein ức chế vào trình tự chỉ huy  sự biểu hiện của các gen cấu trúc tăng lên.             
- Xảy ra đột biến làm mất hoàn toàn khả năng liên kết của protein ức chế hoặc protein ức chế không được tạo ra   các gen cấu trúc biểu hiện liên tục.            
- Xảy ra đột biến làm tăng khả năng liên kết của protein ức chế vào trình tự chỉ huy  sự biểu hiện của các gen cấu trúc giảm đi.
b.
- Alen đột biến là trội nếu xét về kiểu hình gây ung thư.
- Đồng trội nếu xét về kiểu hình sinh sản prôtêin.
- Kiểu đột biến gen là đột biến điểm (thay thế nucleotit) trong vùng mã hoá của gen.


     Câu 20. (2,0 điểm)Hà tĩnh 2019-2020
Dựa vào cơ chế hoạt động Operon Lac ở vi khuẩn E. coli, hãy cho biết:
a) Những đột biến nào làm cho quá trình tổng hợp Enzim phân giải Lactozơ luôn luôn diễn ra?
b) Nếu đột biến xảy ra ở gen điều hòa R thì có thể dẫn đến những hậu quả gì liên quan đến sự biểu hiện của gen cấu trúc?

	a. Những đột biến làm cho quá trình tổng hợp Enzim phân giải Lactozơ luôn luôn diễn ra:
- Đột biến gen R tạo ra protein mới có cấu hình không gian bị biến đổi nên nó không liên kết được với vùng O của Operon → Operon thực hiện phiên mã, dịch mã và tạo ra Enzim phân giải lactozơ.
- Đột biến vùng P của gen điều hoà: không khởi động cho gen R phiên mã → gen R sẽ không tổng hợp được protein ức chế.
- Đột biến vùng O của Operon làm thay đổi vùng O nên không thể liên kết với protein ức chế từ gen điều hoà → Operon luôn tổng hợp enzim phân giải Lactozơ.
- Đột biến mà dẫn đến mARN không phân huỷ → dịch mã luôn diễn ra.
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	b. Nếu đột biến xảy ra ở gen R có thể dẫn đến các hậu quả sau:
- Xảy ra đột biến không làm thay đổi trình tự axit amin trong protein ức chế; đột biến thay đổi axit amin trong chuỗi polipeptit của protein ức chế không làm thay đổi khả năng liên kết của protein ức chế với trình tự chỉ huy (O). Hậu quả của dạng đột biến này: operon Lac hoạt động bình thường → không liên quan tới biểu hiện của gen cấu trúc.
-  Xảy ra đột biến làm giảm khả năng liên kết của protein ức chế vào trình tự chỉ huy làm cho sự biểu hiện của gen cấu trúc tăng lên.
-  Làm mất hoàn toàn khả năng liên kết của protein ức chế hoặc protein ức chế không được tạo ra → các gen cấu trúc biểu hiện liên tục
- Xảy ra đột biến làm tăng khả năng liên kết của protein ức chế vào trình tự chỉ huy → sự biểu hiện của các gen cấu trúc giảm đi.
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     Câu 21. (2,5 điểm) Hà tĩnh 2019-2020
a) Giả sử phát sinh một đột biến lặn gây chết trước tuổi sinh sản. Xét các trường hợp mang gen đột biến lặn sau đây:
	(1) thể đồng hợp lặn.
	(2) thể dị hợp.
	(3) thể bốn.
	(4) gen lặn trên X ở giới XY

	(5) thể tứ bội.	
	(6) thể ba.
	(7) thể tam bội.
	(8) đột biến mất đoạn làm mất alen trội tương ứng


Có bao nhiêu trường hợp sẽ loại bỏ đột biến lặn? Là những trường hợp nào?
b) Ở phép lai cây đực AaBb (2n) với cây cái Aabb (2n), đời con đã phát sinh một cây tứ bội có kiểu gen AAaaBBbb. Đột biến đã được phát sinh như thế nào?
c) Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho cây tứ bội giao phấn với cây lưỡng bội, đời con thu được 176 cây hoa đỏ và 16 cây hoa trắng. Giả sử không có đột biến xảy ra, quá trình giảm phân diễn ra bình thường, cây tứ bội cho giao tử 2n, cây lưỡng bội cho giao tử n. Biện luận và viết sơ đồ lai.
	a. Có 3 trường hợp, 
           gồm: 1,4,8 (Thí sinh xác định đúng cả 2 ý mới cho điểm)
	0,50

	b. 
- Lần giảm phân II của cả hai giới
- Hoặc lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử. 
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	c.
- Vì gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng  nên176 đỏ: 16 trắng = 11 A - : 1aaa. Vậy đời con có 12 tổ hợp lai.  
- Và vì không có đột biến xảy ra, cây tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n, cây lưỡng bội giảm phân bình thường cho giao tử n => Cây tứ bội cho 5/ 6 giao tử chứa A và 1/6 giao tử chỉ chứa a, cây lưỡng bội cho 1/2 loại giao tử chỉ chứa a. 
Vậy  phép lai phù hợp là  P: AAaa x Aa			 
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     Câu 22. (2,0 điểm) Hà tĩnh 2019-2020
a) Nêu chức năng của ADN polymeraza I và ADN polymeraza III trong quá trình nhân đôi ADN. 
b) Tại sao ở sinh vật nhân sơ khi nhân đôi phân tử ADN thì các phân tử ADN con không bị ngắn đi so với phân tử ADN mẹ, trong khi đó ở sinh vật nhân thực sau mỗi lần nhân đôi các phân tử ADN con lại bị ngắn dần đi ở các tế bào sinh dưỡng? 
	- Chức năng của ADN pol III : xúc tác phản ứng tổng hợp chuỗi nucleotit theo chiều 5'-3' (gắn nucleotit mới vào đầu 3' ) và có khả năng sửa sai theo chiều 3'-5'. 
- Chức năng của ADN pol I: cắt bỏ đoạn mồi và xúc tác phản ứng tổng hợp đoạn nucleotit thay thế đoạn mồi cũng theo chiều 5’ – 3’. Ngoài ra, nó còn có khả năng sửa sai theo chiều 3'-5'. 
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	- Phân tử ADN trong tế bào xôma có cấu trúc mạch thẳng, nên trong sao chép những đoạn mồi ở đầu mạch dẫn (mạch nhanh và mạch chậm ở các đầu mút nhiễm sắc thể) sau khi được loại bỏ, enzim không tổng hợp được đoạn ADN thay thế do không có vị trí 3'OH của nucleotit phía trước. Do đó, đầu mút của phân tử ADN bị ngắn đi sau mỗi chu kì nguyên phân. 
- Đối với sinh vật nhân sơ phân tử ADN tồn tại ở dạng mạch vòng nên không xảy ra hiện tượng ngắn ADN sau mỗi lần phân bào vì phía đối diện sẽ cung cấp đầu 3'OH để tổng hợp các đoạn mồi ở nơi giao nhau. 
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      Câu 23. (2,5 điểm) Hà tĩnh 2019-2020
Nêu những điểm khác nhau cơ bản của quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực với sinh vật nhân sơ. Những điểm khác nhau này có ý nghĩa gì cho sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực? 
	Khác biệt
	Điểm khác biệt
	Nhân sơ
	Nhân thực

	Enzim
	Chỉ cần một loại enzim tổng hợp 3 loại ARN (rARN, mARN, tARN).
	Cần 3 loại enzim khác nhau tổng hợp 3 loại ARN (ARN pol I tổng hợp rARN; ARN pol II tổng hợp mARN; ARN pol III tổng hợp tARN).

	Đơn vị phiên mã
	Một đơn vị phiên mã gồm nhiều gen (một gen điều hoà, một vùng điều hoà điều khiển sự phiên mã của cả một nhóm gen- operon)
	Một đơn vị phiên mã chỉ gồm một gen (một gen điều hoà, một vùng điều hoà điều khiển sự phiên mã của một gen).

	Hoàn thiện mARN
	ARN tổng hợp ra được dùng để dịch mã ngay mà không cần biến đổi.
	ARN tổng hợp ra cần phải được cắt bỏ intron và nối các exon lại với nhau để tạo ra mARN; ngoài ra, còn gắn thêm mũ 7 mêtyl G ở đầu 5' và đuôi poli A ở đầu 3' của mARN.




	- Ý nghĩa: 
+ Đối với sinh vật nhân sơ: Giúp tiết kiệm năng lượng và thời gian cho các quá trình phiên, dịch mã diễn ra nhanh hơn (phiên mã và dịch mã xảy ra gần như đồng thời), góp phần làm cho nhân sơ có thể sinh sản nhanh. 
+ Đối với sinh vật nhân thực: 
* Việc gắn mũ và đuôi poli A có tác dụng kích thích mARN đi ra tế bào chất để dịch mã và tránh khỏi sự phân huỷ của một số enzim, là tín hiệu để cho riboxom nhận biết gắn vào mARN để dịch mã và tạo ra sự ổn định lâu dài hơn trong tế bào. 
* Việc cắt bỏ intron và nối exon có thể tạo ra các mARN trưởng thành khác nhau, từ đó qua dịch mã tạo ra được các chuỗi polipetit khác nhau để cấu trúc lên các loại protein khác nhau. 


      Câu 24. (1,5 điểm)
A, B, C, D là các chất chuyển hoá trung gian (không theo đúng thứ tự) trong một con đường hoá sinh của tế bào. Người ta tìm thấy 4 thể đột biến khác nhau kí hiệu từ X1 đến X4. Khi nuôi cấy 4 thể đột biến này lần lượt trong các môi trường được bổ sung chỉ một trong các chất A, B, C và D, kết quả như sau: X1 chỉ sinh trưởng trong các môi trường có A hoặc D;  X2 chỉ sinh trưởng trong các môi trường chứa A hoặc B hoặc D;  X3 chỉ sinh trưởng trong môi trường có D;  X4 chỉ sinh trưởng trong các môi trường có A hoặc B hoặc C hoặc D. 
Hãy vẽ sơ đồ các bước chuyển hoá của con đường hoá sinh trên và chỉ ra những bước chuyển hoá bị ức chế tương ứng ở các thể đột biến (X1, X2, X3, X4). Giải thích.
	- Sơ đồ chuyển hoá theo trình tự : C →  B → A → D.
-  	+ X1 bị đột biến làm mất chức năng của gen mã hoá enzim chuyển hoá B thành A.
    	+ X2 bị đột biến làm mất chức năng của gen mã hoá enzim chuyển hoá C thành B. 
+ X3 bị đột biến làm mất chức năng của gen mã hoá enzim chuyển hoá A thành D.
+ X4 bị đột biến làm mất chức năng của gen mã hoá enzim chuyển hoá hình thành chất C. 
- Ta có thể suy ra được trình tự các bước chuyển hoá dựa trên nguyên lý là nếu thể đột biến nào cần phải bổ sung tất cả các chất thì thể đột biến đó bị hỏng gen qui định enzim chuyển hoá tiền chất đầu tiên ( không phải các chất A, B, C và D) của con đường chuyển hoá. 
- Thể đột biến nào chỉ cần bổ sung một chất thì chất đó là sản phẩm cuối cùng của con đường chuyển hoá. 
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	- Sơ đồ chuyển hoá theo trình tự : C →  B → A → D.
-  	+ X1 bị đột biến làm mất chức năng của gen mã hoá enzim chuyển hoá B thành A.
    	+ X2 bị đột biến làm mất chức năng của gen mã hoá enzim chuyển hoá C thành B. 
+ X3 bị đột biến làm mất chức năng của gen mã hoá enzim chuyển hoá A thành D.
+ X4 bị đột biến làm mất chức năng của gen mã hoá enzim chuyển hoá hình thành chất C. 
- Ta có thể suy ra được trình tự các bước chuyển hoá dựa trên nguyên lý là nếu thể đột biến nào cần phải bổ sung tất cả các chất thì thể đột biến đó bị hỏng gen qui định enzim chuyển hoá tiền chất đầu tiên ( không phải các chất A, B, C và D) của con đường chuyển hoá. 
- Thể đột biến nào chỉ cần bổ sung một chất thì chất đó là sản phẩm cuối cùng của con đường chuyển hoá. 
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Câu 25: Hà Tĩnh 2013-2014
Những kết luận nào sau đây không đúng? Giải thích. 
a) Đột biến gen luôn được di truyền cho thế hệ sau.
 b) Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể chỉ làm thay đổi vị trí của gen nên không gây hại cho thể đột biến. 
c) Khi gen điều hòa (gen R) bị mất vùng khởi động (vùng P) thì các gen cấu trúc Z, Y, A của operon Lac liên tục phiên mã. 
d) Khi không có tác nhân gây đột biến thì không phát sinh đột biến gen. 
e) Gen quy định tổng hợp mARN nên chiều dài của gen bằng chiều dài của mARN.

	Câu 1
(3,0đ)
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	Có 4 kết luận sai là a, b, d, e.
Giải thích:
a) Các trường hợp đột biến gen không được di truyền cho đời sau:
- Đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng của loài chỉ sinh sản hữu tính.
- Đột biến xảy ra ở giao tử nhưng giao tử đó không có khả năng thụ tinh.
- Đột biến đi vào hợp tử nhưng sau đó bị chết ở giai đoạn phôi.
b) Đột biến đảo đoạn NST có thể vẫn gây hại cho thể đột biến. Vì đảo đoạn làm thay đổi vị trí của gen dẫn tới làm thay đổi mức độ hoạt động của gen (gen không hoạt động trở nên hoạt động hoặc ngược lại).
d) Khi không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen. Vì: đột biến có thể được phát sinh do sai sót ngẫu nhiên trong quá trình nhân đôi ADN, do bazơ nitơ dạng hiếm,…
e) Chiều dài của mARN không bằng chiều dài của gen. Vì: gen có 3 vùng (điều hòa, mã hóa, kết thúc) nhưng chỉ có vùng mã hóa quy định tổng hợp ARN. Ngoài ra ở sinh vật nhân thực, gen có các đoạn intron. Tuy nhiên mARN được gắn thêm mũ, thêm đuôi poli A nhưng gen vẫn có chiều dài lớn hơn so với mARN do gen quy định tổng hợp.

	Câu 1
(3,0đ)
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	Có 4 kết luận sai là a, b, d, e.
Giải thích:
a) Các trường hợp đột biến gen không được di truyền cho đời sau:
- Đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng của loài chỉ sinh sản hữu tính.
- Đột biến xảy ra ở giao tử nhưng giao tử đó không có khả năng thụ tinh.
- Đột biến đi vào hợp tử nhưng sau đó bị chết ở giai đoạn phôi.
b) Đột biến đảo đoạn NST có thể vẫn gây hại cho thể đột biến. Vì đảo đoạn làm thay đổi vị trí của gen dẫn tới làm thay đổi mức độ hoạt động của gen (gen không hoạt động trở nên hoạt động hoặc ngược lại).
d) Khi không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen. Vì: đột biến có thể được phát sinh do sai sót ngẫu nhiên trong quá trình nhân đôi ADN, do bazơ nitơ dạng hiếm,…
e) Chiều dài của mARN không bằng chiều dài của gen. Vì: gen có 3 vùng (điều hòa, mã hóa, kết thúc) nhưng chỉ có vùng mã hóa quy định tổng hợp ARN. Ngoài ra ở sinh vật nhân thực, gen có các đoạn intron. Tuy nhiên mARN được gắn thêm mũ, thêm đuôi poli A nhưng gen vẫn có chiều dài lớn hơn so với mARN do gen quy định tổng hợp.


Câu 26: Hà Tĩnh 2013-2014
 Phân biệt thể tự đa bội và thể dị đa bội. Nêu những ứng dụng của thể đa bội trong thực tiễn.
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0,5
	- Phân biệt:
	Thể tự đa bội
	Thể dị đa bội

	- Tế bào sinh dưỡng có bộ NST tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của cùng 1 loài và lớn hơn 2n, trong đó 3n, 5n, 7n,… là đa bội lẻ, 4n, 6n, 8n,.. là đa bội chẵn.
- Nguyên nhân: do đột biến phát sinh trong giảm phân tạo giao tử 2n, qua thụ tinh hình thành hợp tử (3n) hoặc (4n) phát triển thành thể đa bội;
Hoặc do đột biến phát sinh trong nguyên phân, các NST không phân ly tạo nên TB (4n) phát triển thành thể tứ bội, hoặc rối loạn ở TB xôma dẫn đến hình thành thể khảm.
	- Tế bào sinh dưỡng có bộ NST lưỡng bội của hai hay nhiều loài khác nhau.

- Nguyên nhân: do lai xa giữa 2 loài khác nhau tạo ra F1, sau đó F1 được đa bội hóa.
Hoặc do lai xa giữa 2 loài nhưng khi phát sinh giao tử bị đột biến tạo nên giao tử 2n



- Ứng dụng: Ở cơ thể thực vật, thể đa bội có TB có kích thước lơn hơn bình thường, dẫn đến cơ quan sinh dưỡng có kích thước lớn, phát triển khỏe, chống chịu tốt, thể đa bội lẻ thường không có hạt, có nhiều ứng dụng trồng các loài cây để lấy củ, quả, sợi, gỗ,... Thể đa bội có thể tạo ra các giống mới.



Câu 27: Hà Tĩnh 2013-2014
 a) Một phân tử ADN có chiều dài 1,53mm. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 2 lần. Hãy tính số đoạn mồi được tổng hợp. Biết rằng mỗi đoạn Okazaki trung bình có 200 nucleotit và trên phân tử ADN có 30 đơn vị tái bản. 
 b) Gen A và B cùng nằm trên một cặp NST thường, trong đó gen A có 2 alen (A và a), gen B có 2 alen (B và b). Gen D nằm trên NST giới tính ở vùng không tương đồng có 4 alen. Hãy cho biết trong quần thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen?
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	a) Số đoạn ARN mồi

- Số đoạn Okazaki =  = 22500.

- Số đoạn mồi = (2 - 1).(22500 + 2 x 30) = 3.(22500 + 60) = 67680
b)  Số kiểu gen:
Trường hợp 1: Gen nằm trên NST X mà không có trên Y: 

10 x () = 140 kiểu gen

Trường hợp 2: Gen nằm trên NST Y mà không có trên X 
10  (4+1) = 50 kiểu gen


Câu 28  Hà Tĩnh 2014-2015
a) Hãy nêu các đặc tính của vật chất di truyền.
b) Ở operon Lac của vi khuẩn E.coli, sự tập hợp các gen cấu trúc thành một cụm gen và có chung một cơ chế điều hoà có ý nghĩa gì? Điều gì có xu hướng xảy ra nếu như một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen Lac A trong operon bị mất?
	a) Vật chất mang thông tin di truyền cần có 4 đặc tính cơ bản sau:
- Có khả năng lưu giữ thông tin ở dạng bền vững cần cho việc cấu tạo, sinh sản và hoạt động của tế bào
- Có khả năng sao chép chính xác để thông tin di truyền có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp.
- Thông tin chứa đựng trong vật chất di truyền phải được dùng để tạo ra các phân tử cần cho cấu tạo và hoạt động của tế bào.
- Vật liệu có khả năng biến đổi, những thay đổi này (đột biến) chỉ xảy ra ở tần số thấp.
	1,0








	b) 
- Ý nghĩa:
+ Tiết kiệm vật chất di truyền cho vi khuẩn: Sự tập trung thành cụm gen và có chung một cơ chế điều hoà sẽ làm giảm số vùng P, giảm số vùng O và giảm số lượng gen điều hoà operon (mỗi operon chỉ cần có một P, một O và một gen điều hoà).
+ Giúp cho các gen có chức năng liên quan đến nhau được đóng, mở cùng lúc: Ví dụ: Khi một con đường trao đổi chất nào đó diễn ra thì tất cả các gen liên quan cùng phiên mã và dịch mã để cung cấp prôtêin cho tế bào.
- Xu hướng....:
Làm dịch khung đọc trên đoạn mARN, dẫn đến thay đổi trình tự axit amin trên chuỗi polypeptide do gen Lac A tổng hợp kể từ vị trí đột biến, làm mất chức năng của protein tương ứng. Có thể sự dịch khung đọc làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm  chuỗi polipeptit bị ngắn lại.
	2,0


Câu 29   Hà Tĩnh 2014-2015
Những kết luận sau đây đúng hay sai? Nếu sai thì giải thích tại sao sai?
a) Thực chất của đột biến cấu trúc NST là sự thay đổi số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các gen trên NST.
b) Trong nguyên phân của tế bào 2n, nếu hai crômatit của một NST kép không phân li thì sẽ hình thành các tế bào con đột biến dạng thể không và thể bốn.
c) Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực chủ yếu xảy ra ở mức phiên mã.
d) Hiện tượng tương tác gen chỉ xảy ra giữa các gen không alen.
e) Một tính trạng được quy định bởi gen nằm trong ti thể thì kiểu hình của con luôn giống với kiểu hình của mẹ.
f) Các cá thể có kiểu gen khác nhau sống trong cùng một môi trường thì có mức phản ứng giống nhau.
	a) Đúng
	0,5

	b) Sai. Nếu 2 crômatit của một NST không phân li sẽ tạo ra 2 tế bào con đột biến dạng thể ba và thể một
	0,5

	c)  Sai. Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau (5 mức độ), điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở mức phiên mã
	0,5

	d) Sai. Tương tác gen có thể xảy ra giữa các gen alen hoặc không alen.
	0,5

	e) Sai. Tính trạng do gen trong ti thể quy định không phải lúc nào cũng di truyền theo dòng mẹ.
	0,5

	f) Sai. Mức phản ứng do kiểu gen quy định, các cá thể có kiểu gen khác nhau thường có mức phản ứng khác nhau.
	0,5


Câu 30:  Hà Tĩnh 2014-2015
Gen B có 500 nuclêôtit loại A và 700 nuclêôtit loại G tiến hành nhân đôi liên tiếp 7 lần tạo ra các gen con. Biết rằng, vùng mã hóa của gen có một cặp G – X chứa bazơ nitơ dạng hiếm G*, khi nhân đôi nuclêôtit G* chỉ liên kết với T, gen mang cặp G*-T không được coi là gen đột biến. Xác định số gen đột biến tạo ra và số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen.
	a) Số gen đột biến tạo ra là: 26 – 1 = 63 gen. 
	1,0

	b) 
- Sau khi nhân đôi, có 64 gen con bình thường, 63 gen đột biến thay thế cặp G – X bằng cặp A - T và một gen tiền đột biến có chứa cặp nuclêôtit G* - T.
- Số nuclêôtit mỗi loại trong tất cả các gen con là:
A = 64x500 + 63 x 501 + 500 = 64063 ;      T = 64 x 500 + 63 x 501 + 501= 64064  
G = 64 x 700 + 63 x 699 + 700 = 89537;    X = 64 x 700 + 63 x 699 + 699 = 89536 
- Vậy số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp là:
A = 64063 – 500 = 63563 ; T = 64064 – 500 = 63564 ; 
G = 89537 – 700 = 88837 ; X = 89536 – 700 = 88836
	1,0


   Câu 31: (3,0 đ) Hà Tĩnh 2015-2016
          1) Trên 1 nhiễm sắc thể có trình tự các gen ABCDEGH. Đột biến đã hình thành nên nhiễm sắc thể mới có đủ 7 gen nói trên nhưng trình tự sắp xếp của gen có thay đổi so với lúc chưa đột biến. Hãy cho biết tên của loại đột biến đó.
         2) Ở phép lai AaBb × AaBb sinh ra thể đột biến tứ bội có kiểu gen aaaaBBbb. Hãy trình bày các cơ chế làm phát sinh thể đột biến này.
         3) Giải thích vì sao đột biến đa bội được sử dụng để tạo giống cây lấy lá, lấy thân, lấy củ mà không được sử dụng để tạo giống cây lấy hạt?
	Nội dung
	Điểm

	1) 
- Đột biến đảo đoạn NST.
- Đột biến chuyển đoạn trên một NST.
(Nếu thí sinh trả lời: Đột biến cấu trúc NST thì cho 0,5 đ)
2) Cơ chế phát sinh kiểu gen aaaaBBbb từ phép lai AaBb × AaBb:
- Đột biến đa bội xảy ra ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử. (hợp tử có kiểu gen aaBb bị rối loạn nguyên phân, tất cả các cặp NST nhân đôi nhưng không phân li tạo ra aaaaBBbb)
- Đột biến đa bội xảy ra ở giảm phân 2 của cả hai giới. (Cơ thể AaBb tạo ra giao tử aaBB, cơ thể AaBb tạo ra giao tử aabb. Sự thụ tinh giữa 2 giao tử này tạo ra hợp tử aaaaBBbb)
2) 
- Vì thể đột biến đa bội có cơ quan sinh dưỡng to, cành lá, củ to nên sẽ cho năng suất cao khi sản phẩm thu lấy là thân, lá, củ. 
- Thể đa bội thường không có khả năng sinh sản nên thường có ít hạt hoặc không có hạt. Nguyên nhân là do đa bội có bộ NST không tồn tại theo cặp tương đồng nên cản trở sự hình thành giao tử, tỉ lệ giao tử thụ tinh thấp nên tỉ lệ hạt thấp.
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Câu 32: (4,0 đ) Hà Tĩnh 2015-2016
 ADN là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền.
           1) Vì sao ADN là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền?
           2) Trong trường hợp nào ARN cũng được xem là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền? Giải thích.
           3) Đặc điểm cấu trúc theo nguyên tắc đa phân và nguyên tắc bổ sung của ADN có ý nghĩa gì? 
          4) Ở loài người ước tính có hơn 95% hàm lượng ADN không mang thông tin di truyền. Hãy liệt kê những đoạn ADN không mang thông tin di truyền?
	Nội dung
	Điểm

	1) ADN là cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp phân tử vì muốn trở thành VCDT thì phải có đủ 4 tiêu chuẩn sau:
- Có khả năng lưu giữ thông tin di truyền ở dạng bền vững cần cho việc cấu tạo, sinh sản và hoạt động của tế bào; 
- Có khả năng sao chép chính xác để TTDT được truyền chính xác từ thế hệ này sang thế hệ khác; 
- Thông tin chứa đựng trong vật chất di truyền phải được dùng để tạo ra các phân tử cần cho cấu tạo và hoạt động sống của tế bào; 
- Vật liệu di truyền có khả năng biến đổi, nhưng những biến đổi này chỉ xảy ra ở tần số thấp và biến đổi đó có khả năng truyền lại cho đời sau.
Đối chiếu với 4 tiêu chuẩn nói trên thì ADN có đủ 4 tiêu chuẩn nên được gọi là vật chất mang thông tin di truyền. Thí sinh mô tả minh họa ADN có 4 đặc điểm

2) ARN virut cũng là vật chất di truyền vì:
- ARN virut lưu trữ thông tin di truyền;
- ARN virut có khả năng tái bản thông qua cơ chế tổng hợp ARN từ ARN hoặc phiên mã ngược tạo ra ADN, sau đó ADN phiên mã tổng hợp ARN;
- ARN virut thực hiện phiên mã, sau đó dịch mã để tổng hợp protein.
- ARN virut có khả năng bị đột biến và đột biến đó được di truyền lại cho đời sau.
3) Vai trò của nguyên tắc đa phân và nguyên tắc bổ sung đối với ADN.
- Ý nghĩa của NTĐP:  Nhờ được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân nên chỉ với 4 loại nu nhưng có thể tạo ra vô số loại ADN khác nhau bằng cách thay đổi số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp của các nu. Mặc dù chỉ có 4 loại nu nhưng được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân nên ADN có thể lưu trữ lượng thông tin di truyền vô tận.
   - Ý nghĩa của nguyên tắc bổ sung: 
     + NTBS cho phép hình thành cấu trúc xoắn kép song song của ADN, làm cho mạch         đường – photphat nằm phía ngoài, các cặp bazơ nitơ nằm phía trong, đảm bảo tính ổn định và bền vững của ADN.
     + NTBS cho phép truyền đạt thông tin di truyền một cách chính xác và tiết kiệm thời gian. Nếu có sai sót ở một mạch thì sẽ được sửa chữa nhờ mạch còn lại.
4) Đoạn ADN không mang thông tin di truyền gồm có: 
- Intron, trình tự tâm động, trình tự đầu mút NST; 
- Vùng điều hòa của gen, yếu tố di truyền vận động, trình tự khởi đầu nhân đôi ADN, gen giả, vùng nối giữa các gen,…
	

0,25


0,25

0,25

0,25



0,25
0,25
0,25
0,25



0,5




0,25

0,25



0,5
0,5


Câu 33: (2,5 đ) Hà Tĩnh 2015-2016
           1) Trình bày vai trò của các loại enzym tham gia vào quá trình nhân đôi ADN. 
           2) Ở sinh vật nhân thực, thông tin di truyền ở trên gen được biểu hiện thành tính trạng thông qua những cơ chế nào? Giải thích vì sao cùng một gen nhưng có thể tổng hợp được nhiều loại protein khác nhau?
	Nội dung
	Điểm

	1) Vai trò của enzym trong quá trình nhân đôi ADN.
- Enzym giãn xoắn (mở xoắn): làm phân tử ADN sợi kép giãn xoắn tạo chạc sao chép, sẵn sàng cho quá trình tái bản ADN (ở E.coli có gyraza, helicaza).
- Enzym ARN polymeraza (primaza): tổng hợp đoạn mồi cần cho sự khởi đầu quá trình tái bản ADN (bản chất đoạn mồi là ARN). 
- Enzym ADN polimeraza III: Sử dụng mạch ADN mẹ làm khuôn, tổng hợp mạch ADN mới bằng việc bổ sung các nuclêôtit vào đầu 3’ của mạch ADN sẵn có hoặc đoạn mồi ARN.
- Enzym ADN polimeraza I: loại bỏ các ribônuclêôtit ARN thuộc đoạn mồi rồi thay thế chúng bằng các nuclêôtit của ADN. 
- Enzym ADN ligaza (gọi tắt là ligaza): nối các đoạn Okazaki để hình thành nên mạch ADN mới hoàn chỉnh.
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	2) 
- Thông tin di truyền trên gen được biểu hiện thành tính trạng thông qua cơ chế phiên mã, dịch mã. 
   + Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN từ khuôn mẫu của gen.
   + Dịch mã là quá trình sinh tổng hợp protein dựa trên các bộ ba của mARN.
- Gen phân mảnh thì mỗi gen có thể tổng hợp được nhiều loại protein khác nhau. 
Nguyên nhân là vì sau phiên mã, phân tử mARN sơ khai bị cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn exon theo các cách khác nhau tạo ra các phân tử mARN trưởng thành khác nhau. Qua dịch mã, mỗi loại phân tử mARN trưởng thành được dịch mã thành một loại protein khác nhau.
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Câu 34: (3,0 đ) Hà Tĩnh 2015-2016
Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.
           1) Vì sao hầu hết các đột biến gen đều là đột biến điểm?
           2) Vì sao gen trong ti thể có tần số đột biến cao hơn gen trong nhân tế bào?
           3) Dựa vào mô hình điều hòa hoạt động của operon Lac, hãy cho biết trong trường hợp nào đột biến sẽ làm cho các gen cấu trúc liên tục phiên mã?
	Nội dung
	Điểm

	1) Hầu hết các ĐBG đều là ĐB điểm vì:
- ĐBG xảy ra do sai sót trong quá trình nhân đôi ADN (nhân đôi không theo nguyên tắc bổ sung). Vì hệ số sai sót là rất thấp nên trên mỗi gen thường chỉ sai sót ở một cặp nucleotit nào đó.
- Có một số trường hợp ĐBG xảy ra do yếu tố di truyền vận động hoặc do virut cài xen hệ gen thì sẽ dẫn tới làm biến đổi một đoạn nucleotit, trường hợp này không thuộc đột biến điểm. Tuy nhiên đột biến do virut hoặc do yếu tố di truyền vận động thì thường ít xảy ra hơn so với sai sót khi nhân đôi. Mặt khác các đột biến do yếu tố di truyền vận động và virut thường gây hậu quả nghiêm trọng nên bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ.
2) Gen ti thể có tần số đột biến cao hơn gen trong nhân là vì:
- ADN ty thể ở dạng trần không liên kết với histon.
- Quá trình tự sao của ADN ti thể không có enzim sửa chữa.
- ADN ty thể nằm trong môi trường có nhiều sản phẩm độc hại từ quá trình trao đổi chất.
- ADN ty thể có nhiều bản sao và quy định các protein không quan trọng, không bị áp lực của chọn lọc tự nhiên nên dễ dàng tích lũy các đột biến.
3) Đột biến làm cho các gen cấu trúc liên tục phiên mã:
- Đột biến ở vùng P của operon làm tăng ái lực của vùng này với ARN polimeraza.
- Đột biến ở vùng khởi động của gen điều hòa R làm cho gen này mất khả năng tổng hợp protein.
- Đột biến ở gen điều hòa R làm cho protein điều hòa mất khả năng liên kết với vùng vận hành O.
- Đột biến ở vùng vận hành O làm cho vùng này mất khả năng liên kết với protein ức chế.
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Câu 35. Hà Tĩnh 2016-2017
a. Hãy nêu vai trò của Promoter đối với quá trình phiên mã.
b. Hãy giải thích các hiện tượng:
- Khi người ta đưa mARN trưởng thành của tế bào người vào dịch mã trong ống nghiệm bằng cách sử dụng bộ máy sinh tổng hợp prôtêin của vi khuẩn thì thấy prôtêin tạo ra giống với prôtêin tổng hợp trong tế bào người. 
- Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, người ta chuyển gen của tế bào người vào vi khuẩn thì prôtêin được tổng hợp từ gen đó trong tế bào vi khuẩn lại khác với prôtêin của gen đó nhưng tổng hợp trong tế bào người.
a. Vai trò: (2,0 điểm)
- Vị trí liên kết với ARN polimeraza. 
- Xác định mạch nào là mạch làm khuôn trong quá trình phiên mã. 
- Chứa các trình tự nucleotit có vai trò làm tăng ái lực của ARN pol với promoter. 
- Chứa các trình tự nucleotit có vai trò tương tác với các yếu tố phiên mã và các yếu tố khác (như các protein môi giới trung gian) trong quá trình điều hòa biểu hiện gen. 
b. (1,0 điểm)
- Trường hợp protein giống nhau: 
+ Chứng tỏ bộ máy sinh tổng hợp protein của vi khuẩn giống bộ máy sinh tổng protein của người.
+ Mã di truyền có tính thống nhất trong toàn bộ sinh giới.
- Trường hợp khác nhau là do người thuộc sinh vật nhân chuẩn, có gen phân mảnh (exon xen với intron), khi cho vào vi khuẩn, không có hệ thống cắt bỏ intron của mARN nên tổng hợp ra protein khác ở người.

Câu 36. Hà Tĩnh 2016-2017
a. Tại sao quá trình nhân đôi ADN ở E.coli chỉ xảy ra trên một đơn vị tái bản? Các nuclêôtit tự do tham gia vào quá trình nhân đôi này gồm những loại nào và có vai trò gì?
b. Làm thế nào xác định được trong hai loại ADN của vi khuẩn lactic và vi khuẩn ở suối nước nóng (700C - 900C) thì loại nào bền vững hơn?
a.(2,0 điểm)
- Quá trình nhân đôi chỉ xảy ra trên một đơn vị tái bản vì:
+ Quá trình nhân đôi ADN chỉ bắt đầu khi enzim nhận biết và bám vào điểm khởi đầu nhân đôi.    (0,25 điểm)
+ Trên mỗi phân tử ADN của E.coli chỉ có một trình tự khởi đầu nhân đôi duy nhất, do đó chỉ có một đơn vị nhân đôi.  (0,25 điểm)
- Các nuclêôtit tự do tham gia vào quá trình nhân đôi gồm 8 loại: 4 loại nuclêôtit của ARN (A, U, G, X) và 4 loại nuclêôtit của ADN (A, T, G, X).   (0,5 điểm)
- Vai trò của các nuclêôtit:
+ Các nuclêôtit của ARN là nguyên liệu tổng hợp nên các đoạn mồi.  (0,25 điểm)
+ Các nuclêôtit của ADN có vai trò:     * Là nguyên liệu tổng hợp nên các mạch đơn mới.      (0,25 điểm)
                                                               * Kiến tạo thông tin di truyền trên phân tử ADN con.  (0,25 điểm)
+ Các nuclêôtit tự do nói chung có vai trò cung cấp năng lượng cho quá trình tổng hợp mạch mới: Mỗi nuclêôtit tự do tồn tại dưới dạng Triphotphat, có chứa 2 liên kết cao năng. Khi hình thành mạch polinucleotit, hai nhóm phốt phát bị cắt bỏ, làm bẻ gãy hai liên kết cao năng, giải phóng ra năng lượng, cung cấp cho phản ứng polime hóa.  (0,25 điểm)
b. (1,0 điểm)
- Nguyên tắc: sinh vật sống trong điều kiện thuận lợi thì ADN kém bền hơn sinh vật sống ở nơi khó khăn. 
=> vi khuẩn sống ở suối nước nóng có ADN bền hơn vi khuẩn lactic sống ở  200C – 35 0C.
=> ADN của vi khuẩn ở suối nước nóng có tỉ lệ G – X nhiều hơn vi khuẩn lactic.      (0,5 điểm)
- Cho biến tính ADN: tách chiết ADN của hai loài và cho vào hai ống nghiệm rồi nâng dần nhiệt độ để làm đứt liên kết H giữa hai mạch của ADN 
 + ADN của vi khuẩn lactic sống ở  200C – 35 0C bị đứt hoàn toàn liên kết H ở nhiệt độ thấp hơn  => ADN của vi khuẩn lactic kém bền hơn.   (0,25 điểm)
 + ADN của vi khuẩn sống ở vùng nước nóng bị đứt hoàn toàn liên kết H ở nhiệt độ cao hơn => ADN của VK suối nước nóng bền vững hơn.         (0,25 điểm)

Câu 37. Hà Tĩnh 2016-2017
a. Bệnh di truyền khác với bệnh truyền nhiễm gây ra bởi các vi khuẩn và virut như thế nào?
b. Tại sao các đột biến gen thường là đột biến lặn và nằm trên nhiễm sắc thể thường?
a. (2,0 điểm)              HS trả lời đúng mỗi ý được 0,5 điểm nhưng cả câu không cho quá 2,0 điểm.
	Bệnh di truyền
	Bệnh truyền nhiễm

	- Do sự biến đổi của vật chất di truyền.
	- Do vi sinh vật xâm nhập vào cơ thể. 

	- Thường được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
	- Thường không di truyền qua các thế hệ.

	- Không gây đáp ứng miễn dịch.
	- Gây đáp ứng miễn dịch.

	- Liên quan đến mất hoặc sai hỏng của một hay một số sản phẩm của gen.
	- Không làm mất hoặc sai hỏng gen và sản phẩm của gen.

	- Chữa trị bằng liệu pháp. 

	- Chữa trị bằng sử dụng thuốc kháng sinh hoặc tăng cường khả năng miễn dịch.


b. (1,0 điểm)
- Lý do phần lớn đột biến liên quan đến enzim thiết yếu và là đột biến mất chức năng nên thường có tính lặn (ngược lại đột biến thêm chức năng là tính trội). Mặt khác, các enzim thiết yếu được mã hóa bởi các gen đang hoạt động nên dễ bị đột biến hơn các gen không hoặc chưa hoạt động.
- Phần lớn các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, vì thế đột biến lặn trên nhiễm sắc thể thường là phổ biến nhất trong các đột biến mất chức năng của các enzim thiết yếu. 		
Câu 38. Hà Tĩnh 2016-2017
	Hãy nêu 2 điểm gắn đặc hiệu của prôtêin điều hòa trong quá trình hoạt động của Operon Lac. Nếu đột biến làm thay đổi cấu hình không gian của một trong 2 điểm gắn đó thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của Operon?
- Hai điểm gắn đó là:   (1,0 điểm)
+ Điểm gắn với vùng O của Operon.
+ Điểm gắn với Lactozơ. 
- Nếu đột biến làm thay đổi cấu hình không gian của điểm gắn với vùng O sẽ làm cho prôtêin này không liên kết được với vùng O, vùng O được giải phóng, Operon liên tục phiên mã, kể cả khi không có Lactozơ.      (1,0 điểm)
- Nếu đột biến làm thay đổi cấu hình không gian của điểm gắn với Lactozơ sẽ làm cho prôtêin không liên kết được với lactozơ, trong khi vẫn liên kết với vùng O. Do đó, khi có lactozơ, lactozơ vẫn không liên kết được với prôtêin ức chế, vùng O không được giải phóng, Operon bị bất hoạt ngay cả khi có lactozơ.        (1,0 điểm)
	Câu
	        Hà Tĩnh 2017-2018    Nội dung
	Điểm

	1
(3,0 điểm)
	Dựa vào những hiểu biết về cơ chế di truyền và biến dị, hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau đây:
a) Đặc điểm nào của mã di truyền được sử dụng làm bằng chứng chứng minh các sinh vật trên trái đất được phát sinh từ một tổ tiên chung?
b) Trong quá trình nhân đôi ADN của vi khuẩn E.coli, tại sao quá trình tổng hợp mạch ADN mới lại cần có đoạn mồi? Tại sao đoạn mồi lại là ARN?
c) Nêu 2 yếu tố đảm bảo tính chính xác của quá trình dịch mã.
d) Tại sao phần lớn đột biến gen được phát hiện trong tự nhiên đều là đột biến thay thế cặp nuclêôtit?
e) Tại sao đột biến đảo đoạn thường ít ảnh hưởng đến sức sống nhưng lại gây bất thụ cho thể đột biến?
g) Một thể đột biến dạng tam bội (3n) của một loài thực vật (có bộ NST 2n = 22) tiến hành giảm phân tạo giao tử. Theo lý thuyết, tỉ lệ giao tử bình thường (n) tạo ra là bao nhiêu?
	

	
	a) Tính phổ biến
b) 
- Cần đoạn mồi vì: enzim ADN polimeraza chỉ có thể kéo dài mạch mới khi có sẵn đầu 3’OH, đoạn mồi giúp cung cấp đầu 3’OH
- Đoạn mồi là ARN vì đoạn mồi được tổng hợp nhờ enzim ARN polimeraza, enzim này chỉ lắp ráp các ribo nuclêôtit thành mạch polime
c) 2 yếu tố gồm:
- Hoạt động của enzim Aminoacyl – tARN syntestaza
- Nguyên tắc bổ sung giữa bộ ba đối mã với bộ ba mã hóa
d) Vì:
- Đột biến thay thế cặp nuclêôtit có thể xảy ra ngay cả khi không có tác nhân đột biến.
- Đột biến thay thế thường ít ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến.
e) 
- Đảo đoạn ít ảnh hưởng đến sức sống của thể đột biến vì đảo đoạn không gây mất cân bằng gen.
- Đảo đoạn gây bất thụ vì làm rối loạn quá trình tiếp hợp trong giảm phân, dẫn đến tạo ra các giao tử không bình thường, các giao tử này thường mất hoặc giảm khả năng thụ tinh
g) Tỉ lệ giao tử bình thường tạo ra là 1/2n = 1/211
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	2
(3,0 điểm)
	Ở một loài động vật, gen M mã hóa cho một loại enzim hoạt động trong tế bào chất. Có ba đột biến điểm khác nhau xảy ra trên các exon của gen M tạo ra các alen M1, M2 và M3. Để xác định dạng đột biến tạo ra các alen trên, người ta tiến hành tách chiết mARN trưởng thành và prôtêin của mỗi alen, sau đó điện di và so sánh với mARN và prôtêin của alen M. Kết quả điện di thu được như sau:
[image: ]
Hãy phân tích kết quả điện di và xác định dạng đột biến tạo ra từng alen M1, M2, M3.
	

	
	- Xét alen M1: Chiều dài mARN không thay đổi nhưng prôtêin tạo ra lại nhỏ hơn bình thường, chứng tỏ đây là đột biến thay thế cặp nuclêôtit dẫn đến xuất hiện bộ ba kết thúc sớm (đột biến vô nghĩa)
- Xét alen M2: Kích thước của mARN và prôtêin đều không thay đổi so với bình thường, chứng tỏ đây là đột biến nhầm nghĩa, thay thế cặp nuclêôtit dẫn đến thay thế một axit amin trong prôtêin.
- Xét alen M3: Đột biến làm tăng kích thước mARN và prôtêin so với bình thường  đây là đột biến thêm cặp nuclêôtit.
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Câu 39: (3 điểm) Hà Tĩnh 2020-2021  
Dựa vào những hiểu biết về cơ chế di truyền và biến dị, hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau đây:
a) Trong mô hình opêron Lac, số lần nhân đôi của gen điều hòa (R) và các gen cấu trúc (Z, Y, A) có bằng nhau không? Vì sao?
b) Trong trường hợp nào thì trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân không đóng góp biến dị di truyền trong các tế bào con?
c) Ở người, xét 1 gen có 2 alen A và a nằm trên vùng tương đồng của cặp NST giới tính XY. Trong quần thể người, các cá thể mang hội chứng Claiphentơ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen khác nhau về gen nói trên? Viết các kiểu gen đó.
d) Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa hiện tượng trội không hoàn toàn và hiện tượng tương tác bổ sung là gì?
e) Ở một loài động vật (2n = 38). Giả sử có 1000 tế bào sinh tinh trùng giảm phân tạo giao tử, trong đó có 100 tế bào xảy ra đột biến chuyển đoạn tương hỗ giữa hai NST 13 và 18 (Hình 1), các cặp NST khác không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỷ lệ giao tử không mang đột biến chuyển đoạn là bao nhiêu?[image: ]

Hình 1. Sơ đồ hình thành giao tử khi chuyển đoạn tương hỗ NST

g) Ở một loài thực vật có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn qua các thế hệ tạo ra các dòng thuần chủng. Xác định:
- Số dòng thuần chủng tối đa được tạo ra? 
- Số phép lai có kiểu gen khác nhau giữa các dòng thuần chủng nói trên?
	Điểm
	Nội dung
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	a) 
- Số lần nhân đôi của gen điều hòa (R) và số lần nhân đôi của các gen cấu trúc (Z, Y, A) là bằng nhau.
- Vì: chúng cùng nằm trên một phân tử ADN vùng nhân của vi khuẩn.
b) Trong trường hợp các đoạn nhiễm sắc tử của bố và mẹ tham gia vào trao đổi chéo giống y hệt nhau về mặt di truyền (có các alen giống nhau) thì không tạo ra các biến dị di truyền → không đóng góp biến dị di truyền trong các tế bào con.
c) 
- Các cá thể mang hội chứng Claiphentơ có tối đa 6 loại kiểu gen.
- Gồm: XAXAYA; XAXaYA; XaXaYA; XAXAYa;  XAXaYa và XaXaYa.
d) Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa hiện tượng trội không hoàn toàn và tương tác bổ sung: 
+ Trội không hoàn toàn: tương tác giữa hai gen alen.
+ Tương tác bổ sung: tương tác giữa các gen không alen. 
e) Tỷ lệ giao tử không mang đột biến chuyển đoạn là: [(900 x 4) + 100] : 4000 = 92,5%.
g) 
- Số dòng thuần chủng được tạo ra: 8 dòng.

- Số phép lai có kiểu gen khác nhau giữa các dòng thuần chủng: .

(Nếu thí sinh hoán đổi đực cái số phép lai 2 x vẫn cho điểm tối đa)



Câu 40: (3,0 điểm) Hà Tĩnh 2020-2021  [image: ]
Hình 2. Sơ đồ khái quát quá trình phiên mã

a) Hình 2 mô tả khái quát quá trình phiên mã diễn ra trong tế bào của một cơ thể sinh vật. Xác định:
- Đầu 5’ và 3’ trên các mạch pôlinuclêôtit tương ứng với các vị trí A, B, C, D, E, F?
- Tế bào trên của cá thể sinh vật nhân sơ hay nhân thực? Giải thích.
- Nếu 1 gen cấu trúc có 197 đoạn intron thì có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại mARN trưởng thành? Biết rằng, trong mỗi phân tử mARN trưởng thành đều có đầy đủ các đoạn êxôn.
b) Một gen rất ngắn được tổng hợp trong ống nghiệm có trình tự các bộ ba như sau:
Mạch (1):	 AAA TAX XAA TTX AXA TXA XTT XAA AXT XAT TTX
Mạch (2): TTT ATG GTT AAG TGT AGT GAA GTT  TGA GTA AAG
Một phân tử mARN được phiên mã từ gen này thực hiện dịch mã trong ống nghiệm cho ra một chuỗi polipeptit có 7 axit amin (gồm cả axit amin mở đầu). Xác định:
- Số liên kết hiđrô giữa các nuclêôtit trên hai mạch của gen?
- Mạch nào trong hai mạch trên của gen được dùng làm khuôn để tổng hợp nên mARN? Giải thích.
- Cho gen trên nhân đôi liên tiếp một số lần trong môi trường có acridin, kết quả đã thu được một số gen mang đột biến điểm. So sánh số nuclêôtit của gen đột biến với gen ban đầu.
	Điểm
	Nội dung

	
0.50

0.50


0.50

0.50

0.50


0.25

0.25
	a)
- Đầu 5’ và 3’ trên các mạch pôlinuclêôtit: B, D, E: 3’ ; A, C, F: 5’
- Tế bào trên của cơ thể sinh vật nhân thực. 
Vì: Trong mARN sơ khai có các đoạn êxôn và intron → Gen phân mãnh.
- Số đoạn êxôn của gen: 197 + 1 = 198.
→ Có thể tạo ra tối đa (198 – 2)! loại mARN trưởng thành.
b) - Số liên kết hiđrô được giữa các nuclêôtit trên hai mạch của gen là:
    (23 x 2) + (10 x 3) = 76 liên kết hiđrô.
- Theo bài ra → Mạch (1) là mạch khuôn tổng hợp nên mARN. Vì tính từ trái qua phải trên mạch (1) ta thấy bộ ba TAX là mã mở đầu và sau 6 bộ ba kế tiếp gặp bộ ba kết thúc AXT. Mạch (2) dù đọc từ trái qua phải hay từ phải qua trái ta cũng không gặp được bộ ba mở đầu.
- Số nuclêôtit của gen đột biến so với gen ban đầu:
+ Nếu acridin chèn vào mạch gốc gây đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit → Gen đột biến nhiều hơn gen ban đầu 1 cặp nuclêôtit.
+ Nếu acridin chèn vào mạch bổ sung gây đột biến mất 1 cặp nuclêôtit → Gen đột biến ít hơn gen ban đầu 1 cặp nuclêôtit.



Câu 41: (3,0 điểm) Hà Tĩnh 2020-2021  [image: ]
Hình 3

Hình 3 mô tả 2 giai đoạn trong quá trình phân bào của một tế bào ở một loài sinh sản hữu tính.
a) Xác định số lượng bộ NST lưỡng bội của cá thể mang tế bào trên?

b) Trước khi phân bào, xét 2 gen trên một cặp NST trong tế bào có kí hiệu kiểu gen . Hãy viết kiểu gen của các tế bào con có thể được tạo ra sau quá trình phân bào nói trên. Biết rằng cấu trúc NST không thay đổi.
	Điểm
	Nội dung

	
0.50
0.50



0.50

0.50





0.25
0.25

0.50

	a) Số lượng bộ NST lưỡng bội của cá thể mang tế bào trên:
+ Nếu tế bào trên đang nguyên phân → 2n = 4 NST.
+ Nếu tế bào trên đang thực hiện giảm phân → 2n = 8 NST.
b) Kiểu gen của các tế bào con có thể được tạo ra sau quá trình phân bào nói trên:
Trường hợp 1: Tế bào trên đang nguyên phân:

- Nếu 2 gen nằm trên cặp NST phân ly bình thường tạo ra 2 tế bào đều có kiểu gen .



- Nếu 2 gen nằm trên cặp NST phân li không bình thường tạo ra 2 tế bào:  và ab hoặc ab và Ab.
Trường hợp 2: Tế bào trên đang giảm phân:
Có 2 tế bào tham gia giảm phân 2: Ab kép và ab kép
- Nếu 2 gen nằm trên cặp NST phân ly bình thường tạo ra 2 tế bào Ab và 2 tế bào ab.
- Trong trường hợp cả 2 tế bào tham gia giảm phân 2 đều phân li không bình thường tạo ra: 
     1 tế bào Ab Ab , 1 tế bào ab ab và 2 tế bào O.
+ Trong trường hợp 2 tế bào tham gia giảm phân 2, có 1 tế bào phân li bình thường, 1 tế bào phân li không bình thường tạo ra:
     2 tế bào Ab, 1 tế bào ab ab, 1 tế bào O hoặc 2 tế bào ab, 1 tế bào Ab Ab, 1 tế bào O. 


Câu 42: (3,0 điểm) Hà Tĩnh 2021-2022  
Dựa vào những hiểu biết về cơ chế di truyền và biến dị, hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau:
a) Một đoạn phân tử ADN dưới đây được phiên mã theo hướng mũi tên thì sản phẩm mARN sẽ được tạo ra từ mạch nào của ADN? Giải thích.
Mạch (1):	5'..... G X A T T X G X X G A......3'
Mạch (2): 	3'..... X G T A A G X G G X T......5'
b) Trong tế bào, mỗi NST chứa bao nhiêu phân tử ADN? Một đột biến điểm có thể làm tăng tối đa bao nhiêu liên kết hiđrô?
c) Nhà chọn giống đã áp dụng kỹ thuật cấy truyền phôi để tạo ra nhiều cá thể bò con từ một phôi ban đầu. Hãy cho biết, các cá thể bò con nói trên lớn lên có thể giao phối được với nhau hay không? Giải thích.
d) Tại sao enzim ARN polimeraza chỉ bắt đầu phiên mã tại promoter của gen?
e) Dựa vào mô hình cấu trúc của operon Lac ở vi khuẩn đường ruột (Hình 1), giải thích vì sao gen điều hòa (R) thường xuyên hoạt động để tổng hợp prôtêin ức chế trong cả điều kiện môi trường có lactôzơ và môi trường không có lactôzơ?
           [image: ]
Hình 1. Sơ đồ mô hình cấu trúc của operon Lac ở vi khuẩn đường ruột (E. Coli)
g) Ở người, cặp NST giới tính XY là cặp không tương đồng. Xét một tế bào, trong quá trình giảm phân tạo giao tử, các NST X và Y có xảy ra hiện tượng tiếp hợp và hiện tượng trao đổi chéo hay không? Giải thích.



Hình 2












	Điểm
	Nội dung

	
0.25
0.25


0.25
0.25

0.25
0.25

0.50


0.50



0.25

0.25
	a) 
- Sản phẩm mARN sẽ được tạo ra từ mạch (1) có chiều 3’-5’ của ADN. 
- Vì: Mạch 3’-5’ là mạch mang mã gốc của gen được sử dụng làm khuôn cho quá trình phiên mã.
b) 
- Trong tế bào, mỗi NST chỉ chứa một phân tử ADN. 
- Một đột biến điểm có thể làm tăng tối đa 3 liên kết hiđrô.
c) 
- Các cá thể bò con nói trên lớn lên không thể giao phối được với nhau.
- Vì chúng được tạo ra từ cùng một phôi, có cùng giới tính.
d) Vì: chỉ khi yếu tố  thuộc ARN polimeraza hoàn thiện liên kết với promoter thì nó mới làm thay đổi cấu hình sợi kép ADN thành dạng 2 mạch đơn để khởi đầu cho quá trình phiên mã.
e) Vì: gen điều hòa (R) được gắn trực tiếp với vùng P, nên gen R luôn phiên mã tạo mARN, tham gia dịch mã tạo prôtêin ức chế.
g) 
- Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, NST X và Y có xảy ra hiện tượng tiếp hợp và có thể xảy ra hoặc không xảy ra hiện tượng trao đổi chéo.
- Cặp NST XY là cặp không tương đồng nhưng có các vùng tương đồng, trong quá trình giảm phân tạo giao tử, tại vùng tương đồng có hiện tượng tiếp hợp, còn hiện tượng trao đổi chéo có thể xảy ra ở tế bào này mà không xảy ra ở tế bào khác.



Câu 43: (2,5 điểm) Hà Tĩnh 2021-2022  
Một nhóm các nhà khoa học thực hiện lại thí nghiệm của Meselson và Stahl (1958) để nghiên cứu mô hình nhân đôi của ADN. Họ đã nuôi vi khuẩn  E.coli trong môi trường chỉ có nitơ đồng vị nặng (N15), sau đó chuyển sang môi trường chỉ có nitơ đồng vị nhẹ (N14), tách ADN sau mỗi thế hệ và ly tâm. Kết quả thu được các băng ADN có trọng lượng và tỷ lệ khác nhau như Hình 2 (tỷ lệ % thể hiện hàm lượng của các băng ADN trong mỗi thế hệ). Dựa vào kết quả trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Vì sao kết quả thí nghiệm từ thế hệ 0 đến thế hệ n lại xuất hiện 3 băng có độ cao khác nhau trong ống nghiệm? So sánh khối lượng của mỗi phân tử ADN ở các băng A, B, C.
b) Thế hệ n là thế hệ thứ mấy? Giải thích.
	Điểm
	Nội dung

	
0.25

0.25



0.25


0.25


0.5


0.5
0.5
	a)
- Ở thế hệ 0 môi trường chỉ có nuclêôtit chứa đồng vị nặng (N15) nên 2 mạch của ADN đều có nuclêôtit chứa đồng vị N15 (ADN N15- N15, băng A).
- Từ thế hệ 1 trở đi môi trường chỉ có nuclêôtit chứa đồng vị nhẹ (N14) làm nguồn vật liệu tổng hợp ADN. Theo nguyên tắc bán bảo tồn  Ở thế hệ 1: 100% các phân tử ADN được tạo thành, mỗi phân tử gồm 2 mạch: một mạch có N15 và một mạch có N14 (ADN N15- N14, băng B). 
- Ở thế hệ 2 đến thế hệ n các ADN được tạo thành gồm 2 loại: 
+ Loại ADN có một mạch có N15 và một mạch có N14 ( ADN N15- N14, băng B).
+ Loại ADN cả 2 mạch đều có N14 (ADN N14- N14, băng C). 
- Ba loại ADN N15- N15, N15- N14, N14- N14 có khối lượng khác nhau nên khi ly tâm sẽ lắng ở độ cao khác nhau tạo nên các băng tương ứng là băng A, B, C. 
(Nếu thí sinh tính theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.)
- Khối lượng của mỗi phân tử ADN ở các băng A, B, C có độ lớn lần lượt từ cao đến thấp.
b) 
Ở thế hệ thứ n, tỷ lệ số phân tử ADN ở băng B (N15- N14) bằng 6,25% =  =  
 Thế hệ n là thế hệ thứ 5.


Câu 44 (1,0 điểm)Ninh Bình 2020-2021
Phân biệt dị nhiễm sắc với nguyên nhiễm sắc. Vì sao có một số vùng trên nhiễm sắc thể có thể chuyển từ trạng thái nguyên nhiễm sắc sang trạng thái dị nhiễm sắc?
	Đáp án
	Điểm

	- Dị nhiễm sắc là vùng trên NST luôn duy trì trạng thái kết đặc (đóng xoắn); Nguyên nhiễm sắc là các vùng NST dãn xoắn tối đa.
- Một số vùng nhiễm sắc thể có thể chuyển từ trạng thái nguyên nhiễm sắc sang trạng thái dị nhiễm sắc do những biến đổi trên ADN và histon:
  + Sự metyl hóa ADN và sự metyl hóa histon làm tăng tính kị nước của phân tử ADN và histon khiến cho NST đóng xoắn chặt hơn đưa đến NST chuyển từ trạng thái nguyên nhiễm sắc sang trạng thái dị nhiễm sắc.
  + Hiện tượng khử photphoryl hóa histon làm mất khả năng trung hòa điện tích của nó với ADN và sự khử acetyl hóa histon đều làm cho histon liên kết với ADN chặt hơn. Do đó, NST chuyển sang trạng thái dị nhiễm sắc.
  + Các siARN (tiểu ARN) phối hợp với một số phức hệ prôtêin liên kết vào vùng ADN ở tâm động. Tại đó, các prôtêin của phức hệ này huy động các enzim đặc biệt đến làm biến đổi chất nhiễm sắc và chuyển vùng chất nhiễm sắc này thành một vùng dị nhiễm sắc tại tâm động
	0.25



0.25


0.25


0.25


Câu 45 (2,0 điểm) Ninh Bình 2020-2021
a) Trong cấu trúc của gen phân mảnh có chứa các đoạn intron, đột biến xảy ra ở intron có ảnh hưởng đến chuỗi polipeptit hay không? Làm thế nào để xác định được các đoạn intron. 
b) Trong chọn, tạo giống mới, người ta tạo đột biến đa bội cùng nguồn bằng cách nào và trên đối tượng sinh vật nào là chủ yếu? Giải thích. 
	Đáp án
	Điểm

	a. - Đột biến vùng biên của intron, tiếp giáp với exon có thể làm thay đổi trình tự nhận biết để cắt intron và ghép nối exon, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi polipeptit./ ĐB có thể không ảnh hưởng đến chuỗi p.p.
- Cách xác định Intron: dùng phương pháp lai phân tử. 
Lai mARN trưởng thành với gen tổng hợp ra chúng. Đoạn không bắt cặp bổ sung tạo thành vòng, đó là các đoạn intron. 
	0.5


0.25
0.25

	b.
- Xử lí cônsixin ở pha G2 của giảm phân hoặc nguyên phân vì đó là giai đoạn tubunin trùng hợp để tạo thành thoi tơ vô sắc. 
- Sự tác động của cônsixin vào giai đoạn này làm thoi tơ vô sắc không được hình thành từ đó cản trở sự phân li của NST vào kì sau của phân bào => hình thành giao tử 2n hoặc các tế bào đa bội. 
- Đối tượng chủ yếu là thực vật mà thường không xuất hiện ở động vật, vi sinh vật do:
+ Ở động vật có sự phân hoá giới tính mạnh và hệ thần kinh phát triển, cơ quan sinh dục nằm sâu bên trong nên bị ảnh hưởng mạnh về sức sống và sinh sản. 
+ Còn vi khuẩn thì phân bào trực phân, không sử dụng thoi tơ vô sắc nên không bị ảnh hưởng. 
	
0.25

0.25



0.25

0.25


Câu 46 (1,5 điểm) Ninh Bình 2020-2021
 Bảng dưới đây cho thấy kích thước hệ gen và số lượng gen (tính trung bình) trên 1 triệu cặp nuclêôtit trong hệ gen ở các loài sinh vật khác nhau. Bảng số liệu này nói lên điều gì? Giải thích.
	Loài sinh vật
	Kích thước hệ gen
	Số lượng gen trung bình

	Vi khuẩn H.influenzae
	1,8
	950

	Nấm men
	12
	500

	Ruồi giấm
	180
	100

	Người
	3200
	10



	Đáp án
	Điểm

	Bảng số liệu cho ta thấy:
- Kích thước hệ gen tăng dần theo mức độ phức tạp về tổ chức của cơ thể sinh vật.
- Số lượng gen trung bình trên 1 triệu nucleôtit của hệ gen giảm dần từ sinh vật nhân sơ đến sinh vật nhân thực đơn giản (nấm men). Các loài động vật có cấu tạo càng phức tạp (như con người) càng có số lượng gen trung bình trên 1 triệu nu càng thấp.
- Hệ gen của sinh vật có cấu trúc càng phức tạp thì càng có nhiều nuclêotit không làm nhiệm vụ mã hoá cho các prôtein. Sở dĩ có sự khác biệt này là do:
 + Cơ thể càng có cấu tạo phức tạp thì càng cần có nhiều gen mã hoá cho các prôtein khác nhau nên làm tăng kích thước hệ gen. Tuy nhiên ở sinh vật bậc cao có tồn tại nhiều trình tự nuclêôtit lặp lại ở giữa các gen, trong các intron, các gen giả…
 + Các loài vi khuẩn không có gen phân mảnh và không có hiện tượng lặp gen.
 + Các sinh vật nhân thực càng có cấu tạo phức tạp thì gen của chúng càng có nhiều intron. Chỉ ít gen của nấm men chứa intron. Gen của người đều có từ vài tới nhiều intron.
+ Do có gen phân mảnh nên trong quá trình hoạt động, các exon có thể được sắp xếp lại theo những cách khác nhau để tạo ra các prôtein khác nhau mà không cần đến quá nhiều gen.
	
0.25

0.25



0.25
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0.25

0.25


Câu 47 (3,0 điểm): Ninh Bình 2015-2016	a. Khi phân tích thành phần các nucleotid của các gen ở các dạng sống khác nhau thu được bảng liệt kê tỉ lệ tương đối của các loại nucleotid như sau:
	Loài
	Ađênin
	Guanin 
	Timin 
	Xitôzin 
	Uraxin

	A
	600
	900
	600
	900
	0

	B
	600
	600
	900
	900
	0

	C
	600
	900
	0
	600
	900

	D
	900
	600
	0
	600
	900


Em hãy dự đoán dạng cấu trúc vật chất di truyền của các loài nêu trên.
b. Nếu gen nói trên của loài A được dùng làm khuôn mẫu để tái bản một số lần trong môi trường invitro, giả sử trong quá trình đó tổng số liên kết hidro bị phá vỡ là 58515 liên kết. Hỏi gen đó trước khi sử dụng làm khuôn đã xảy ra đột biến ở dạng nào? (Biết rằng đột biến này chỉ liên quan đến một cặp nucleotid).
c. Em hãy nêu hai giả thuyết khác nhau giải thích cơ chế xác định dạng đột biến trên.
	Đáp án
	Điểm

	a. (1,0 điểm)

	       Loài A: Axit nucleic có 4 loại A, T, G, X và A = T, G = X => vật chất di truyền là ADN mạch kép hoặc mạch đơn nhưng khả năng mạch kép nhiều hơn.
       Loài B: Axit nucleic có 4 loại A, T, G, X  nhưng A≠ T, G ≠ X => Vật chất di truyền là ADN mạch đơn.
       Loài C: Axit nucleic có 4 loại A, U, G, X  nhưng A≠ U, G ≠ X => Vật chất di truyền là ARN mạch đơn.
       Loài D: Axit nucleic có 4 loại A, U, G, X và A = U, G = X => vật chất di truyền là ARN mạch kép hoặc đơn nhưng khả năng mạch kép nhiều hơn.
	0,25


0,25

0,25

0,25

	b. (1,0 điểm)

	- Gen A ban đầu có Ngen ban đầu = (600 + 900) . 2 = 3000 nucleotid.
                                Hgen ban đầu = 2A + 3G = 3900 liên kết.
- Gọi số lần tái bản của gen đột biến là k.
Do gen đột biến xuất hiện do một đột biến liên quan đến một cặp nucleotid nên Hgen đột biến ≈ Hgen ban đầu .
Nếu gen ban đầu tái bải k lần thì số liên kết Hidro bị phá vỡ trong quá trình đó là:                3900 . (2k – 1) = 58515 
                     2k – 1 = 15, 0038  k ≈ 4 lần.
=> Gen đột biến đã tái bản 4 lần => Ta có
                    Hgen đột biến . (24 – 1) = 58515
                Hgen đột biến = 3901 liên kết Hidro.
=> Gen đột biến nhiều hơn gen ban đầu 1 liên kết Hidro => Xuất hiện đột biến thay thế cặp AT bằng cặp GX.
(Học sinh có thể giải bằng các cách khác, nếu đúng  vẫn đạt điểm tối đa)
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0,25



0,25

0,25

	c. (1,0 điểm)

	c. Hai giả thuyết giải thích cơ chế xuất hiện dạng đột biến trên là:
* Do hiện tượng hỗ biến.
      - Ví dụ như A tại một vị trí nào đó trong gen do hiện tượng hỗ biến trở thành trạng thái hiếm và bắt cặp nhầm với X trong lần tái bản sau. Nếu X không được enzym sửa sai phát hiện và sửa chữa kịp thời thì trong lần tái bản thứ hai khi mạch đó làm khuôn sử dụng tổng hợp ADN thì lắp G vào bổ sung với X:                    
A* = T -> A* = X -> G ≡ X
Sau 2 lần tái bản đã làm xuất hiện đột biến thay thế cặp AT bằng cặp GX.
* Do tác động của chất đồng đẳng của bazơ nitơ.
       - Nếu trong môi trường nội bào có chứa chất đồng đẳng của bazơ nitơ ví dụ như 5Brom- Uraxin (5BU). Và tại vị trí một cặp AT nào đó trong gen xảy ra hiện tượng như sơ đồ sau:      
A = T   ->  A = 5BU    ->  G ≡ 5BU  ->  G ≡ X
Như vậy sau 3 lần tái bản sẽ xuất hiện đột biến thay thế cặp AT bằng cặp GX
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Câu 48 (2,0 điểm): Ninh Bình 2015-2016
a. Cá thể đực của một loài có thành phần kiểu gen là DdEe tiến hành giảm phân tạo giao tử. Trong quá trình giảm phân: 
   	- Một số tế bào giảm phân bình thường. 
   	- Một số tế bào cặp NST mang cặp gen Ee không phân ly trong giảm phân I, cặp Dd phân li bình thường.
  	 - Một số tế bào cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân II, cặp Ee phân ly bình thường. 
     	Viết các loại giao tử có thể sinh ra từ quá trình giảm phân trên. 
b. Cho phép lai P: AaBb x aabb →F1, trong đó cặp NST số 1 mang cặp alen (A,a); cặp nhiễm sắc thể số 4 mang cặp alen (B,b). Quá trình giảm phân diễn ra bình thường nhưng trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử F1 cặp NST số 4 không phân ly. Hỏi những thể đột biến có thể được tạo ra có kiểu gen như thế nào?
	2
(2,0 điểm)
	a. (0,75 điểm)

	
	- Một số tế bào giảm phân bình thường cho 4 loại giao tử: DE; De; dE; de.
- Một số tế bào cặp NST Ee không phân ly trong GP1 cho 4 loại giao tử: DEe; dEe; D; d.
- Một số tế bào cặp NST Dd không phân ly trong GP2 cho 6 loại giao tử: DDE; DDe; ddE; dde; E; e.
	0,25
0,25

0,25

	
	b. (1,25 điểm)

	
	P:  AaBb           x          aabb
     F1:  AaBb; Aabb; aaBb; aabb
Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử cặp NST số 4 không phân ly, thể đột biến có kiểu gen:    
+ AaBb → có thể xuất hiện thể đột biến mang 2 dòng tế bào (AaBBbb và Aa).
+ Aabb → có thể xuất hiện thể đột biến mang 2 dòng tế bào (Aabbbb và Aa).
+ aaBb → có thể xuất hiện thể đột biến mang 2 dòng tế bào (aaBBbb và aa).
+ aabb → có thể xuất hiện thể đột biến mang 2 dòng tế bào (aabbbb và  aa).
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Câu 49 (2,0 điểm): Ninh Bình 2015-2016	a. Nêu cách nhận biết đột biến mất đoạn và đột biến lặp đoạn NST.
b. Một người có kiểu hình như sau: thấp bé, cổ rụt, má phệ, khe mắt xếch, khoảng cách giữa hai mắt xa nhau, lưỡi dài và dày, ngón tay ngắn, si đần và không có con. Nêu cơ chế hình thành bộ NST của người này.
	6
(2,0 điểm)
	a. (1,0 điểm)
	

	
	Cách nhận biết
- Mất đoạn:
+ Gen lặn biểu hiện ra kiểu hình ở trạng thái dị hợp tử (Giả trội: Cơ thể dị hợp tử mà NST mang gen trội bị mất đoạn mang gen trội đó)
+ Có thể quan sát tiêu bản NST dưới kính hiển vi dựa trên sự bắt cặp NST tương đồng, hoặc dựa trên sự thay đổi kích thước NST (NST bị ngắn đi)
- Lặp đoạn:
+ Có thể quan sát sự tiếp hợp các NST tương đồng trong những trường hợp nhất định (tạo nên vòng NST), hoặc dài ra nếu lặp đoạn khá lớn
+ Có thể làm tăng hoặc giảm sự biểu hiện tính trạng.
	

0,25
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	b. (1,0 điểm)
	

	
	- Người này bị hội chứng Đao, cặp NST thứ 21 có 3 chiếc.
- Cơ chế: 
+ Trong quá trình phát sinh giao tử ở bố hoặc mẹ bị rối loạn, cặp nhiễm sắc thể 21 không phân li, tạo ra 2 loại giao tử, một loại chứa cả 2 nhiễm sắc thể 21, kí hiệu là (n+1) và một loại không chứa nhiễm sắc thể 21 nào, kí hiệu là (n-1). 
+ Giao tử chứa 2 NST 21 (n+1) kết hợp với giao tử bình thường (n) tạo ra hợp tử (2n+1) chứa 3 NST 21 phát triển thành người mắc hội chứng Đao.
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[bookmark: _GoBack]Câu 50 (1,5 điểm): ): Ninh Bình 2013-2014
Hãy điền từ thích hợp vào các dấu “?” để hoàn thành sơ đồ: Cơ chế phân tử của hiện tượng biến dị.ADN
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	Tính trạng A’
ADN
ARN
Prôtêin
Phiên mã
Dịch mã
Phát sinh hình thái
Tự sao
ADN
Phiên mã
ARN
Dịch mã
Prôtêin

Phát sinh hình thái
Tính trạng A
ĐBG
Điều hoà hoạt động gen












- Cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền: 0,25đ
- Cơ chế phân tử của hiện tượng biến dị: 0,5đ
- Điều hòa hoạt động gen: 0,5đ
- Đột biến gen: 0,25đ
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Câu 51 (1,0 điểm): Ninh Bình 2013-2014
Một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt ra. Hãy căn cứ vào sự diễn biến tiếp theo của đoạn nhiễm sắc thể đó để kết luận về dạng đột biến có thể xảy ra.
	- Đoạn NST bị tiêu biến => Đột biến mất đoạn NST
- Đoạn NST quay 1800 và gắn lại vào NST cũ => Đảo đoạn
- Đoạn NST gắn vào NST khác => Chuyển đoạn
- Đoạn NST gắn vào NST trong cặp tương đồng và NST đó có các gen giống như đoạn NST này => Lặp đoạn
	0,25
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Câu 52 (2,5 điểm): Ninh Bình 2013-2014

Xét một cặp nhiễm sắc thể tương đồng chứa các đoạn gen: . Khi giảm phân hình thành giao tử, người ta thấy ngoài xuất hiện các giao tử ABCde, abcDE còn có thể xuất hiện giao tử ABCcde hay ABCDEde.
 	a) Nguyên nhân nào làm xuất hiện các loại giao tử trên?
 	b) So sánh hai hiện tượng làm xuất hiện các loại giao tử trên.
	a) + Nguyên nhân làm xuất hiện 2 loại giao tử ABCde và abcDE là do xảy ra sự trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 crômatit khác nguồn gốc trong cặp NST kép tương đồng ở kỳ đầu giảm phân I => hoán vị gen (HVG)
+ Nguyên nhân làm xuất hiện các giao tử ABCcde hay ABCDEde là do xảy ra hiện tượng tiếp hợp lệch (TĐC không cân) giữa 2 crômatit khác nguồn gốc trong cặp NST kép tương đồng ở kỳ đầu giảm phân I dẫn đến hiện tượng lặp đoạn.
b) * Điểm giống nhau:
 + Đều làm thay đổi cấu trúc NST xảy ra trên một cặp NST tương đồng
 + Đều làm xuất hiện nhóm gen liên kết mới, qua thụ tinh xuất hiện biến dị mới → biểu hiện kiểu hình mới → đa dạng cho sinh vật
 + Đều cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống 
 * Điểm khác nhau:
	Trao đổi đoạn (HVG)
	Lặp đoạn

	+ Là hiện tượng đổi chỗ giữa các gen alen. 
	+ Là dạng đột biến cấu trúc NST 

	+ Nguyên nhân do sự tiếp hợp và trao đổi chéo cân giữa các crômatit khác nguồn gốc trên cặp NST tương đồng.
	+ Do tác nhân ở môi trường ngoài hoặc môi trường trong cơ thể gây rối loạn sự tiếp hợp dẫn đến TĐC không cân giữa các NST tương đồng.

	+ Kết quả là tái tổ hợp gen trong nhóm gen liên kết, tạo ra nhiều kiểu giao tử.
	+ Kết quả là làm tăng số lượng gen alen trên cùng 1 NST.

	+ Xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp tạo nên tính đa dạng cho sinh vật, giúp sinh vật thích nghi với môi trường thay đổi.
	+ Thường gây hậu quả có hại cho sinh vật, làm giảm hoặc tăng khả năng biểu hiện của tính trạng.
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Câu 53 (2,5 điểm): Ninh Bình 2014-2015
	a) Các nhà khoa học nhận thấy chỉ khoảng 1,5% số nuclêôtit trong hệ gen người tham gia vào việc mã hóa các chuỗi polipeptit, vậy số nuclêôtit còn lại có thể giữ vai trò gì? 
	b) Phân biệt ADN plasmit và ADN là vật chất di truyền ở vi khuẩn.
	c) Nguyên tắc một chiều và nguyên tắc ngược chiều được thể hiện trong các cơ chế di truyền nào ở cấp độ phân tử, giải thích.
	a
	- Cấu tạo các vùng đặc biệt của NST: tâm động, đầu mút, khoảng cách giữa các gen.
- Cấu tạo nên các intron, tham gia điều hòa hoạt động gen 
- Nhiều trình tự chưa rõ có chức năng gì: gen giả, các đoạn lặp,…
	
0.5

	b
		ADN của plasmit
	ADN là vật chất di truyền

	- Kích thước nhỏ
- Có thể có nhiều bản sao/1 tế bào
- Nằm trong TBC
- Mang gen qui định một số
 đặc tính (khả năng thích nghi) 
- Có khả năng nhân lên độc lập
	- Kích thước lớn
- Chỉ có 1 phân tử
- Nằm trong vùng nhân
- Mang gen qui định các tính trạng và đặc tính của cơ thể
- Chỉ nhân lên khi tế bào phân chia



	

0.5


0.5

	c
	- Nguyên tắc 1 chiều: 

+ Trong tự sao: chuỗi polynu luôn tăng trưởng theo chiều 5/  3/

+ Trong phiên mã: chuỗi polyribonu luôn tăng trưởng theo chiều 5/  3/

+ Trong dịch mã: chuỗi polypeptit luôn tăng trưởng theo chiều 5/  3/ trên mARN.
- Nguyên tắc ngược chiều: 
 + Trong tự sao:
    Mạch gốc và mạch đang tổng hợp ngược chiều.
    Hai mạch đang tổng hợp ngược chiều nhau.
  + Trong phiên mã: Mạch khuôn và mARN ngược chiều.


  + Trong dịch mã: Chiều của mARN từ 5/  3/, chiều của bộ ba đối mã  từ 3/ 5/
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Câu 54 (2,0 điểm): Ninh Bình 2014-2015
a) Một đột biến câm không làm thay đổi kiểu hình của cơ thể mang gen đột biến. Làm thế nào để có thể phát hiện được dạng đột biến này?
b) Dạng đột biến nào dùng để xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực? Cho ví dụ về các dạng đột biến này ở người?
c) Có thể nhận biết một thể dị hợp về chuyển đoạn nhiễm sắc thể bằng những dấu hiệu nào? Vai trò của loại đột biến này trong tiến hóa và chọn giống?

	a
	- Giải mã trình tự nucleotit
- Lai phân tử
	0.5

	b
	- ĐB mất đoạn: VD: Bệnh ung thư máu, hội chứng tiếng mèo kêu, ...
- ĐB dị bội: VD: Hội chứng Đao, Claiphentơ, Tơcno,...	
	0.5

	c
	- Nhận biết qua các biểu hiện:
+ Làm tiêu bản tế bào và quan sát dưới kính hiển vi (thay đổi hình thái NST)
+ Làm thay đổi nhóm gen liên kết 
+ Làm giảm khả năng sinh sản của cơ thể sống (bán bất thụ). 	
- Vai trò của chuyển đoạn NST:
+ Trong tiến hóa: cung cấp biến dị di truyền; tạo sự cách ly sinh sản giữa dạng bình thường với dạng chuyển đoạn; là con đường hình thành loài mới.
+ Trong chọn giống: thay đổi nhóm gen liên kết theo ý muốn hoặc chuyển gen từ loài này sang loài khác. 
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Câu 55 (1,5 điểm): Ninh Bình 2014-2015
a) Xét 2 phân tử với cấu trúc đa phân: 1 chuỗi polynucleotit và 1 chuỗi polypeptit. Nếu số lượng đơn phân trong mỗi chuỗi là như nhau thì số kiểu chuỗi theo lý thuyết khác nhau về thành phần, trình tự sắp xếp các đơn phân có thể có là bao nhiêu? Từ đó rút ra nhận xét gì?
b) Mai và Lan tranh luận nhau: Mai cho rằng 2 trẻ sinh đôi cùng trứng nam giống nhau hơn 2 trẻ sinh đôi cùng trứng nữ; Lan lại khẳng định 2 trẻ sinh đôi cùng trứng nữ giống nhau hơn 2 trẻ sinh đôi cùng trứng nam. Bằng kiến thức sinh học em hãy cho biết ý kiến của mình
	a
	- Gọi số đơn phân là a (a nguyên, dương)
 Số kiểu chuỗi polynucleotit:4a
 Số kiểu chuỗi polypeptit: 20a
- Nhận xét: trừ trường hợp chỉ có 1 loại đơn phân thì
+ Số đơn phân càng lớn  số kiểu chuỗi khác nhau về trình tự sắp xếp các đơn phân trong mỗi chuỗi càng lớn 
+ Với cùng số đơn phân  số kiểu chuỗi polypeptit đa dạng hơn nhiều so với số kiểu chuỗi polynucleotit
	
0.25
0.25
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	b
	- Ý kiến của Mai là đúng
- Giải thích: 2 trẻ sinh đôi cùng trứng có kiểu gen giống hệt song trường hợp sinh đôi cùng trứng nữ trong quá trình phân chia và biệt hoá có sự bất hoạt 1X (thể barr) hoàn toàn ngẫu nhiên ở tế bào sinh dưỡng có sự sai khác ở mức độ nhất đinh hơn đồng sinh cùng trứng nam.
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Câu 56 (3,5 điểm): Ninh Bình 2015-2016
 a.Nêu vai trò của mỗi thành phần trong opêron Lac của vi khuẩn E.coli. Làm thế nào để biết được một đột biến xảy ra ở gen điều hoà hay gen cấu trúc? 
b.Trong tế bào thường có các enzim sửa chữa các sai sót về trình tự nuclêôtit. Theo em, đặc điểm nào về cấu trúc của ADN giúp nó có thể sửa chữa những sai sót nêu trên?
 c.Trong các chất sau: pepsin, ADN và đường glucozơ, nếu tăng dần nhiệt độ lên thì mức độ biến đổi cấu trúc của chất nào là sâu sắc nhất? Giải thích.

	a

	- Vai trò:
+ Vùng vận hành: là vị trí tương tác với chất ức chế.
+ Vùng khởi động: nơi ARN pôlimeraza bám vào để khởi đầu phiên mã.
+ Một nhóm gen cấu trúc liên quan với nhau về chức năng, nằm kề nhau cùng phiên mã tạo ra mARN  qui định tổng hợp E tham gia phân giải Lactozo.
- Để biết được 1 đột biến xảy ra ở gen điều hoà hay gen cấu trúc ta có thể : 
+ Căn cứ vào sản phẩm prôtêin :
 Nếu là đột biến gen điều hoà : Dịch mã liên tục hoặc dừng, sản phẩm prôtêin không bị thay đổi cấu trúc, số lượng có thể tăng hơn hoặc giảm so với bình thường.
 Nếu là đột biến gen cấu trúc: sản phẩm prôtêin có thể bị thay đổi cấu trúc  có thể bị bất hoạt hoặc thay đổi hoạt tính chức năng
+ Giải trình tự các nuclêôtit.
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	b

	– ADN có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nu. Các nu giữa 2 mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô theo NTBS. Liên kết hiđrô yếu nhưng có số lượng nhiều nên ADN vừa bền vững vừa linh hoạt. Nhờ tính linh họat này  các enzim có thể sữa chữa các sai sót về trình tự sắp xếp các nu.
– ADN được cấu tạo từ 2 mạch theo NTBS  TTDT được bảo quản tốt vì khi có sự hư hỏng ở mạch này thì mạch còn lại sẽ được dùng làm khuôn để sửa chữa cho mạch bị đột biến.
	
0,25

0.25

0,25
0.25

	c

	- Chất biến đổi cấu trúc sâu sắc nhất là pepsin: vì pepsin là enzim có bản chất prôtêin  khi đun nóng các liên kết hidro bị bẻ gẫy; mặt khác pepsin gồm nhiều các a.a cấu tạo nên, nên tính đồng nhất không cao.
- ADN khi bị đun nóng cũng bị biến tính do phã vỡ các liên kết H2 trên hai mạch đơn của ADN. Tính đồng nhất cao nên khi nhiệt độ hạ xuống các liên kết H2 lại được hình thành. ADN sẽ phục hồi được cấu trúc ban đầu.
- Glucose là một phân tử đường đơn, có nhiều liên kết cộng hoá trị bền vững, không bị đứt gãy trong điều kiện sinh lí tế bào. Bền vững với tác dụng đun nóng của dung dịch.

	
0,25
0.25


0,25


0,25


Câu 57 (2,0 điểm): Ninh Bình 2015-2016
Trong một thí nghiệm, người ta xử lý 1000 tế bào sinh tinh của một động vật. Qua theo dõi thấy có 2% số tế bào sinh tinh giảm phân không bình thường ở lần giảm phân I hoặc giảm phân II (chỉ xảy ra ở một trong hai tinh bào cấp II) làm xuất hiện một số tinh trùng (n + 1) và (n – 1). Các tinh trùng được tạo ra từ tất cả các tế bào sinh tinh trên đều tham gia thụ tinh tạo hợp tử, trong đó có 98,5% hợp tử bình thường. Hãy xác định số tế bào sinh tinh xảy ra đột biến ở lần giảm phân I, ở lần giảm phân II. Biết rằng quá trình giảm phân của các tế bào sinh trứng diễn ra bình thường. 
	- Số tế bào sinh tinh GP không bình thường: 2% x 1000 = 20 tế bào
- Số giao tử sinh ra từ 20 tế bào đột biến: 20 x 4 = 80 tinh trùng chiếm tỉ lệ:
                                    80/ (1000 x 4) = 2 %
- Vì số hợp tử bình thường chiếm 98,5% nên hợp tử đột biến 1,5%  giao tử đột biến cũng bằng 1,5% 
- Số giao tử bình thường được sinh ra từ tế bào sinh tinh đột biến : 
                      (2% - 1,5%) x 4000 = 20 tinh trùng bình thường 
             số giao tử đột biến: 80 – 20 = 60 tinh trùng
- Gọi x  là số tế bào sinh tinh rối loạn GPI  số giao tử đột biến tương ứng là 4x
 Gọi y  là số tế bào sinh tinh rối loạn GPII  số giao tử đột biến tương ứng là 2y (vì rối loạn chỉ xảy ra ở một tinh bào cấp II);         (x, y  Z+)
Ta có hệ phương trình:
x + y = 20
[image: ]

                                                Giải ra ta được: x = 10, y = 10
4x + 2y = 60
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Câu 58 Ninh Bình 2016-2017

1) Tại sao các bazơ nitơ dạng hiếm lại có thể làm phát sinh đột biến gen? Một gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ đã bị đột biến ở giữa vùng mã hóa do một ađênin dạng hiếm tạo ra. Cấu trúc của chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ gen đột biến này sẽ  như thế nào?
	1. (1,0 điểm)

	* Các bazơ nitơ dạng hiếm lại có thể làm phát sinh đột biến gen vì:
- Bazơ nitơ dạng hiếm có vị trí liên kết hiđrô bị biến đổi so với bình thường → chúng kết cặp không đúng theo nguyên tắc bổ sung khi ADN  nhân đôi.
* Cấu trúc của chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ gen đột biến này:
- Không thay đổi so với chuỗi pôlipeptit của gen bình thường do bộ ba mới và bộ ba cũ cùng mã hóa cho 1 loại axít amin. 
- Có 1 axít amin bị thay đổi ở vị trí xảy ra đột biến do bộ ba mới và bộ ba cũ mã hóa cho 2 loại axít amin khác nhau.
- Mất đi gần một nửa số axít amin so với chuỗi pôlipeptit của gen bình thường do xuất hiện mã kết thúc ở vị trí đột biến.
	
0,25 



0,25 
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Câu 59(2,0 điểm) Ninh Bình 2020-2021
a) Ở sinh vật, những trường hợp nào gen không tạo thành cặp alen?
b) Từ những hiểu biết về diễn biến trong chu kỳ tế bào, hãy đề xuất thời điểm dùng tác nhân gây đột biến gen và đột biến đa bội có hiệu quả nhất? Giải thích.
c) Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20. Quan sát dưới kính hiển vi thấy trong tế bào của một cá thể có 19 nhiễm sắc thể bình thường và 1 nhiễm sắc thể có tâm động ở vị trí khác thường. Cho biết nhiễm sắc thể có tâm động ở vị trí khác thường này có thể được hình thành bằng những cơ chế nào?    

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2,0
điểm)
	a. (1,0 điểm)

	
	- Gen trong các bào quan (ty thể, lạp thể) nằm trong tế bào chất. 
- Gen ở vùng không tương đồng trên X hoặc trên Y. 
- Gen trên NST còn lại không có alen tương ứng trong thể đột biến thể một.
- Gen trên đoạn NST tương ứng  với đoạn bị mất do đột biến.
- Các gen trong giao tử đơn bội bình thường hoặc giao tử thể.
	0,25
0,25

0,25
0,25

	
	b. (0,5 điểm)

	
	- Gây đột biến gen: tác động vào pha S trong kỳ trung gian. Vì cơ chế gây đột biến gen diễn ra trong quá trình tự nhân đôi ADN ở pha S.
- Gây đột biến đa bội: tác động vào pha G2 của kỳ trung gian. Vì pha G2 hình thành thoi phân bào.
	
0,25

0,25

	
	c. (0,5 điểm)

	
	- Mất đoạn nhiễm sắc thể.
- Lặp đoạn nhiễm sắc thể.
- Chuyển đoạn nhiễm sắc thể (trên 1 NST).
- Đảo đoạn nhiễm sắc thể chứa tâm động.
	
0,25

0,25



	Câu 60



(3,5đ)
An Giang 2012
	a. Khi lai hai thứ đại mạch xanh lục bình thường và lục nhạt với nhau thì thu được kết quả như sau:
       Lai thuận:    P ♀ Xanh lục  x  ♂ Lục nhạt   →  F1 : 100%  Xanh lục
      Lai nghịch:  P ♀ Lục nhạt  x	♂ Xanh lục → F1 : 100%  Lục nhạt
		Đó là hiện tượng di truyền gì? Giải thích? Nêu đặc điểm của hiện tượng di truyền đó.
b. Theo quan điểm về Operon của Jacop và Mono. Hãy nêu các thành phần cấu tạo của 1 Operon Lac. Gen điều hòa có nằm trong thành phần cấu trúc của Operon không? Trình bày cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac.

	
	a. Di truyền qua tế bào chất (di truyền theo dòng mẹ hay di truyền ngoài nhân)	
* Giải thích:
- Lai thuận: sự di truyền tính trạng xanh lục liên quan với tế bào chất ở tế bào trứng của cây mẹ xanh lục.			
- Lai nghịch: sự di truyền tính trạng lục nhạt chịu ảnh hưởng của tế bào chất ở tế bào trứng của cây mẹ xanh lục nhạt	
* Đặc điểm:
- Kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau, trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ, nghĩa là di truyền theo dòng mẹ.
- Các tính trạng không tuân theo các quy luật di truyền NST, vì tế bào chất không được phân phối đều cho các tế bào con như đối với NST.		
- Tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác.
b. Các thành phần cấu tạo:
- Nhóm gen cấu trúc liên quan về chức năng nằm kề nhau.
- Vùng vận hành O nằm trước các gen cấu trúc, là vị trí tương tác với chất ức chế.
- Vùng khởi động P nằm trước vùng vận hành, là vị trí tương tác của ARN polimeraza để khởi đầu phiên mã.
- Gen điều hòa không nằm trong thành phần cấu trúc của Operon mà nó nằm trước Operon.
* Trình bày cơ chế:	
- Khi môi trường không có lactozơ: gen điều hòa quy định tổng hợp protein ức chế. Pro này liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã làm cho các gen cấu trúc không hoạt động.
- Khi môi trường có lactozơ: 1 số phân tử lactozơ + pro ức chế → pro ức chế không liên kết với vùng vận hành và do vậy ARN polimeraza có thể liên kết được với vùng khởi động → phiên mã. Sau đó, các phân tử mARN của các gen cấu trúc dịch mã → các E phân giải đường lactozơ.
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	Câu 61




(3,0đ)


An Giang 2012
	a. Sự nhân đôi ADN ở sinh vật thực có những điểm gì khác biệt so với sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ? 
b. Nguyên tắc bổ sung (NTBS) được thể hiện như thế nào trong các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử? Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp gián đoạn?
c. Giả sử có một dạng sống mà axit nucleic của nó chỉ có một mạch đơn và gồm 3 loại nucleotit (A, U, X). Hãy cho biết dạng sống đó là gì? Số bộ ba trên axit nucleic có thể có là bao nhiêu? Số bô ba không chứa X, Số bộ ba chứa ít nhất 1 X?

	
	a/ Điểm khác biệt:	
	Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ
	Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực

	1 đơn vị nhân đôi
	Nhiều đơn vị nhân đôi

	Tốc độ nhanh
	Tốc độ chậm

	Có ít loại E tham gia
	Có nhiều loại E tham gia.


Giải thích:
Vì:
- Phân tử ADN có cấu trúc gồm 2 mạch polinucleotit đối song song và ngược chiều nhau.	
- E ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3’- 5’, mạch khuôn 3’- 5’  tổng hợp mạch bổ sung liên tục, mạch khuôn 5’- 3’ tổng hợp từng đoạn ngắn sau đó được nối lại nhờ E ADN ligaza → mạch hoàn chỉnh.
b/ NTBS: 
- Trong chơ chế nhân đôi ADN: trên mỗi mạch đơn của ADN mẹ, các nuc lắp ráp với Nu tự do của môi trường nội bào theo NTBS: A = T ; G = X → phân tử ADN con giống ADN mẹ.		
- Trong cơ chế tổng hợp ARN: trên mạch đơn có chiều 3’ – 5’ các nuc lắp ráp với các nuc tự do theo NTBS: A = U ; G = X → ARN mạch đơn có chiều 5’ – 3’ 
- Trong cơ chế tổng hợp protein: bộ 3 đối mã trên tARN khớp bổ sung với bộ ba mã sao mARN theo NTBS.
* Dạng sống đó là virut vì axit nucleic của nó là ARN (chứa U)
- Số bộ ba có thể có là 33 = 27				
- Số bộ ba không chứa X là 23 = 8
- Số bộ ba chứa ít nhất 1 X: 27 – 8 = 19			
	0,75
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Câu 62 (1,0 điểm) Bắc Ninh 2014-2015

	Từ sự hiểu biết về những diễn biến trong các pha của kì trung gian (thuộc chu kì tế bào), hãy đề xuất thời điểm dùng tác nhân gây đột biến gen và đột biến đa bội để có hiệu quả nhất.

	Câu
	Ý
	Nội dung trả lời
	Điểm

	1
	
	- Muốn gây đột biến gen thì tác động vào pha s vì ở pha này ADN nhân đôi.
- Muốn gây đột biến đa bội thể thì tác động vào pha G2 vì ở pha này tổng hợp nên loại prôtêin tubulin tham gia vào hình thành thoi phân bào. 
	0,5
0,5

	2
	
	Vai trò:
+ Vùng vận hành: là vị trí tương tác với chất ức chế để ngăn cản sự phiên mã.
+ Vùng khởi động: nơi ARN polimeraza bám vào để khởi đầu phiên mã.
+ Một nhóm gen câu trúc liên quan với nhau về chức năng, nằm kề nhau, quy định tổng hợp các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactôzơ để cung cấp năng lượng cho tế bào.
- Để biết được một đột biến xảy ra ở gen điều hoà hay gen cấu trúc ta có thể:
+ Căn cứ vào sản phẩm prôtêin:
· Nếu là đột biến gen điều hoà: Dịch mã liên tục, sản phẩm prôtêin không bị thay đổi cấu trúc, số lượng có thể tăng hơn so với bình thường.
· Nếu là đột biến gen cấu trúc, sản phẩm prôtêin có thể bị thay đổi cấu trúc, có thể bị bất hoạt.
+ Giải trình tự các nuclêôtit.
	
0,25
0,25
0,25



0,25

0,25

0,25

	3
	a
	*	Cơ chế phát sinh thể tam bội:
-	Quá trình giảm phân bị rối loạn làm cho tất cả các cặp NST tương đồng không phân li tạo giao tử (2n).

-	Qua thụ tinh giữa giao tử (2n) này với giao tử bình thường (n) Hợp tử (3n) phát triển thành thể tam bội.
*	Cơ chế phát sinh thể ba:
-	Quá trình giảm phân bị rối loạn nên một cặp NST tương đồng không phân li tạo giao tử thiếu 1 NST (n - 1) và giao tử thừa 1 NST (n + 1).

-	Qua thụ tinh giữa giao tử (n + 1) với giao tử bình thường (n)Hợp tử (2n +1) phát triển thành thể ba.
(Nếu hs viết sơ đồ lai mà đúng vẫn cho tối đa điểm)
	
0,25
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	b
		Tiêu chí
	Thể đa bội
	Thể lưỡng bội

	Hàm lượng ADN
	Lớn hơn
	Bé hơn

	Tống hợp chất hữu cơ
	Diễn ra mạnh mẽ hơn
	Diễn ra yếu hơn

	Tế bào, cơ quan sinh dưỡng
	To hơn
	Bé hơn

	Khả năng sinh trưởng, chống chịu
	Tốt hơn
	Kém hơn

	Khả năng sinh giao tử
	- Thế đa bội lẻ hầu như không có khả năng sinh giao tử bình thường
	Bình thường


(Mỗi ý 0.25 đ, trả lời từ 4 ý trở lên cho tối đa 1.0 điểm)
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Câu 63 (1,5 điểm) Bắc Ninh 2014-2015

	Trình bày vai trò của các thành phần cấu tạo nên một opêron Lac ở vi khuẩn E. coli. Bằng cách nào để biết được một đột biến xảy ra ở gen điều hoà hay gen cấu trúc?
	Vai trò:
+ Vùng vận hành: là vị trí tương tác với chất ức chế để ngăn cản sự phiên mã.
+ Vùng khởi động: nơi ARN polimeraza bám vào để khởi đầu phiên mã.
+ Một nhóm gen câu trúc liên quan với nhau về chức năng, nằm kề nhau, quy định tổng hợp các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactôzơ để cung cấp năng lượng cho tế bào.
- Để biết được một đột biến xảy ra ở gen điều hoà hay gen cấu trúc ta có thể:
+ Căn cứ vào sản phẩm prôtêin:
· Nếu là đột biến gen điều hoà: Dịch mã liên tục, sản phẩm prôtêin không bị thay đổi cấu trúc, số lượng có thể tăng hơn so với bình thường.
· Nếu là đột biến gen cấu trúc, sản phẩm prôtêin có thể bị thay đổi cấu trúc, có thể bị bất hoạt.
+ Giải trình tự các nuclêôtit.
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Câu 64 (2,0 điểm) Bắc Ninh 2014-2015

	a. Trình bày cơ chế phát sinh thể tam bội và thể ba.
	b. Phân biệt thể đa bội và thể lưỡng bội.
	a
	*	Cơ chế phát sinh thể tam bội:
-	Quá trình giảm phân bị rối loạn làm cho tất cả các cặp NST tương đồng không phân li tạo giao tử (2n).

-	Qua thụ tinh giữa giao tử (2n) này với giao tử bình thường (n) Hợp tử (3n) phát triển thành thể tam bội.
*	Cơ chế phát sinh thể ba:
-	Quá trình giảm phân bị rối loạn nên một cặp NST tương đồng không phân li tạo giao tử thiếu 1 NST (n - 1) và giao tử thừa 1 NST (n + 1).

-	Qua thụ tinh giữa giao tử (n + 1) với giao tử bình thường (n)Hợp tử (2n +1) phát triển thành thể ba.
(Nếu hs viết sơ đồ lai mà đúng vẫn cho tối đa điểm)
	
0,25

0,25


0,25

0,25

	b
		Tiêu chí
	Thể đa bội
	Thể lưỡng bội

	Hàm lượng ADN
	Lớn hơn
	Bé hơn

	Tống hợp chất hữu cơ
	Diễn ra mạnh mẽ hơn
	Diễn ra yếu hơn

	Tế bào, cơ quan sinh dưỡng
	To hơn
	Bé hơn

	Khả năng sinh trưởng, chống chịu
	Tốt hơn
	Kém hơn

	Khả năng sinh giao tử
	- Thế đa bội lẻ hầu như không có khả năng sinh giao tử bình thường
	Bình thường


(Mỗi ý 0.25 đ, trả lời từ 4 ý trở lên cho tối đa 1.0 điểm)
	1,0











Câu 65. (1,0 điểm) Bắc Ninh 2016-2017
	Tại sao phần lớn đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể và đột biến lệch bội thường gây hại cho các thể đột biến?
	- Phần lớn đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây hại cho các thể đột biến vì nhiễm sắc thể chứa rất nhiều gen, các đột biến như mất đoạn, lặp đoạn thường dẫn đến mất cân bằng gen.
	0,25

	- Các loại đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể tuy không làm mất cân bằng gen nhưng có thể làm thay đổi mức độ biểu hiện gen do thay đổi vị trí gen (hiệu quả vị trí) cũng như các điểm đứt gẫy làm hỏng các gen quan trọng. 
	0,5

	-  Vì mỗi nhiễm sắc thể chứa hàng ngàn gen nên các đột biến lệch bội do thừa hoặc thiếu một vài nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể hầu hết làm mất cân bằng gen ở mức độ rất nghiêm trọng thường gây chết thể đột biến.
	0,25



Câu 66. (2,0 điểm) Bắc Ninh 2016-2017
	Giải thích tại sao cùng là kiểu đột biến thay thế cặp nuclêôtit nhưng lại gây ảnh hưởng khác nhau đến cấu trúc của prôtêin tương ứng.
	* Đột biến không làm biến đổi cấu trúc của prôtêin:
- Do mã di truyền có tính thoái hoá, nên đột biến xảy ra làm thay đổi bộ ba mã hoá nhưng axit amin được mã hoá không thay đổi.
	0,25



	- Đột biến ở vùng intron (vùng không mã hoá aa).
	0,25

	* Đột biến thay thế cặp nuclêôtitlàm biến đổi cấu trúc của prôtêin, nhưng mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau:
- Đột biến ở bộ ba mã mở đầu hay kết thúc thì làm cho quá trình tổng prôtêin không diễn ra hoặc kéo dài gây hậu quả lớn.
	0,25

	- Đột biến càng xảy ra ở vị trí đầu của gen thì càng có nhiều khả năng làm ảnh hưởng đến chức năng của gen. Đặc biệt là đột biến làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm.
	0,5

	- Hậu quả của đột biến còn phụ thuộc vào axit amin bị thay thế:
+ Hậu quả đặc biệt lớn nếu aa có vai trò quan trọng trong cấu trúc của prôtêin (VD aa ở trung tâm hoạt động của enzim).
	0,25

	+ Thay thế aa cùng nhóm thường ít gây hậu quả nghiêm trọng (VD thay thế aa kiềm bằng aa kiềm khác).
	0,25

	+ Thay thế aa khác nhóm thường gây hậu quả nghiêm trọng (VD aa trung tính thay bằng aa axit hay thay aa axit thay bằng aa kiềm).
	0,25


Câu 67 (3,0 điểm): Ngô Gia Tự 2016-2017
	a. Vì sao một số đột biến gen gây hại cho thể đột biến nhưng vẫn được di truyền qua các thế hệ?
	b. Đột biến mất đoạn xảy ra đối với 1 nhiễm sắc thể ở vùng không chứa tâm động. Hãy cho biết những thay đổi có thể xảy ra trong cấu trúc của hệ gen và nhiễm sắc thể.
	c. Dựa vào cơ chế di truyên phân tử hãy giải thích tại sao tương tác gen là hiện tượng phổ biến trong tự nhiên?
	a) (1,0đ)
- Đột biến gen thường là gen lặn, khi ở trạng thái dị hợp không biểu hiện kiểu hình  không bị chọn lọc tự nhiên đào thải.
- Một số tính trạng do gen đột biến quy định nhưng biểu hiện ở giai đoạn muộn, sau tuổi sinh sản  vẫn được di truyền cho thế hệ sau.
- Gen đột biến liên kết chặt với gen có lợi trong nhóm liên kêt.
- Gen đột biến có tác động đa hiệu, quy định nhóm tính trạng có lợi và có hại cho thể đột biến.
	
0,25

0,25

0,25
0,25

	b) (1,0đ)
- Hệ gen sẽ bị mất gen, nếu đoạn mất đó không gắn vào nhiễm sắc thể và bị tiêu biến  đột biến mất đoạn.
- Đoạn đứt ra có thể được gắn vào 1 nhiễm sắc tử chị em làm dư thừa 1 đoạn NST  đột biến lặp đoạn.
- Đoạn đứt ra có thể gắn trở lại với NST ban đầu của nó theo chiều ngược lại  đột biến đảo đoạn.
- Đoạn bị đứt ra gắn với 1 NST không tương đồng  đột biến chuyển đoạn không tương hỗ giữa 2 NST.
	
0,25

0,25

0,25

0,25

	c) (1,0đ)
- Mỗi phân tử protein thường được cấu tạo từ  hai hay nhiều chuỗi polipeptit do hai hay nhiều gen quy định.
- Một sản phẩm protein quy định tính trạng là kết quả của một chuỗi phản ứng do nhiều enzim (do nhiều gen quy định) xúc tác.
- Ở sinh vật nhân thực, một gen có thể chịu sự điều hòa đồng thời của nhiều Pr điều hòa khác nhau. Vì vậy việc quy định một tính trạng cần sự phối hợp hoạt động của cả nhóm gen.
- Sản phẩm của các gen khác nhau cùng được tạo ra trong tế bào, chúng có thể gây ảnh hưởng (tương tác) lẫn nhau, qua đó tác động đến sự biểu hiện của một tính trạng liên quan.
	
0,25

0,25


0,25


0,25



Câu 68 (1,0 ñieåm)  Ngô Gia Tự 2016-2017
	Trình bày những vấn đề sau về nhiễm sắc thể ở sinh vật có nhân chính thức.
	a. Nhiễm sắc thể được nhìn rõ nhất ở kì nào của nguyên phân?
	b. Vật chất cấu tạo nên nhiễm sắc thể là gì? 
	c. Vào các kì nào của nguyên phân, nhiễm sắc thể có cấu trúc kép (mỗi nhiễm sắc thể kép  gồm 2 crômatit giống hệt nhau đính với nhau ở tâm động)?
	d. Nuclêôxôm được cấu tạo như thế nào?
	   a. Nhiễm sắc thể   được nhìn rõ nhất ở kì Kì giữa  của nguyên phân.
	0,25

	   b. Vật chất cấu tạo nên nhiễm sắc thể   bao gồm chủ yếu là ADN và prôtêin loại histon)
	0,25

	  c. Kì trước và kì giữa ( nếu có nói cuối kì trung gian cũng không sai)
	0,25

	
  d.  Nuclêôxôm: một khối prôtêin dạng khối cầu, đường kính 11 nm, bên trong chứa 8 phân tử histon, bên ngoài được quấn bởi 1 đoạn ADN có khoảng 146 cặp nuclêôtit (1vòng xoắn).
	0,25



Câu 69: (1,0 điểm) Ngô Gia Tự 2016-2017
	Một cá thể của một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể là 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?
	- Có 20 tế bào có cặp số 1 không phân li ở giảm phân I   kết thúc giảm phân I có 20 tế bào 5 NST kép. 
- 20 tế bào này tham gia tiếp vào giảm phân II (diễn ra bình thường) để hình thành giao tử  kết thúc sẽ thu được số giao tử có 5 NST là : 
20 x 2 = 40 ( giao tử )
– Sau giảm phân thu được số giao tử là: 2000 x 4 = 8000 ( giao tử)

Vậy số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ là:  x 100% = 0.5% 
(HS làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
	



0,5


0,5



Câu 70 (2,0 điểm) Ngô Gia Tự 2016-2017
	a. Trình bày cơ chế phát sinh thể tam bội và thể ba.
	b. Phân biệt thể đa bội và thể lưỡng bội.
	a. Trình bày cơ chế phát sinh thể tam bội và thể ba.
* Cơ chế phát sinh thể tam bội: 
- Quá trình giảm phân bị rối loạn làm cho tất cả các cặp NST tương đồng không phân li tạo giao tử (2n).
- Qua thụ tinh giữa giao tử (2n) này với giao tử bình thường (n) → Hợp tử (3n) phát triển thành thể tam bội.
 * Cơ chế phát sinh thể ba:
- Quá trình giảm phân bị rối loạn nên một cặp NST tương đồng không phân li tạo giao tử 
thiếu 1 NST (n - 1) và giao tử thừa 1 NST (n + 1).
- Qua thụ tinh giữa giao tử (n + 1)  với giao tử bình thường (n) → Hợp tử (2n + 1) phát triển thành thể ba. 
(Nếu hs viết sơ đồ lai mà đúng vẫn cho tối đa điểm)
b. Phân biệt thể đa bội và thể lưỡng bội.
	Tiêu chí
	Thể đa bội
	Thể lưỡng bội

	Hàm lượng ADN
	Lớn hơn
	Bé hơn

	Tổng hợp chất hữu cơ
	Diễn ra mạnh mẽ hơn
	Diễn ra yếu hơn

	Tế bào, cơ quan sinh dưỡng
	To hơn
	Bé hơn

	Khả năng sinh trưởng, chống chịu
	Tốt hơn
	Kém hơn

	Khả năng sinh giao tử
	- Thể đa bội lẻ hầu như không có khả năng sinh giao tử bình thường
	Bình thường


(Mỗi ý 0.25 đ, trả lời từ 4 ý trở lên cho tối đa 1.0 điểm)
	

0,25

0,25


0,25

0.25





1,0


Câu 71( 1,5 điểm). Ngô Gia Tự 2016-2017
 	Nhiều loại ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư hoạt động quá mức gây ra nhiều sản phẩm của gen. Hãy đưa ra một số kiểu  đột biến làm cho một gen bình thường( gen tiền ung thư) thành gen ung thư. 
	- Các đột biến xảy ra ở vùng điều hòa của gen tiền ung thư gen hoạt động mạnh tạo ra nhiều sản phẩm tăng tốc độ phân bào khối u tăng sinh quá mức ung thư.
- Đột biến làm tăng số lượng gen tăng sản phẩm ung thư.                                
- ĐB chuyển đoạn làm thay đổi vị trí gen trên NST thay đổi mức độ hoạt động của gen tăng sản phẩmung thư.  
	0,5
0.5

0,5


Câu 72 (1.0 điểm): Hải Dương 2017-2018	a) Một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể kí hiệu là AaBbDdXY. Trong quá trình phân bào, một hợp tử của loài này bị rối loạn phân li ở cặp nhiễm sắc thể Dd, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Hãy viết kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của 2 tế bào con.
	b) Vì sao phân tử ADN cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực dài gấp nhiều lần so với đường kính tế bào nhưng vẫn xếp gọn trong nhân?
	c) Người ta tiến hành tổng hợp nhân tạo một phân tử mARN từ 4 loại nuclêôtit có tỉ lệ A: U: G: X = 1: 2: 3: 4. Theo lí thuyết, tỉ lệ bộ ba có chứa 1 nuclêôtit loại A và 2 nuclêôtit loại X là bao nhiêu?
	a) Một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể kí hiệu là AaBbDdXY. Trong quá trình phân bào, một hợp tử của loài này bị rối loạn phân li một cặp nhiễm sắc thể Dd, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Hãy viết kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của 2 tế bào con.
- Trường hợp 1: AaBbDDddXY và AaBbXY 
- Trường hợp 2: AaBbDDXY và AaBbddXY
                   Hoặc AaBbDDdXY và AaBbdXY
                   Hoặc AaBbDXY và AaBbDddXY
(Ở trường hợp 2, nếu HS trả lời được 1 trường hợp thì cho 0.25 điểm)

	b) Vì sao phân tử ADN cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực dài gấp nhiều lần so với đường kính tế bào nhưng vẫn xếp gọn trong nhân?
- Do NST được đóng xoắn ở nhiều cấp độ.

	c) Người ta tổng hợp nhân tạo một phân tử mARN từ 4 loại nuclêôtit có tỉ lệ A: U: G: X = 1: 2: 3: 4. Theo lí thuyết, tỉ lệ bộ ba có chứa 1 nuclêôtit loại A và 2 nuclêôtit loại X là bao nhiêu?
- Tỉ lệ bộ ba chứa 1 nucleotit loại A và 2 nuclêôtit loại X là:
 [image: ]x[image: ]x[image: ]x [image: ] = [image: ]


Câu 73 (1.5 điểm): Hải Dương 2017-2018
	a) Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào trong các cơ chế di truyền phân tử?
	b) Một loài thú có bộ nhiễm sắc thể 2n = 68. Người ta phát hiện ở loài này có loại thể lệch bội chứa 69 nhiễm sắc thể. Trình bày cơ chế hình thành dạng lệch bội trên?
	c) Nêu ý nghĩa của đột biến chuyển đoạn giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng.
	a) Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào trong các cơ chế di truyền phân tử?
- Trong cơ chế tự nhân đôi ADN: Enzim ADN polimeraza trượt trên mạch khuôn theo chiều 3’ → 5’, lắp ráp các nucleotit theo nguyên tắc: A mạch gốc liên kết bổ sung với T môi trường, G mạch gốc liên kết bổ sung  X môi trường và ngược lại.
- Trong cơ chế phiên mã: Enzim ARN polimeraza trượt dọc trên mạch gốc của gen theo chiều 3’ → 5’, lắp ráp các nucleotit theo nguyên tắc A mạch gốc liên kết bổ sung liên kết bổ sung  U môi trường, T mạch gốc liên kết bổ sung A môi trường, G mạch gốc liên kết bổ sung X môi trường và ngược lại.
- Trong cơ chế dịch mã: Các tARN mang axit amin tới riboxom, bộ ba đối mã của tARN khớp bổ sung tạm thời với bộ ba trên mARN theo nguyên tắc: A liên kết bổ sung U, G liên kết bổ sung X và ngược lại.
	


0,25



0,25


0,25

	b) Một loài thú có bộ nhiễm sắc thể 2n = 68. Người ta phát hiện ở loài này có loại thể lệch bội chứa 69 nhiễm sắc thể. Trình bày cơ chế hình thành dạng lệch bội trên?
- Trong quá trình giảm phân ở 1 bên bố (hoặc mẹ) có một cặp NST không phân ly tạo giao tử đột biến  (n + 1) = 35 NST. 
- Trong thụ tinh: Giao tử đột biến (35 NST) thụ tinh với giao tử bình thường (n = 34 NST) tạo hợp tử (2n + 1 = 69), từ đó hình thành thể ba.
	



0,25

0,25

	c) Nêu ý nghĩa của đột biến chuyển đoạn giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng.
Ý nghĩa: Đột biến chuyển đoạn có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới. Do đột biến mang chuyển đoạn bị giảm khả năng sinh sản nên người ta có thể sử các dòng côn trùng mang chuyển đoạn làm công cụ phòng trừ sâu hại bằng biện pháp di truyền.
	0,25



Câu 74 (1.5 điểm): Hải Dương 2017-2018
	a) Ở loài sinh sản hữu tính, alen đột biến không được di truyền cho đời sau trong những trường hợp nào?
	b) Người ta sử dụng tác nhân hóa học gây đột biến alen A thành alen a. Khi cặp alen Aa nhân đôi liên tiếp 5 lần thì số nuclêôtit môi trường cung cấp cho alen a ít hơn alen A là 62 nuclêôtit. Hãy xác định:
	- Dạng đột biến xảy ra với alen A?
	- Hậu quả của dạng đột biến này đối với sản phẩm prôtêin do alen a mã hóa? Biết đột biến trên xảy ra ở vùng mã hóa của gen không phân mảnh và đột biến không xảy ra ở bộ ba mở đầu, bộ ba kết thúc.
	a) Ở loài sinh sản hữu tính, alen đột biến không được di truyền cho đời sau trong những trường hợp nào?
- Đột biến ở tế bào sinh dưỡng 
- Đột biến giao tử nhưng giao tử không tham gia quá trình thụ tinh.
- Đột biến giao tử nhưng giao tử không có khả năng thụ tinh hoặc sức sống kém. 
- Đột biến gây chết hoặc làm mất khả năng sinh sản.
(Nếu HS trả lời được từ 3 ý trở lên thì cho 0.5 điểm, chỉ trả lời được 1 ý thì không cho điểm)
	0,5

	b) Người ta sử dụng tác nhân hóa học gây đột biến alen A thành alen a. Khi cặp alen Aa nhân đôi liên tiếp 5 lần thì số nuclêôtit môi trường cung cấp cho alen a ít hơn alen A là 62 nuclêôtit. Hãy xác định:
- Dạng đột biến xảy ra với alen A?
- Hậu quả của dạng đột biến này đối với sản phẩm prôtêin do alen a mã hóa? Biết đột biến trên xảy ra ở vùng mã hóa của gen không phân mảnh và đột biến không xảy ra ở bộ ba mở đầu, bộ ba kết thúc.
* Dạng đột biến:
- Gọi số nuclêôtit của gen A là NA, của gen a là Na.
- Số nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen A nhân đôi 5 lần là: (25 - 1). NA = 31NA 
 - Số nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen a nhân đôi 5 lần là: (25 - 1). Na = 31Na
- Theo bài ra ta có: 31NA - 31Na = 62 → NA - Na = 2
→ Gen a ít hơn gen A là 1 cặp nuclêôtit. Đây là dạng đột biến mất 1 cặp nucleotit.
(HS làm cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa)
* Hậu quả
- Khi mất 1 cặp nuclêôtit trong gen sẽ dẫn đến mã di truyền bị đọc sai kể từ vị trí xảy ra đột biến dẫn đến làm thay đổi trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit và làm thay đổi chức năng của prôtêin.
- Đột biến mất 1 cặp nuclêôtit có thể làm xuất hiện sớm mã kết thúc thì làm cho chuỗi polipeptit do alen tổng hợp ngắn lại.
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Câu 75 (1,5 điểm) Hải Phòng 2016-2017
1. Giải thích vì sao mã di truyền có tính đặc hiệu? Tính đặc hiệu của mã di truyền có ý nghĩa gì?
2.Một gen rất ngắn được tổng hợp trong ống nghiệm có trình tự nucleotit như sau:
		Mạch 1: TAX  ATG  ATX  ATT  TXA  AXT  AAT  TTX  TAG  XAT  GTA
		Mạch 2: ATG  TAX  TAG  TAA  AGT  TGA  TTA  AAG  ATX  GTA  XAT
Gen được dịch mã trong ống nghiệm cho ra một chuỗi polipeptit chỉ gồm 5 axit amin.Hãy xác định mạch nào trong 2 mạch của gen nói trên được dùng làm khuôn để tổng hợp nên mARN và chỉ ra chiều của mỗi mạch. Giải thích.
	1. Hãy chi ra ít nhất hai điểm khác biệt giữa một gen cấu trúc điển hình của sinh vật nhân sơ với một gen cấu trúc điển hình của sinh vật nhân thực.

		Gen ở sinh vật nhân sơ
	Gen ở sinh vật nhân thực

	- Là gen không phân mảnh có vùng mã hóa liên tục => khi phiên mã mỗi gen chỉ tạo một loại mARN có trình tự nucleotit xác định mã hóa một chuỗi polipeptit có trình tự axit amin nhất định
- Các gen liên quan về chức năng thường sắp xếp thành cụm có chung một cơ chế điều hòa các gen hoạt động hoặc bất hoạt cùng lúc. Khi phiên mã các gen được phiên
mã cùng lúc tạo ra 1 mARN là bản sao của nhiều gen khác nhau.
	- Là gen phản mảnh: vùng mả hóa có những đoạn mã hóa xen kẽ những đoạn không mã hóa khi phiên mã từ 1 gen có thể tạo ra nhiều loại mARN trưởng thành khác nhau mã hóa cho các chuỗi polipeptit khác nhau.
- Các gen thường sắp xếp riêng lẻ mỗi gen có 1 cơ chế điều hòa riêng. Khi phiên mã các gen được phiên mã riêng lẻ, mỗi mARN là bản sao của gen xác định.



	0,5

	2. Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong các cấu trúc và các cơ chế di truyền như thế nào?

	Nguyên tắc bô sung là nguyên tắc cặp đôi giữa các bazơ nitơ theo nguyên tắc: 1 bazơ nitơ có kích thước lớn (A, G) liên kết với 1 bazơ nitơ có kích thước bé (T, U, X). NTBS thể hiện:
- Trong cấu trúc di truyền:
+ Cấu trúc ADN: các nu trên 2 mạch liên kết với nhau theo NTBS: A mạch này liên kết với T mạch kia bằng 2 liên kết hidro, G mạch này liên kết với X mạch kia bẳng 3 liên kết hidro và ngược lại.
+ Câu trúc tARN và rARN: có các đoạn cục bộ, các nuclêotit trên 1 mạch liên kết theo NTBS: A liên kết với U bằng 2 liên kết hidro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro và ngược lại.
- Trong các cơ chế di truyền:
+ Trong quá trình tự nhân đôi ADN: Các nucleolit tự do trong môi trường liên kết vởi các nucleotit trên mạch khuôn theo NTBS.
+ Trong cơ chế phiên mã: các nucleotit tự do trong môi trường liên kết với các nuclêotit trên mạch mã gốc của gen theo NTBS.
+ Trong cơ chế dịch mã: các anticodon trên tARN liên kết với các codon trên mARN theo NTBS để đảm bảo lắp ghép đúng các axit amin vào chuỗi polipeptit
	0,25
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Câu 76 (2.5 điểm)
a. Các phân tử mARN, tARN và rARN có cấu trúc mạch đơn thuận lợi cho việc thực hiện được chức năng tổng hợp prôtêin như thế nào?
b. Nêu và giải thích hai ứng dụng thực tiễn của lai phân tử. 
c. Một phức hệ protein gồm hai chuỗi polypeptit A và B cần được biểu hiện. Để đảm bảo các protein này cuộn, gập đúng và hình thành phức hệ mong muốn, người ta sử dụng tế bào chủ sinh vật nhân thực. Nhằm mục tiêu đó, các tế bào nhân thực được biến nạp đồng thời 2 cấu trúc gen nhân tạo. Trong cấu trúc thứ nhất (bên trên), gen mã hóa cho yếu tố phiên mã X được kiểm soát bởi promoter P1. Trong cấu trúc thứ hai, các gen mã hóa cho A và B được phân tách bởi điểm trình tự liên kết riboxom (IRES) và được kiểm soát đặc hiệu bởi promoter P2. Khi có mặt tetracyline, yếu tố X có thể gắn vào trình tự chỉ huy (operator) O và hoạt hóa P2 như hình dưới đây (pA chỉ điểm gắn đuôi poly A).
[image: ]
Hãy chỉ ra phát biểu nào đúng hay sai và giải thích
1. Biểu hiện của các gen mã hóa cho A và B có thể chỉ được cảm ứng bởi tetracycline khi P1 hoạt động.
2. Khi có mặt tetracycline, nếu riboxom gắn vào IRES thì gen A được biểu hiện cao hơn gen B so với khi riboxom gắn vào đầu 5’.
3. Nếu miền liên kết ADN của yếu tố X bị loại bỏ, thì các gen mã hóa cho A và B được biểu hiện ngay cả khi không có tetracycline.
4. Chiều dài đuôi poly A của phân tử mARN của yếu tố X ảnh hưởng tới lượng protein X được tổng hợp trong tế bào.
	4.2a
	- Có khả năng hình thành các liên kết hidrô thông qua liên kết bổ sung với các phân tử axit nuclêic cùng hay khác loại tạo thuận lợi cho hoạt động chức năng của các ARN.
- Sự liên kết rARN với nhau đưa đến sự tổ hợp các tiểu phần lớn và nhỏ tạo ra ribôxôm hoàn chỉnh để tổng hợp prôtêin; Sự liên kết giữa bộ ba đối mã (mã đối) của tARN với bộ ba mã sao của  mARN để tổng hợp chuỗi polipeptit
- Có cấu trúc mạch đơn nên một vùng trên phân tử có thể bắt cặp bổ sung với một vùng khác của chính phân tử đó tạo nên cấu trúc không gian đặc thù để thực hiện chức năng nhất định. Ví dụ: tARN có các thùy thực hiện các chức năng khác nhau, trong đó thùy mang bộ ba đối mã liên kết bổ sung với bộ ba mã sao trên mARN để trực tiếp thực hiện quá trình dịch mã.
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	4.2b
	- Xác định mức độ quan hệ họ hàng giữa hai cá thể khác loài. 
+ Cách làm như sau: Tách ADN của loài cần nghiên cứu sau đó làm biến tính ADN rồi lấy hai mạch đơn của hai loài cho chúng bắt cặp (lai) với nhau theo từng cặp loài. Phân tử lai sau đó được cho biến tính và xác định nhiệt độ làm biến tính của chúng. So sánh nhiệt độ biến tính của các phân tử lai ta có thể biết được mức độ họ hàng giữa các loài. Vì nếu nhiệt độ biến tính của phân tử lai nào cao hơn thì thành phần nucleotit của hai phân tử đó giống nhau nhiều hơn. 
- Xác định được chính xác vị trí gen trên nhiễm sắc thể. 
+ Cách làm: Làm tiêu bản nhiễm sắc thể sau đó xử lí cho ADN nằm trên NST bị tách thành 2 mạch. Tiếp đến, nhỏ lên tiêu bản dung dịch chứa các đoạn ADN hoặc ARN một mạch cần lai được đánh dấu phóng xạ, hoặc các chất phát quang và để cho chúng bắt đôi với nhau. Rửa tiêu bản để loại bỏ các phân tử đánh dấu không được bắt đôi trên nhiễm sắc thể. Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi và xác định đoạn nhiễm sắc thể nào có được .
HS có thể kể thêm ứng dụng xác định số lượng intron và exon bên trong một gen. 
- Xác định được một gen nào đó có bao nhiêu exon và bao nhiêu intron. + Cách làm: Cho đoạn ADN chứa gen biến tính thành hai mạch sau đó trộn phân tử mARN trưởng thành không còn intron được đánh dấu phóng xạ và cho chúng lai với ADN. Quan sát dưới kính hiển vi và xác định các đoạn bắt đôi bổ sung và những đoạn không bắt đôi (các đoạn vòng) thì sẽ xác định được số exon là các đoạn bắt đôi, số intron là số lượng các đoạn vòng. 
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	4.2c
	1. Đúng – A và B chỉ được biểu hiện khi có X trong tế bào, nên P1 phải hoạt động.
2. Sai vì gen B được biểu hiện mạnh hơn so với gen A.
3. Sai vì khi thiếu X thì không kích hoạt biểu hiện gen được
4. Đúng vì đuôi poly A càng dài thì mARN tồn tại càng lâu trong tế bào nên dịch mã tăng lượng protein tăng và ngược lại.
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Câu 77: (THPT 2,0 điểm, GDTX không làm 4.1b)
 a. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo những nguyên tắc nào?
 b. Cho 1 đoạn ADN, ở khoảng giữa đoạn ADN này có 1 đơn vị sao chép như hình vẽ (đã đơn giản hóa) bên dưới. Trong đó:
+ O là điểm khởi đầu sao chép ADN. 
+ I, II, III, IV chỉ các đoạn mạch đơn của ADN. 
Khi xảy ra nhân đôi ADN, các đoạn mạch đơn nào của đoạn ADN dưới được tổng hợp gián đoạn? Giải thích?
O
I
II
III
IV
3’...
5’...
...5’’
...3’




c. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào không làm thay đổi hàm lượng vật chất di truyền nhưng làm thay đổi vị trí của gen trên 1 nhiễm sắc thể?
	a
	- Nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại
- Nguyên tắc bán bảo toàn: mỗi phân tử ADN con tạo thành luôn có 1 mạch của ADN ban đầu và một mạch được tổng hợp mới.
	0,25
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	b
	- Các đoạn mạch đơn được tổng hợp gián đoạn:  Đoạn I và IV.
- Giải thích:
+ Từ điểm O, diễn ra quá trình tháo xoắn, tách mạch tạo 2 chạc chữ Y. Mỗi chạc nhân đôi ADN theo hai hướng ngược nhau.
+ Trong mỗi chạc chữ Y, theo chiều phát triển của chạc chữ Y (chiều tháo xoắn), mạch đơn có chiều 3 – 5 được tổng hợp liên tục, mạch còn lại có chiều  5 – 3 tổng hợp gián đoạn.
	0.5
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	c
	- Đột biến đảo đoạn
- Đột biến chuyển đoạn trên 1 nhiễm sắc thể
	0.25
0.25


Câu 78. (2,0 điểm) 
a. Giải thích các nguyên tắc trong quá trình nhân đôi ADN.
b. Đột biến điểm là gì? Trong các dạng đột biến điểm, dạng đột biến nào phổ biến nhất? Vì sao? 
c. Trong những trường hợp nào đột biến gen không được truyền lại cho đời sau?
	4.1 a
	* ADN nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bản toàn:
 - Nguyên tắc bổ sung: A trên mạch khuôn liên kết với T tự do trong môi trường nội bào để tạo nên mạch mới; G trên mạch khuôn liên kết với X tự do trong môi trường nội bào để tạo nên mạch mới, và ngược lại.
	
0.25


	
	- Nguyên tắc bán bảo tồn: Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mạch mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN ban đầu.
	0.25


	4.1 b
	- Là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một cặp nucleotit.
	0.25

	
	- Đột biến thay thế một cặp nucleotit phổ biến nhất vì: Dễ xảy ra hơn cả ngay cả khi không có tác nhân đột biến (do các nucleotit trong tế bào tồn tại ở các dạng phổ biến và hiếm).
	0.25


	4.1 c
	-Đối với những loài sinh sản hữu tính, đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng thì không được truyền lại cho đời sau vì đột biến đó không đi vào giao tử.
	0.25

	
	-Đột biến đi vào giao tử nhưng giao tử đó không được thụ tinh do có sức sống kém hoặc bị đào thải bởi yếu tố ngẫu nhiên.
	0.25

	
	-Đột biến gây chết hoặc làm cho cơ thể bị mất khả năng sinh sản thì cũng không được truyền lại cho đời sau.
	0.25

	
	-Đột biến xảy ra ở tế bào chất của cơ thể đực thì không được truyền lại cho đời sau vì tế bào chất của đực không đi vào hợp tử.
	0.25



Câu  79. (2,0  điểm) Mỗi loài sinh vật, thậm chí mỗi cá thể trong loài đều có những phân tử ADN đặc trưng. Tính đặc trưng và tính không đặc trưng của ADN được thể hiện ở những đặc điểm nào? 
	* Tính đặc trưng của ADN được thể hiện ở:
- Số lượng và trình tự các nucleotit trong ADN.
- Hàm lượng ADN trong tế bào (Ví dụ hàm lượng ADN trong tế bào sinh dưỡng của người là 6,6.10-12g).

- Tỉ lệ giữa các baz:  
* Tính không đặc trưng của ADN:
- Cấu trúc mạch xoắn kép.
- Cấu tạo của các đơn phân.
- Các liên kết dọc (dieste), liên kết ngang (hydro).
- Nguyên tắc bổ sung giữa các cặp baz.

- Tỉ lệ giữa các baz: .
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Câu 80. (3,0 điểm) 
	1. Đột biến gen là gì? Đột biến gen làm thay đổi số liên kết hydro của gen như thế nào?
	2. Ở một loài vi khuẩn, xét một gen (B) có chiều dài 0,255µm, số liên kết hydro giữa các cặp G-X của gen bằng 1200. Gen tham gia  phiên mã tạo một phân tử mARN có các nucleotit chia theo tỉ lệ tương ứng mA : mU : mG : mX = 1 : 2 : 3 : 4. Hãy xác định:
	2.1. Số lượng nucleotit từng loại của gen và của mARN.
	2.2. Số liên kết cộng hóa trị có trong gen B.
	2.3. Do tác động của tác nhân gây đột biến, gen B bị đột biến thành gen b. Gen b có 1899 liên kết hydro. Gen b tham gia nhân đôi liên tiếp 2 lần thì số lượng nucleotit từng loại mà môi  trường cần cung cấp là bao nhiêu? Cho rằng đột biến chỉ liên quan đến 1 cặp nucleotit, không liên quan đến bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc của gen.
	1. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen có liên quan đến một (hoặc một vài) cặp nucleotit, xảy ra tại một điểm nào đó của gen. 
Sự thay đổi số liên kết hydro do đột biến gen gây ra:
- Các dạng đột biến làm tăng số liên kết hydro: Thêm cặp nucleotit hoặc thay thế cặp nucleotit A-T bằng cặp nucleotit G-X.
- Các dạng đột biến làm giảm số liên kết hydro: Mất cặp nucleotit hoặc thay thế cặp nucleotit G-X bằng cặp nucleotit A-T.
- Các dạng đột biến không làm thay đổi số liên kết hydro: Thay thế cặp nucleotit cùng loại; hoặc đảo vị trí giữa cặp nucleotit này với cặp nucleotit khác.
2.1.
* Số lượng từng loại nucleotit của gen:


Theo đề: Chiều dài của gen (L) = 0,255 = 2550A0 = 3,4A0xN/2 Số lượng từng loại nucleotit của gen (N): N = 2A + 2G = 1500 (Nu) (1)


Theo NTBS: G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđro (và ngược lại) Số liên kết hidro giữa các cặp G - X = 3G = 1200 G = 1200/3 = 400 (2)
Thay (2) vào (1), tính ra ta được: A = 350

 Số lượng từng loại nucleotit của gen là: A = T = 350 (Nu); G = X = 400 (Nu)
* Số từng loại nucleotit của mARN:

 

 mA = 117; mU = 350 - 117 = 233


Tương tự,  mG = 3x57 = 171, mX = 400 - 171 = 299

 Số lượng từng loại nucleotit của mARN là: mA = 117; mU = 233; mG = 171, mX= 299
* Chú ý: Nếu học sinh dựa vào tổng số nucleotit của gen để tính thì không cho điểm (vì khi đó, kết quả chưa phù hợp với đề bài)
2.2. Số liên kết cộng hóa trị có trong gen:

- Mỗi nucleotit có 1 liên kết cộng hóa trị giữa nhóm photphat với phân tử đường tại vị trí 5’  Số liên kết hóa trị có trong các nucleotit của gen là N = 750.

- Giữa hai nucleotit đứng liền nhau trên một mạch có 1 liên kết cộng hóa trị  Số liên kết hóa trị giữa các nucleotit của gen: (N-1)x2 = 1498.

 Số liên kết hóa trị có trong gen là: 750 + 1498 = 2248 (liên kết).
2.3.
- Số liên kết hydro của gen B: 2A + 3 G = 1900.

- Theo đề: Số liên kết hydro của gen b = 1899, ít hơn số liên kết hydro của gen B là 1 Gen B bị đột biến dạng thay thế cặp G-X (3 liên kết hydro) bằng cặp A- T (2 liên kết hydro).
- Số lượng từng loại nucleotit của gen b là: A = T = 351; G = X = 399.
- Số lượng từng loại nucleotit môi trường cung cấp cho gen b nhân đôi 2 lần là: Acc = Tcc = 351(22 - 1) = 1053; Gcc = Xcc = 399(22 - 1) = 1197
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Câu 81. (2,0 điểm)
a. Cho biết vai trò của các loại enzim tham gia vào quá trình nhân đôi ADN.
b. Sự khác nhau cơ bản giữa quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ (E. coli)? 
c. Tại sao trong quá trình ADN nhân đôi 2 mạch đơn mới trong cùng 1 chạc tái bản lại có chiều tổng hợp ngược nhau?
	Câu /ý
	Nội dung
	Điểm

	1.a
	Enzim tham gia vào quá trình tổng hợp ADN
- Enzim tháo xoắn : Tháo xoắn và cắt đứt các liên kết hidro và tách mạch ADN
- Enzim primer : tổng hợp đoạn mồi tạo ra đầu 3’OH
- Enzim ADN polymeraza : tổng hợp bổ sung tạo mạch mới
- Enzim lygaza : nối các đoạn okazaki 
	0,5

	1.b
	Sự khác nhau cơ bản giữa quá trình tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ và nhân thực
- Số đơn vị tái bản : 1/ nhiều
- Tốc độ tái bản : nhanh (500nu/s)/ chậm (50-90nu/s)
- Kích thước phân tử ADN con so với ADN mẹ : Không đổi/ ngắn lại
- Kích thước phân đoạn okazaki : dài/ ngắn
	0,5



0,5

	1.c
	- Trong cấu trúc phân tử ADN hai mạch đơn có chiều liên kết trái ngược nhau
- Do đặc điểm của enzim AND polymeraza chỉ có thể bổ sung các nu mới vào đầu 3’OH tự do 
	0.5


Câu 82. (2,0 điểm)
a. Nêu các trường hợp đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác trong vùng mã hóa của gen cấu trúc mà không làm thay đổi chức năng của prôtêin do gen đó mã hóa.
b. Thể đa bội thể khảm thường phổ biến hơn thể đa bội hoàn toàn ở động vật. Các con vật đa bội thể khảm về cơ bản các tế bào có bộ nhiễm sắc thể là lưỡng bội, trừ một số mảng cơ thể có tế bào đa bội. Thể tứ bội khảm (con vật có một số tế bào có bộ nhiễm sắc thể 4n) được hình thành như thế nào?
c. Khoảng 5% cá thể mắc hội chứng Down là do chuyển đoạn nhiễm sắc thể trong đó một bản sao thứ 3 của nhiễm sắc thể số 21 được gắn vào nhiễm sắc thể số 14. Nếu kiểu chuyển đoạn này xảy ra trong giảm phân phát sinh giao tử của bố hoặc mẹ thì sẽ dẫn đến hội chứng Down như thế nào ở người con?
	- Đột biến thay thế ở vị trí không mã hóa cho aa nào (intron)
- Đột biến xảy ra ở vùng exon
+ Đột biến thay thế làm xuất hiện bộ ba mới cùng mã hóa cho 1 aa
+ Đột biến thay thế làm thay đổi ý nghĩa bộ ba làm xuất hiện aa mới cùng tính chất với aa ban đầu (cùng axit, cùng ba zơ, trung tính phân cực. ….)
+ Đột biến thay thế làm thay đổi ý nghĩa bộ ba làm xuất hiện aa mới nhưng axit amin mới không làm thay đổi cấu trúc không gian của pr 
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	Trong quá trình phát triển của phôi, hợp tử và cá thể một tế bào nào đó trong quá trình phân chia NST nhân đôi nhưng thoi vô sắc không hình thành, kết quả là tế bào không phân chia và tạo thành tế bào tứ bội. Trong các chu kỳ tế bào sau tế bào tứ bội này phân chia bình thường tạo ra các dòng tế bào tứ bội => Thể khảm.
	0.5

	Trong giảm phân NST kết hợp giữa 14 và 21 hoạt động như 1 nhiễm sắc thể. Nếu một giao tử nhận được NST 14-21 và một bản sao bình thường của NST 21 thì trong thụ tinh giao tử này kết hợp với 1 giao tử bình thường và tạo thành hợp tử phát triển thành thể ba nhiễm 21.
	0,5


Câu 83. (2,0 điểm)
	a. Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa gen cấu trúc điển hình ở sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) với một gen cấu trúc điển hình ở sinh vật nhân thực.
	b. Cấu trúc không phân mảnh và phân mảnh của gen có ý nghĩa gì cho sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực?
	- Giống nhau: Đều gồm 3 vùng : vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc.
- Khác nhau :
	Sinh vật nhân sơ
	Sinh vật nhân thực

	- Vùng mã hóa liên tục (gen không phân mảnh)
- Vì không có các intron nên gen cấu trúc ngắn.
	- Vùng mã hóa không liên tục, xen kẽ các êxôn là các intron (gen phân mảnh).
- Vì có các intron nên gen cấu trúc dài.
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	- Cấu trúc không phân mảnh của gen giúp cho sinh vật nhân sơ tiết kiệm tối đa vật liệu di truyền, năng lượng và thời gian cho quá trình nhân đôi ADN và phiên mã.
- Cấu trúc phân mảnh của gen giúp cho sinh vật nhân thực tiết kiệm vật chất di truyền: từ một gen cấu trúc quá trình cắt các intron, nối các exon sau phiên mã có thể tạo ra các phân tử mARN trưởng thành khác nhau, từ đó dịch mã ra các chuỗi polipeptit khác nhau.
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Câu 84. (2,0 điểm)
	Cơ sở khoa học của lai phân tử? Nêu và giải thích các ứng dụng của lai phân tử.
	- Dựa vào khả năng biến tính và hồi tính của axít nuclêic và nguyên tắc bổ sung giữa các bazơ nitơ trong phân tử axít nucleic (ADN - ADN; ADN - ARN; ARN - ARN).
- Xác định quan hệ họ hàng giữa hai cá thể khác loài. Cách làm như sau: tách ADN của loài cần nghiên cứu sau đó làm biến tính ADN rồi lấy hai mạch đơn của hai loài cho chúng bắt cặp với nhau theo từng cặp loài. Phân tử lai sau đó được cho biến tính và xác định nhiệt độ làm biến tính của chúng.
- So sánh nhiệt độ biến tính của các phân tử lai ta có thể biết được mức độ họ hàng giữa các loài. Vì nếu nhiệt độ biến tính của phân tử lai nào cao hơn thì thành phần nuclêotit của hai phân tử đó giống nhau nhiều hơn.
- Xác định được vị trí chính xác của gen trên NST. Làm tiêu bản NST sau đó xử lí cho ADN trên NST bị tách thành hai mạch. Tiếp đến nhỏ lên tiêu bản dung dịch chứa các đoạn ADN hoặc ARN một mạch cần lai được đánh dấu phóng xạ, hoặc các chất phát quang để chúng bắt đôi với nhau. Rửa tiêu bản để loại bỏ các phân tử đánh dấu không được bắt đôi trên NST. Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi để xác định dược đoạn NST nào có được đánh dấu phóng xạ hoặc phát sáng sẽ xác định chính xác vị trí của gen trên NST.
- Xác định được một gen nào đó có bao nhiêu exon và bao nhiêu intron. Cho đoạn ADN chứa gen biến tính thành hai mạch sau đó trộn phân tử mARN trưởng thành không còn intron được đánh dấu phóng xạ và cho chúng lai với ADN. Quan sát dưới kính hiển vi và xác định các đoạn bắt đôi bổ sung và những đoạn không bắt đôi (các đoạn vòng) thì sẽ xác định được số exon là các đoạn bắt đôi, số intron là số lượng các đoạn vòng.
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Câu 85. (2,0 điểm)
	a. Người ta tách gen mã hóa prôtêin trực tiếp từ hệ gen trong nhân tế bào nhân thực rồi cài vào hệ gen của vi khuẩn nhờ enzim đặc hiệu, nhưng khi gen này hoạt động thì sản phẩm prôtêin thu được lại không như mong muốn. Hãy giải thích tại sao lại như vậy? Biết rằng không có đột biến xảy ra.
	b. Trong trường hợp trên để nhận được prôtêin giống như ở tế bào nhân thực đã tổng hợp thì phải làm gì?
	Người ta tách gen mã hóa prôtêin trực tiếp từ hệ gen trong nhân tế bào nhân thực rồi cài vào hệ gen của vi khuẩn nhờ enzim đặc hiệu, nhưng khi gen này hoạt động thì sản phẩm prôtêin thu được lại không như mong muốn. Hãy giải thích tại sao lại như vậy? Biết rằng không có đột biến xảy ra.
	

	- Ở vi khuẩn, phân tử mARN sau khi được tổng hợp xong sẽ tham gia dịch mã ngay mà không cần phải sửa chữa.
- Ở sinh vật nhân thực phân tử mARN sau khi được tổng hợp xong (mARN sơ khai) không tham gia dịch mã mà phải cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn exon lại với nhau
tạo mARN trưởng thành rồi mới tham gia dịch mã.
- Trong tế bào vi khuẩn không có bộ máy để cắt bỏ các intron, nối các exon lại với nhau nên tổng hợp các sản phẩm prôtein không như mong muốn.
	0,5

0,5


0,5

	Trong trường họp trên để nhận được prôtêin giống như ở tế bào nhân thực đã tổng hợp thì phải làm gì?
	

	Muuốn khắc phục hiện tượng này thì phải xử lí gen của sinh vật nhân thực: cắt bỏ các đoạn intron và nối các exon lại với nhau, sau đó mới cài vào hệ gen của vi khuẩn.
	0,5


Câu 86 (2,0 điểm).
	Ở tế bào nhân sơ, phần lớn ADN miền nhân có dạng mạch vòng trong khi đó nhiễm sắc thể của tế bào nhân thực, phân tử ADN có dạng thẳng.
	a) Chỉ ra 4 nguyên tắc chung trong quá trình tự sao của cả hai loại phân tử ADN này và giải thích các nguyên tắc chung đó.
	b) Tại sao ở tế bào nhân thực, quá trình tự sao ADN dẫn tới chiều dài ADN ngắn dần theo thời gian? Ý nghĩa của hiện tượng này và biện pháp khắc phục?

	a
	Quá trình tự sao ADN của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực đều tuân theo 4 nguyên tắc căn bản, đó là:
+ Nguyên tắc khuôn mẫu: Nhờ enzyme tháo xoắn, hai mạch đơn ADN tách rời nhau, mỗi mạch đơn đều được sử dụng làm khuôn cho việc lắp ghép các đơn phân mới nhờ enzyme.
+ Nguyên tắc bố sung: Việc lắp ghép các đơn phân vào mỗi mạch khuôn mới đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung, trong đó A môi trường liên kết với T mạch khuôn bằng 2 liên kêt hydro và ngược lại, đồng thời G môi trường liên kết với X mạch khuôn bằng 3 liên kết hydro và ngược lại.
+ Nguyên tắc nửa gián đoạn: Do quá trình tổng hợp mạch mới luôn theo chiều 5’ - 3’, mà quá trình tháo xoắn mạch kép trên mỗi chạc tái bản chỉ xảy ra theo một chiều, do vậy mỗi mạch đơn ADN mới đều được tổng hợp một nửa liên tục, một nửa gián đoạn bằng việc hình thành các đoạn okazaki.
+ Nguyên tắc bán bảo toàn: Hai phân tử ADN con sau quá trình tái bản đểu có một mạch của ADN cũ và môt mặch mới tổng hợp nên gọi là hiện tượng bán bảo toàn.
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	b
	+ Ở tế bào nhân sơ, ADN dạng mạch vòng, trong quá trình tự sao có tạo ra các đoạn mồi, nhưng các đoạn mồi đều được loại bỏ và thay thế bằng ADN và cuối cùng các đoạn ADN rời nhau sẽ được nối lại bằng enzyme ADN lyase.
+ Ở tể bào nhân thực, ADN mạch thẳng, trong quá trình tự sao hẩu hết các đoạn mồi đều được thay thế bằng ADN và các đoạn ADN rời nhau được nối lại bằng enzyme ADN lyase giống như ở tế bào nhân sơ, tuy nhiên ở phần đầu mút ADN, khi đoạn mồi 5’-3’ bị loại bỏ, nó không có đầu 3’OH ở phần cuối cùng để tổng hợp ADN bổ sung, do vậy đoạn ADN bị thiếu hụt ở phần này. Sau nhiều lần tự sao, các đầu mút ADN sẽ ngắn dần gọi là hiện tượng sự cố đầu mút.
+ Hiện tượng sự cố đầu mút có ý nghĩa ngăn chặn sự phân chia tế bào vượt quá số lần cho phép và chống lại hiện tượng ung thư. Khi tế bào phân chia đến một số lần nhất định thì đoạn ADN ngắn đến một điểm, nó trở thành tín hiệu chết theo lập trình khiến tê bào chết đi mà không phân chia nữa.
+ ơ các tế bào sinh dục, để bảo tồn ADN quá trình tái bản cần có sự có mặt của enzyme telomerase, enzyme này mang sẵn một đoạn ARN làm khuôn cho việc tổng hợp đoạn ADN bô sung sau khi đoạn môi bị loại bỏ, do đó ADN sẽ được bù đắp mà không ngăn đi theo thời gian, vật chất di truyền sẽ được truyền nguyên vẹn cho tế bào con.
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Câu 87 (1,0 điểm): 
	Một số loài sinh vật có vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là ARN. Hãy viết sơ đồ và giải thích về mối quan hệ giữa ADN, ARN, Protein ở những loài sinh vật này.
	- Sơ đồ:

  ADN
mARN
Prôtein
Phiên mã xuôi



ARN
Phiên mã ngược
Dịch mã


- Giải thích:
+ Trình tự các Nu trên ARN qui định trình tự các Nu trên ADN.
+ Trình tự các Nu trên  ADN qui định trình tự các Nu trên mARN.
+ Trình tự các Nu trên mARN qui định trình tự các a.a trên phân tử protein
	
0,25

0,25
0,25
0,25



Câu 88 (1,5 điểm):
	Một đột biến điểm xảy ra nhưng không làm thay đổi chiều dài của gen. Hãy cho biết đây là dạng đột biến nào? Viết sơ đồ mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến trên trong trường hợp có tác nhân gây đột biến và không có tác nhân gây đột biến.
	- Đây là đột biến thay thế một cặp nu.
- Sơ đồ:
+ Khi có tác nhân gây đột biến:  A-T  A- 5BU  G- 5BU  G-X
+ Khi không có tác nhân gây đột biến: G-X  G*- X  G* - T  A- T
	0,5

0,5
0,5


Câu 89 (2,0 điểm):
	Gen trong tế bào chất của sinh vật nhân thực có tồn tại thành cặp alen hay không? Sự di truyền của các gen trong tế bào chất tuân theo quy luật di truyền nào? Vì sao? Cho ví dụ minh hoạ.
	- Các gen trong tế bào chất của sinh vật nhân thực không tạo thành từng cặp alen.
- Các gen trong tế bào chất của sinh vật nhân thực tuân theo quy luật di truyền qua tế bào chất (theo dòng mẹ).
- Giải thích: Trong thụ tinh giao tử đực chỉ truyền nhân mà hầu như không truyền tế bào chất. Do vậy các gen nằm trong TBC chỉ được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng (giao tử cái lớn hơn nhiều lần so với giao tử đực). 
VD: Khi lai 2 thứ đại mạch với nhau thu được kết quả như sau:

Lai thuận: P: ♂ Lục nhạt x ♀ Xanh lục
                  F1: 100% Xanh lục
Lai nghịch: P: ♂ Xanh lục  x ♀ Lục nhạt
                   F1: 100% Lục nhạt
	0,5

0,5


0,5



0,5



Câu 90 (2,0 điểm)  
	a. Nêu thực chất của quy luật phân li. Vì sao chứng minh quy luật phân li lại sử dụng ở cấp độ tế bào?
	b. Phân tích kết quả của các phép lai sau đây và viết sơ đồ lai cho mỗi phép lai đó:
	Phép lai
	Kiểu hình bố và mẹ
	Kiểu hình đời con

	1
	Xanh × Vàng
	Tất cả xanh

	2
	Vàng × Vàng
	3/4 vàng : 1/4 đốm

	3
	Xanh × Vàng
	1/2 xanh :1/4 vàng:1/4 đốm


	a.
- Thực chất của QLPL: Là sự phân li của các alen trong quá trình giảm phân. Các alen chỉ PLĐL trong giảm phân khi chúng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.
- Chứng minh QLPL lại sử dụng ở cấp độ tế bào vì:
+ Các cặp alen nằm trên các cặp NST tương đồng.
+ Sự phân li của các NST trong quá trình giảm phân chính là cơ chế ở cấp độ TB đảm bảo cho sự phân li của các alen.
	
0,25



0,25
0,25

	b. - Phân tích.
+ Từ phép lai 1 [image: ] Xanh trội so với vàng;
+ Từ phép lai 2 [image: ] Vàng trội so với đốm;
+ Từ phép lai 3 [image: ] Xanh trội so với đốm;
[image: ] Các alen quy định màu sắc này đều thuộc cùng một locus gen.
Quy ước: Ax – xanh; Av – vàng; Ad – đốm;
- Viết sơ đồ lai:
+ Phép lai 1: AxAx (xanh) × AvA- (vàng) [image: ] F1: AxA- (100% xanh).
+ Phép lai 2: AvAd (vàng) × AvAd (vàng) [image: ] F1: AvAd (vàng) : AdAd (đốm).
+ Phép lai 3: AxAd (xanh) × AvAd (vàng) [image: ] F1: AxA- (xanh) : AvAd (vàng) : AdAd (đốm).
	
0, 5



0,25

0,25

0,25


      Câu 91. (2,0 điểm)
a) Các mARN mang đột biến vô nghĩa có thể được hình thành từ những nguyên nhân nào?
b) Tại sao vẫn có trường hợp đột biến đồng nghĩa ảnh hưởng đến sự biểu hiện kiểu hình?
c) Tại sao đột biến đồng hoán lại phổ biến hơn đột biến dị hoán?
Trả lời
a) (1,0đ)
- Do một gen đột biến hình thành một bộ ba kết thúc sớm. 
- Do sai sót xảy ra trong quá trình phiên mã dẫn đến hình thành bộ ba kết thúc sớm trên mARN. Những sai sót này có thể gây ra bởi: 
+ Sai sót do ARN pol lắp ráp sai…
+ Sai sót trong quá trình cắt bỏ intron 
+ Sai sót trong cắt bỏ intron dẫn đến một phần hoặc toàn bộ intron
b) (0,5đ)
- Mỗi tARN thường ưu tiên sử dụng một bộ ba mã hóa axit amin
- Do đó nếu một bộ ba mã hóa axit amin được dùng phổ biến bị đột biến…
c) (0,5đ)
- Đường kính của ADN khoảng 20 Ao ….
- ĐB đồng hoán thường không thay đổi axit amin…
       Câu 92. (2,0 điểm)
Có hai mẫu ADN, mỗi mẫu đều biến tính ở 92°C. Sau khi biến tính, trộn hai mẫu ADN với nhau và để hỗn hợp nguội dần cho phép các sợi ADN bắt cặp trở lại (hồi tính). Khi ADN mới hồi tính được biến tính lần thứ hai, mẫu này có nhiệt độ biến tính 85°C . 
a) Hãy giải thích vì sao nhiệt độ biến tính ở lần 2 thấp hơn so với lần đầu ? 
b) Hãy tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giả thiết đó của bạn? 
c) Nếu ADN mới được hồi tính có nhiệt độ biến tính vẫn là 92°C, có thể kết luận gì về trình tự ADN của hai mẫu ban đầu ?
Câu 93 (2,0 điểm) 
a) (1,0đ)
- Trường hợp 1: Hai mạch của ADN ban đầu tự bắt cặp lại… 
- Trường hợp 2: một mạch của ADN này liên kết với một mạch của ADN còn lại…
b) (0,5 đ)
- C1: Đánh dấu một mạch của ADN này là mẫu dò có đánh dấu huỳnh quang phóng xạ
+ Nếu thấy có sự bắt cặp → chứng tỏ chúng có trình tự tương đồng → giả thuyết 2.
+ Nếu không thấy có sự bắt gặp → chứng tỏ chúng không có sự tương đồng → giả thuyết 1. 
- C2: Giải trình tự hệ gen.
c) (0,5đ)
- TH1: Đây là hai mẫu AND có trình tự hoàn toàn giống nhau, và không có trình tự lặp lại. 
- TH2: Trình tự của hai mẫu ADN là khác nhau, nhưng tỉ lệ thành phần A+T/G+X của hai mạch AND là như nhau
       Câu 94. (1,5 điểm) 
Các chất kháng sinh ức chế phiên mã Rifamycin và actinomycin D là hai kháng sinh bắt nguồn từ vi khuẩn streptomyces. Rifamycin liên kết vào tiểu đơn vị beta của ARN polymerase ở vi khuẩn E.coli và gây rối loạn sự hình thành liên kết photphodieste đầu tiên trong chuỗi ARN. Actinomycin D liên kết với ADN sợi kép bằng cách xen cài giữa hai bazơ liền kề.
a) Rifamycin ảnh hưởng đến giai đoạn nào của phiên mã? Giải thích.
b) Actinomycin D ảnh hưởng đến giai đoạn nào của phiên mã? Giải thích.
c) Kháng sinh nào trong hai loại trên gây ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp ADN.
d) Khi trứng của cầu gai được xử lý với actinomycin D, chúng phát triển trong nhiều giờ nhưng cuối cùng lại dừng ở giai đoạn phôi nang. Hãy giải thích tại sao các phôi này bị dừng lại và tại sao sự phát triển lại chỉ dừng lại đến giai đoạn đó.
e) Ở các tế bào E.coli kháng Rifamycin, sự thay đổi protein ARN polymerase là gì so với E.coli mẫn cảm với kháng sinh này.
Câu 95 (1,5 điểm) 
a) Rifamycin ảnh hưởng giai đoạn khởi đầu phiên mã. (0,25 đ)
b) Actinomycin D ảnh hưởng đến giai đoạn kéo dài phiên mã. (0,25 đ)
c) Kháng sinh Actinomycin D. (0,25 đ)
d) - Dừng lại ở giai đoạn phôi nang, vì… (0,25 đ)
    - Nó vẫn vượt qua giai đoạn phôi dâu đến phôi nang. Vì… (0,25 đ)
e) Ở tế bào E coli kháng Rifamycin: có gen mã hóa tiểu phần beta bị thay đổi….(0,25 đ)
    Câu 96. (2 điểm)
a. Khi xem xét quá trình tổng hợp threonin, người ta nhận thấy có 5 cơ chất tham gia vào quá trình đó. Khi nghiên cứu gen mã hóa cho các protein tham gia vào quá trình tổng hợp threonin, người ta đã tiến hành gây đột biến và chọn lọc được 4 dòng đột biến và tất cả đều cần bổ sung threonin cho quá trình phát triển. Người ta tiến hành nuôi cấy các đột biến ở trên trong các môi trường chứa các cơ chất khác nhau để xác định trình tự quá trình biến đổi. Kết quả thu được trình bày ở bảng sau (+: phát triển; -: không phát triển).
	
	A
	B
	C
	D
	E
	Threonin

	Đột biến 1
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	Đột biến 2
	-
		-
	-
	-
	-
	+

	Đột biến 3
	-
	+
	-
	-
	+
	+

	Đột biến 4
	-
	+
	+
	-
	+
	+


Xác định trật tự chuyển hóa của các chất A, B, C, D, E và cho biết các đột biến 1, 2, 3, 4 tương ứng với enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa nào trong chuỗi. Giải thích.
b. Một vùng ADN sợi kép có chứa bộ ba mở đầu với trình tự nuclêôtit như sau:

3’ --XAT XGT TGT AXA GAG GTX GAA GTA --5’
5’ --GTA GXA AXA TGT XTX XAG XTT XAT -- 3’
Xảy ra đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể có chứa  đoạn ADN có trình tự nuclêôtit được tô đậm. Xác định trình tự axit amin của chuỗi polypeptit sinh ra từ vùng ADN trên trong trường hợp sau đột biến? Giải thích.
           Biết các codon mã hóa axit amin là XUX – leu; XAG – gln;  AUG – met;  AXA – thr; AAG – lys; GXA – ala; UGU – cys; UAX- tyr. 
Câu 97. 2 đ
a. (1đ) Khi bổ sung một mình cơ chất A, tất cả đều không phát triển → chất A là cơ chất đầu tiên của dãy chuyển hóa. 
Khi bổ sung một mình threonin tất cả đều không phát triển → threonin là sản phẩm cuối của chuỗi chuyển hóa.
Tương tự với B, C, D → trật tự chuyển hóa là: A D C B hoặc E  Threonin. (0,25đ)
Do sự chuyển hóa giữa B và E chưa có dữ liệu để khẳng định, nên nhiều khả năng B và E là 2 cơ chất có đặc tính tương đồng và có khả năng chuyển vị nội phân tử của chất này để hình thành chất kia. (0,25đ)
- Các đột biến tương ứng với enzim xúc tác cho các phản ứng chuyển hóa trong chuỗi là: (0,5đ)
Đột biến 1: A  D. Đột biến 2: E hoặc B → threonin. 
Đột biến 3: D → E hoặc B.Đột biến 4: DC. 

Từ đó, ta có thể vẽ sơ đồ chuyển hóa như sau: 
 ĐB 1
ĐB 4
ĐB 2
ĐB 3
D
A
B
C
E
Threonin





b. (1đ) -   Đoạn ADN sau đột biến có trình tự nuclêôtit:
3’ --XAT GAX XTX TGT AXA AXG GAA GTA --5’
5’ --GTA XTG GAG AXA TGT TGX XTT XAT -- 3’ (0,25đ)
- Mạch khuôn chứa mã mở đầu là: 3’ --- TAX  TTX XGT TGT AXA GAG GTX ATG --5’  . (0,25đ) 
- Trình tự ribonucleotit trên đoạn mARN tương ứng là: 
5’ -- AUG  AAG GXA AXA UGU XUX XAG UAX -- 3’  (0,25đ)
- Trình tự axit amin của chuỗi popypetit :  Met – lys – ala – thr – cys – leu – gln – tyr-- (0,25đ)
Câu 98. (2,5 điểm)
Khung đọc mở (ORF) được định nghĩa là đoạn trình tự của hệ gen có khả năng được dùng để mã hóa một chuỗi polipeptit. ORF được xác định là đoạn trình tự nằm giữa một bộ ba mở đầu (start codon) và một bộ ba mã kết thúc (stop codon) có cùng khung đọc. Có 3 đoạn ADN mạch đơn được tìm thấy ở thực khuẩn thể (phagơ) như sau:
Đoạn ADN 1: 3’-XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXGTAATXAAAXTGG-5’.
Đoạn ADN 2: 3’-XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXXTAATXAAAXTGG-5’.
Đoạn ADN 3: 5’-XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXXTAATXAAAXTGG-3’.
      Hãy cho biết số khung đọc mở có trong mỗi đoạn ADN sợi kép tương ứng là bao nhiêu?
	Nội dung
	Điểm

	+ ADN1: phiên mã tạo ra mARN:
             3’-XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXGTAATXAAAXTGG-5’.
mARN:5’-GUXAAUGUUXAAAUGUUAUUAAGGGUGGXAUUAGUUUGAXX-3’
                               (1)                   (2)               (1)                                              (2)                             
- Nếu mạch ADN 1 làm nhiệm vụ phiên mã thì sẽ tạo ra được 1 mARN có chứa 2 khung đọc mã.
- Nếu mạch bổ sung với mạch ADN nói trên làm nhiệm vụ phiên mã thì sẽ có trình tự nucleotit tương tự với mạch ADN1 chỉ có thay T bằng U. Nhưng vì mã di truyền đọc theo chiều 5’ đến 3’ nên phải đọc ngược lại:
	5’-GGUXAAAXUAAUGXXAXXXUUAAUAAXAUUUGAAXAUUGAX-3’ 
Với phân tử mARN này chỉ có 1 khung đọc mã.
=> Vậy trong đoạn ADN1 sợi kép sẽ có 3 khung đọc mã.
+ ADN2: phiên mã tạo ra mARN:
- Nếu mạch ADN 2 làm nhiệm vụ phiên mã thì sẽ tạo ra được 1 mARN như sau: 
mARN: 5’-GUXAAUGUUXAAAUGUUAUUAAGGGUGGGAUUAGUUUGAXX-3’
                               (1)                   (2)                (1)                                              (2) 
- Với mARN này có 2 khung đọc mã.
- Nếu mạch bổ sung với mạch ADN2 làm nhiệm vụ phiên mã:
           3’-XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXXTAATXAAAXTGG-5’.
=>      5’-GGUXAAAXUAAUXXXAXXXUUAAUAAXAUUUGAAXAUUGAX-3’	
- Với mARN không có bộ ba mở đầu nên không có khung đọc mã.
=> ADN2 có 2 khung đọc mã.
+ ADN3: 
Đoạn ADN 3: 5’-XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXXTAATXAAAXTGG-3’.
mARN:       3’-GUXAAUGUUXAAAUGUUAUUAAGGGUGGGAUUAGUUUGAXX-5’.
- Đọc ngược lại:
		5’-XXAGUUUGAUUAGGGUGGGAAUUAUUGUAAAXUUGUAAXUG-3’
=> mARN này không có bộ ba mã mở đầu nên không có khung đọc mã.
Mạch bổ sung với mạch ADN3:
mARN:          5’-XAGUUAXAAGUUUAXAAUAAUUXXXAXXXUAAUXAAAXUGG-3’.
=> mARN này không có bộ ba mã mở đầu nên không có khung đọc mã.
=> ADN 3 không có khung đọc mã.
	

0,25đ

0,25đ




0,25đ
0,25đ



0,25đ

0,25đ


0,25đ




0,25đ


0,25đ


0,25đ



Câu 99. (2,5 điểm)
Enzim tổng hợp triptophan kiểu dại ở E.coli chứa glixin (Gly) ở vị trí 38. Có hai thể đột biến được phân lập là A23 và A46. Trong đó, thể đột biến A23 được thay thế glixin thành acginin (Arg) và thể đột biến A46 được thay thế glixin thành axit glutamic (Glu). Cả hai thể đột biến khi được nuôi cấy trên môi trường tối thiểu thì từ dòng A23 tạo ra được 4 thể đột biến mới, còn từ dòng A46 tạo ra được 3 thể đột biến mới.
[image: Description: mdt]Bảng dưới đây thể hiện các axit amin được thay thế ở vị trí 38 của các dòng đột biến A23 và A46:
	Dòng đột biến
	Thể đột biến
	Axit amin ở 
vị trí 38

	A23
	1
	Izôlơxin (Ile)

	
	2
	Threônin (Thr)

	
	3
	Xêrin (Ser)

	
	4
	Glixin (Gly)

	A46
	1
	Glixin (Gly)

	
	2
	Alanin (Ala)

	
	3
	Valin (Val)


 	
Sử dụng bảng mã di truyền, hãy tìm bộ ba quy định axit amin ở vị trí 38 của dòng kiểu dại, dòng đột biến A23 và dòng đột biến A46 cũng như ở các thể đột biến của A23 và A46, biết rằng chỉ có đột biến điểm xảy ra ở vị trí axit amin 38. Giải thích.
	Nội dung
	Điểm

	- Kiểu dại có chứa Glyxin ở vị trí 38 có các codon: GGU, GGA, GGG, GGX.
- Dòng đột biến A23 được thay thế bởi acginin có các codon: 
XGU, XGA, XGG, XGX, AGA, AGG.
=> Đột biến thay thế xảy ra ở nucleotit thứ nhất trong một codon và kết quả thay G bằng X hoặc G bằng A. 
- Đột biến ở A23 tạo ra dòng đột biến thứ 1 có Izolơxin ở vị trí 38, các codon tương ứng với izolơxin: AUU, AUX, AUA.
=> So sánh 6 codon ở A23 thì chỉ có thay thế ở vị trí thứ 2 trong codon AGA => đột biến 1 của A23 là AUA kết quả thay G bằng U.
- Đột biến ở A23 tạo ra dòng đột biến thứ 2 có threônin ở vị trí thứ 38, các codon tương ứng: AXU, AXA, AXX, AXG.
=> So sánh với A23 thì chỉ có thay thế ở vị trí thứ 2 trong codon AGA => đột biến 2 của A23 là AXA kết quả là thay G bằng X.
- Đột biến ở A23 tạo ra dòng đột biến thứ 3 tạo ra có xêrin ở vị trí 38, các codon tương ứng: UXU, UXA, UXG, UXX, AGU, AGX.
=> So sánh với A23 thì chỉ có thay thế ở vị trí thứ 3 trong codon AGA => đột biến 3 của A23 là AGU kết quả là thay A bằng U.
- Đột biến ở A23 tạo dòng đột biến thứ 4 tạo ra glixin ở vị trí 38, các codon tương ứng : GGU, GGA, GGG, GGX.
=> So sánh với A23 thì chỉ có thay thế ở vị trí thứ 1 trong codon AGA => đột biến 4 của A23 là GGA kết quả là thay A bằng G.
=> Thể đột biến A23 ở vị trí 38 mang codon AGA.
=> Kiểu dại ở vị trí 38 mang codon GGA. Đây là dạng đột biến thay thế nucleotit ở vị trí thứ nhất trong codon GGA.
- Dòng đột biến A46: được thay thế bởi glutamic, có các codon tương ứng: GAA, GAG. 
=> So sánh với các bộ của kiểu dại chứa glixin => thể đột biến A46 có codon GAA, đây là dạng đột biến thay thế dẫn đến kết quả G được thay bằng A xảy ra ở vị trí thứ 2 của condon GGA.
- Đột biến ở A46 tạo dòng đột biến thứ 1 tạo ra glyxin ở vị trí 38, các codon tương ứng: GGU, GGA, GGG, GGX.
=> So sánh với thể đột biến A46 thì chỉ thay thế ở vị trí thứ 2 trong codon GAA. Đây là đột biến thay thế dẫn đến kết quả A bằng G. => dòng đột biến này mang codon GGA.
- Đột biến ở A46 tạo dòng đột biến thứ 2 tạo ra alanin ở vị trí thứ 38, các codon tương ứng: GXU, GXA, GXG, GXX.
=> So sánh với thể đột biến A46 thì chỉ thay thế ở vị trí thứ 2 của codon GAA. Đây là dạng đột biến thay thế dẫn đến kết quả A bằng X. => dòng đột biến này mang codon GXA.
- Đột biến ở A46 tạo dòng đột biến thứ 3 tạo ra valin ở vị trí 38, có các bộ ba tương ứng: GUU, GUA, GUG, GUX.
=> So sánh với thể đột biến A46 thì chỉ thay thế vị trí thứ 2 của codon GAA. Đây là dạng đột biến thay thế dẫn đến kết quả A được thay bằng U. => dòng đột biến này mang codon GUA.
Tóm lại:
- Thể dại: GGA.
- Thể đột biến A23: AGA.
- Đột biến 1: AUA.
- Đột biến 2: AXA.
- Đột biến 3: AGU.
- Đột biến 4: GGA.
- Thể đột biến A46: GAA.
- Đột biến 1: GGA.
- Đột biến 2: GXA.
- Đột biến 3: GUA.
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Câu 100 (2,00 điểm):
     Hãy cho biết các phát biểu sau đây đúng hay sai? Giải thích.
	a. Ở sinh vật nhân thực, một phân tử mARN làm khuôn tổng hợp một chuỗi polypeptit hoàn chỉnh chứa 498 axit amin. Theo lý thuyết, chiều dài của gen tổng hợp phân tử mARN đó là 5100 A°. 
	b. Trong quá trình phiên mã enzim ARN - polimeraza bám vào vùng điều hòa và di chuyển từ đầu 5’ sang đầu 3’ mạch gốc của gen.

	c. Cơ thể ruồi giấm có kiểu gen AaXY. Theo lý thuyết, nếu không có đột biến xảy ra khi giảm phân có thể cho tối đa 128 loại giao tử.
d. Đa số đột biến gen được phát hiện trong tự nhiên đều là đột biến thay thế cặp nuclêôtit. 

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1.
a. Sai. Vì gen ở sinh vật nhân thực là gen phân mảnh nên chiều dài lớn hơn 5100A0 .
b. Sai. Vì enzim ARN - polimeraza di chuyển từ đầu 3’ sang đầu 5’ mạch gốc của gen.
c. Sai. Vì ruồi giấm đực (XY) không xảy ra hiện tượng hoán vị gen nên số loại giao tử tối đa là 16 loại.
d. Đúng vì :
- Đột biến thay thế cặp nuclêôtit có thể xảy ra ngay cả khi không có tác nhân đột biến.
- Đột biến thay thế thường ít ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến.

	
0,50
0,50
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Câu 101. (8,0 điểm)
1. Cho bảng liệt kê tỉ lệ tương đối của các bazơ nitơ có trong thành phần axit nuclêic được tách chiết từ các loài khác nhau:
	Loài
	Ađênin
	Guanin
	Timin
	Xitôzin
	Uraxin

	I
	21
	29
	21
	29
	0

	II
	29
	21
	29
	21
	0

	III
	21
	21
	29
	29
	0

	IV
	21
	29
	0
	29
	21

	V
	21
	29
	0
	21
	29


	
	Hãy cho biết dạng cấu trúc vật chất di truyền của các loài nêu trên. Giải thích? So sánh cấu trúc bền vững và nhiệt độ nóng chảy của loài I và loài II.  So sánh cấu trúc bền vững của Loài I và loài V.

2. Một gen rất ngắn được tổng hợp trong ống nghiệm có trình tự nucleotit như sau: 
	Mạch 1: TAX  ATG ATX  ATT TXA AXT AAT TTX TAG XAT GTA 
Mạch 2: ATG TAX TAG TAA AGT  TGA TTA AAG ATX GTA  XAT
Gen được dịch mã trong ống nghiệm cho ra một chuỗi polipeptit chỉ gồm 5 axit amin. Hãy xác định mạch nào trong 2 mạch của gen nói trên được dùng làm khuôn để tổng hợp nên mARN và chỉ ra chiều của mỗi mạch. Giải thích.
	1.*Vật chất di truyền của các loài:
Loài I: Do G = X = 29, A = T = 21  ADN sợi kép
Loài II: Do G = X = 21, A = T =29  ADN sợi kép
Loài III: Do A ≠ T, G ≠ X ADN mạch đơn
Loài IV: Do vật chất di truyền không có nuclêôtit T → VCDT của loài này là ARN hơn nữa do G = X =29, A= U =21  ARN sợi kép
Loài V: Do vật chất di truyền không có nuclêôtit T  VCDT của loài này là ARN hơn nữa do A ≠ U, G ≠ X ARN mạch đơn.
*Giải thích: Dựa trên cơ sở của NTBS của các bazơ nitơ: nếu ADN (hoặc ARN) có cấu trúc 2 mạch khớp bổ sung thì số nu G = X, A = T; hoặc A=U. 
*So sánh cấu trúc bền vững và nhiệt độ nóng chảy của loài I và loài II: Loài I: có G = X = 29, A = T = 21 liên kết Hidro = 129,  tỷ lệ G-X cao hơn A –T nên ADN loài I có cấu trúc bền vững và nhiệt độ nóng chảy cao. Loài II: Do G = X = 21, A = T =29 có liên kết Hidro = 121, tỷ lệ G-X thấp hơn A – T nên ADN loài II có cấu trúc kém bền vững và nhiệt độ nóng chảy thấp hơn loài I.
* Loài I ADN sợi kép có cấu trúc bền vững hơn của loài V có ARN mạch đơn.
(Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
	


2

	2.- Mạch 1 là mạch khuôn để tổng hợp nên mARN vì:
Mạch1:   5’TAX ATG ATX ATT TXA AXT  AAT TTX  TAG XAT GTA 3’
mARN: 3’AUG UAX UAG UAA AGU UGA UUA AAG AUX GUA XAU 5’


nếu đọc từ phải qua trái ta thấy bộ ba thứ hai TAX (trên mARN là AUG) là mã mở đầu và sau 4 bộ ba kế tiếp ta gặp bộ ba kết thúc là AXT( trên mARN là UGA). Vì vậy  ta có thể xác định chiều của mỗi mạch như sau:
5’TAX ATG ATX ATT TXA  AXT AAT  TTX TAG  XAT GTA 3’
3’ ATG TAX TAG TAA  AGT TGA TTA AAG  ATX  GTA XAT 5’
- Mạch 2 ta cũng gặp bộ ba mở đầu là TAX (trên mARN là AUG) nhưng bộ ba kế tiếp trên mARN ta không gặp được bộ ba kết thúc nào tương ứng với 3 bộ ba kết thúc trên mARN là UAA, UAG, UGA.
(Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
	


2


Câu 102 (1,5 điểm):
1. Hoạt tính của protein do cấu trúc không gian của nó quyết định, trong khi cấu trúc không gian đó do trình tự axit amin (cấu trúc bậc 1) quy định. Bằng kỹ thuật di truyền, người ta tạo được hai phân tử protein có trình tự axit amin giống hệt nhau nhưng ngược chiều (từ đầu N đến đầu C). Hai phân tử protein này có cấu trúc không gian và hoạt tính giống nhau không ? Tại sao?
2. Bảng sau đây cho biết vị trí cắt đặc hiệu các liên kết peptit bởi các tác nhân xúc tác: 
	Tác nhân xúc tác
	Chất vô cơ CNBr
	Enzim tripsin
	Enzim chimotripsin

	Vị trí phân cắt
	Cắt liên kết peptit ở đầu C của metionin.
	Cắt liên kết peptit ở đầu C của lizin, acginin.
	Cắt liên kết peptit ở đầu C của các axit amin có vòng thơm.


Có một chuỗi pôlipeptit mang 8 axit amin, trong đó đầu N và đầu C của chuỗi pôlipeptit này đều là  Ala (axit amin alanin). Người ta tiến hành thủy phân chuỗi pôlipeptit này bằng các tác nhân nói trên rồi phân tích thành phần axit amin trong các đoạn peptit thu được. Kết quả như sau:
	Tác nhân xúc tác
	Thành phần axit amin trong hai đoạn peptit được tạo ra

	Chất vô cơ CNBr
	Đoạn 1: Val, Ala, Lys, Thr.  Đoạn 2: Ala, Met, Leu, Tyr.

	Enzim tripsin
	Đoạn 1: Val, Ala.                  Đoạn 2: Ala, Lys, Met, Leu, Thr, Tyr.

	Enzim chimôtripsin
	Đoạn 1: Ala, Tyr.                  Đoạn 2: Val, Ala, Lys, Met, Leu, Thr.


Hãy xác định trình tự sắp xếp axit amin của chuỗi polipeptit có 8 axit amin nói trên.

	
	Nội dung
	Điểm

	
	1.  Không. 
	0,25

	
	-Vì: Liên kết peptit có tính phân cực từ đầu N đến đầu C, hai chuỗi polipeptit dù có trình tự giống nhau nhưng ngược chiều sẽ có các gốc R hướng về các phía khác nhau vì vậy sẽ có cấu trúc bậc 2, 3 và 4 hoàn toàn khác nhau, dẫn đến hoạt tính của protein không giống nhau.
	
0, 5

	
	b) - Dựa vào kết quả giải trình tự đầu N, đầu C , các sản phẩm phân giải polipeptit và các vị trí cắt đặc hiệu của CNBr, tripxin, chimôtripxin có thể sắp xếp trình tự các sản phẩm phân giải gối chồng lên nhau như sau:
Đầu N :Ala
Chimôtripxin (1) : Ala-Tyr	     
CNBr (2) :	           Ala-Tyr-Leu-Met	    
Tripxin (2) :Ala-Tyr-Leu-Met-Thr-Lys	     
Chimôtripxin(2)Leu-Met-Thr-Lys-Val-Ala	    
CNBr (1):Thr-Lys-Val-Ala	    
Tripxin (1):Val-Ala	    
D   Đầu C :        Ala
	

0,5









	
	Vậy trình tự aa của pôlipeptit từ đầu N đến C là: Ala-Tyr-Leu-Met-Thr-Lys-Val-Ala.
   Thí sinh giải thích theo cách khác nhưng hợp lí thì vẫn cho điểm tối đa
	0,25



Câu 103 (1,5 điểm): 
1. Khi xử lý tế bào E. coli kiểu dại riêng rẽ với hóa chất acridin và 5-BU, người ta thu được tương ứng hai dòng đột biến LacZ-1 và LacZ-2 mang đột biến điểm trong gen LacZ. Hai dòng đột biến này nhiều khả năng mang loại đột biến gen nào? Giải thích.
2.Trong tế bào nhân thực loại ARN nào là đa dạng nhất? Loại ARN nào có số lượng nhiều nhất? Giải thích.
	
	Nội dung
	Điểm

	1
	LacZ-1 là đột biến dịch khung, vì acridin thường cài vào giữa các cặp bazơ nitơ và nếu tái bản 
xảy ra thường dẫn đến việc xen vào hay mất đi một (hoặc một số) cặp bazơ nitơ, không phải 
bội số của 3 (tương ứng codon), dẫn đến dịch mã lệch khung đọc.
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	LacZ-2 là đột biến thay thế bazơ (đồng hoán), vì 5-BU thường cài vào vị trí bazơ nitơ T trong quá trình tái bản, và ở lần tái bản sau nó bị thay thế bằng X, dẫn đến thay thế một cặp A=T bằng cặp GX.
        Thí sinh giải thích theo cách khác nhưng hợp lí thì vẫn cho điểm tối đa.
	  0,5

	2
	Trong tế bào nhân thực loại ARN là đa dạng nhất là
- ARN thông tin là đa dạng nhất vì tế bào có rất nhiều gen mã hóa protein, mỗi gen lại cho ra một hay nhiều loại mARN.
	 0,25



	
	-Trong tế bào nhân thực, gen riboxom thường được lặp lại rất nhiều lần, hơn nữa số lượng riboxom lại rất lớn và riboxom được dùng để tổng hợp tất cả các loại protein của tế bào nên rARN có số lượng nhiều nhất.  
	
 0,25 


Câu 104 (2,25 điểm):
1.Tại sao đột biến lệch bội thường gây hậu quả nặng nề cho thể đột biến hơn là đột biến đa bội?
2.Trình bày một phương pháp tạo giống mới bằng nuôi cấy hạt phấn và cho biết những ưu điểm của việc sử dụng hạt phấn trong chọn tạo giống mới.
	
	                                                        Nội dung

	Điểm

	
	Đột biến lệch bội thường gây hậu quả nặng nề cho thể đột biến hơn là đột biến đa bội vì:
* Đột biến đa bội:
- Ở động vật thường rất ít xuất hiện, thường chỉ gặp ở các loài lưỡng tính hay các loài trinh sản.
- Ở thực vật: hiện tượng đa bội khá phổ biến. Những dạng đa bội ở thực vật thường có số lượng NST tăng gấp bội nên quá trình sinh tổng hợp các chất diễn ra mạnh mẽ → tế bào to, sinh trưởng tốt. Thể đa bội thường được ứng dụng trồng trọt để thu sản phẩm từ cơ quan sinh dưỡng. Ví dụ: nho tứ bội, dâu, táo…
	

0,25

0,25




	
	* Đột biến lệch bội:
- Ở động vật: Do sự tăng hay giảm số lượng một vài NST dẫn đến mất cân bằng của toàn hệ gen làm cho cơ thể không sống được hay giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản…
- Ở thực vật: Các dạng lệch bội tuy không gây hậu quả nghiệm trọng như ở động vật nhưng thường làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của loài.
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	 Như vậy, đột biến lệch bội thường gây hậu quả nặng nề cho thể đột biến hơn đa bội do sự tăng giảm số lượng của một vài cặp NST một cách khác thường đã làm mất cân bằng của toàn hệ gen nên các thể lệch bội thường không sống được hay giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản.
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	Phương pháp tạo giống mới bằng nuôi cấy hạt phấn:
- Cách 1:  Hạt phấn được nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng phù hợp tạo các tế bào đơn bội. Các tế bào này được tạo điều kiện để phát triển thành cây đơn bội. Sau khi chọn lọc, người ta xử lí cây đơn bội được chọn bằng cônsixin tạo cây lưỡng bội thuần chủng.
- Cách 2: Hạt phấn được nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng phù hợp tạo các tế bào đơn bội. Các tế bào này được xử lí bằng cônsixin tạo các tế bào lưỡng bội. Các tế bàolưỡng bội này được tạo điều kiện để phát triển thành cây lưỡng bội hoàn chỉnh.      
                 Thí sinh trình bày được 1 trong 2 cách mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa. 
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	Ưu điểm của việc sử dụng hạt phấn trong chọn tạo giống mới:
- Là sản phẩm của giảm phân nên có lượng biến dị phong phú.
- Có bộ NST đơn bội nên các yếu tố chọn lọc có thể đào thải những alen không phù hợp bất kể là chúng quy định đặc điểm có lợi hay có hại.
- Khi xử lý consixin có thể tạo cây lưỡng bội thì cây lưỡng bội đó thuần chủng về tất cả các cặp gen => Tạo giống thuần với tốc độ nhanh.
	
0,25
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Câu 105. (2,0 điểm):
1.Có hai giống lúa, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh X và một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh Y. Bằng cách gây đột biến người ta có thể tạo ra giống mới có hai gen kháng bệnh X và Y luôn di truyền cùng nhau. Giải thích cách tiến hành thí nghiệm. Biết rằng, gen quy định bệnh X và gen quy định bệnh Y nằm trên hai NST tương đồng khác nhau.
2. Ở một loài động vật, khi khảo sát các khoảng cách di truyền giữa 6 gen (đơn vị tính cM) của nhóm gen liên kết thứ hai, thu được kết quả trình bày ở bảng sau: 
	
	Gr
	Rc
	S
	Y
	P
	oa

	Gr
	-
	25
	1

	19
	7
	20

	Rc
	25
	-
	26

	6
	32
	5

	S
	1
	26
	-

	20
	6
	21

	Y
	19
	6
	20

	-
	26
	1

	P
	7
	32
	6

	26
	-
	27

	oa
	20
	5
	21

	1
	27
	-


Hãy xây dựng bản đồ di truyền của nhóm gen liên kết trên.Giải thích.

	
	Nội dung
	Điểm

	1
	Có 2 giống lúa, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh X và một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh Y. Bằng cách gây đột biến người ta có thể tạo ra giống mới có 2 gen kháng bệnh X và Y luôn di truyền cùng nhau.
     Cách tiến hành thí nghiệm:
- Người ta lai hai giống lúa với nhau rồi sau đó xử lí con lai bằng tác nhân gây đột biến nhằm tạo ra các đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể chứa cả hai gen có lợi.( HS có thể trình bày : tạo đột biến bằng các tác nhân gây bệnh hóa chất hay phóng xạ, tạo ra các đột biến chuyển đoạn để 2 gen X, Y luôn di truyền cùng nhau.)
- Lây nhiễm bệnh X, Y cho các cây đã gây đột biến sau đó chọn lọc các cá thể kháng X, Y=> chọn lọc cây mang 2 gen kháng bệnh X và Y. (kiểu hình mong muốn)
-  Tạo dòng thuần chủng.
             Thí sinh giải thích đủ 3 bước hợp lí là cho điểm tối đa.
	



0,25



0,25

0,25

	


2
	+ Rc – P (32cM) = Rc – oa (5cM) + oa – P (27cM) → oa nằm giữa Rc và P.
	0,25

	
	+ P – oa (27cM) = P – S (6cM) + S – oa (21cM) → S nằm giữa oa và P.
	0,25

	
	+ P – oa (27cM) = P – Y (26cM) + Y – oa (1cM) → Y nằm giữa oa và P.
	0,25

	
	+ Rc – S (26cM) = Rc -  Gr (25cM) + Gr – S (1cM)  → Gr nằm giữa Rc và S.
	0,25

	
	Vậy bản đồ gen là:
     [image: ]
Thí sinh làm theo cách khác cho kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa
	0,25


Câu 106: (3,5điểm) 
Dựa vào những hiểu biết về cơ chế di truyền và biến dị, hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau đây:
1) Đặc điểm nào của mã di truyền là bằng chứng chứng minh các sinh vật trên trái đất được phát sinh từ một tổ tiên chung?
2) Trong quá trình nhân đôi ADN của vi khuẩn E. coli, tại sao quá trình tổng hợp mạch ADN mới cần có đoạn mồi? Tại sao đoạn mồi lại là ARN?
3) Nêu 2 yếu tố đảm bảo cho trình tự nuclêôtit trên mARN được dịch chính xác thành trình tự axit amin trên chuỗi pôlipeptit.
4) Tại sao phần lớn đột biến gen được phát hiện trong tự nhiên đều là đột biến thay thế cặp nuclêôtit?
5) Tại sao đột biến đảo đoạn NST có thể gây bất thụ cho thể đột biến?
6) Một thể đột biến dạng tam bội (3n) của một loài thực vật (có bộ NST 2n = 22) tiến hành giảm phân tạo giao tử. Theo lý thuyết, tỉ lệ giao tử bình thường (n) tạo ra là bao nhiêu?
	1) Tính phổ biến
	0.25

	2)
- Cần đoạn mồi vì: enzim ADN polimeraza chỉ có thể kéo dài mạch mới khi có sẵn đầu 3’OH, đoạn mồi giúp cung cấp đầu 3’OH
-  Đoạn mồi là ARN vì đoạn mồi được tổng hợp nhờ enzim ARN polimeraza, enzim này chỉ lắp ráp các nuclêôtit thành mạch pôlinuclêôtit.

	
0.5

0.5

	3) 2 yếu tố gồm:
- Hoạt động của enzim Aminoacyl – tARN syntestaza
- Nguyên tắc bổ sung giữa bộ ba đối mã với bộ ba mã hóa
	
0.25
0.25

	4) Vì:
- Đột biến thay thế cặp nuclêôtit có thể xảy ra ngay cả khi không có tác nhân đột biến.
- Đột biến thay thế thường ít ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến.
	

0.25
0.25

	 5)
 Đảo đoạn gây bất thụ vì đảo đoạn làm rối loạn quá trình tiếp hợp NST tronggiảm phân, dẫn đến tạo ra các giao tử không bình thường. Các giao tử này thường mất hoặc giảm khả năng thụ tinh
	0.5

	6) Tỉ lệ giao tử bình thường tạo ra là   = 
	
	0.25



Câu 107.(4.0 điểm)
1). Hãy nêu tên và chức năng của các enzim lần lượt tham gia vào quá trình tái bản (tự sao chép) của phân tử ADN mạch kép ở vi khuẩn E. coli.
2). Gen là gì? Trình bày cấu trúc chung của gen cấu trúc? 
3). Vì sao một số đột biến gen gây hại cho thể đột biến nhưng vẫn được di truyền qua các thế hệ?
	2) 
-  Gen là 1 đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho 1 chuỗi polipeptit hoặc phân tử ARN.
-  Mỗi gen cấu trúc đều gồm 3 vùng: 
+ Vùng điều hòa nằm ở đầu 3’  mạch gốc của gen, chứa trình tự để ARN polimeraza nhận biết bám vào để tiến hành phiên mã; đồng thời chứa tín hiệu điều hòa quá trình phiên mã.
+ Vùng mã hóa: Chứa thông tin mã hóa các axit amin. Nó nằm giữa vùng điều hòa và vùng kết thúc. Vùng này có chứa bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc. Nó có thể chứa đoạn không mã hóa axit amin (intron) xen kẽ với các đoạn mã hóa axit amin (exon) hoặc đoạn mã hóa được liên tục.
+ Vùng kết thúc nằm ở đầu 5’ mạch gốc của gen. Vùng này chứa tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã.
	
0.25

0.25



0.25


0.25

	3) 
Vì:
- Mặc dù đa số ĐBG là có hại nhưng gen đột biến thường là gen lặn, chỉ biểu hiện kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp, do đó nó không bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể.
- Một số gen đột biến gây hại nhưng lại biểu hiện muộn (sau tuồi sinh sản) nên vẫn được truyền lại cho thế hệ saủ..
- Một số gen gây hại nhưng líên kết chặt với các gen có lợi, chọn lọc tự nhiên duy trì các gen có lợi đồng thời duy trì các gen gây hại.
- Một số gen gây hại nhưng có tác động đa hiệu, ảnh hưởng đến nhiều tính trạng, trong đó có những tinh trạng thì gây hại nhưng có những tính trạng lại có lợi.
	
0,25


0.25

0.25


0.25



Câu 108. (2,5 điểm)
a) Để xác định độ dài thời gian pha S trong chu kỳ tế bào, người ta sử dụng một loại nuclêôtit được đánh dấu phóng xạ. Cho biết tên của loại nuclêôtit và nguyên lý của phương pháp nói trên. 
b) Hãy nêu cơ chế để một gen tiền ung thư (proto-oncogen) có thể chuyển thành gen ung thư (oncogen) khi gen đó không có sự thay đổi về trình tự nuclêôtit.
c) Sử dụng hoá chất 5-brôm uraxin để gây đột biến ở Operon Lac của E.coli, thu được đột biến ở giữa vùng mã hoá của gen Lac Z. Nêu hậu quả của đột biến này đối với sản phẩm của các gen cấu trúc. 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Tên nuclêôtit: Timin (T)
- Nguyên lý:
+ Pha G1 và G2 : ADN phiên mã thường xuyên, sử dụng nhiều A,U,G,X nhưng không dùng T.
+ Pha S: ADN nhân đôi cần A,T,G,X. Nucleotit loại T chỉ dùng ở pha này  Khoảng thời gian tế bào hấp thụ T tương ứng độ dài pha S.
	0,25


0,25

0,25

	b
	- Lặp gen: nhiều bản sao của gen có thể làm tăng mức độ biểu hiện của gen.
- Đột biến ở vùng promotor hoặc trình tự tăng cường: tăng mức độ biểu hiện gen.
- Chuyển đoạn: đưa gen tiền ung thư đến vị trí được điều khiển bởi promoter hoạt động mạnh  tăng mức độ biểu hiện của gen.
- Mất đoạn hoặc đột biến mất chức năng liên quan đến trình tự điều hoà âm tính các gen ung thư: có thể hoạt hoá các gen tiền ung thư thành các gen ung thư.
	0,25
0,25

0,25

0,25

	c
	- 5- brom uraxin gây đột biến thay thế ở gen Lac Z  sản phẩm của gen cấu trúc Lac Y và Lac A không ảnh hưởng, tạo ra sản phẩm bình thường
 - Đột biến ở gen Lac Z có thể:
+ Là đột biến câm: sản phẩm của gen Lac Z là enzym galactoxidaza tạo ra bình thường
+ Là đột biến nhầm nghĩa: nên sản phẩm của gen Lac Z là enzym galactoxidaza có thể biến đổi làm giảm hoặc tăng hoạt tính; không được tạo ra hoặc tạo ra ngắn hơn bình thường và thường mất chức năng.
	0,25



0,25

0,25



Câu 109. (1,5 điểm) 
Nghiên cứu gen cấu trúc tham gia vào sự chuyển hóa một chất X, gồm A, B, D và E ở vi khuẩn E.coli. Một trình tự C liên kết với các trình tự A, B và D, còn E nằm cách xa. Người ta phân lập được các đột biến khác nhau ở trình tự C có ảnh hưởng đến sự biểu hiện của các gen cấu trúc. Họ tạo ra các kiểu gen ở các locus của gen A và trình tự C, rồi xác định enzim do gen A mã hóa được tổng hợp trong trường hợp có mặt hoặc không có mặt chất X. Kết quả thu được bảng sau: 
	STT
	Kiểu gen
	Không có X
	Có X

	1
	C+ A+
	-
	+

	2
	C- A+
	-
	-

	3
	C- A+/C+A-
	-
	+

	4
	Cc A-/C-A+
	+
	+


Trong đó:     Cc , C-: Đột biến.       C+: Bình thường.
Dấu (+): enzim A được tổng hợp (được biểu hiện).
Dấu (-): enzim A không được tổng hợp (không được biểu hiện).
a) Trình tự C đóng vai trò gì trong hoạt động của các gen cấu trúc trên? Giải thích.
b) Các kết quả trên cho thấy đây là một operon điều hòa theo cơ chế nào? Đột biến Cc có tác động gì lên operon đó?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	Từ (1),(2): C bình thường, có X thì operon hoạt động
                  C đột biến, có X thì operon cũng không hoạt động
 C có thể là gen điều hoà hoặc promoter
Từ (3): C- A+/C+A- biểu hiện giống gen bình thường  có sự tương tác trong sản phẩm của C- /C+    Trình tự C phải là gen điều hòa.
 Trình tự C mang thông tin mã hóa protein chi phối điều hòa hoạt động các gen cấu trúc.
	0,25

0,25

0,25

0.25

	b
	· Khi không có chất X thì gen A không biểu hiện, có chất X thì hoạt động 
→ X là chất cảm ứng nên đây là một operon điều hòa theo cơ chế cảm ứng.
- Từ (4): CcA-/C-A+ có hay không có X đều được biểu hiện
→ Cc là gen đột biến tạo sản phẩm prôtêin bị mất chức năng  prôtêin không bám được vào operator.
	
0,25

0,25


Câu 110. (1,5 điểm) 
[image: ]






                                       Hình 1
     Chú thích: i vi: NST X của các bé trai bị DMD.
    1 13: Các vị trí tương ứng trên NST X ở người bình thường.
    Đoạn bị trống là các đoạn NST tương ứng bị mất.





 Ở người, chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD) là một bệnh liên quan đến gen lặn trên nhiễm sắc thể X, ảnh hưởng đến cơ bắp. Khi nghiên cứu tế bào của 6 bé trai bị DMD, ngoài ra còn có thêm nhiều rối loạn khác, người ta tìm thấy có vùng bị mất đoạn nhỏ trên nhiễm sắc thể X, được hiển thị ở Hình 1. 
a) Xác định vùng trên nhiễm sắc thể X có khả năng chứa gen DMD. Tại sao các bé trai có những rối loạn khác ngoài DMD?
b) Từ các mẫu ADN của các bé trai bị bệnh và bé trai bình thường, làm thế nào tách được gen DMD để sử dụng trong nhân bản gen? 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Khu vực duy nhất mà tất cả các NST của các bé trai bị bệnh thiếu là đoạn nhiễm sắc ở vùng 5 và do đó khu vực này có lẽ có chứa gen DMD. 
- Các rối loạn khác có thể là kết quả của sự mất đoạn ở các vùng khác xung quanh vùng DMD.
	0,25

0,25


	b
	Tiến hành các bước sau:
 + Gây biến tính các NST X từ các bé trai bị bệnh và các bé trai bình thường.
 + Sử dụng enzim cắt cắt thành các đoạn ADN nhỏ.
 + Cho các đoạn ADN nhỏ đi qua bộ lọc chứa trình tự ADN có vùng NST bị mất. Phần lớn ADN sẽ liên kết với bộ lọc, nhưng vùng ADN 5 (vùng chứa gen DMD) sẽ đi qua. Quá trình này được lặp lại nhiều lần.
+ ADN qua lọc được nhân bản, sau đó kiểm tra ADN đó có liên kết với các NST X bị mất gen DMD. Nếu không liên kết, đó là trình tự gen DMD đã được tách ra từ NST X của những đứa trẻ bình thường.
	
0,25
0,25

0,25


0,25



Câu 111. (2,0 điểm)
Nghiên cứu enzyme E ở hai loài trong cùng 1 chi người ta xác định được 2 biến thể enzyme E1 và E2, chúng cùng xúc tác cho 1 phản ứng sinh hóa trong tế bào. Hai biến thể này không chỉ có cùng số lượng axit amin trong chuỗi pôlipeptit mà trình tự các axit amin cũng giống nhau ở hầu hết các đoạn, ngoại trừ một đoạn có trình tự khác biệt (ký hiệu là đoạn S1 ở biến thể E1 và S2 ở biến thể E2). Trình tự axit amin và trình tự nuclêôtit trên mạch ADN khuôn tương ứng mã hóa (quy định cấu trúc) đoạn S1 của biến thể E1 được trình bày ở Bảng 1.1.
Bảng 1.1: Trình tự axit amin đoạn S1 và nuclêôtit đoạn mạch ADN khuôn tương ứng
	Đoạn S1 của biến thể E1
	Val
	His
	Ile
	Gln
	Lys
	Pro
	Ser
	Ala

	Đoạn mạch ADN khuôn tương ứng
	XAG
	GTA
	TAA
	GTT
	TTT
	GGA
	AGT
	XGA


	1. Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên phân tử mARN mã hóa đoạn S1. Giải thích.
	2. Ở biến thể E2, đoạn S2 có trình tự axit amin như sau: Val - Leu - Ile - Gln - Asn - Pro - Ser - Ala. Biết rằng, gen mã hóa biến thể E2 được hình thành từ gen mã hóa biến thể E1 do xuất hiện hai đột biến điểm dạng thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác; các bộ ba mã hóa một số loại axit amin được trình bày ở Bảng 1.2. Hãy xác định vị trí xảy ra đột biến và trình tự nuclêôtit có thể có trên mạch ADN khuôn mã hóa đoạn S2, gạch chân các nuclêôtit bị thay đổi so với trình tự nuclêôtit trên mạch ADN khuôn mã hóa đoạn S1. 
Bảng 1.2: Một số loại axit amin và các bộ ba mã hóa tương ứng có thể có trên phân tử mARN
	Axit amin
	Các bộ ba mã hóa tương ứng
	Axit amin
	Các bộ ba mã hóa tương ứng

	Ala
	GXU, GXX, GXA, GXG
	Lys
	AAA, AAG

	Asn
	AAU, AAX
	Pro
	XXU, XXX, XXA, XXG

	His
	XAU, XAX
	Val
	GUU, GUX, GUA, GUG

	Ile
	AUU, AUX, AUA
	Gln
	XAA, XAG

	Leu
	UUA, UUG, XUU,
XUX, XUA, XUG
	Ser
	UXU, UXX, UXA,
UXG, AGU, AGX


	3. Trong cùng điều kiện phản ứng, các nhà khoa học nhận thấy hiệu quả xúc tác của biến thể E2 thấp hơn biến thể E1. Giải thích hiện tượng này. 
Câu 112. (2,0 điểm)
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1. Vì mARN được tổng hợp dựa trên mạch ADN khuôn theo nguyên tắc bổ sung: 
A mạch khuôn = U tự do trong môi trường nội bào 		G mạch khuôn = X tự do trong môi trường nội bào
      T mạch khuôn = A tự do trong môi trường nội bào 	        X mạch khuôn = G tự do trong môi trường nội bào
	

0,25


	Trình tự nuclêôtit đoạn ADN mạch khuôn mã hóa đoạn S1 của biến thể E1 là:
	XAG
	GTA
	TAA
	GTT
	TTT
	GGA
	AGT
	XGA


· Trình tự đoạn nuclêôtit trên phân tử mARN tương ứng là:
	GUX
	XAU
	AUU
	XAA
	AAA
	XXU
	UXA
	GXU


(Nếu thí sinh chỉ xác định trình tự mà không giải thích => 0,25 điểm)
	

0,25

	2. Ta có:
	Đoạn S1 của biến thể E1
	Val
	His
	Ile
	Gln
	Lys
	Pro
	Ser
	Ala

	Đoạn S2 của biến thể E2
	Val
	Leu
	Ile
	Gln
	Asn
	Pro
	Ser
	Ala


· E2 khác E1 ở hai axit amin: Leu ở E2 thay thế cho His ở E1, 
                                             Asn ở E2 thay thế cho Lys ở E1
	


0,25

	Hai đột biến điểm thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác đã xảy ra ở bộ ba GTA (mã hóa His) và TTT (mã hóa Lys).
· Xét đột biến chuyển His thành Leu
· Trước đột biến: His được mã hóa bởi bộ ba XAU
· Mà Leu được mã hóa bởi: UUA, UUG, XUU, XUX, XUA hoặc XUG.
·  Khả năng cao nhất: đột biến đã chuyển XAU thành XUU 
=> Trên mạch ADN khuôn, đột biến đã chuyển bộ ba GTA thành GAA               (1)
Tức là, đột biến đã làm thay thế cặp T = A bằng cặp A = T 

	

0,25








	· Xét đột biến chuyển Lys thành Asn
· Trước đột biến: Lys được mã hóa bởi bộ ba AAA
· Mà Asn được mã hóa bởi bộ ba AAU hoặc AAX 
· Cả hai khả năng đều có thể xảy ra => 
· TH1: Đột biến chuyển AAA thành AAU
· Trên mạch ADN khuôn, đột biến đã chuyển bộ ba TTT thành TTA 
Tức là thay thế cặp T = A bằng cặp A = T 
· TH2: Đột biến chuyển AAA thành AAX
· Trên mạch ADN khuôn, đột biến đã chuyển bộ ba TTT thành TTG.              (2)
Tức là thay thế cặp T = A bằng cặp G  X 
	

0,25


0,25

	Từ (1) và (2) => Trình tự nuclêôtit trên mạch ADN khuôn mã hóa đoạn V2 của enzim E2 là
                               XAG  GAA  TAA  GTT  TTA  GGA  AGT  XGA
               Hoặc       XAG  GAA  TAA  GTT  TTG  GGA  AGT  XGA
          Nếu HS chỉ viết đúng trình tự nhưng không giải thích chi tiết => 0.25đ)
	0,25


	3. Sự xuất hiện của Leu thay thế His, Asn thay thế Lys đã làm thay đổi trình tự và thành phần các axit amin trong chuỗi pôlipeptit => làm thay đổi cấu trúc bậc 1 của protein => làm thay đổi cấu trúc không gian 3 chiều (bậc 3, bậc 4) => ảnh hưởng tới chức năng của protein => hiệu quả xúc tác phản ứng của E2 kém hơn E1.
	
0,25


Câu 113. (2,0 điểm)

1. Theo lí thuyết, một tế bào sinh tinh có kiểu gen XmY khi giảm phân bình thường cho mấy loại tinh trùng? Viết thành phần gen trong các loại tinh trùng đó.
2. Nêu khái niệm đột biến chuyển đoạn NST. Trong trường hợp nào đột biến chuyển đoạn làm thay đổi nhóm gen liên kết? Hãy giải thích về ứng dụng của thể đột biến chuyển đoạn NST trong phòng trừ sâu hại.
	
1. Theo lí thuyết, một tế bào sinh tinh có kiểu gen XmY khi giảm phân bình thường cho mấy loại tinh trùng? Viết thành phần gen trong các loại tinh trùng đó.
Số loại tinh trùng thực tế và thành phần NST của chúng 
* Trường hợp liên kết hoàn toàn: 2 khả năng  
 AB Xm  và  ab Y         hoặc     ab Xm  và   AB Y 
* Trường hợp liên kết không hoàn toàn: có 2 khả năng:
KN 1: Trao đổi chéo tại cặp Aa tạo 4 loại giao tử:
AB Xm, aB Xm,  AbY, ab Y 
hoặc Ab Xm, ab Xm,  AB Y, aB Y
KN 2: Trao đổi chéo tại cặp Bb tạo 4 loại giao tử:
AB Xm, ab Y,  Ab Xm, aB Y 
hoặc ABY, ab Xm,  AbY, aB Xm
(trường hợp liên kết không hoàn toàn, nếu học sinh chỉ viết được 1 khả năng thì không cho điểm)
2. Nêu khái niệm đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể. Trong trường hợp nào đột biến chuyển đoạn làm thay đổi nhóm gen liên kết? Hãy giải thích về ứng dụng của thể đột biến chuyển đoạn NST trong phòng trừ sâu hại.
- Chuyển đoạn là dạng đột biến dẫn đến sự trao đổi đoạn trong một NST hoặc giữa các NST không tương đồng.
- Trong trường hợp đột biến chuyển đoạn giữa các NST không tương đồng làm một số gen trên NST này được chuyển sang NST khác dẫn đến làm thay đổi nhóm gen liên kết.
- Do thể đột biến chuyển đoạn làm giảm khả năng sinh sản nên người ta có thể sử dụng các dòng côn trùng mang chuyển đoạn làm công cụ phòng trừ sâu hại.
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0,25
0,25

0,25
0,25
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Câu 114. (1,0 điểm)
1. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong nhân đôi ADN.
2. Ở sinh vật nhân thực, tại sao ADN thường bền vững hơn ARN?  
	
1. Giải thích NTBS và nguyên tắc bán bảo tồn trong nhân đôi ADN.
- Nguyên tắc bổ sung: Trong quá trình tái bản AND, mỗi nucleotit trên mạch đơn của ADN mẹ liên kết với 1 nucleotit trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung ( A liên kết với T bằng 2 liên kết H, G liên kết với X bằng 3 liên kết H và ngược lại) 
- Nguyên tắc bán bảo tồn: Trong quá trình tái bản AND, từ 1 ADN mẹ sau 1 lần tái bản tạo ra 2 ADN con, trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ và một mạch mới được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường. 

2. Vì sao nói ADN của sinh vật nhân thực bền vững hơn ARN? 
- ADN có cấu trúc mạch kép còn ARN có cấu trúc mạch đơn.
- ADN có cấu trúc xoắn kép phức tạp hơn ARN.
- AND thường liên kết với protein.
- ADN chủ yếu nằm trong nhân, tại đó thường không có enzim phân huỷ, còn ARN tồn tại ở ngoài nhân nơi có nhiều enzim phân huỷ.
(Học sinh làm đủ 2-3 trong số 4 ý thì cho 0,25 điểm, nếu chỉ làm được 1 ý không cho điểm) 
	



0,25


0,25





0,25


0,25



Câu 115. (1,0 điểm)
1. Gen cấu trúc D ở sinh vật nhân sơ dài 5100Ao và có số nuclêôtit loại A =  G. Gen bị đột biến điểm làm thay đổi không quá 2 liên kết hiđrô thành alen d. Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen d. 
2. Ở sinh vật nhân thực, mọi đột biến dẫn đến thay thế một axit amin trong prôtêin đều làm mất hoặc giảm hoạt tính của prôtêin là đúng hay sai? Giải thích.
	1. Gen cấu trúc D ở sinh vật nhân sơ dài 5100Ao và có số nuclêôtit loại A =  G. Gen bị đột biến điểm làm thay đổi không quá 2 liên kết hiđrô thành alen d. Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen d. 
Gen D có: N = 5100 :3,4 x 2 = 3000 (Nu)
- Ta có:  3A = 2G (1); A + G = 1500 (2)
=> A = T = 600 ; G = X = 900 (nu)
- Đột biến điểm làm thay đổi không quá 2 liên kết hidro:
* TH 1: Đột biến làm thay đổi 1 liên kết hidro --> có 2 khả năng
- KN 1: Đột biến làm tăng 1 liên kết hidro 
--> ĐB thuộc dạng thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X
-->  gen d có : A=T= 600-1= 599; G=X=900+1 = 901
- KN 2 : Đột biến làm giảm 1 liên kết hidro 
--> ĐB thuộc dạng thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T 
-->  gen d có : A=T= 600+1= 601; G=X=900-1 = 899
* TH 2: Đột biến làm thay đổi 2 liên kết hidro --> có 2 khả năng
- KN 1: Đột biến làm tăng 2 liên kết hidro 
--> ĐB thuộc dạng thêm 1 cặp A-T
-->  gen d có : A=T= 600+1= 601; G=X=900
- KN 2: Đột biến làm giảm 2 liên kết hidro 
--> ĐB thuộc dạng mất 1 cặp A-T 
--> gen d có : A=T= 600-1= 599; G=X=900
(Học sinh làm đủ 2-3 trong số 4 khả năng thì cho 0,25 điểm, nếu chỉ làm được 1 khả năng không cho điểm) 
2. Ở sinh vật nhân thực, mọi đột biến dẫn đến thay thế một axit amin trong prôtêin đều làm mất hoặc giảm hoạt tính của prôtêin là đúng hay sai? Giải thích.
                     Nhận định trên là sai vì:
- Do vị trí của aa thay đổi: Nếu aa ở vùng trung tâm hoạt động của protein bị thay đổi thì ảnh hưởng đến chức năng của protein, nhưng nếu chỉ thay đổi 1 aa ở vị trí không quan trọng thì ít ảnh hưởng đến chức năng của protein. 

- Do tính chất của aa mới so với aa ban đầu: Nếu aa mới cùng tính chất hóa học với aa ban đầu thì cấu trúc và chức năng protein ít thay đổi hoặc không thay đổi. 
- Do aa đó bị cắt bỏ trong quá trình điều hòa dịch mã: Ở sinh vật nhân thực có cơ chế điều hòa sau dịch mã. Nhiều trường hợp, chuỗi polipeptit sau khi được tổng hợp thì sẽ bị enzim cắt bỏ đi một đoạn peptit (chứa một số axitamin). Nếu đột biến làm thay đổi axitamin ở đoạn bị cắt bỏ thì không gây ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của protein. 
(Nếu học sinh giải thích được 2 ý trở lên thì cho điểm tối đa, học sinh trả lời 1 ý đầy đủ cho 0,25 điểm) )
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Câu 116.( 3,0 điểm)
    1. Gen là gì? Dựa trên cơ sở nào người ta phân loại các gen thành gen cấu trúc và gen điều hòa?
    2. Trong tự nhiên dạng đột biến gen nào phổ biến nhất? Vì sao?
    3. Giả sử trong một gen có một bazơ dạng hiếm guain (G*), bazơ này chỉ kết cặp với timin trong quá trình nhân đôi. Gen này tiến hành nhân đôi 3 lần. Hãy cho biết:
    a. Quá trình trên có thể sẽ làm phát sinh dạng  đột biến nào?
    b. Có tối đa bao nhiêu gen đột biến, bao nhiêu gen bình thường được tạo ra?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN
- Dựa vào chức năng sản phẩm của gen người ta phân loại thành gen cấu trúc và gen điều hòa
+ Gen điều hòa mã hóa cho các loại protein là yếu tố điều hòa biểu hiện của các gen khác trong hệ gen
+ Gen cấu trúc mã hóa cho các sản phẩm khác như các ARN hoặc accs protein chức năng khác( cấu trúc, bảo vệ, hoocmon, xúc tác....)
	0,25

0,25
0,25
0,25

	2
	- Trong tự nhiên dạng đột biến thay thế cặp nucleotit là  phổ biến nhất
Vì: + Cơ chế phát sinh tự phát dạng thay thế dễ xảy ra hơn cả ngay cả khi không có tác nhân đột biến do các nucleotit trong tế bào tồn tại ở dạng thường và dạnh hiếm
+ Trong phần lớn trường hợp, đột biến thay thế là đột biến trung tính( Ít gây hậu quả nghiêm trọng) do chỉ ảnh hưởng đến 1 codon trên gen
+ Trong thực tế, dạng dạng đột biến được tìm thây phổ biến hơn cả ở hầu hết các loài
	0,25
0,25

0,25

0,25

	3
	a. Quá trình trên có thể sẽ làm phát sinh dạng  đột biến thay thế cặp G-X =cặp A-T
b. Gen nhân đôi 3 lần tạo ra 23  = 8 gen con trong đó có 4 gen bình thường, 3 gen đột biến và 1 gen tiền đột biến(G * -T)
	0,5
0,5


Câu 117. ( 3,0 điểm) 
    1. Một loài thực vật có 2n = 14. Khi quan sát tế bào của một số cá thể trong quần thể thu được kết quả sau:
	
	
	
	Cặp nhiễm sắc thể
	
	

	Cá thể
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cặp 1
	Cặp 2
	Cặp 3
	Cặp 4
	Cặp 5
	Cặp 6
	Cặp 7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cá thể 1
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cá thể 2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cá thể 3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cá thể 4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	
	


Hãy cho biết các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể ở các cá thể trên. Giải thích?
 2. Ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, trên mỗi cặp NST thường xét một gen có 2 alen khác nhau.  Trong quá trình giảm phân ở một ruồi giấm đực có kiểu gen AaBbDdXY, một số tế bào có một cặp nhiễm sắc thể thường không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường;các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường và các tế bào khác giảm phân bình thường.Theo lý  thuyết, số loại  giao tử về các gen trên có thể được tạo  ra từ quá trình giảm phân của cơ  thể trên là bao nhiêu?
    3. Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n =12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 10000 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 10 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 xảy ra trao đổi chéo không cân giữa 2 crômatit khác nguồn gốc, các tế bào còn lại giảm phân bình thường;các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số tinh trùng được tạo thành, các tinh trùng mang đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể chiếm tỷ lệ bao nhiêu?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Cá thể 1: là thể ba (2n+1) vì có 1 cặp số 4  thừa 1 NST
Cá thể 2: là thể một (2n-1) vì có 1 cặp  số 1 thiếu 1 NST
Cá thể 3: là thể lưỡng bội bình thường (2n) vì các cặp đều có 2 NST 
Cá thể 4: là thể tam bội(3n) vì các cặp đều có 3 NST.
	0,25
0,25
0,25
0,25

	2
	- Ở các tế bào bình thường mỗi cặp NST giảm phân cho 2 loại giao tử nên số loại giao tử bình thường là 24 = 16
- Ở một số tế bào đột biến có 1 cặp NST không phân ly trong GPI:
+ 1 Cặp không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 bình thường tạo 2 loại giao tử  n+ 1 và n-1
+3 cặp còn lại mỗi cặp cho 2 loại giao tử   Số lọai giao tử đột biến tạo ra là :
   2 x 2 3 = 16 loại. Vì có 3 cặp NST thường, sự không phân ly có thể xảy ra ở 1 trong 3 cặp nên tổng số loại giao tử đột biến tạo ra là : 16 x3 = 48 loại
- Tổng số loại  giao tử về các gen trên có thể được tạo ra là: 16+48=64 loại
	0,25


0,25

0,25


0,25

	3
	- Tổng số tinh trùng được tạo ra: 4x10000 = 40000 tinh trùng
- 10 tế bào có trao đổi chéo không cân giữa 2 trong 4 cromatit khác nguồn gốc tạo ra 40 tinh trùng, trong đó có 20 tinh trùng bình thường, 10 tinh trùng mang đột biến mất đoạn, 10 tinh trùng mang đột biến lặp đoạn
 tỷ lệ tinh trùng mang đột biến mất đoạn: 10/40000= 0,025%
	0,25
0,5


0,25


Câu 118. ( 3,0 điểm) 
   1. Quá trình nhân đôi ADN xảy ra theo các nguyên tắc nào? Ý nghĩa của các nguyên tắc đó?
    2. Gen B có 2576 liên kết hidro. Trên mạch 1 của gen có nucleotit loại G  gấp 2 lần loại X và nucleotit loại A gấp 1,5 lần loại G. Mạch 2 của gen có nucleotit loại A gấp 2 lần loại X. Gen B bị đột biến biến điểm thành gen b, khi cặp gen Bb cùng  nhân đôi 2 lần môi trường cung cấp 2016 nucleotit loại G và 4707 nucleotit loại A. Khi gen B và b cùng thực hiện phiên mã một lần thì môi trường đề cung cấp 448 nucleotit loại U. Biết rằng mạch gốc cảu gen là không đổi.
a) Xác định dạng đột biến đã xảy ra đối với gen B thành gen b?
b) Nếu gen b thực hiện phiên mã 3 lần thì môi trường cung cấp mỗi loại nucleotit là bao nhiêu?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Quá trình nhân đôi ADN xảy ra theo nguyên tắc:
+ Nguyên tắc bổ sung: các nuclêôtit tự do của môi trường liên kết với các nuclêôtit trong các mạch khuôn của ADN theo nguyên tắc bổ sung: A=T, G ≡X
+ Nguyên tắc bán bảo toàn: mỗi ADN con có một mạch cũ của ADN mẹ và một mạch mới được tổng hợp.
-Ý nghĩa các nguyên tắc đó: Nhờ các nguyên tắc trên, từ  phân tử  ADN ban đầu tạo ra các phân tử  ADN con giống nhau và giống ADN ban đầu, đảm bảo cho tính đặc trưng của các phân tử  ADN duy trì ổn định qua các thế tế bào.
	0,5




0,5

	2
	a) - Theo bài ra và nguyên tắc bổ sung ta có:
G1=2X1;           A1=1,5G1 A1= 3X1;         A2=2X2 T1=2G1 T1=4X1
 Số liên kết hidro  H= 2A +3G=2576 2( 3X1+4X1) +3(2X1+X1)=2576
 X1= 112( Nu) , G1= 224(Nu), A1= 336(Nu), T1= 448( Nu)
- Số nucleotit mỗi loại của gen B
A=T=A1+T1 = 784 (Nu)            G=X=G1+X1= 336(Nu)
- Số nucleotit môi trường cung cấp cho gen B nhân đôi 2 lần
Amt=Tmt= A(2k -1)= 784x3= 2352(Nu)    Gmt=Xmt= G(2k -1)= 336x3= 1008(Nu)
-  Số nucleotit môi trường cung cấp cho gen b nhân đôi 2 lần
Amt=Tmt=  4707-2352 = 2355(Nu)          Gmt=Xmt=  2016-1008 = 1008(Nu)
- Số nucleotit mỗi loại của gen b: 
A=T= 2355: (2k -1)=  2355:3= 875 (Nu)     G=X= 1008: (2k -1)= 1008:3= 336(Nu)
 Đột biến thuộc dạng thêm một cặp A-T
b) Ta có: U của mARN bổ sung với A mạch gốc Um=  A1 hoặc A2
Mà Um= 448 Nu= A2 Mạch 2 của gen B là mạch gốc
- Số nucleotit mỗi loại của mARN do gen b phiên mã:
Um= 448(Nu)                      Am= A- Um= 785-448= 337(Nu)
Xm= G2= 122( Nu)            Gm=X2= 224(Nu)
- Khi gen b phiên mã 3 lần môi trường cung cấp mỗi loại:
 Umt= Um. 3= 1344(Nu)    Amt= Am.3= 1011(Nu)
Xmt=Xm.3= 336(Nu)         Gmt= Gm.3= 672(nu)
( HS làm các khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
	
1,0












1,0


Câu 119: 1,5 điểm
		a. Việc nhận biết gen nào cần phiên mã của enzym ARN polimeraza ở sinh vật nhân thực và nhân sơ có gì khác nhau?
	b. Nêu sự khác biệt cơ bản giữa tổng hợp ADN invtro và trong tế bào (invivo).
	c. Trình bày cơ sở khoa học và giải thích các ứng dụng thực tiễn của lai phân tử.
	Câu 9
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Ở sinh vật nhân sơ enzym ARN polimeraza nhận biết ra gen nào cần phiên mã nhờ các yếu tố sigma (σ)
- Ở sinh vật nhân thực enzym ARN polimeraza không có khả năng nhận biết gen nào cần phiên mã mà nó nhận diện nhờ các yếu tố phiên mã.
	
0,25đ

0,25đ


	b
		Tổng hợp invitro
	Tổng hợp invivo

	Mồi là ADN
Mạch mới tổng hợp liên tục
Nguyên liệu là 4 loại Nu
Dùng ADN pol
	Mồi là ARN
Mạch mới tổng hợp gián đoạn
Nguyên liệu là 8 loại Nu
Dùng ARN pol và nhiều enzym tháo xoắn



	


0,5đ

	c
	- Cơ sở khoa học: Dựa vào khả năng biến tính và hồi tính của axit nuclêic và nguyên tắc bắt cặp bổ sung giữa các bazơ nitơ trong phân tử axit nuclêic (ADN  -  ADN ; ADN  – ARN; ARN – ARN).
- Các ứng dụng thực tiễn: 
+ Xác định mức độ quan hệ họ hàng giữa 2 cá thể khác loài. 
+ Xác định được chính xác vị trí gen trên NST
+ Xác định được 1 gen nào đó có bao nhiêu exon và bao nhiêu intron
+ Dò tìm các trình tự nucleotit chưa biết
	

0,25đ



0,25đ


Câu 10: 1,5 điểm
	a. Ở một loài thực vật, A qui định hoa đỏ; a qui định hoa trắng. Khi thực hiện phép lai giữa các cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng, người ta thu được hầu hết cây con cho hoa đỏ, nhưng một số cây cho hoa trắng. Biết rằng, không có sự thay đổi cấu trúc của nhiễm sắc thể. 
	- Hãy đề xuất 02 giả thuyết giải thích kết quả trên.
	- Làm thế nào xác định chính xác cây hoa trắng xuất hiện theo giả thuyết nào? 
b. Một số loại thuốc điều trị ung thư có cơ chế tác động lên thoi vô sắc. Trong số đó, một số thuốc (như cônxisin) ức chế hình thành thoi vô sắc, còn một số thuốc khác (như taxol) tăng cường độ bền của thoi vô sắc. Ở nồng độ thấp, cả hai nhóm thuốc đều có khuynh hướng ức chế nguyên phân và thúc đẩy sự chết theo chương trình của các tế bào đang phân chia.
- Tại sao hai nhóm thuốc có cơ chế tác động ngược nhau nhưng đều ngăn cản sự phân bào? 
- Các tế bào chịu tác động thường dừng chu kỳ tế bào tại giai đoạn nào của nguyên phân?
- Điều gì sẽ xảy ra nếu trong nguyên phân, những tế bào được xử lý thuốc không dừng phân chia? Giải thích.
	Câu 10
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Do không có sự thay đổi cấu trúc NST  Các cây hoa trắng có thể xuất hiện do đột biến gen hoặc đột biến số lượng nhiễm sắc thể dạng thể 1.
+ Trường hợp 1: Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử của cây hoa đỏ đã xảy ra đột biến gen làm xuất hiện giao tử a, giao tử này kết hợp với giao tử của cây hoa trắng tạo hợp tử aa phát triển thành cây hoa trắng.
+ Trường hợp 2: Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử của cây hoa đỏ đã xảy ra rối loạn phân li làm xuất hiện giao tử O (không mang NST chứa A), giao tử này kết hợp với giao tử của cây hoa trắng tạo hợp tử 0a phát triển thành cây hoa trắng.
- Để xác định chính xác ta làm tiêu bản tế bào và quan sát: Nếu số lượng NST không đổi thì cây hoa trắng xuất hiện do đột biến gen. nếu số lượng thay đổi (giảm đi) thì do đột biến số lượng nhiễm sắc thể
	

0,25đ







0,25đ


	b
	- Sự phân bào diễn ra đòi hỏi thoi vô sắc hình thành (nhờ tổng hợp tubulin) và rút ngắn (sự phân giải tubulin) diễn ra liên tục (tuân thủ nguyên lý động năng của phản ứng trùng hợp và giải trùng hợp ở cấp phân tử) để thoi vô sắc (vi ống) có thể gắn được vào thể động của nhiễm sắc thể, rồi đẩy chúng về mặt phẳng xích đạo của tế bào ở một tốc độ “nhất định”. Điều này chỉ có thể diễn ra nhờ sự linh động của thoi vô sắc. Thoi vô sắc hoặc không hình thành hoặc cứng nhắc (tăng độ bền) đều không thực hiện được chức năng này.
- Đây là lý do tại sao hai nhóm thuốc có tác động khác nhau lên thoi vô sắc nhưng đều ngăn cản sự phân bào.
- Các tế bào được xử lý với các thuốc trên thường dừng lại trước kỳ sau của nguyên phân (tại điểm kiểm tra tế bào pha M liên quan đến trung tử/bộ máy tổ chức thoi vô sắc).
- Nếu tế bào không dừng lại, thì sự phân chia tế bào chất tiếp tục diễn ra mặc cho các nhiễm sắc thể không được phân li đúng về các cực. Sự phân chia bất thường các nhiễm sắc thể dẫn đến sự hình thành các tế bào đa nhân hoặc các tế bào có số lượng nhiễm sắc thể bất thường.
	


0,25đ





0,25đ

0,25đ



0,25đ


Câu 120.(3điểm)
1. Những phát biểu sau đây đúng hay sai? Giải thích.
	a) Sự bắt cặp sai của các nuclêôtit trong quá trình nhân đôi ADN nếu không được sửa chữa sẽ dẫn đến đột biến gen.
	b) Ở sinh vật nhân thực, ADN chỉ nhân đôi trong nhân tế bào.
	c) Có những đột biến gen làm cho một gen nào đó không bao giờ được phiên mã. 
	d) Đột biến đa bội chỉ xảy ra ở thực vật mà ít gặp ở động vật.
 2. Khi nuôi E.coli trong môi trường có đường glucozo, không có đường lactozo thì enzim ß- galactozidaza trong vi khuẩn rất thấp. Nhưng khi thiếu đường glucozo mà có đường lactozo thì enzim này tăng rất nhanh sau vài phút.  Qua sự hiểu biết về mô hình Operon trong cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ:
  a) Hãy giải thích hiện tượng nêu trên
  b) Trong quá trình hoạt động trên, đường lactozo được gọi là chất gì?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Sai
Vì nếu sự bặt cặp sai nhưng không làm thay đổi cấu trúc của gen thì không gây ra đột biến gen (VD: đột biến ở đầu mút, trình tự nối giữa các gen)

	0,5 đ

	
	b. Sai

Vì ở sinh vật nhân thực ADN tồn tại cả trong nhân và ngoài nhân (trong ti thể và lục lạp) của tế bào Nhân đôi ADN xảy ra cả ở ngoài tế bào chất.

	0,5đ

	
	c. Đúng vì
- Đột biến làm hỏng hoặc mất promoter( vùng khởi động) khiến cho ARN polimeraza không thể bám được vào vùng khởi động và do vậy gen không phiên mã
- Đột biến ở vùng vận hành làm cho vùng này liên kết chặt với chất ức chế khiến gen không được phiên mã

	0,5đ

	
	d. Không đúng vì: Đột biến đa bội xảy ra do rối loạn phân li NST trong quá trình nguyên phân hoặc giảm phân.  Sự phân bào của tế bào động vật và tế bào thực vật đều có thể bị rối loạn dẫn tới gây ra đột biến đa bội
-Tuy nhiên, trong tự nhiên thì ít gặp thể dột biến đa bội ở động vật, nguyên nhân là vì ở động vật, hầu hết các đột biến đa bội đều gây chết ở giai đoạn phát triển phôi nên không tạo ra thể đột biến.

	0,5 đ




	2
	a. - Khi trong môi trường không có lactozo, gen điều hòa tổng hợp 1 protein ức chế ở trạng thái hoạt hóa gắn vào vùng vận hành ngăn trở sự hoạt động của các enzim sao mã làm các gen cấu trúc ở trạng thái không hoạt động→không có enzim ß- galactozidaza
- Khi có đường Lactozo nó sẽ kết hợp với protein ức chế làm cho chất này bị thay đổi cấu trúc( biến dạng) trở thành bất hoạt không liên kết được với vùng vận hành. →enzim ARN polimeraza liên kết được với vùng khởi động để phiên mã gen tổng hợp enzim ß- galactozidaza →dịch mã tổng hợp enzim ß- galactozidaza.
b. Trong quá trình hoạt động trên, đường lactozo được gọi là chất gì?
- Lactozo là chất cảm ứng, kích thích gen hoạt động.

	0,75đ







0,25 đ




Câu 121.(4 điểm)
1.  a) Loại đột biến gen nào chỉ ảnh hưởng đến thành phần của một bộ ba mã hóa? Đột biến đó xảy ra ở vị trí nào trong gen cấu trúc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình dịch mã? 
     b) Nêu những điều kiện đảm bảo cho loại đột biến đó được di truyền qua các thế hệ cơ thể ở những loài sinh sản hữu tính?
2. Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 16% số tế bào có cặp NST  mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường, cơ thể cái giảm phân bình thường. Hãy cho biết đời con của phép lai ♂AaBb×AaBB
   a) Có tối đa bao nhiêu kiểu gen đột biến
  b) Hợp tử đột biến dạng thể ba( không tính thể 3 kép) chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
  c) Kiểu gen aaBB chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1.
	a. Loại đột biến chỉ ảnh hưởng đến thành phần của 1 bộ ba mã hóa là đột biến gen dạng thay thế 1 cặp nucleotit. Ví dụ cặp A-T được thay bằng cặp G-X
Đột biến thay thế xảy ra ở mã mở đầu sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến quá trình dịch mã vì như vậy quá trình dịch mã không xảy ra.

	0,5đ


0,5đ

	
	b. * Sơ đồ minh họa:
               A-T
A-T 		A-T
                   A-X(tiền đột biến) 	      
                                                                G-X( đột biến)
                                          
* Điều kiện đảm bảo cho loại đột biến đó được di truyền qua các thế hệ cơ thể ở những loài sinh sản hữu tính:
- Đột biến tiền phôi, đột biến giao tử
- Giao tử mang gen đột biến trực tiếp thụ tinh
- Đột biến gen đó không gây chết hay vô sinh cho cá thể.

	

0,5đ







0,5đ

	2
	*Xét cặp Aa: cơ thể đực giảm phân cho các loại giao tử: 8%Aa, 8%0, 42%A, 42%a
Cơ thể cái giảm phân bình thường cho 2 loại giao tử : 50%A, 50%a.
        ♂Aa × ♀Aa→đời con thu được các tổ hợp kiểu gen: Aaa, Aaa, A, a, AA, Aa, aa. Trong đó có 4 kiểu gen đột biến
*Xét cặp Bb: giảm phân bình thường
         ♂Bb×BB→đời con có 2 loại kiểu gen BB, Bb
a. Số kiểu gen đột biến tối đa thu được ở đời con là 4×2=8(kiểu)
b.Hợp tử đột biến dạng thể 3 chiếm tỉ lệ: 4%×50%×4=8%
c. Kiểu gen aaBB chiếm tỉ lệ: 0,42×0,5×0,5=10,5%


	


0,5đ



0,5đ
0,5
0,5


Câu 122. (2,0 điểm)
	Các đột biến A, B, C, D, E, F, được nằm trong vùng mất đoạn, nhưng trình tự của các đột biến trên NST chưa được biết. Các con ruồi đồng hợp tử về các kiểu hình mất đoạn được nhận biết qua kết quả ở bảng sau:
	      Mất đoạn
Dạng
	
	
	Đột biến
	
	
	

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	m
	+
	+
	m
	+
	m

	2
	+
	+
	+
	m
	+
	m

	3
	+
	m
	+
	m
	+
	+

	4
	+
	m
	m
	+
	m
	+

	5
	+
	m
	m
	m
	+
	+

	6
	+
	+
	m
	m
	m
	+


Hãy cho biết:
a. Đột biến mất đoạn nào ngắn nhất? Giải thích.
b. Đột biến mất đoạn nào dài nhất? Giải thích.
(Cho biết kí hiệu “m” là kiểu hình bình thường (kiểu dại); “+”là  kiểu hình đột biến)
	Câu 1
	Hướng dẫn trả lời
	Điểm

	a
	- Đột biến mất đoạn D ngắn nhất.
- Giải thích: Đột biến mất đoạn D có 5/6 kiểu hình dại; 1/6 kiểu hình đột biến.
	0,5
0,5



	b
	- Đột biến mất đoạn A dài nhất.
- Giải thích: Đột biến mất đoạn A có 1/6 kiểu hình dại; 5/6 kiểu hình đột biến.
	0,5
0,5



Câu 123. (1,0 điểm)
Hệ miễn dịch của người có thể tạo ra hàng triệu loại kháng thể (có bản chất prôtêin) khác nhau để chống lại nhiều kháng nguyên gây bệnh, mặc dù hệ gen chỉ có khoảng vài chục nghìn gen. Tại sao có hiện tượng đó?
	Câu 2
	Hướng dẫn trả lời
	Điểm

	
	a. - Sự thay đổi thành phần và trình tự các intron trong các gen mã hóa
b. globulin miễn dịch.
c. - Sự cắt, nối khác nhau của các intron.
	0,5
0,5



Câu 124. Nghiên cứu sự điều hòa biểu hiện gen của Operon Lac ở một chủng E. Coli đột biến người
ta phát hiện thấy có bất thường. Để xác định nguyên nhân của sự bất thường đó xảy ra ở vị trí nào trong Operon Lac, người ta đánh giá mức độ biểu hiện của gen LacZ ở chủng E. Coli đột biến này trong các điều kiện môi trường nuôi cấy khác nhau và được thể hiện ở bảng sau:
	Điều kiện môi trường nuôi cấy
	Mức độ biểu hiện

	Lactose
	Glucose
	

	Có
	Không
	100

	Không
	Không
	100

	Có
	Có
	0

	Không
	Có
	0


1. Từ thông tin ở bảng, hãy cho biết nguyên nhân bất thường xảy ra ở vị trí nào trên Operon Lac ở chủng E. Coli đột biến này? Giải thích?
2. Tại sao từ một phân tử mARN được phiên mã từ Operon Lac nhưng các gen khác nhau lại được dịch mã với tốc độ rất khác nhau?
	1.
· Khi có glucose  mức độ biểu hiện bằng 0; khi không có glucose  mức độ biểu hiện bằng 100  điều hòa bởi cơ chất glucose bình thường.
· Có lactose/ không có lactose  mức độ biểu hiện bằng 100  gen luôn được hoạt động dù có hay ko Lactose.
 bất thường ở vùng O (protein ức chế không bám được vào O) hoặc bất thường ở vùng
lacI (gen R bị hỏng không tạo ra protein ức chế).
2. Một Operon Lac  phiên mã tạo ra 1 ARN  dịch mã ra 3 loại protein. Tùy vào nhu cầu sử dụng protein của các gen khác nhau  dịch mã khác nhau.
	
0,5

	
	0, 5

	
	

	
	0,5

	
	
0,5



Câu 125. Hãy nêu sự khác biệt giữa mARN đã thành thục và tiền mARN trong quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thật (Eukaryote).
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	Tiền mARN
	mARN thành thục
	
	
0,5

0, 5



0,5

	
	
	Vừa được phiên mã từ ADN, nằm trong nhân
	Là sản phẩm của quá trình chế biến tiền mARN đã hoàn chỉnh chuẩn bị được vận chuyển ra tế bào
chất
	
	

	
	
	Kích thước dài bởi mang cả exon và
intron
	Kích thước ngắn bởi chỉ mang các exon trong
vùng mã hóa (nếu không tính đuôi polyA)
	
	

	
	
	Không có phần dầu 3’ và 5’ được
cải biến
	Có “mũ” 7-metylguanin ở đầu 5’ và đuôi polyA ở
đầu 3’
	
	

	
	
	

	
	
	Thường ít khi có kích thước hoàn chỉnh, bởi sự cắt intron có thể  xảy
ra ngay khi phiên mã chưa kết  thúc
	Có chiều dài hoàn chỉnh từ  khi được vận chuyển  từ nhân ra tế bào chất cho đến khi kết thúc dịch mã
	
	
0, 5

	
	
	Là sản phẩm từ đó hình thành nên mARN thành thục (một phân tử tiền mARN có thể tạo nên một số phân
tử mARN thành thục khác nhau)
	Là khuôn tổng hợp nên phân tử prôtêin (Ở sinh vật nhân thực, thường một phân tử mARN thành thục được dùng để tổng hợp một chuỗi polypeptit duy
nhất)
	
	


      Câu 126. (2,0 điểm) chọn Hà Tĩnh 2020-2021
Có hai mẫu ADN, mỗi mẫu đều biến tính ở 92°C. Sau khi biến tính, trộn hai mẫu ADN với nhau và để hỗn hợp nguội dần cho phép các sợi ADN bắt cặp trở lại (hồi tính). Khi ADN mới hồi tính được biến tính lần thứ hai, mẫu này có nhiệt độ biến tính 85°C . 
a) Hãy giải thích vì sao nhiệt độ biến tính ở lần 2 thấp hơn so với lần đầu ? 
b) Hãy tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giả thiết đó của bạn? 
c) Nếu ADN mới được hồi tính có nhiệt độ biến tính vẫn là 92°C, có thể kết luận gì về trình tự ADN của hai mẫu ban đầu ?
Câu 130 (2,0 điểm) 
a) (1,0đ)
- Trường hợp 1: Hai mạch của ADN ban đầu tự bắt cặp lại… 
- Trường hợp 2: một mạch của ADN này liên kết với một mạch của ADN còn lại…
b) (0,5 đ)
- C1: Đánh dấu một mạch của ADN này là mẫu dò có đánh dấu huỳnh quang phóng xạ
+ Nếu thấy có sự bắt cặp → chứng tỏ chúng có trình tự tương đồng → giả thuyết 2.
+ Nếu không thấy có sự bắt gặp → chứng tỏ chúng không có sự tương đồng → giả thuyết 1. 
- C2: Giải trình tự hệ gen.
c) (0,5đ)
- TH1: Đây là hai mẫu AND có trình tự hoàn toàn giống nhau, và không có trình tự lặp lại. 
- TH2: Trình tự của hai mẫu ADN là khác nhau, nhưng tỉ lệ thành phần A+T/G+X của hai mạch AND là như nhau
Câu 131. (2,0 điểm) chọn Hà Tĩnh 2020-2021
a) Các mARN mang đột biến vô nghĩa có thể được hình thành từ những nguyên nhân nào?
b) Tại sao vẫn có trường hợp đột biến đồng nghĩa ảnh hưởng đến sự biểu hiện kiểu hình?
c) Tại sao đột biến đồng hoán lại phổ biến hơn đột biến dị hoán?
Câu 10 (2,0 điểm)
a) (1,0đ)
- Do một gen đột biến hình thành một bộ ba kết thúc sớm. 
- Do sai sót xảy ra trong quá trình phiên mã dẫn đến hình thành bộ ba kết thúc sớm trên mARN. Những sai sót này có thể gây ra bởi: 
+ Sai sót do ARN pol lắp ráp sai…
+ Sai sót trong quá trình cắt bỏ intron 
+ Sai sót trong cắt bỏ intron dẫn đến một phần hoặc toàn bộ intron
b) (0,5đ)
- Mỗi tARN thường ưu tiên sử dụng một bộ ba mã hóa axit amin
- Do đó nếu một bộ ba mã hóa axit amin được dùng phổ biến bị đột biến…
c) (0,5đ)
- Đường kính của ADN khoảng 20 Ao ….
- ĐB đồng hoán thường không thay đổi axit amin…

      Câu 132. (2 điểm) chọn Hà Tĩnh 2020-2021
a. Một nhà nghiên cứu thu thập lá cây từ một quần thể lớn của loài cây Mimulus guttatus. Mỗi lá được lấy từ một cây, sau đó được nghiền riêng để thu enzym X. Enzym này sau đó được phân tích bằng điện di SDS-PAGE. Điện di đồ của enzym X từ lá của 6 cây khác nhau (kí hiệu 1 - 6) thu được như hình dưới đây. 
Cho biết alen qui định enzym X ở vị trí số 1 trên bản gel là alen kiểu dại, còn các alen khác là các dạng đột biến. Chó thÝch
B¶n gel ®iÖn di
B¨ng ®iÖn di
1
2
3
4
5
6
GiÕng tra mÉu enzym



- Hãy so sánh kích thước của enzim ở giếng 1, 2 và 3. Cơ chế đột biến gen nào đã tạo nên dạng 2 và dạng 3? Biết rằng enzim ở 1, 2, 3 có hoạt tính như nhau.
- Dựa vào kết quả của điện di, hãy dự đoán kiểu gen của 6 cây trên và thiết kế thí nghiệm để kiểm tra dự đoán vừa nêu.
b. Các nhà khoa học đã có nhiều bằng chứng cho thấy quá trình hình thành nên một khối u được bắt nguồn từ một tế bào bị đột biến nhiều lần. Nguyên nhân gây ung thư ở người cũng được biết là do virus. Giả sử rằng, một tế bào bình thường thoạt đầu bị virus chèn gen ung thư (oncogene) vào hệ gen, sau đó tích lũy thêm các đột biến khác nhau, dần dần phát triển thành một khối u ác tính, gồm nhiều dòng tế bào khác nhau. Thành phần các dòng tế bào như vậy thường thay đổi trong quá trình phát triển khối u.
	- Làm thế nào người ta có thể xác định được một khối u nào đó ở người được hình thành bằng cách: tế bào bình thường trước tiên nhận gen ung thư từ virus rồi sau đó mới tích lũy thêm các đột biến dẫn đến hình thành khối u ác tính?
	- Giải thích tại sao thành phần các dòng tế bào khác nhau của cùng một khối u lại liên tục biến đổi trong quá trình phát sinh khối u?
Trả lời
a. (1đ) - Kích thước các enzim theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là 1 – 2 – 3. Vì trên băng điện di enzim 3 di chuyển nhanh nhất, xa nhất tiếp đến là enzim 2 và cuối cùng là enzim 1.	(0,25đ)
Đột biến gen: Do hoạt tính enzim như nhau nhưng kích thước khác nhau → đột biến gen làm kết thúc sớm quá trình dịch mã, làm cho chuỗi polipeptit ngắn hơn bình thường và nhưng không làm biến đổi trung tâm hoạt động của enzim. (0,25đ	
- Các cây 1, 2, 3 có kiểu gen đồng hợp, gen này có 3 alen: A1, A2, A3.	
Qui ước: Cây 1: A1A1; cây 2: A2A2; cây 3: A3A3. 
Cây 4, 5, 6 có kiểu gen dị hợp: 4 là A1A2; 5 là A1A3; 6 là A2A3	(0,25đ)
- Kiểm tra giả thuyết: Cho cây dị hợp (A1A2) tự thụ phấn, sau đó tách enzyme X từ lá của các cây con và đem điện di. 
Nếu đời con có tỉ lệ phân li: 1/4 số cây con có 1 băng điện di kiểu gen đồng hợp (A1A1): 1/2 số cây có 2 băng điện di kiểu dị hợp (A1A2) : 1/4 số cây có 1 băng điện di kiểu gen đồng hợp A2A2 (tỉ lệ 1:2:1) thì giả thuyết đưa ra là phù hợp. (0,25đ)
b. (1đ) -  Tiến hành thí nghiệm lai phân tử: lai đoạn dò có đánh dấu huỳnh quang hoặc phóng xạ có trình tự nucleotide đặc thù của gen ung thư virus với ADN một mạch của tế bào khối u cũng như lai với ADN của tế bào bình thường. Nếu mẫu dò chỉ lai được với ADN của tế bào ung thư  mà không bắt đôi với ADN của tế bào không bị ung thư thì chứng tỏ virus đã truyền gen ung thư sang người. (0,25đ)
	Tiến hành thí nghiệm lai phân tử như trên với tất cả các dòng tế bào khác nhau của cùng khối u. Nếu đều có kết quả tương tự như trên chứng tỏ gen ung thư đã được virus chèn vào hệ gen của một tế bào gốc ban đầu, sau đó gen này được truyền cho các tế bào con cháu của nó. (0,25đ)
- Do tế bào bị đột biến đặc biệt là các đột biến liên quan đến các loại gen ức chế khối u qui định các enzyme sửa sai đột biến. Các đột biến này được tích lũy và nhân lên qua phân bào. (0,25đ)
Chọn lọc tự nhiên sẽ chọn lọc các dòng tế bào mang các đột biến có khả năng sinh sản vượt trội hơn so với các dòng tế bào khác qua các thế hệ. (0,25đ)
      Câu 133. (2 điểm) chọn Hà Tĩnh 2020-2021
a. Khi xem xét quá trình tổng hợp threonin, người ta nhận thấy có 5 cơ chất tham gia vào quá trình đó. Khi nghiên cứu gen mã hóa cho các protein tham gia vào quá trình tổng hợp threonin, người ta đã tiến hành gây đột biến và chọn lọc được 4 dòng đột biến và tất cả đều cần bổ sung threonin cho quá trình phát triển. Người ta tiến hành nuôi cấy các đột biến ở trên trong các môi trường chứa các cơ chất khác nhau để xác định trình tự quá trình biến đổi. Kết quả thu được trình bày ở bảng sau (+: phát triển; -: không phát triển).
	
	A
	B
	C
	D
	E
	Threonin

	Đột biến 1
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	Đột biến 2
	-
		-
	-
	-
	-
	+

	Đột biến 3
	-
	+
	-
	-
	+
	+

	Đột biến 4
	-
	+
	+
	-
	+
	+


Xác định trật tự chuyển hóa của các chất A, B, C, D, E và cho biết các đột biến 1, 2, 3, 4 tương ứng với enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa nào trong chuỗi. Giải thích.
b. Một vùng ADN sợi kép có chứa bộ ba mở đầu với trình tự nuclêôtit như sau:

3’ --XAT XGT TGT AXA GAG GTX GAA GTA --5’
5’ --GTA GXA AXA TGT XTX XAG XTT XAT -- 3’
Xảy ra đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể có chứa  đoạn ADN có trình tự nuclêôtit được tô đậm. Xác định trình tự axit amin của chuỗi polypeptit sinh ra từ vùng ADN trên trong trường hợp sau đột biến? Giải thích.
           Biết các codon mã hóa axit amin là XUX – leu; XAG – gln;  AUG – met;  AXA – thr; AAG – lys; GXA – ala; UGU – cys; UAX- tyr. 
Trả lời
a. (1đ) Khi bổ sung một mình cơ chất A, tất cả đều không phát triển → chất A là cơ chất đầu tiên của dãy chuyển hóa. 
Khi bổ sung một mình threonin tất cả đều không phát triển → threonin là sản phẩm cuối của chuỗi chuyển hóa.
Tương tự với B, C, D → trật tự chuyển hóa là: A D C B hoặc E  Threonin. (0,25đ)
Do sự chuyển hóa giữa B và E chưa có dữ liệu để khẳng định, nên nhiều khả năng B và E là 2 cơ chất có đặc tính tương đồng và có khả năng chuyển vị nội phân tử của chất này để hình thành chất kia. (0,25đ)
- Các đột biến tương ứng với enzim xúc tác cho các phản ứng chuyển hóa trong chuỗi là: (0,5đ)
Đột biến 1: A  D. Đột biến 2: E hoặc B → threonin. 
Đột biến 3: D → E hoặc B.Đột biến 4: DC. 
Từ đó, ta có thể vẽ sơ đồ chuyển hóa như sau: 



ĐB 1
ĐB 4
ĐB 2
ĐB 3
D
A
B
C
E
Threonin








b. (1đ) -   Đoạn ADN sau đột biến có trình tự nuclêôtit:
3’ --XAT GAX XTX TGT AXA AXG GAA GTA --5’
5’ --GTA XTG GAG AXA TGT TGX XTT XAT -- 3’ (0,25đ)
- Mạch khuôn chứa mã mở đầu là: 3’ --- TAX  TTX XGT TGT AXA GAG GTX ATG --5’  . (0,25đ) 
- Trình tự ribonucleotit trên đoạn mARN tương ứng là: 
5’ -- AUG  AAG GXA AXA UGU XUX XAG UAX -- 3’  (0,25đ)
- Trình tự axit amin của chuỗi popypetit :  Met – lys – ala – thr – cys – leu – gln – tyr-- (0,25đ)
Câu 134. (1,5 điểm)Quảng trị 2021
Một nhà khoa học đã tinh sạch ADN thu được từ các tế bào mô cơ ở các pha khác nhau trong chu kì tế bào. Bằng kỹ thuật phù hợp, nhà khoa học đã tách và đo riêng rẽ lượng ADN của nhân và của ty thể. Hãy cho biết hàm lượng tương đối của ADN nhân và ADN ty thể trong tế bào thay đổi như thế nào ở các pha khác nhau của chu kì tế bào? Giải thích.
	Nội dung
	Điểm

	- ADN trong nhân tế bào thay đổi liên quan đến các pha của chu kì tế bào:
+ Ở pha G1: hàm lượng ADN không thay đổi do các gen trong tế bào xảy ra quá trình phiên mã và dịch mã để tổng hợp các chất cần cho tăng trưởng kích thước và chuẩn bị tổng hợp ADN.
+ Ở pha S: diễn ra quá trình tổng hợp ADN, hàm lượng ADN tăng dần trong pha S và đạt đến lượng gấp đôi so với pha G1 khi kết thúc pha S và bắt đầu pha G2.
+ Ở pha G2: ADN tiếp tục được biểu hiện để tổng hợp các chất cần thiết cho sự phân chia, không tăng hàm lượng so với cuối pha S.
+ Ở pha M: Nhân tế bào phân chia, sự phân ly nhiễm sắc thể về 2 cực tế bào và kết thúc phân chia nhân sẽ tạo ra 2 nhân tế bào có hàm lượng ADN tương đương và giảm đi một nửa so với pha G2, trở về bằng pha G1. Sự phân chia tế bào chất sẽ tạo ra 2 tế bào con, trong mỗi tế bào lượng ADN sẽ không thay đổi so với tế bào ban đầu ở pha G1.
- ADN trong ty thể:
+ Hàm lượng ADN tăng dần từ pha G1 đến bắt đầu pha M, vì trong tế bào đang tăng trưởng để chuẩn bị cho phân chia, aDN ty thể nhân đôi độc lập với ADN nhân. Khi tế bào tăng trưởng về kich thước và lượng các chất, ADN ty thể cũng nhân đôi tăng dần, vì thế hàm lượng ADN ty thể cũng tăng dần từ pha G1 đến bắt đầu pha M.
+ Ở pha M, khi tế bào chất phân chia, ADN ty thể sẽ được phân chia tương đối đồng đều về 2 tế bào con, mỗi tế bào con có hàm lượng ADN trở về tương đương tế bào ban đầu.
	
0,25đ


0,25đ

0,25đ

0,25đ




0,25đ



0,25đ



Câu 135. (1,5 điểm) Quảng trị 2021
Nấm men Saccharomyces cerevisiae là sinh vật đơn bào. Quá trình tổng hợp axit amin trong tế bào nấm men xảy ra qua con đường trao đổi chất nhờ các enzim. Các enzim này được mã hóa bởi các gen khác nhau. Quá trình tổng hợp một axit amin cụ thể có thể bị gián đoạn do các đột biến gen mã hóa loại enzim quan trọng nào đó trong chuỗi chuyển hóa. 
Một nhà nghiên cứu đã tiến hành các thí nghiệm để xác định khả năng phát triển của nấm men trên các môi trường khác nhau về hàm lượng axit amin. Nấm men có thể phát triển dưới dạng cả tế bào đơn bội và lưỡng bội. Nhà nghiên cứu đã thử nghiệm 3 chủng nấm men đơn bội khác nhau gồm: chủng đột biến 1, chủng đột biến 2 và chủng kiểu dại. Trong đó, mỗi chủng đột biến đều có một đột biến lặn duy nhất. Các điều kiện khác của thí nghiệm là đầy đủ cho nấm men và như nhau ở các ống nghiệm. Dữ liệu kết quả được thể hiện trong bảng sau: 
	Thí nghiệm
	Môi trường
	Các chủng

	
	
	Kiểu dại
	Đột biến 1
	Đột biến  2

	Thí nghiệm  I
	Đủ các loại axit amin
	+
	+
	+

	Thí nghiệm II
	Không có axit amin
	+
	−
	−

	Thí nghiệm III
	Thiếu mêtiônin, đủ các loại axit amin khác
	+
	−
	+

	Thí nghiệm IV
	Thiếu lơxin, đủ các loại axit amin khác
	+
	+
	−


 Dữ liệu mô tả sự sinh trưởng của thể đơn bội Saccharomyces cerevisiae trong các môi trường có thành phần axit amin khác nhau (Dấu +: Có khuẩn lạc; Dấu −: Không có khuẩn lạc).
a) Đưa ra lý do để giải thích làm thế nào chủng đột biến 1 có thể phát triển trên môi trường thí nghiệm I nhưng không thể phát triển trên môi trường thí nghiệm III.
b) Tại sao nói đột biến 1 và đột biến 2 là đột biến gây ra khuyết dưỡng?
c) Nấm men có thể dung hợp hai tế bào đơn bội để tạo ra tế bào lưỡng bội. Lấy dòng đơn bội của đột biến 1 dung hợp với dòng đơn bội của đột biến 2 để tạo ra các tế bào lưỡng bội. Các tế bào lưỡng bội này có phát triển được trong các môi trường thí nghiệm từ I đến IV ở trên hay không? Giải thích.
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Đột biến 1 không thể tự tổng hợp methionin mà phải sử dụng methionin có sẵn mặt trong môi trường.
	0,25đ

	
b
	- Ở thí nghiệm II, kiểu dại có thể sinh trưởng bình thường trong môi trường không có axit amin,  còn đột biến 1 và 2 không sinh trưởng.
- Ở thí nghiệm III đột biến 1 không phát triển => ít nhất là khuyết Methionine.
- Ở thí nghiệm IV đột biến 2 không phát triển => ít nhất khuyết Leucine.
HS giải thích trọn vẹn thì cho 0,5đ, thiếu 1 trong các ý trên cho 0,25đ
	0,5đ



	c
	- Thể lưỡng bội có thể phát triển được trong tất cả các môi trường của 4 thí nghiệm.
- Thí nghiệm I phát triển được, vì môi trường đầy đủ các chất.
- Thí nghiệm II phát triển được, vì: có sự bổ sung cho nhau => đột biến 1 có khả năng tổng hợp leucine và đột biến 2 tổng hợp được methionine.
- Thí nghiệm III, IV đều phát triển được, là do có sự bổ sung cho nhau => Thí nghiệm III, đột biến 2 bổ sung cho đột biến 1 và thí nghiệm IV bổ sung cho đột biến 2. 
HS giải thích trọn vẹn thì cho 0,75đ, thiếu 1 trong các ý trên cho 0,5đ, thiếu 2 ý cho 0,25đ
	0,75đ



Câu 136. (2,5 điểm) Quảng trị 2021
Khung đọc mở (ORF) được định nghĩa là đoạn trình tự của hệ gen có khả năng được dùng để mã hóa một chuỗi polipeptit. ORF được xác định là đoạn trình tự nằm giữa một bộ ba mở đầu (start codon) và một bộ ba mã kết thúc (stop codon) có cùng khung đọc. Có 3 đoạn ADN mạch đơn được tìm thấy ở thực khuẩn thể (phagơ) như sau:
Đoạn ADN 1: 3’-XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXGTAATXAAAXTGG-5’.
Đoạn ADN 2: 3’-XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXXTAATXAAAXTGG-5’.
Đoạn ADN 3: 5’-XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXXTAATXAAAXTGG-3’.
      Hãy cho biết số khung đọc mở có trong mỗi đoạn ADN sợi kép tương ứng là bao nhiêu?
	Nội dung
	Điểm

	+ ADN1: phiên mã tạo ra mARN:
             3’-XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXGTAATXAAAXTGG-5’.
mARN:5’-GUXAAUGUUXAAAUGUUAUUAAGGGUGGXAUUAGUUUGAXX-3’
                               (1)                   (2)               (1)                                              (2)                             
- Nếu mạch ADN 1 làm nhiệm vụ phiên mã thì sẽ tạo ra được 1 mARN có chứa 2 khung đọc mã.
- Nếu mạch bổ sung với mạch ADN nói trên làm nhiệm vụ phiên mã thì sẽ có trình tự nucleotit tương tự với mạch ADN1 chỉ có thay T bằng U. Nhưng vì mã di truyền đọc theo chiều 5’ đến 3’ nên phải đọc ngược lại:
	5’-GGUXAAAXUAAUGXXAXXXUUAAUAAXAUUUGAAXAUUGAX-3’ 
Với phân tử mARN này chỉ có 1 khung đọc mã.
=> Vậy trong đoạn ADN1 sợi kép sẽ có 3 khung đọc mã.
+ ADN2: phiên mã tạo ra mARN:
- Nếu mạch ADN 2 làm nhiệm vụ phiên mã thì sẽ tạo ra được 1 mARN như sau: 
mARN: 5’-GUXAAUGUUXAAAUGUUAUUAAGGGUGGGAUUAGUUUGAXX-3’
                               (1)                   (2)                (1)                                              (2) 
- Với mARN này có 2 khung đọc mã.
- Nếu mạch bổ sung với mạch ADN2 làm nhiệm vụ phiên mã:
           3’-XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXXTAATXAAAXTGG-5’.
=>      5’-GGUXAAAXUAAUXXXAXXXUUAAUAAXAUUUGAAXAUUGAX-3’	
- Với mARN không có bộ ba mở đầu nên không có khung đọc mã.
=> ADN2 có 2 khung đọc mã.
+ ADN3: 
Đoạn ADN 3: 5’-XAGTTAXAAGTTTAXAATAATTXXXAXXXTAATXAAAXTGG-3’.
mARN:       3’-GUXAAUGUUXAAAUGUUAUUAAGGGUGGGAUUAGUUUGAXX-5’.
- Đọc ngược lại:
		5’-XXAGUUUGAUUAGGGUGGGAAUUAUUGUAAAXUUGUAAXUG-3’
=> mARN này không có bộ ba mã mở đầu nên không có khung đọc mã.
Mạch bổ sung với mạch ADN3:
mARN:          5’-XAGUUAXAAGUUUAXAAUAAUUXXXAXXXUAAUXAAAXUGG-3’.
=> mARN này không có bộ ba mã mở đầu nên không có khung đọc mã.
=> ADN 3 không có khung đọc mã.
	

0,25đ

0,25đ




0,25đ
0,25đ



0,25đ

0,25đ


0,25đ




0,25đ


0,25đ


0,25đ



Câu 137. (2,5 điểm) Quảng trị 2021
Enzim tổng hợp triptophan kiểu dại ở E.coli chứa glixin (Gly) ở vị trí 38. Có hai thể đột biến được phân lập là A23 và A46. Trong đó, thể đột biến A23 được thay thế glixin thành acginin (Arg) và thể đột biến A46 được thay thế glixin thành axit glutamic (Glu). Cả hai thể đột biến khi được nuôi cấy trên môi trường tối thiểu thì từ dòng A23 tạo ra được 4 thể đột biến mới, còn từ dòng A46 tạo ra được 3 thể đột biến mới.
[image: mdt]Bảng dưới đây thể hiện các axit amin được thay thế ở vị trí 38 của các dòng đột biến A23 và A46:
	Dòng đột biến
	Thể đột biến
	Axit amin ở 
vị trí 38

	A23
	1
	Izôlơxin (Ile)

	
	2
	Threônin (Thr)

	
	3
	Xêrin (Ser)

	
	4
	Glixin (Gly)

	A46
	1
	Glixin (Gly)

	
	2
	Alanin (Ala)

	
	3
	Valin (Val)


 	
Sử dụng bảng mã di truyền, hãy tìm bộ ba quy định axit amin ở vị trí 38 của dòng kiểu dại, dòng đột biến A23 và dòng đột biến A46 cũng như ở các thể đột biến của A23 và A46, biết rằng chỉ có đột biến điểm xảy ra ở vị trí axit amin 38. Giải thích.
	Nội dung
	Điểm

	- Kiểu dại có chứa Glyxin ở vị trí 38 có các codon: GGU, GGA, GGG, GGX.
- Dòng đột biến A23 được thay thế bởi acginin có các codon: 
XGU, XGA, XGG, XGX, AGA, AGG.
=> Đột biến thay thế xảy ra ở nucleotit thứ nhất trong một codon và kết quả thay G bằng X hoặc G bằng A. 
- Đột biến ở A23 tạo ra dòng đột biến thứ 1 có Izolơxin ở vị trí 38, các codon tương ứng với izolơxin: AUU, AUX, AUA.
=> So sánh 6 codon ở A23 thì chỉ có thay thế ở vị trí thứ 2 trong codon AGA => đột biến 1 của A23 là AUA kết quả thay G bằng U.
- Đột biến ở A23 tạo ra dòng đột biến thứ 2 có threônin ở vị trí thứ 38, các codon tương ứng: AXU, AXA, AXX, AXG.
=> So sánh với A23 thì chỉ có thay thế ở vị trí thứ 2 trong codon AGA => đột biến 2 của A23 là AXA kết quả là thay G bằng X.
- Đột biến ở A23 tạo ra dòng đột biến thứ 3 tạo ra có xêrin ở vị trí 38, các codon tương ứng: UXU, UXA, UXG, UXX, AGU, AGX.
=> So sánh với A23 thì chỉ có thay thế ở vị trí thứ 3 trong codon AGA => đột biến 3 của A23 là AGU kết quả là thay A bằng U.
- Đột biến ở A23 tạo dòng đột biến thứ 4 tạo ra glixin ở vị trí 38, các codon tương ứng : GGU, GGA, GGG, GGX.
=> So sánh với A23 thì chỉ có thay thế ở vị trí thứ 1 trong codon AGA => đột biến 4 của A23 là GGA kết quả là thay A bằng G.
=> Thể đột biến A23 ở vị trí 38 mang codon AGA.
=> Kiểu dại ở vị trí 38 mang codon GGA. Đây là dạng đột biến thay thế nucleotit ở vị trí thứ nhất trong codon GGA.
- Dòng đột biến A46: được thay thế bởi glutamic, có các codon tương ứng: GAA, GAG. 
=> So sánh với các bộ của kiểu dại chứa glixin => thể đột biến A46 có codon GAA, đây là dạng đột biến thay thế dẫn đến kết quả G được thay bằng A xảy ra ở vị trí thứ 2 của condon GGA.
- Đột biến ở A46 tạo dòng đột biến thứ 1 tạo ra glyxin ở vị trí 38, các codon tương ứng: GGU, GGA, GGG, GGX.
=> So sánh với thể đột biến A46 thì chỉ thay thế ở vị trí thứ 2 trong codon GAA. Đây là đột biến thay thế dẫn đến kết quả A bằng G. => dòng đột biến này mang codon GGA.
- Đột biến ở A46 tạo dòng đột biến thứ 2 tạo ra alanin ở vị trí thứ 38, các codon tương ứng: GXU, GXA, GXG, GXX.
=> So sánh với thể đột biến A46 thì chỉ thay thế ở vị trí thứ 2 của codon GAA. Đây là dạng đột biến thay thế dẫn đến kết quả A bằng X. => dòng đột biến này mang codon GXA.
- Đột biến ở A46 tạo dòng đột biến thứ 3 tạo ra valin ở vị trí 38, có các bộ ba tương ứng: GUU, GUA, GUG, GUX.
=> So sánh với thể đột biến A46 thì chỉ thay thế vị trí thứ 2 của codon GAA. Đây là dạng đột biến thay thế dẫn đến kết quả A được thay bằng U. => dòng đột biến này mang codon GUA.
Tóm lại:
- Thể dại: GGA.
- Thể đột biến A23: AGA.
- Đột biến 1: AUA.
- Đột biến 2: AXA.
- Đột biến 3: AGU.
- Đột biến 4: GGA.
- Thể đột biến A46: GAA.
- Đột biến 1: GGA.
- Đột biến 2: GXA.
- Đột biến 3: GUA.
	


0,25đ



0,25đ




0,25đ



0,25đ



0,25đ


0,25đ


0,25đ



0,25đ



0,25đ



0,25đ






Câu 138 (2,00 điểm): Chuyên LQĐ 2021-2022
     Hãy cho biết các phát biểu sau đây đúng hay sai? Giải thích.
	a. Ở sinh vật nhân thực, một phân tử mARN làm khuôn tổng hợp một chuỗi polypeptit hoàn chỉnh chứa 498 axit amin. Theo lý thuyết, chiều dài của gen tổng hợp phân tử mARN đó là 5100 A°. 
	b. Trong quá trình phiên mã enzim ARN - polimeraza bám vào vùng điều hòa và di chuyển từ đầu 5’ sang đầu 3’ mạch gốc của gen.

	c. Cơ thể ruồi giấm có kiểu gen AaXY. Theo lý thuyết, nếu không có đột biến xảy ra khi giảm phân có thể cho tối đa 128 loại giao tử.
d. Đa số đột biến gen được phát hiện trong tự nhiên đều là đột biến thay thế cặp nuclêôtit. 

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1.
a. Sai. Vì gen ở sinh vật nhân thực là gen phân mảnh nên chiều dài lớn hơn 5100A0 .
b. Sai. Vì enzim ARN - polimeraza di chuyển từ đầu 3’ sang đầu 5’ mạch gốc của gen.
c. Sai. Vì ruồi giấm đực (XY) không xảy ra hiện tượng hoán vị gen nên số loại giao tử tối đa là 16 loại.
d. Đúng vì :
- Đột biến thay thế cặp nuclêôtit có thể xảy ra ngay cả khi không có tác nhân đột biến.
- Đột biến thay thế thường ít ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến.

	
0,50
0,50
0,50


0.50


Câu 139 (2.0 điểm)Kontum 2021-2022
a) Trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền, nếu nguyên tắc bổ sung bị vi phạm có thể gây ra hậu quả gì? Từ một vùng không mã hoá của hệ gen, hãy chỉ ra một cách có thể dẫn đến sự hình thành một gen mới.
b) Ở một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen (A, a; B, b; D, d; E, e) phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, hãy tính số loại kiểu gen tối đa của các thể đột biến nếu xảy ra các trường hợp sau:
- A, B, D, E là các alen đột biến.
- A, B, D, e là các alen đột biến.
-  a, b, d, e là các alen đột biến.
	a)
	Trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền, nếu nguyên tắc bổ sung bị vi phạm có thể gây ra hậu quả:
- Trong cơ chế nhân đôi của phân tử ADN: Nếu sự bắt cặp sai xảy ra thì có thể dẫn đến đột biến gen (Nếu sự bắt cặp sai xảy ra ở các trình tự nối hoặc đầu mút,... thì không gây ra đột biến gen mà chỉ làm biến đổi ADN)
- Trong quá trình phiên mã sự bắt cặp sai giữa các nuclêôtít dẫn đến tạo ra các ARN đột biến.
- Trong cơ chế dịch mã nếu có sự đối mã sai giữa các tARN và mARN thì có thể tạo ra các pôlipeptít bị biến đổi.
	

0.25



0.25

0.25


	
	Các vùng không mã hoá thường do không có prômotơ (không có prômôtơ thì không phiên mã).
Nếu đột biến chuyển đoạn, đảo đoạn hoặc lặp đoạn làm cho các đoạn prômôtơ gắn vào các vùng không mã hoá thì các vùng này có khả năng phiên mã tổng hơp mARN và dịch mã tổng hợp prôtêin ==> Vùng không mã hoá trở thành gen mới.
	0.25


0.25


	b)
	Số loại kiểu gen tối đa của các thể đột biến
- A, B, D, E là các alen đột biến: 34 – aabbddee= 81 -1 = 80
- A, B, D, e là các alen đột biến: 34 – aabbddE- = 81 -2 = 79
-  a, b, d, e là các alen đột biến: 34 – A-B-D-E- = 81 -24 = 65
	
0.25
0.25
0.25


Câu 140 (2.0 điểm) Kontum 2021-2022

a) Hình dưới đây mô tả cấu trúc bộ gen, cấu trúc hạt SARS-CoV và sự xâm nhập của SARS-CoV-2 vào tế bào (biểu mô phế nang). Mỗi phát biểu sau về SARS-CoV-2 là đúng hay sai? Giải thích.
A. Tần số đột biến của SARS-CoV-2 thấp hơn so với các virus có bộ gen ADN.
B. SARS-CoV-2 không thể sử dụng enzim ARN polymerase của tế bào chủ để tổng hợp mARN.
	a)
	A. Sai. Bộ gen ARN có tần số đột biến cao hơn bộ gen ADN vì những lý do sau: ARN chỉ có cấu tạo một mạch, có Uraxin ưa nước hơn Timin, có nhóm OH ở C’2 trong gốc đường nên dễ dàng tham gia các phản ứng thủy phân. 
	0.25

	
	B. Đúng. Mặc dù SARS-CoV-2 cũng sử dụng ARN polymerase để phiên mã ra mARN nhưng đây là enzim  ARN polymerase phụ thuộc ARN – không có mặt trong tế bào người.
	
0.25

	
	C. Sai. Vì virus phải tổng hợp ra các enzim và protein cần thiết cho nó mà trong tế bào chủ không có trước khi tái bản bộ gen.
	
0.25

	
	D. Đúng. Đột biến ở gen mã hóa ACE-2 có thể làm cho thụ thể này bị thay đổi cấu trúc không gian, giảm kích thước… nên virus không thể xâm nhập hoặc khả năng xâm nhập vào tế bào của nó bị suy giảm.
	0.25

0.25

	b)
	- Đột biến 1 không sinh ra kiểu dại với mất đoạn b, vì vậy nó phải nằm bên trong vùng tương ứng với mất đoạn b.	
- Đột biến 2 không sinh ra kiểu dại với mất đoạn a, vì vậy nó phải nằm trong vùng tướng ứng với mất đoạn a	
- Đột biến 3 cho các kiểu dại với cả hai mất đoạn nên nó phải nằm ngoài cả hai đột biến mất đoạn.  
	0.25

0.25

0.25


Câu 141. (8,0 điểm) Anh Sơn 2021-2022
1. Cho bảng liệt kê tỉ lệ tương đối của các bazơ nitơ có trong thành phần axit nuclêic được tách chiết từ các loài khác nhau:
	Loài
	Ađênin
	Guanin
	Timin
	Xitôzin
	Uraxin

	I
	21
	29
	21
	29
	0

	II
	29
	21
	29
	21
	0

	III
	21
	21
	29
	29
	0

	IV
	21
	29
	0
	29
	21

	V
	21
	29
	0
	21
	29


	
	Hãy cho biết dạng cấu trúc vật chất di truyền của các loài nêu trên. Giải thích? So sánh cấu trúc bền vững và nhiệt độ nóng chảy của loài I và loài II.  So sánh cấu trúc bền vững của Loài I và loài V.

2. Một gen rất ngắn được tổng hợp trong ống nghiệm có trình tự nucleotit như sau: 
	Mạch 1: TAX  ATG ATX  ATT TXA AXT AAT TTX TAG XAT GTA 
Mạch 2: ATG TAX TAG TAA AGT  TGA TTA AAG ATX GTA  XAT
Gen được dịch mã trong ống nghiệm cho ra một chuỗi polipeptit chỉ gồm 5 axit amin. Hãy xác định mạch nào trong 2 mạch của gen nói trên được dùng làm khuôn để tổng hợp nên mARN và chỉ ra chiều của mỗi mạch. Giải thích.

3. Xét 2 tế bài sinh tinh của cơ thể có kiểu gen giảm phân bình thường, trong đó có 1 tế bào xẩy ra hoán vị gen giữa D và d. Hãy xác định số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của 2 tế bào trên. 
4. Quan sát 4 nhóm tế bào sinh dục của chung một loài sinh vật có 2n=8 đang giảm phân ở các thời điểm kì đầu 1, kì sau 1, kì đầu 2 và kì sau 2. Mỗi tế bào trong cùng một nhóm ở cùng thời kì và quá trình giảm phân của chúng xảy ra bình thường. Tổng số NST kép và NST đơn trong tất cả các tế bào của 4 nhóm đó là 640, trong đó số NST kép bằng số NST đơn và số NST ở kì đầu 1, kì sau 1 và kì đầu 2 tương ứng theo tỉ lệ 1:3:4
a. Tính số lượng tế bào ở mỗi kì nói trên.
b. Cho rằng đó là 4 nhóm tế bào sinh dục đực kết thúc giảm phân tất cả tinh trùng được sinh ra đều tham gia thụ tinh với hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là là 20%. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%. Tính số lượng tế bào sinh trứng cần thiết để tạo đủ số trứng tham gia thụ tinh
	1.*Vật chất di truyền của các loài:
Loài I: Do G = X = 29, A = T = 21  ADN sợi kép
Loài II: Do G = X = 21, A = T =29  ADN sợi kép
Loài III: Do A ≠ T, G ≠ X ADN mạch đơn
Loài IV: Do vật chất di truyền không có nuclêôtit T → VCDT của loài này là ARN hơn nữa do G = X =29, A= U =21  ARN sợi kép
Loài V: Do vật chất di truyền không có nuclêôtit T  VCDT của loài này là ARN hơn nữa do A ≠ U, G ≠ X ARN mạch đơn.
*Giải thích: Dựa trên cơ sở của NTBS của các bazơ nitơ: nếu ADN (hoặc ARN) có cấu trúc 2 mạch khớp bổ sung thì số nu G = X, A = T; hoặc A=U. 
*So sánh cấu trúc bền vững và nhiệt độ nóng chảy của loài I và loài II: Loài I: có G = X = 29, A = T = 21 liên kết Hidro = 129,  tỷ lệ G-X cao hơn A –T nên ADN loài I có cấu trúc bền vững và nhiệt độ nóng chảy cao. Loài II: Do G = X = 21, A = T =29 có liên kết Hidro = 121, tỷ lệ G-X thấp hơn A – T nên ADN loài II có cấu trúc kém bền vững và nhiệt độ nóng chảy thấp hơn loài I.
* Loài I ADN sợi kép có cấu trúc bền vững hơn của loài V có ARN mạch đơn.
(Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
	


2

	2.- Mạch 1 là mạch khuôn để tổng hợp nên mARN vì:
Mạch1:   5’TAX ATG ATX ATT TXA AXT  AAT TTX  TAG XAT GTA 3’
mARN: 3’AUG UAX UAG UAA AGU UGA UUA AAG AUX GUA XAU 5’


nếu đọc từ phải qua trái ta thấy bộ ba thứ hai TAX (trên mARN là AUG) là mã mở đầu và sau 4 bộ ba kế tiếp ta gặp bộ ba kết thúc là AXT( trên mARN là UGA). Vì vậy  ta có thể xác định chiều của mỗi mạch như sau:
5’TAX ATG ATX ATT TXA  AXT AAT  TTX TAG  XAT GTA 3’
3’ ATG TAX TAG TAA  AGT TGA TTA AAG  ATX  GTA XAT 5’
- Mạch 2 ta cũng gặp bộ ba mở đầu là TAX (trên mARN là AUG) nhưng bộ ba kế tiếp trên mARN ta không gặp được bộ ba kết thúc nào tương ứng với 3 bộ ba kết thúc trên mARN là UAA, UAG, UGA.
(Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
	


2

	3. n=2 có 2n-1 = 2 cách sắp xếp
+ 2 tế bào giảm phân có cùng cách sắp xếp NST tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ:
        3ABD : 3abd : 1ABd :1abD 
hoặc 3Abd : 3aBD : 1AbD :1aBd
+ 2 tế bào giảm phân khác cách sắp xếp NST tao 6 loại giao tử với tỉ lệ:
         2Abd: 2aBD: 1ABD : 1abd : 1ABd :1abD 
hoặc 2ABD: 2abd: 1Abd : 1aBD : 1AbD :1aBd
(Mỗi ý đúng 0,4 điểm)
	2

	a. NST ở kì đầu 1, kì sau 1, kì đầu 2 và kì sau 2 tương ứng lần lượt là: 2n-kép, n-kép, n- kép, 2n- đơn
Số NST đơn ở kì sau 2 là 640:2= 320 số lượng tế bào ở kì sau 2 là 320:8= 40 tb
Số NST ở kì đầu 1: kì sau 1 :kì đầu 2 = 1:3:4= 40:120:160
 số lượng tế bào ở: Kì đầu 1 là 40: 8=5 tế bào
                                   Kì sau 1 là 120:8=15 tế bào
                                   Kì đầu 2 là 160:4= 40 tế bào
b. Số tinh trùng được sinh ra 5x4+15x4+40x2+40x2=240 tinh trùng
Số hợp tử hình thành: 240x20%=48 hợp tử
Số lượng tế bào sinh trứng: 48:50%= 96 tế bào
(Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
	


2



Câu 142 (1,5 điểm): Bắc Ninh 2021-2022
1. Khi xử lý tế bào E. coli kiểu dại riêng rẽ với hóa chất acridin và 5-BU, người ta thu được tương ứng hai dòng đột biến LacZ-1 và LacZ-2 mang đột biến điểm trong gen LacZ. Hai dòng đột biến này nhiều khả năng mang loại đột biến gen nào? Giải thích.
2.Trong tế bào nhân thực loại ARN nào là đa dạng nhất? Loại ARN nào có số lượng nhiều nhất? Giải thích.
	
	Nội dung
	Điểm

	1
	LacZ-1 là đột biến dịch khung, vì acridin thường cài vào giữa các cặp bazơ nitơ và nếu tái bản 
xảy ra thường dẫn đến việc xen vào hay mất đi một (hoặc một số) cặp bazơ nitơ, không phải 
bội số của 3 (tương ứng codon), dẫn đến dịch mã lệch khung đọc.

	0,5



	
	LacZ-2 là đột biến thay thế bazơ (đồng hoán), vì 5-BU thường cài vào vị trí bazơ nitơ T trong quá trình tái bản, và ở lần tái bản sau nó bị thay thế bằng X, dẫn đến thay thế một cặp A=T bằng cặp GX.
        Thí sinh giải thích theo cách khác nhưng hợp lí thì vẫn cho điểm tối đa.
	  0,5

	2
	Trong tế bào nhân thực loại ARN là đa dạng nhất là
- ARN thông tin là đa dạng nhất vì tế bào có rất nhiều gen mã hóa protein, mỗi gen lại cho ra một hay nhiều loại mARN.
	 0,25



	
	-Trong tế bào nhân thực, gen riboxom thường được lặp lại rất nhiều lần, hơn nữa số lượng riboxom lại rất lớn và riboxom được dùng để tổng hợp tất cả các loại protein của tế bào nên rARN có số lượng nhiều nhất.  
	
 0,25 


Câu 143 (2,25 điểm): Bắc Ninh 2021-2022

1.Tại sao đột biến lệch bội thường gây hậu quả nặng nề cho thể đột biến hơn là đột biến đa bội?
2.Trình bày một phương pháp tạo giống mới bằng nuôi cấy hạt phấn và cho biết những ưu điểm của việc sử dụng hạt phấn trong chọn tạo giống mới.
	
	                                                        Nội dung

	Điểm

	
	Đột biến lệch bội thường gây hậu quả nặng nề cho thể đột biến hơn là đột biến đa bội vì:
* Đột biến đa bội:
- Ở động vật thường rất ít xuất hiện, thường chỉ gặp ở các loài lưỡng tính hay các loài trinh sản.
- Ở thực vật: hiện tượng đa bội khá phổ biến. Những dạng đa bội ở thực vật thường có số lượng NST tăng gấp bội nên quá trình sinh tổng hợp các chất diễn ra mạnh mẽ → tế bào to, sinh trưởng tốt. Thể đa bội thường được ứng dụng trồng trọt để thu sản phẩm từ cơ quan sinh dưỡng. Ví dụ: nho tứ bội, dâu, táo…
	

0,25

0,25




	
	* Đột biến lệch bội:
- Ở động vật: Do sự tăng hay giảm số lượng một vài NST dẫn đến mất cân bằng của toàn hệ gen làm cho cơ thể không sống được hay giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản…
- Ở thực vật: Các dạng lệch bội tuy không gây hậu quả nghiệm trọng như ở động vật nhưng thường làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của loài.
	
0,25

0,25



	
	 Như vậy, đột biến lệch bội thường gây hậu quả nặng nề cho thể đột biến hơn đa bội do sự tăng giảm số lượng của một vài cặp NST một cách khác thường đã làm mất cân bằng của toàn hệ gen nên các thể lệch bội thường không sống được hay giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản.
	
0,25



	
	Phương pháp tạo giống mới bằng nuôi cấy hạt phấn:
- Cách 1:  Hạt phấn được nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng phù hợp tạo các tế bào đơn bội. Các tế bào này được tạo điều kiện để phát triển thành cây đơn bội. Sau khi chọn lọc, người ta xử lí cây đơn bội được chọn bằng cônsixin tạo cây lưỡng bội thuần chủng.
- Cách 2: Hạt phấn được nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng phù hợp tạo các tế bào đơn bội. Các tế bào này được xử lí bằng cônsixin tạo các tế bào lưỡng bội. Các tế bàolưỡng bội này được tạo điều kiện để phát triển thành cây lưỡng bội hoàn chỉnh.      
                 Thí sinh trình bày được 1 trong 2 cách mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa. 
	


0,25





	
	Ưu điểm của việc sử dụng hạt phấn trong chọn tạo giống mới:
- Là sản phẩm của giảm phân nên có lượng biến dị phong phú.
- Có bộ NST đơn bội nên các yếu tố chọn lọc có thể đào thải những alen không phù hợp bất kể là chúng quy định đặc điểm có lợi hay có hại.
- Khi xử lý consixin có thể tạo cây lưỡng bội thì cây lưỡng bội đó thuần chủng về tất cả các cặp gen => Tạo giống thuần với tốc độ nhanh.
	
0,25

0,25

0,25


Câu 144 .(4.0 điểm)Cửa Lò 2021-2022
1). Hãy nêu tên và chức năng của các enzim lần lượt tham gia vào quá trình tái bản (tự sao chép) của phân tử ADN mạch kép ở vi khuẩn E. coli.
2). Gen là gì? Trình bày cấu trúc chung của gen cấu trúc? 
3). Vì sao một số đột biến gen gây hại cho thể đột biến nhưng vẫn được di truyền qua các thế hệ?
	1) 
Tên và chức năng của các enzim lần lượt tham gia vào quá trình tái bản (tự sao chép) của phân tử ADN mạch kép ở vi khuẩn E. Coli:
- Enzym giãn xoắn (mở xoắn) và tách mạch: làm phân tử ADN sợi kép giãn xoắn tạo chạc sao chép, sẵn sàng cho quá trình tái bản ADN (ở E. coli là gyraza, helicaza). 
- Enzym ARN polymeraza (primaza): tổng hợp đoạn mồi cần cho sự khởi đầu quá trình tái bản ADN (bản chất đoạn mồi là ARN).
- Enzym ADN polymeraza: đây là enzym chính thực hiện quá trình tái bản ADN (ở E. coli là các enzym ADN polymeraza I, II, III và một số ADN polymeraza khác)
- Enzym ADN ligaza (hoặc gọi tắt là ligaza): nối các đoạn Okazaki trên mạch ADN được tổng hợp gián đoạn để hình thành nên mạch ADN mới hoàn chỉnh.
	
0,5

0,5

0.5

0,5

	2) 
-  Gen là 1 đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho 1 chuỗi polipeptit hoặc phân tử ARN.
-  Mỗi gen cấu trúc đều gồm 3 vùng: 
+ Vùng điều hòa nằm ở đầu 3’  mạch gốc của gen, chứa trình tự để ARN polimeraza nhận biết bám vào để tiến hành phiên mã; đồng thời chứa tín hiệu điều hòa quá trình phiên mã.
+ Vùng mã hóa: Chứa thông tin mã hóa các axit amin. Nó nằm giữa vùng điều hòa và vùng kết thúc. Vùng này có chứa bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc. Nó có thể chứa đoạn không mã hóa axit amin (intron) xen kẽ với các đoạn mã hóa axit amin (exon) hoặc đoạn mã hóa được liên tục.
+ Vùng kết thúc nằm ở đầu 5’ mạch gốc của gen. Vùng này chứa tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã.
	
0.25

0.25



0.25


0.25

	3) 
Vì:
- Mặc dù đa số ĐBG là có hại nhưng gen đột biến thường là gen lặn, chỉ biểu hiện kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp, do đó nó không bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể.
- Một số gen đột biến gây hại nhưng lại biểu hiện muộn (sau tuồi sinh sản) nên vẫn được truyền lại cho thế hệ saủ..
- Một số gen gây hại nhưng líên kết chặt với các gen có lợi, chọn lọc tự nhiên duy trì các gen có lợi đồng thời duy trì các gen gây hại.
- Một số gen gây hại nhưng có tác động đa hiệu, ảnh hưởng đến nhiều tính trạng, trong đó có những tinh trạng thì gây hại nhưng có những tính trạng lại có lợi.
	
0,25


0.25

0.25
0.25


Câu 145: (3,5điểm) Cửa Lò 2021-2022
Dựa vào những hiểu biết về cơ chế di truyền và biến dị, hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau đây:
1) Đặc điểm nào của mã di truyền là bằng chứng chứng minh các sinh vật trên trái đất được phát sinh từ một tổ tiên chung?
2) Trong quá trình nhân đôi ADN của vi khuẩn E. coli, tại sao quá trình tổng hợp mạch ADN mới cần có đoạn mồi? Tại sao đoạn mồi lại là ARN?
3) Nêu 2 yếu tố đảm bảo cho trình tự nuclêôtit trên mARN được dịch chính xác thành trình tự axit amin trên chuỗi pôlipeptit.
4) Tại sao phần lớn đột biến gen được phát hiện trong tự nhiên đều là đột biến thay thế cặp nuclêôtit?
5) Tại sao đột biến đảo đoạn NST có thể gây bất thụ cho thể đột biến?
6) Một thể đột biến dạng tam bội (3n) của một loài thực vật (có bộ NST 2n = 22) tiến hành giảm phân tạo giao tử. Theo lý thuyết, tỉ lệ giao tử bình thường (n) tạo ra là bao nhiêu?
	1) Tính phổ biến
	0.25

	2)
- Cần đoạn mồi vì: enzim ADN polimeraza chỉ có thể kéo dài mạch mới khi có sẵn đầu 3’OH, đoạn mồi giúp cung cấp đầu 3’OH
-  Đoạn mồi là ARN vì đoạn mồi được tổng hợp nhờ enzim ARN polimeraza, enzim này chỉ lắp ráp các nuclêôtit thành mạch pôlinuclêôtit.

	
0.5

0.5

	3) 2 yếu tố gồm:
- Hoạt động của enzim Aminoacyl – tARN syntestaza
- Nguyên tắc bổ sung giữa bộ ba đối mã với bộ ba mã hóa
	
0.25
0.25

	4) Vì:
- Đột biến thay thế cặp nuclêôtit có thể xảy ra ngay cả khi không có tác nhân đột biến.
- Đột biến thay thế thường ít ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến.
	

0.25
0.25

	 5)
 Đảo đoạn gây bất thụ vì đảo đoạn làm rối loạn quá trình tiếp hợp NST tronggiảm phân, dẫn đến tạo ra các giao tử không bình thường. Các giao tử này thường mất hoặc giảm khả năng thụ tinh
	0.5

	6) Tỉ lệ giao tử bình thường tạo ra là   = 
	0.25


Câu 146: (1,5 điểm) Hà Nam 2021-2022
Ở người, một trong các nguyên nhân gây ung thư võng mạc là do đột biến gen RB – mã hoá prôtêin RB ức chế chuyển tiếp sang pha S của chu kỳ tế bào. Một bệnh di truyền khác là u xơ thần kinh, do đột biến gen NF1 mã hoá prôtêin neurofibromin có khả năng tăng cường hoạt tính GTPaza của prôtêin Ras – mã hoá bởi gen Ras và tham gia quá trình photphorin hoá nội bào trong đáp ứng với các yếu tố sinh trưởng.
a) Liên quan đến sự phát sinh ung thư, mỗi gen trên là gen tiền ung thư hay gen ức chế khối u? Giải thích.
b) Trẻ dị hợp tử về gen Rb hoặc NF1 có kiểu hình bình thường hay ung thư? Giải thích. Nêu ít nhất 3 hiện tượng biến đổi di truyền làm trẻ dị hợp tử biểu hiện kiểu hình ngược lại so với dự đoán lý thuyết.
c) Trên thực tế, ung thư võng mạc và u xơ thần kinh là các bệnh di truyền trội, nghĩa là trẻ mang một alen đột biến cũng sẽ biểu hiện ung thư. Hãy giải thích tại sao.
Hướng dẫn chấm:
	[bookmark: _Hlk46678515]Câu
	Nội dung
	Điểm

	3a
	- Gen Rb mã hoá prôtêin bình thường có chức năng ức chế chuyển tiếp sang pha S → ức chế tăng sinh tế bào → Rb là gen ức chế khối u.                                                                                                                
- Gen Ras mã hoá prôtêin G tham gia chuỗi photphorin hoá trong đáp ứng với các yếu tố sinh trưởng giúp kích thích tăng sinh tế bào → Ras là gen tiền ung thư.                                                                      
- Gen NF1 mã hoá prôtêin tăng cường hoạt tính GTPaza của protein Ras → tăng khả năng thuỷ phân GTP thành GDP và đưa prôtêin Ras về trạng thái bất hoạt → ức chế tăng sinh tế bào → NF1 là gen ức chế khối u.
	0,25

0,25

0,25


	3b
	- Theo lý thuyết, gen Rb và NF1 là gen ức chế khối u nên đột biến ở các gen này có tính lặn vì chỉ cần một bản sao bình thường của gen cũng đủ để kiểm soát tăng sinh tế bào → trẻ dị hợp tử về gen Rb hoặc NF1 có kiểu hình bình thường.                                                                                                                        
- Thí sinh nêu được 3 trong 5 hiện tượng sau được 0,25 điểm, nếu có ý khác đúng vẫn cho điểm như đáp án
+ Đột biến điểm tại alen kiểu dại tương ứng 
+ Đột biến mất đoạn NST có chứa gen kiểu dại tương ứng 
+ Đột biến chuyển đoạn chứa gen kiểu dại 
+ Không phân ly trong nguyên phân tạo thành tế bào con chỉ chứa một bản sao duy nhất mang alen đột biến
+ Tái tổ hợp trong nguyên phân
	0,25





0,25

	3c
	Mặc dù theo lý thuyết các alen đột biến ở các gen này là lặn nhưng khi xét ở mức độ cơ thể, xác suất xảy ra một đột biến ở alen còn lại trong hàng triệu tế bào là đủ cao để xảy ra. Vì chỉ cần một tế bào mang đột biến như vậy cũng đã biểu hiện thành kiểu hình ung thư nên các bệnh trên đều được coi là di truyền trội. 
(Thí sinh chỉ cần đề cập đến “một đột biến xảy ra cũng có thể gây ung thư” là được điểm)
	
0,25


Câu 147: (2,5 điểm) Hà Nam 2021-2022
          Phago lambda có thông tin di truyền là AND sợi kép, mạch thẳng (dsADN). Khi xâm nhập vào E.coli, ds AND của nó có thể tồn tại độc lập, làm tan tế bào chủ hoặc gắn với AND hệ gen của tế bào chủ, không làm tan tế bào chủ.
          Virut HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) thuộc nhóm retrovirus có vật liệu di truyền là ARN sợi đơn mạch dương viết tắt là ssARN(+) được tái bản bới enzym phiên mã ngược (Rtaza).
          Virut SARS-Cov.2 thuộc nhóm coronavirus có vật liệu di truyền cũng là ssARN(+) song được tái bản bởi replicaza (RdRP) là một enzym ARN pol dùng ARN làm mạch khuôn.
        a, Hình 4 minh họa sơ đồ dòng thông tin di truyền ở cấp độ phân tử điển hình. Hãy vẽ sơ đồ dòng thông tin di truyền phù hợp với mỗi loại: phago lambda, coronavirus và retrovirus.
	[image: ]

	Hình 4


        b, So sánh hoạt động của dsADN ở phago lambda với ds ADNc của HIV khi gắn với ADN hệ gen tế bào chủ.
        c, Bằng cách nào virut SARS-Cov.2 có thể tổng hợp mARN của bản thân nó trong tế bào chủ?  
 Hướng dẫn chấm:




	Câu
	Nội dung
	Điểm

	4a
	(1) Sơ đồ dòng thông tin di truyền của phagơ 
- (1a) Chu trình ôn hòa
[image: ]
	0,25



	
	- (1b) Chu trình gây độc (làm tan)
[image: ]
	0,25


	
	(2) Sơ đồ dòng thông tin di truyền của coronavirus:
[image: ]
	0,25


	
	(3) Sơ đồ dòng thông tin di truyền của retrovirus:
[image: ]
Ghi chú: 
- Thuật ngữ “tái bản” có thể thay thế bằng “nhân đôi”.
- Thí sinh có thể vẽ 2 sơ đồ (1a) và (1b) trong cùng một sơ đồ (chu trình ôn hòa và chu trình gây độc/làm tan) cũng được điểm tối đa.
- Thí sinh vẽ sơ đồ (3) có thêm giai đoạn ssADN trước dsADNc cũng được điểm tối đa.
- Ở sơ đồ (2) và (3) có thể vẽ trùng (gộp) ssARN(+) với mARN.
	0,25


	4b

	- Giống nhau: dsADN của phagơ  và dsADNc của HIV khi gắn vào hệ gen tế bào chủ đều có thể tồn tại cùng với hệ gen tế bào chủ, không bị tách ra khỏi hệ gen tế bào chủ nếu không có tác động từ các tác nhân (vật lý, hóa học, sinh học) từ môi trường.
	0,25

	
	- Khác nhau: 
(1) Hoạt động tái bản/nhân lên
+ Phagơ : dsADN của phagơ  nhân lên/tái bản cùng hệ gen của tế bào chủ E. coli.
	0,25

	
	+ Virut HIV: dsADNc của HIV gắn vào hệ gen của tế bào chủ như một giai đoạn hoạt động của HIV nhưng không (chưa) được nhân lên/tái bản. Giải thích: do tế bào chủ limpho T (trợ bào T) không phân chia.
[Nếu thí sinh viết: đôi khi HIV có thể chuyển tế bào T từ G0 về S và tái bản cũng được điểm như đáp án]
	0,25

	
	(2) Hoạt động phiên mã tạo mARN và sinh tổng hợp prôtêin:
+ Phagơ : dsADN của phagơ  tồn tại như một tiền phagơ, hoạt động ôn hòa, không làm tan tế bào chủ. Giải thích: dsADN của phagơ  bị ức chế, không phiên mã thành mARN được.
	0,25


	
	+ Virut HIV: dsADNc của HIV tồn tại như một provirut nhưng vẫn phiên mã thành mARN, tham gia sinh tổng hợp protein. (trừ khi gắn kết vào vùng bất hoạt do di truyền ngoại gen – vùng dị nhiễm sắc – (hiếm xảy ra hơn)).
	0,25

	4c

	- Virut SARS-Cov.2 sử dụng ssARN(+) bộ gen của nó như một mARN và ribôxôm để tổng hợp được enzim replicaza (RdRP) ngay khi xâm nhập vào tế bào chủ. 
- Sau đó, RdRP xúc tác tổng hợp ssARN(-) sử dụng ARN(+) bộ gen của nó và thực hiện quá trình phiên mã nhiều lần để tổng hợp mARN của bản thân nó trong tế bào chủ.
	0,25


Câu 148. (2,5 điểm)Ninh Bình 2021-2022
a) Để xác định độ dài thời gian pha S trong chu kỳ tế bào, người ta sử dụng một loại nuclêôtit được đánh dấu phóng xạ. Cho biết tên của loại nuclêôtit và nguyên lý của phương pháp nói trên. 
b) Hãy nêu cơ chế để một gen tiền ung thư (proto-oncogen) có thể chuyển thành gen ung thư (oncogen) khi gen đó không có sự thay đổi về trình tự nuclêôtit.
c) Sử dụng hoá chất 5-brôm uraxin để gây đột biến ở Operon Lac của E.coli, thu được đột biến ở giữa vùng mã hoá của gen Lac Z. Nêu hậu quả của đột biến này đối với sản phẩm của các gen cấu trúc. 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Tên nuclêôtit: Timin (T)
- Nguyên lý:
+ Pha G1 và G2 : ADN phiên mã thường xuyên, sử dụng nhiều A,U,G,X nhưng không dùng T.
+ Pha S: ADN nhân đôi cần A,T,G,X. Nucleotit loại T chỉ dùng ở pha này  Khoảng thời gian tế bào hấp thụ T tương ứng độ dài pha S.
	0,25


0,25

0,25

	b
	- Lặp gen: nhiều bản sao của gen có thể làm tăng mức độ biểu hiện của gen.
- Đột biến ở vùng promotor hoặc trình tự tăng cường: tăng mức độ biểu hiện gen.
- Chuyển đoạn: đưa gen tiền ung thư đến vị trí được điều khiển bởi promoter hoạt động mạnh  tăng mức độ biểu hiện của gen.
- Mất đoạn hoặc đột biến mất chức năng liên quan đến trình tự điều hoà âm tính các gen ung thư: có thể hoạt hoá các gen tiền ung thư thành các gen ung thư.
	0,25
0,25

0,25

0,25

	c
	- 5- brom uraxin gây đột biến thay thế ở gen Lac Z  sản phẩm của gen cấu trúc Lac Y và Lac A không ảnh hưởng, tạo ra sản phẩm bình thường
 - Đột biến ở gen Lac Z có thể:
+ Là đột biến câm: sản phẩm của gen Lac Z là enzym galactoxidaza tạo ra bình thường
+ Là đột biến nhầm nghĩa: nên sản phẩm của gen Lac Z là enzym galactoxidaza có thể biến đổi làm giảm hoặc tăng hoạt tính; không được tạo ra hoặc tạo ra ngắn hơn bình thường và thường mất chức năng.
	0,25



0,25

0,25


Câu 149. (1,5 điểm) Ninh Bình 2021-2022
Nghiên cứu gen cấu trúc tham gia vào sự chuyển hóa một chất X, gồm A, B, D và E ở vi khuẩn E.coli. Một trình tự C liên kết với các trình tự A, B và D, còn E nằm cách xa. Người ta phân lập được các đột biến khác nhau ở trình tự C có ảnh hưởng đến sự biểu hiện của các gen cấu trúc. Họ tạo ra các kiểu gen ở các locus của gen A và trình tự C, rồi xác định enzim do gen A mã hóa được tổng hợp trong trường hợp có mặt hoặc không có mặt chất X. Kết quả thu được bảng sau: 
	STT
	Kiểu gen
	Không có X
	Có X

	1
	C+ A+
	-
	+

	2
	C- A+
	-
	-

	3
	C- A+/C+A-
	-
	+

	4
	Cc A-/C-A+
	+
	+


Trong đó:     Cc , C-: Đột biến.       C+: Bình thường.
Dấu (+): enzim A được tổng hợp (được biểu hiện).
Dấu (-): enzim A không được tổng hợp (không được biểu hiện).
a) Trình tự C đóng vai trò gì trong hoạt động của các gen cấu trúc trên? Giải thích.
b) Các kết quả trên cho thấy đây là một operon điều hòa theo cơ chế nào? Đột biến Cc có tác động gì lên operon đó?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	Từ (1),(2): C bình thường, có X thì operon hoạt động
                  C đột biến, có X thì operon cũng không hoạt động
 C có thể là gen điều hoà hoặc promoter
Từ (3): C- A+/C+A- biểu hiện giống gen bình thường  có sự tương tác trong sản phẩm của C- /C+    Trình tự C phải là gen điều hòa.
 Trình tự C mang thông tin mã hóa protein chi phối điều hòa hoạt động các gen cấu trúc.
	0,25

0,25

0,25

0.25

	b
	· Khi không có chất X thì gen A không biểu hiện, có chất X thì hoạt động 
→ X là chất cảm ứng nên đây là một operon điều hòa theo cơ chế cảm ứng.
- Từ (4): CcA-/C-A+ có hay không có X đều được biểu hiện
→ Cc là gen đột biến tạo sản phẩm prôtêin bị mất chức năng  prôtêin không bám được vào operator.
	
0,25

0,25


Câu 150. (1,5 điểm) Ninh Bình 2021-2022

[image: ] Ở người, chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD) là một bệnh liên quan đến gen lặn trên nhiễm sắc thể X, ảnh hưởng đến cơ bắp. Khi nghiên cứu tế bào của 6 bé trai bị DMD, ngoài ra còn có thêm nhiều rối loạn khác, người ta tìm thấy có vùng bị mất đoạn nhỏ trên nhiễm sắc thể X, được hiển thị ở Hình 1.                                        Hình 1
     Chú thích: i vi: NST X của các bé trai bị DMD.
    1 13: Các vị trí tương ứng trên NST X ở người bình thường.
    Đoạn bị trống là các đoạn NST tương ứng bị mất.

a) Xác định vùng trên nhiễm sắc thể X có khả năng chứa gen DMD. Tại sao các bé trai có những rối loạn khác ngoài DMD?
b) Từ các mẫu ADN của các bé trai bị bệnh và bé trai bình thường, làm thế nào tách được gen DMD để sử dụng trong nhân bản gen? 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Khu vực duy nhất mà tất cả các NST của các bé trai bị bệnh thiếu là đoạn nhiễm sắc ở vùng 5 và do đó khu vực này có lẽ có chứa gen DMD. 
- Các rối loạn khác có thể là kết quả của sự mất đoạn ở các vùng khác xung quanh vùng DMD.
	0,25

0,25


	b
	Tiến hành các bước sau:
 + Gây biến tính các NST X từ các bé trai bị bệnh và các bé trai bình thường.
 + Sử dụng enzim cắt cắt thành các đoạn ADN nhỏ.
 + Cho các đoạn ADN nhỏ đi qua bộ lọc chứa trình tự ADN có vùng NST bị mất. Phần lớn ADN sẽ liên kết với bộ lọc, nhưng vùng ADN 5 (vùng chứa gen DMD) sẽ đi qua. Quá trình này được lặp lại nhiều lần.
+ ADN qua lọc được nhân bản, sau đó kiểm tra ADN đó có liên kết với các NST X bị mất gen DMD. Nếu không liên kết, đó là trình tự gen DMD đã được tách ra từ NST X của những đứa trẻ bình thường.
	
0,25
0,25

0,25


0,25


Câu 151. (2,0 điểm) Ninh Bình 2021-2022
Bảng dưới đây là số liệu về tốc độ đột biến thay thế nucleotit ở các vùng khác nhau của gen được tính trung bình trên nhiều gen.
	Các vùng khác nhau của gen
(Tương ứng với chiều 5’ → 3’ của mARN)
	Tốc độ đột biến thay thế
(Số nucleotit thay thế/vị trí/năm×10-9)

	   Vùng rìa đầu 5’
	2,5

	   Vùng rìa đầu 3’
	4,4

	   Vùng đầu 5’ và 3’ không được dịch mã 
	1,9

	Vùng mã hoá
(exon)
	Thay thế đồng nghĩa
	4,6

	
	Thay thế sai nghĩa
	0,9

	   Vùng không mã hoá (intron)
	3,7

	    Gen giả 
	4,8


a) Từ dữ liệu ở bảng trên, hãy nêu mối liên quan giữa tốc độ đột biến thay thế nucleotit với vai trò về chức năng của các vùng khác nhau trên gen và tác động của nó lên kiểu hình cơ thể sinh vật. Giải thích.
b) Vì sao những dữ liệu này có thể là bằng chứng ủng hộ cho thuyết tiến hoá bằng các đột biến trung tính?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Mối liên quan: 
+ Tốc độ đột biến thay thế giảm dần theo thứ tự: Gen giả > Thay thế đồng nghĩa ở vùng mã hoá > Vùng rìa đầu 3’ > Vùng intron > Vùng rìa đầu 5’ > Vùng đầu 5’ và 3’ không được dịch mã > Thay thế sai nghĩa vùng mã hoá.
+ Vai trò đối với chức năng của gen và tác động đối với kiểu hình của cơ thể sinh vật của các vùng khác nhau của gen tăng dần theo thứ tự: Gen giả < Thay thế đồng nghĩa ở vùng mã hoá < Vùng rìa đầu 3’ < Vùng intron < Vùng rìa đầu 5’ < Vùng không được dịch mã đầu 5’ và 3’ < Thay thế sai nghĩa vùng mã hoá.
+ Vùng trên gen có chức năng quan trọng, tác động mạnh lên kiểu hình cơ thể sinh vật thì tốc độ đột biến thay thế nucleotit càng thấp và ngược lại.
- Giải thích mối liên quan:
+ Gen giả: không có chức năng → đột biến ở vùng này không ảnh hưởng kiểu hình → không bị CLTN đào thải → tốc độ đột biến cao nhất.
+ ĐB đồng nghĩa ở vùng mã hoá, ĐB thay thế vùng rìa đầu 3’ của gen và ở vùng intron: không ảnh hưởng sản phẩm của gen, không hoặc ít ảnh hưởng đến kiểu hình  → tốc độ ĐB cao.
+ Vùng rìa đầu 5’ và vị trí cắt nối intron: ảnh hưởng đến mức độ biểu hiện gen →  ĐB ở vùng này có thể ảnh hưởng kiểu hình  → tốc độ ĐB chậm hơn.
+ Vùng 5’ UTR chứa vị trí bám riboxom trên mARN, vùng 3’ UTR chứa tín hiệu điều hoà tính ổn định mARN → ĐB ở vùng này ảnh hưởng đến kiểu hình nên bị CLTN đào thải→ tốc độ ĐB chậm.
 + Vùng mã hoá: ĐB sai nghĩa thường ảnh hưởng trình tự a.a của protein → ảnh hưởng đến kiểu hình → tốc độ ĐB chậm nhất.
	
0.125


0,125



0,25


0,125

0.25

0,125

0.25


0.25

	b
	- Tốc độ ĐB cao nhất đối với ĐB xảy ra ở các vị trí ít ảnh hưởng nhất đến kiểu hình và ngược lại.
- Phù hợp với thuyết tiến hoá bằng ĐB trung tính: Hầu hết các biến đổi phân tử là những biến đổi trung tính và không chịu tác động của CLTN.
	0.25

0.25

	
Câu 152. (2,0 điểm) Đồng Tháp
Nghiên cứu enzyme E ở hai loài trong cùng 1 chi người ta xác định được 2 biến thể enzyme E1 và E2, chúng cùng xúc tác cho 1 phản ứng sinh hóa trong tế bào. Hai biến thể này không chỉ có cùng số lượng axit amin trong chuỗi pôlipeptit mà trình tự các axit amin cũng giống nhau ở hầu hết các đoạn, ngoại trừ một đoạn có trình tự khác biệt (ký hiệu là đoạn S1 ở biến thể E1 và S2 ở biến thể E2). Trình tự axit amin và trình tự nuclêôtit trên mạch ADN khuôn tương ứng mã hóa (quy định cấu trúc) đoạn S1 của biến thể E1 được trình bày ở Bảng 1.1.
Bảng 1.1: Trình tự axit amin đoạn S1 và nuclêôtit đoạn mạch ADN khuôn tương ứng
	Đoạn S1 của biến thể E1
	Val
	His
	Ile
	Gln
	Lys
	Pro
	Ser
	Ala

	Đoạn mạch ADN khuôn tương ứng
	XAG
	GTA
	TAA
	GTT
	TTT
	GGA
	AGT
	XGA


	1. Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên phân tử mARN mã hóa đoạn S1. Giải thích.
	2. Ở biến thể E2, đoạn S2 có trình tự axit amin như sau: Val - Leu - Ile - Gln - Asn - Pro - Ser - Ala. Biết rằng, gen mã hóa biến thể E2 được hình thành từ gen mã hóa biến thể E1 do xuất hiện hai đột biến điểm dạng thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác; các bộ ba mã hóa một số loại axit amin được trình bày ở Bảng 1.2. Hãy xác định vị trí xảy ra đột biến và trình tự nuclêôtit có thể có trên mạch ADN khuôn mã hóa đoạn S2, gạch chân các nuclêôtit bị thay đổi so với trình tự nuclêôtit trên mạch ADN khuôn mã hóa đoạn S1. 
Bảng 1.2: Một số loại axit amin và các bộ ba mã hóa tương ứng có thể có trên phân tử mARN
	Axit amin
	Các bộ ba mã hóa tương ứng
	Axit amin
	Các bộ ba mã hóa tương ứng

	Ala
	GXU, GXX, GXA, GXG
	Lys
	AAA, AAG

	Asn
	AAU, AAX
	Pro
	XXU, XXX, XXA, XXG

	His
	XAU, XAX
	Val
	GUU, GUX, GUA, GUG

	Ile
	AUU, AUX, AUA
	Gln
	XAA, XAG

	Leu
	UUA, UUG, XUU,
XUX, XUA, XUG
	Ser
	UXU, UXX, UXA,
UXG, AGU, AGX


	3. Trong cùng điều kiện phản ứng, các nhà khoa học nhận thấy hiệu quả xúc tác của biến thể E2 thấp hơn biến thể E1. Giải thích hiện tượng này. 


	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1. Vì mARN được tổng hợp dựa trên mạch ADN khuôn theo nguyên tắc bổ sung: 
A mạch khuôn = U tự do trong môi trường nội bào 		G mạch khuôn = X tự do trong môi trường nội bào
      T mạch khuôn = A tự do trong môi trường nội bào 	        X mạch khuôn = G tự do trong môi trường nội bào
	

0,25


	Trình tự nuclêôtit đoạn ADN mạch khuôn mã hóa đoạn S1 của biến thể E1 là:
	XAG
	GTA
	TAA
	GTT
	TTT
	GGA
	AGT
	XGA


· Trình tự đoạn nuclêôtit trên phân tử mARN tương ứng là:
	GUX
	XAU
	AUU
	XAA
	AAA
	XXU
	UXA
	GXU


(Nếu thí sinh chỉ xác định trình tự mà không giải thích => 0,25 điểm)
	

0,25

	2. Ta có:
	Đoạn S1 của biến thể E1
	Val
	His
	Ile
	Gln
	Lys
	Pro
	Ser
	Ala

	Đoạn S2 của biến thể E2
	Val
	Leu
	Ile
	Gln
	Asn
	Pro
	Ser
	Ala


· E2 khác E1 ở hai axit amin: Leu ở E2 thay thế cho His ở E1, 
                                             Asn ở E2 thay thế cho Lys ở E1
	


0,25

	Hai đột biến điểm thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác đã xảy ra ở bộ ba GTA (mã hóa His) và TTT (mã hóa Lys).
· Xét đột biến chuyển His thành Leu
· Trước đột biến: His được mã hóa bởi bộ ba XAU
· Mà Leu được mã hóa bởi: UUA, UUG, XUU, XUX, XUA hoặc XUG.
·  Khả năng cao nhất: đột biến đã chuyển XAU thành XUU 
=> Trên mạch ADN khuôn, đột biến đã chuyển bộ ba GTA thành GAA               (1)
Tức là, đột biến đã làm thay thế cặp T = A bằng cặp A = T 

	

0,25








	· Xét đột biến chuyển Lys thành Asn
· Trước đột biến: Lys được mã hóa bởi bộ ba AAA
· Mà Asn được mã hóa bởi bộ ba AAU hoặc AAX 
· Cả hai khả năng đều có thể xảy ra => 
· TH1: Đột biến chuyển AAA thành AAU
· Trên mạch ADN khuôn, đột biến đã chuyển bộ ba TTT thành TTA 
Tức là thay thế cặp T = A bằng cặp A = T 
· TH2: Đột biến chuyển AAA thành AAX
· Trên mạch ADN khuôn, đột biến đã chuyển bộ ba TTT thành TTG.              (2)
Tức là thay thế cặp T = A bằng cặp G  X 
	

0,25


0,25

	Từ (1) và (2) => Trình tự nuclêôtit trên mạch ADN khuôn mã hóa đoạn V2 của enzim E2 là
                               XAG  GAA  TAA  GTT  TTA  GGA  AGT  XGA
               Hoặc       XAG  GAA  TAA  GTT  TTG  GGA  AGT  XGA
          Nếu HS chỉ viết đúng trình tự nhưng không giải thích chi tiết => 0.25đ)
	0,25


	3. Sự xuất hiện của Leu thay thế His, Asn thay thế Lys đã làm thay đổi trình tự và thành phần các axit amin trong chuỗi pôlipeptit => làm thay đổi cấu trúc bậc 1 của protein => làm thay đổi cấu trúc không gian 3 chiều (bậc 3, bậc 4) => ảnh hưởng tới chức năng của protein => hiệu quả xúc tác phản ứng của E2 kém hơn E1.
	
0,25


Câu 153. (2,0 điểm) Yên Bái 2020
	Các đột biến A, B, C, D, E, F, được nằm trong vùng mất đoạn, nhưng trình tự của các đột biến trên NST chưa được biết. Các con ruồi đồng hợp tử về các kiểu hình mất đoạn được nhận biết qua kết quả ở bảng sau:
	      Mất đoạn
Dạng
	
	
	Đột biến
	
	
	

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	m
	+
	+
	m
	+
	m

	2
	+
	+
	+
	m
	+
	m

	3
	+
	m
	+
	m
	+
	+

	4
	+
	m
	m
	+
	m
	+

	5
	+
	m
	m
	m
	+
	+

	6
	+
	+
	m
	m
	m
	+


Hãy cho biết:
a. Đột biến mất đoạn nào ngắn nhất? Giải thích.
b. Đột biến mất đoạn nào dài nhất? Giải thích.
(Cho biết kí hiệu “m” là kiểu hình bình thường (kiểu dại); “+”là  kiểu hình đột biến)
	Câu 1
	Hướng dẫn trả lời
	Điểm

	a
	- Đột biến mất đoạn D ngắn nhất.
- Giải thích: Đột biến mất đoạn D có 5/6 kiểu hình dại; 1/6 kiểu hình đột biến.
	0,5
0,5



	b
	- Đột biến mất đoạn A dài nhất.
- Giải thích: Đột biến mất đoạn A có 1/6 kiểu hình dại; 5/6 kiểu hình đột biến.
	0,5
0,5


Câu 154: 1,5 điểm Hưng Yên 2022
		a. Việc nhận biết gen nào cần phiên mã của enzym ARN polimeraza ở sinh vật nhân thực và nhân sơ có gì khác nhau?
	b. Nêu sự khác biệt cơ bản giữa tổng hợp ADN invtro và trong tế bào (invivo).
	c. Trình bày cơ sở khoa học và giải thích các ứng dụng thực tiễn của lai phân tử.
	Câu 9
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Ở sinh vật nhân sơ enzym ARN polimeraza nhận biết ra gen nào cần phiên mã nhờ các yếu tố sigma (σ)
- Ở sinh vật nhân thực enzym ARN polimeraza không có khả năng nhận biết gen nào cần phiên mã mà nó nhận diện nhờ các yếu tố phiên mã.
	
0,25đ

0,25đ


	b
		Tổng hợp invitro
	Tổng hợp invivo

	Mồi là ADN
Mạch mới tổng hợp liên tục
Nguyên liệu là 4 loại Nu
Dùng ADN pol
	Mồi là ARN
Mạch mới tổng hợp gián đoạn
Nguyên liệu là 8 loại Nu
Dùng ARN pol và nhiều enzym tháo xoắn



	


0,5đ

	c
	- Cơ sở khoa học: Dựa vào khả năng biến tính và hồi tính của axit nuclêic và nguyên tắc bắt cặp bổ sung giữa các bazơ nitơ trong phân tử axit nuclêic (ADN  -  ADN ; ADN  – ARN; ARN – ARN).
- Các ứng dụng thực tiễn: 
+ Xác định mức độ quan hệ họ hàng giữa 2 cá thể khác loài. 
+ Xác định được chính xác vị trí gen trên NST
+ Xác định được 1 gen nào đó có bao nhiêu exon và bao nhiêu intron
+ Dò tìm các trình tự nucleotit chưa biết
	

0,25đ



0,25đ


Câu 155.( 2,0 điểm)     
 1. Nêu cơ sở khoa học của việc xác đinh mã di truyền?
2. Giả sử một ARN có 3 loại nucleotit A, U, X. Hãy xác định:
a. Số bộ ba mã hóa axit amin từ 3 loại nucleotit trên?
b. Số bộ ba chứa ít nhất 2A? 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Cơ sở khoa học của việc xá định mã di truyền:
- Lý luận:  Có 4 loại Nu cấu tạo ADN( A,T,G,X) nhưng có khoảng 20 loại axit amin tạo nên protein  nên: 
+ Nếu mã bộ 1 ( 1 Nu mã hóa 1 axit amin) thì có 41  = 4 tổ hợp mã di truyền chưa đủ mã hóa 20 loại Aa
+ Nếu mã bộ 2 ( 2 Nu mã hóa 1 axit amin) thì có 42  = 16 tổ hợp mã di truyền chưa đủ mã hóa 20 loại Aa
+ Nếu mã bộ 4 ( 4 Nu mã hóa 1 axit amin) thì có 44  = 256 tổ hợp mã di truyền quá nhiều để mã hóa 20 loại Aa
+ Vì vậy,  mã bộ ba ( 3 Nu mã hóa 1 axit amin) thì có 4 3  = 64  tổ hợp mã di truyền phù hợp để mã hóa 20 loại Aa.
- Thực nghiệm: 
+ Các nhà khoa học đã khám phá được toàn bộ bí mật của mã di truyền và nhận thấy rằng cứ 3 Nu đứng liền nhau mã hóa 1 axit amin.
+ Năm 1966 tất cả 64 bộ ba (côđon) trên mARN trương ứng với 64 bộ ba (triplet) trên ADN mã hóa axit amin đã được giải mã hoàn toàn.
	
0,5








0,5

	2
	a. Có 3 loại Nu  A,U,X có 33 = 27 mã di truyền trong đó có mã UAA không mã hóa axitamin nên có 26 mã DT mã hóa axit amin.
b. – Có 6 bộ ba chứa 2A:
 + 2A và 1U có 3 bộ ba: AAU, AUA, UAA
 + 2A và 1X có 3 bộ ba: AAX, AXA, XAA
- Có 1 bộ ba chứa 3A: AAA
 Có 7 bộ ba chứa ít nhất 2A trong 3 loại Nu trên.
	0,25

0,25


0,25
0,25


Câu 156.( 3,0 điểm)
    1. Gen là gì? Dựa trên cơ sở nào người ta phân loại các gen thành gen cấu trúc và gen điều hòa?
    2. Trong tự nhiên dạng đột biến gen nào phổ biến nhất? Vì sao?
    3. Giả sử trong một gen có một bazơ dạng hiếm guain (G*), bazơ này chỉ kết cặp với timin trong quá trình nhân đôi. Gen này tiến hành nhân đôi 3 lần. Hãy cho biết:
    a. Quá trình trên có thể sẽ làm phát sinh dạng  đột biến nào?
    b. Có tối đa bao nhiêu gen đột biến, bao nhiêu gen bình thường được tạo ra?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN
- Dựa vào chức năng sản phẩm của gen người ta phân loại thành gen cấu trúc và gen điều hòa
+ Gen điều hòa mã hóa cho các loại protein là yếu tố điều hòa biểu hiện của các gen khác trong hệ gen
+ Gen cấu trúc mã hóa cho các sản phẩm khác như các ARN hoặc accs protein chức năng khác( cấu trúc, bảo vệ, hoocmon, xúc tác....)
	0,25

0,25
0,25
0,25

	2
	- Trong tự nhiên dạng đột biến thay thế cặp nucleotit là  phổ biến nhất
Vì: + Cơ chế phát sinh tự phát dạng thay thế dễ xảy ra hơn cả ngay cả khi không có tác nhân đột biến do các nucleotit trong tế bào tồn tại ở dạng thường và dạnh hiếm
+ Trong phần lớn trường hợp, đột biến thay thế là đột biến trung tính( Ít gây hậu quả nghiêm trọng) do chỉ ảnh hưởng đến 1 codon trên gen
+ Trong thực tế, dạng dạng đột biến được tìm thây phổ biến hơn cả ở hầu hết các loài
	0,25
0,25

0,25

0,25

	3
	a. Quá trình trên có thể sẽ làm phát sinh dạng  đột biến thay thế cặp G-X =cặp A-T
b. Gen nhân đôi 3 lần tạo ra 23  = 8 gen con trong đó có 4 gen bình thường, 3 gen đột biến và 1 gen tiền đột biến(G * -T)
	0,5
0,5



Câu 157. ( 3,0 điểm) 
    1. Một loài thực vật có 2n = 14. Khi quan sát tế bào của một số cá thể trong quần thể thu được kết quả sau:
	
	
	
	Cặp nhiễm sắc thể
	
	

	Cá thể
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cặp 1
	Cặp 2
	Cặp 3
	Cặp 4
	Cặp 5
	Cặp 6
	Cặp 7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cá thể 1
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cá thể 2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cá thể 3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cá thể 4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	
	


Hãy cho biết các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể ở các cá thể trên. Giải thích?
 2. Ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, trên mỗi cặp NST thường xét một gen có 2 alen khác nhau.  Trong quá trình giảm phân ở một ruồi giấm đực có kiểu gen AaBbDdXY, một số tế bào có một cặp nhiễm sắc thể thường không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường;các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường và các tế bào khác giảm phân bình thường.Theo lý  thuyết, số loại  giao tử về các gen trên có thể được tạo  ra từ quá trình giảm phân của cơ  thể trên là bao nhiêu?
    3. Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n =12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 10000 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 10 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 xảy ra trao đổi chéo không cân giữa 2 crômatit khác nguồn gốc, các tế bào còn lại giảm phân bình thường;các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số tinh trùng được tạo thành, các tinh trùng mang đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể chiếm tỷ lệ bao nhiêu?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Cá thể 1: là thể ba (2n+1) vì có 1 cặp số 4  thừa 1 NST
Cá thể 2: là thể một (2n-1) vì có 1 cặp  số 1 thiếu 1 NST
Cá thể 3: là thể lưỡng bội bình thường (2n) vì các cặp đều có 2 NST 
Cá thể 4: là thể tam bội(3n) vì các cặp đều có 3 NST.
	0,25
0,25
0,25
0,25

	2
	- Ở các tế bào bình thường mỗi cặp NST giảm phân cho 2 loại giao tử nên số loại giao tử bình thường là 24 = 16
- Ở một số tế bào đột biến có 1 cặp NST không phân ly trong GPI:
+ 1 Cặp không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 bình thường tạo 2 loại giao tử  n+ 1 và n-1
+3 cặp còn lại mỗi cặp cho 2 loại giao tử   Số lọai giao tử đột biến tạo ra là :
   2 x 2 3 = 16 loại. Vì có 3 cặp NST thường, sự không phân ly có thể xảy ra ở 1 trong 3 cặp nên tổng số loại giao tử đột biến tạo ra là : 16 x3 = 48 loại
- Tổng số loại  giao tử về các gen trên có thể được tạo ra là: 16+48=64 loại
	0,25


0,25

0,25


0,25

	3
	- Tổng số tinh trùng được tạo ra: 4x10000 = 40000 tinh trùng
- 10 tế bào có trao đổi chéo không cân giữa 2 trong 4 cromatit khác nguồn gốc tạo ra 40 tinh trùng, trong đó có 20 tinh trùng bình thường, 10 tinh trùng mang đột biến mất đoạn, 10 tinh trùng mang đột biến lặp đoạn
 tỷ lệ tinh trùng mang đột biến mất đoạn: 10/40000= 0,025%
	0,25
0,5


0,25


Câu 158. ( 3,0 điểm) 
   1. Quá trình nhân đôi ADN xảy ra theo các nguyên tắc nào? Ý nghĩa của các nguyên tắc đó?
    2. Gen B có 2576 liên kết hidro. Trên mạch 1 của gen có nucleotit loại G  gấp 2 lần loại X và nucleotit loại A gấp 1,5 lần loại G. Mạch 2 của gen có nucleotit loại A gấp 2 lần loại X. Gen B bị đột biến biến điểm thành gen b, khi cặp gen Bb cùng  nhân đôi 2 lần môi trường cung cấp 2016 nucleotit loại G và 4707 nucleotit loại A. Khi gen B và b cùng thực hiện phiên mã một lần thì môi trường đề cung cấp 448 nucleotit loại U. Biết rằng mạch gốc cảu gen là không đổi.
a) Xác định dạng đột biến đã xảy ra đối với gen B thành gen b?
b) Nếu gen b thực hiện phiên mã 3 lần thì môi trường cung cấp mỗi loại nucleotit là bao nhiêu?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Quá trình nhân đôi ADN xảy ra theo nguyên tắc:
+ Nguyên tắc bổ sung: các nuclêôtit tự do của môi trường liên kết với các nuclêôtit trong các mạch khuôn của ADN theo nguyên tắc bổ sung: A=T, G ≡X
+ Nguyên tắc bán bảo toàn: mỗi ADN con có một mạch cũ của ADN mẹ và một mạch mới được tổng hợp.
-Ý nghĩa các nguyên tắc đó: Nhờ các nguyên tắc trên, từ  phân tử  ADN ban đầu tạo ra các phân tử  ADN con giống nhau và giống ADN ban đầu, đảm bảo cho tính đặc trưng của các phân tử  ADN duy trì ổn định qua các thế tế bào.
	0,5




0,5

	2
	a) - Theo bài ra và nguyên tắc bổ sung ta có:
G1=2X1;           A1=1,5G1 A1= 3X1;         A2=2X2 T1=2G1 T1=4X1
 Số liên kết hidro  H= 2A +3G=2576 2( 3X1+4X1) +3(2X1+X1)=2576
 X1= 112( Nu) , G1= 224(Nu), A1= 336(Nu), T1= 448( Nu)
- Số nucleotit mỗi loại của gen B
A=T=A1+T1 = 784 (Nu)            G=X=G1+X1= 336(Nu)
- Số nucleotit môi trường cung cấp cho gen B nhân đôi 2 lần
Amt=Tmt= A(2k -1)= 784x3= 2352(Nu)    Gmt=Xmt= G(2k -1)= 336x3= 1008(Nu)
-  Số nucleotit môi trường cung cấp cho gen b nhân đôi 2 lần
Amt=Tmt=  4707-2352 = 2355(Nu)          Gmt=Xmt=  2016-1008 = 1008(Nu)
- Số nucleotit mỗi loại của gen b: 
A=T= 2355: (2k -1)=  2355:3= 875 (Nu)     G=X= 1008: (2k -1)= 1008:3= 336(Nu)
 Đột biến thuộc dạng thêm một cặp A-T
b) Ta có: U của mARN bổ sung với A mạch gốc Um=  A1 hoặc A2
Mà Um= 448 Nu= A2 Mạch 2 của gen B là mạch gốc
- Số nucleotit mỗi loại của mARN do gen b phiên mã:
Um= 448(Nu)                      Am= A- Um= 785-448= 337(Nu)
Xm= G2= 122( Nu)            Gm=X2= 224(Nu)
- Khi gen b phiên mã 3 lần môi trường cung cấp mỗi loại:
 Umt= Um. 3= 1344(Nu)    Amt= Am.3= 1011(Nu)
Xmt=Xm.3= 336(Nu)         Gmt= Gm.3= 672(nu)
( HS làm các khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
	
1,0












1,0


Câu 159. (2,0 điểm) Hải Dương 2022

1. Theo lí thuyết, một tế bào sinh tinh có kiểu gen XmY khi giảm phân bình thường cho mấy loại tinh trùng? Viết thành phần gen trong các loại tinh trùng đó.
2. Nêu khái niệm đột biến chuyển đoạn NST. Trong trường hợp nào đột biến chuyển đoạn làm thay đổi nhóm gen liên kết? Hãy giải thích về ứng dụng của thể đột biến chuyển đoạn NST trong phòng trừ sâu hại.
	
1. Theo lí thuyết, một tế bào sinh tinh có kiểu gen XmY khi giảm phân bình thường cho mấy loại tinh trùng? Viết thành phần gen trong các loại tinh trùng đó.
Số loại tinh trùng thực tế và thành phần NST của chúng 
* Trường hợp liên kết hoàn toàn: 2 khả năng  
 AB Xm  và  ab Y         hoặc     ab Xm  và   AB Y 
* Trường hợp liên kết không hoàn toàn: có 2 khả năng:
KN 1: Trao đổi chéo tại cặp Aa tạo 4 loại giao tử:
AB Xm, aB Xm,  AbY, ab Y 
hoặc Ab Xm, ab Xm,  AB Y, aB Y
KN 2: Trao đổi chéo tại cặp Bb tạo 4 loại giao tử:
AB Xm, ab Y,  Ab Xm, aB Y 
hoặc ABY, ab Xm,  AbY, aB Xm
(trường hợp liên kết không hoàn toàn, nếu học sinh chỉ viết được 1 khả năng thì không cho điểm)
2. Nêu khái niệm đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể. Trong trường hợp nào đột biến chuyển đoạn làm thay đổi nhóm gen liên kết? Hãy giải thích về ứng dụng của thể đột biến chuyển đoạn NST trong phòng trừ sâu hại.
- Chuyển đoạn là dạng đột biến dẫn đến sự trao đổi đoạn trong một NST hoặc giữa các NST không tương đồng.
- Trong trường hợp đột biến chuyển đoạn giữa các NST không tương đồng làm một số gen trên NST này được chuyển sang NST khác dẫn đến làm thay đổi nhóm gen liên kết.
- Do thể đột biến chuyển đoạn làm giảm khả năng sinh sản nên người ta có thể sử dụng các dòng côn trùng mang chuyển đoạn làm công cụ phòng trừ sâu hại.
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Câu 160. (1,0 điểm) Hải Dương 2022
1. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong nhân đôi ADN.
2. Ở sinh vật nhân thực, tại sao ADN thường bền vững hơn ARN?  
	
1. Giải thích NTBS và nguyên tắc bán bảo tồn trong nhân đôi ADN.
- Nguyên tắc bổ sung: Trong quá trình tái bản AND, mỗi nucleotit trên mạch đơn của ADN mẹ liên kết với 1 nucleotit trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung ( A liên kết với T bằng 2 liên kết H, G liên kết với X bằng 3 liên kết H và ngược lại) 
- Nguyên tắc bán bảo tồn: Trong quá trình tái bản AND, từ 1 ADN mẹ sau 1 lần tái bản tạo ra 2 ADN con, trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ và một mạch mới được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường. 

2. Vì sao nói ADN của sinh vật nhân thực bền vững hơn ARN? 
- ADN có cấu trúc mạch kép còn ARN có cấu trúc mạch đơn.
- ADN có cấu trúc xoắn kép phức tạp hơn ARN.
- AND thường liên kết với protein.
- ADN chủ yếu nằm trong nhân, tại đó thường không có enzim phân huỷ, còn ARN tồn tại ở ngoài nhân nơi có nhiều enzim phân huỷ.
(Học sinh làm đủ 2-3 trong số 4 ý thì cho 0,25 điểm, nếu chỉ làm được 1 ý không cho điểm) 
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Câu 161. (1,0 điểm) Hải Dương 2022
1. Gen cấu trúc D ở sinh vật nhân sơ dài 5100Ao và có số nuclêôtit loại A =  G. Gen bị đột biến điểm làm thay đổi không quá 2 liên kết hiđrô thành alen d. Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen d. 
2. Ở sinh vật nhân thực, mọi đột biến dẫn đến thay thế một axit amin trong prôtêin đều làm mất hoặc giảm hoạt tính của prôtêin là đúng hay sai? Giải thích.
	1. Gen cấu trúc D ở sinh vật nhân sơ dài 5100Ao và có số nuclêôtit loại A =  G. Gen bị đột biến điểm làm thay đổi không quá 2 liên kết hiđrô thành alen d. Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen d. 
Gen D có: N = 5100 :3,4 x 2 = 3000 (Nu)
- Ta có:  3A = 2G (1); A + G = 1500 (2)
=> A = T = 600 ; G = X = 900 (nu)
- Đột biến điểm làm thay đổi không quá 2 liên kết hidro:
* TH 1: Đột biến làm thay đổi 1 liên kết hidro --> có 2 khả năng
- KN 1: Đột biến làm tăng 1 liên kết hidro 
--> ĐB thuộc dạng thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X
-->  gen d có : A=T= 600-1= 599; G=X=900+1 = 901
- KN 2 : Đột biến làm giảm 1 liên kết hidro 
--> ĐB thuộc dạng thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T 
-->  gen d có : A=T= 600+1= 601; G=X=900-1 = 899
* TH 2: Đột biến làm thay đổi 2 liên kết hidro --> có 2 khả năng
- KN 1: Đột biến làm tăng 2 liên kết hidro 
--> ĐB thuộc dạng thêm 1 cặp A-T
-->  gen d có : A=T= 600+1= 601; G=X=900
- KN 2: Đột biến làm giảm 2 liên kết hidro 
--> ĐB thuộc dạng mất 1 cặp A-T 
--> gen d có : A=T= 600-1= 599; G=X=900
(Học sinh làm đủ 2-3 trong số 4 khả năng thì cho 0,25 điểm, nếu chỉ làm được 1 khả năng không cho điểm) 
2. Ở sinh vật nhân thực, mọi đột biến dẫn đến thay thế một axit amin trong prôtêin đều làm mất hoặc giảm hoạt tính của prôtêin là đúng hay sai? Giải thích.
                     Nhận định trên là sai vì:
- Do vị trí của aa thay đổi: Nếu aa ở vùng trung tâm hoạt động của protein bị thay đổi thì ảnh hưởng đến chức năng của protein, nhưng nếu chỉ thay đổi 1 aa ở vị trí không quan trọng thì ít ảnh hưởng đến chức năng của protein. 

- Do tính chất của aa mới so với aa ban đầu: Nếu aa mới cùng tính chất hóa học với aa ban đầu thì cấu trúc và chức năng protein ít thay đổi hoặc không thay đổi. 
- Do aa đó bị cắt bỏ trong quá trình điều hòa dịch mã: Ở sinh vật nhân thực có cơ chế điều hòa sau dịch mã. Nhiều trường hợp, chuỗi polipeptit sau khi được tổng hợp thì sẽ bị enzim cắt bỏ đi một đoạn peptit (chứa một số axitamin). Nếu đột biến làm thay đổi axitamin ở đoạn bị cắt bỏ thì không gây ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của protein. 
(Nếu học sinh giải thích được 2 ý trở lên thì cho điểm tối đa, học sinh trả lời 1 ý đầy đủ cho 0,25 điểm) )
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Câu 162: (1,5 điểm) Hà Nam 2022
Ở người, một trong các nguyên nhân gây ung thư võng mạc là do đột biến gen RB – mã hoá prôtêin RB ức chế chuyển tiếp sang pha S của chu kỳ tế bào. Một bệnh di truyền khác là u xơ thần kinh, do đột biến gen NF1 mã hoá prôtêin neurofibromin có khả năng tăng cường hoạt tính GTPaza của prôtêin Ras – mã hoá bởi gen Ras và tham gia quá trình photphorin hoá nội bào trong đáp ứng với các yếu tố sinh trưởng.
a) Liên quan đến sự phát sinh ung thư, mỗi gen trên là gen tiền ung thư hay gen ức chế khối u? Giải thích.
b) Trẻ dị hợp tử về gen Rb hoặc NF1 có kiểu hình bình thường hay ung thư? Giải thích. Nêu ít nhất 3 hiện tượng biến đổi di truyền làm trẻ dị hợp tử biểu hiện kiểu hình ngược lại so với dự đoán lý thuyết.
c) Trên thực tế, ung thư võng mạc và u xơ thần kinh là các bệnh di truyền trội, nghĩa là trẻ mang một alen đột biến cũng sẽ biểu hiện ung thư. Hãy giải thích tại sao.
Hướng dẫn chấm:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	3a
	- Gen Rb mã hoá prôtêin bình thường có chức năng ức chế chuyển tiếp sang pha S → ức chế tăng sinh tế bào → Rb là gen ức chế khối u.                                                                                                                
- Gen Ras mã hoá prôtêin G tham gia chuỗi photphorin hoá trong đáp ứng với các yếu tố sinh trưởng giúp kích thích tăng sinh tế bào → Ras là gen tiền ung thư.                                                                      
- Gen NF1 mã hoá prôtêin tăng cường hoạt tính GTPaza của protein Ras → tăng khả năng thuỷ phân GTP thành GDP và đưa prôtêin Ras về trạng thái bất hoạt → ức chế tăng sinh tế bào → NF1 là gen ức chế khối u.
	0,25

0,25

0,25


	3b
	- Theo lý thuyết, gen Rb và NF1 là gen ức chế khối u nên đột biến ở các gen này có tính lặn vì chỉ cần một bản sao bình thường của gen cũng đủ để kiểm soát tăng sinh tế bào → trẻ dị hợp tử về gen Rb hoặc NF1 có kiểu hình bình thường.                                                                                                                        
- Thí sinh nêu được 3 trong 5 hiện tượng sau được 0,25 điểm, nếu có ý khác đúng vẫn cho điểm như đáp án
+ Đột biến điểm tại alen kiểu dại tương ứng 
+ Đột biến mất đoạn NST có chứa gen kiểu dại tương ứng 
+ Đột biến chuyển đoạn chứa gen kiểu dại 
+ Không phân ly trong nguyên phân tạo thành tế bào con chỉ chứa một bản sao duy nhất mang alen đột biến
+ Tái tổ hợp trong nguyên phân
	0,25





0,25

	3c
	Mặc dù theo lý thuyết các alen đột biến ở các gen này là lặn nhưng khi xét ở mức độ cơ thể, xác suất xảy ra một đột biến ở alen còn lại trong hàng triệu tế bào là đủ cao để xảy ra. Vì chỉ cần một tế bào mang đột biến như vậy cũng đã biểu hiện thành kiểu hình ung thư nên các bệnh trên đều được coi là di truyền trội. 
(Thí sinh chỉ cần đề cập đến “một đột biến xảy ra cũng có thể gây ung thư” là được điểm)
	
0,25




Câu 163: (2,5 điểm) Hà Nam 2022
          Phago lambda có thông tin di truyền là AND sợi kép, mạch thẳng (dsADN). Khi xâm nhập vào E.coli, ds AND của nó có thể tồn tại độc lập, làm tan tế bào chủ hoặc gắn với AND hệ gen của tế bào chủ, không làm tan tế bào chủ.
          Virut HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) thuộc nhóm retrovirus có vật liệu di truyền là ARN sợi đơn mạch dương viết tắt là ssARN(+) được tái bản bới enzym phiên mã ngược (Rtaza).
          Virut SARS-Cov.2 thuộc nhóm coronavirus có vật liệu di truyền cũng là ssARN(+) song được tái bản bởi replicaza (RdRP) là một enzym ARN pol dùng ARN làm mạch khuôn.
        a, Hình 4 minh họa sơ đồ dòng thông tin di truyền ở cấp độ phân tử điển hình. Hãy vẽ sơ đồ dòng thông tin di truyền phù hợp với mỗi loại: phago lambda, coronavirus và retrovirus.
	[image: ]

	Hình 4


        b, So sánh hoạt động của dsADN ở phago lambda với ds ADNc của HIV khi gắn với ADN hệ gen tế bào chủ.
        c, Bằng cách nào virut SARS-Cov.2 có thể tổng hợp mARN của bản thân nó trong tế bào chủ?  
 Hướng dẫn chấm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	4a
	(1) Sơ đồ dòng thông tin di truyền của phagơ 
- (1a) Chu trình ôn hòa
[image: ]
	0,25



	
	- (1b) Chu trình gây độc (làm tan)
[image: ]
	0,25


	
	(2) Sơ đồ dòng thông tin di truyền của coronavirus:
[image: ]
	0,25


	
	(3) Sơ đồ dòng thông tin di truyền của retrovirus:
[image: ]
Ghi chú: 
- Thuật ngữ “tái bản” có thể thay thế bằng “nhân đôi”.
- Thí sinh có thể vẽ 2 sơ đồ (1a) và (1b) trong cùng một sơ đồ (chu trình ôn hòa và chu trình gây độc/làm tan) cũng được điểm tối đa.
- Thí sinh vẽ sơ đồ (3) có thêm giai đoạn ssADN trước dsADNc cũng được điểm tối đa.
- Ở sơ đồ (2) và (3) có thể vẽ trùng (gộp) ssARN(+) với mARN.
	0,25


	4b

	- Giống nhau: dsADN của phagơ  và dsADNc của HIV khi gắn vào hệ gen tế bào chủ đều có thể tồn tại cùng với hệ gen tế bào chủ, không bị tách ra khỏi hệ gen tế bào chủ nếu không có tác động từ các tác nhân (vật lý, hóa học, sinh học) từ môi trường.
	0,25

	
	- Khác nhau: 
(1) Hoạt động tái bản/nhân lên
+ Phagơ : dsADN của phagơ  nhân lên/tái bản cùng hệ gen của tế bào chủ E. coli.
	0,25

	
	+ Virut HIV: dsADNc của HIV gắn vào hệ gen của tế bào chủ như một giai đoạn hoạt động của HIV nhưng không (chưa) được nhân lên/tái bản. Giải thích: do tế bào chủ limpho T (trợ bào T) không phân chia.
[Nếu thí sinh viết: đôi khi HIV có thể chuyển tế bào T từ G0 về S và tái bản cũng được điểm như đáp án]
	0,25

	
	(2) Hoạt động phiên mã tạo mARN và sinh tổng hợp prôtêin:
+ Phagơ : dsADN của phagơ  tồn tại như một tiền phagơ, hoạt động ôn hòa, không làm tan tế bào chủ. Giải thích: dsADN của phagơ  bị ức chế, không phiên mã thành mARN được.
	0,25


	
	+ Virut HIV: dsADNc của HIV tồn tại như một provirut nhưng vẫn phiên mã thành mARN, tham gia sinh tổng hợp protein. (trừ khi gắn kết vào vùng bất hoạt do di truyền ngoại gen – vùng dị nhiễm sắc – (hiếm xảy ra hơn)).
	0,25

	4c

	- Virut SARS-Cov.2 sử dụng ssARN(+) bộ gen của nó như một mARN và ribôxôm để tổng hợp được enzim replicaza (RdRP) ngay khi xâm nhập vào tế bào chủ. 
- Sau đó, RdRP xúc tác tổng hợp ssARN(-) sử dụng ARN(+) bộ gen của nó và thực hiện quá trình phiên mã nhiều lần để tổng hợp mARN của bản thân nó trong tế bào chủ.
	0,25


Câu 164: (2,0 điểm) Hà Nam 2022
1. Bệnh hóa xơ nang (cystic fibrosis) do một đột biến lặn CF- trên NST thường gây ra, là nguyên nhân gây chết trước tuổi sinh sản đối với tất cả các trường hợp mắc bệnh. Ở một quần thể người Châu Âu, người ta thống kê thấy trong mỗi 1 triệu người có khoảng 76800 người bình thường khỏe mạnh mang gen bệnh. Số liệu gần đây cho thấy rằng thể dị hợp của bệnh này kém mẫn cảm với bệnh dịch hạch, một bệnh truyền nhiễm đã từng phổ biến ở châu Âu trên một trăm năm trước nhưng hầu như không gặp ngày nay.
a) Xác suất một cặp vợ chồng khỏe mạnh trong quần thể trên sinh con là trai không mắc bệnh này là bao nhiêu? Nêu cách tính?
b) Xác định giá trị thích nghi (w) và hệ số chọn lọc (s) của các kiểu gen khác nhau quy định tính trạng bệnh này.
c) Theo quan điểm tiến hóa quần thể, có thể nhận định gì về tần số thể dị hợp ngày nay so với hơn một trăm năm trước ở quần thể nói trên? Giải thích?
Hướng dẫn chấm:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	a
	Xác xuất để một cặp vợ chồng bình thường sinh ra con trai mắc bệnh này:
½ x ¼ x (76800/1000000)2 = 7,37 x 10-4
Xác suất không mắc bệnh 1 - 7,37 x 10-4
	0,25

	b
	- Kiểu gen đồng hợp lặn CF-/ CF- chết trước tuổi sinh sản
-> Giá trị thích nghi (w) = 0    -> Hệ số chọn lọc (s) = 1 – w = 1
	0,25

	c
	- Hai kiểu gen CF+/ CF+ và CF+/ CF- đều không bị tác động của chọn lọc
-> w = 1    -> s = 0
	0,25

	d
	Tần số thể dị hợp ngày nay là thấp hơn so với hàng trăm năm trước. Do các bệnh truyền nhiễm ngày nay đã được kiểm soát nên áp lực chọn lọc lên kiểu gen đồng hợp trội (CF+/ CF+ ) giảm, và thể dị hợp không còn chiếm ưu thế => Giảm tần số thể dị hợp
	0,25


2. ADN dạng thẳng của phagơ được đánh dấu phóng xạ bằng 32P ở cả hai đầu và được cắt bằng hai enzyme cắt giới hạn (dấu * chỉ dấu phóng xạ).
	EcoRI
	2,9; 4,5; 6,2* ; 7,4 và 8* kb

	BamHI
	6,0*; 10,1*; 12,9 kb

	EcoRI và BamHI
	1,0; 2,0; 2,9; 3,5; 6,0; 6,2 và 7,4 kb.


Khi các đoạn ADN được điện di và thẩm tách lên màng, người ta tiến hành lai mẫu dò đánh dấu phóng xạ của một gen X của phagơ với các đoạn ADN thì thấy các đoạn 4,5; 10,1 và 12,9 đều được đánh dấu.
Hãy vẽ bản đồ các điểm cắt của các enzym cắt giới hạn và giải thích. Gen X nằm chính xác ở vùng nào trong 3 đoạn 4,5; 10,1 và 12,9.
Hướng dẫn chấm:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	Dựa vào vị trí xuất hiện dấu phóng xạ ta thấy khi cắt bằng EcoRI thì đoạn 6,2 và 8,0 ở 2 đầu mạch, còn đối với BamHI thì đoạn 6,0 và 10,1 ở 2 đầu mạch.
	0,25

	
	Enzim EcoRI có 4 vị trí cắt (thu được n đoạn thì có n-1 vị trí cắt) còn enzim BamHI có 2 vị trí cắt. Khi cắt đồng thời bằng hai enzim thì vẫn thu được các đoạn 6,0; 6,2 (2 đoạn thu được khi cắt 2 đầu mạch) nên 2 vị trí cắt này nằm ngược nhau trên đoạn ADN.
[image: ]
	0,25

	
	Ngoài ra còn thu được đoạn 7,4kb và 2,9kb (thu được khi cắt riêng rẽ với EcoRI) chứng tỏ vị trí cắt của hai đoạn này nằm hoàn toàn trong đoạn 12,9kb và 10,1kb của BamHI. Vậy đoạn 4,5kb nằm giữa đoạn 7,4 và 2,9.   
[image: ]
	0,25

	
	Gen X nằm chính xác ở vùng 4,5kb vì vùng này có trình tự của cả đoạn 10,1 và 12,9
	0,25


Câu 165
1. Những phát biểu sau đây đúng hay sai? Giải thích.
	a) Sự bắt cặp sai của các nuclêôtit trong quá trình nhân đôi ADN nếu không được sửa chữa sẽ dẫn đến đột biến gen.
	b) Ở sinh vật nhân thực, ADN chỉ nhân đôi trong nhân tế bào.
	c) Có những đột biến gen làm cho một gen nào đó không bao giờ được phiên mã. 
	d) Đột biến đa bội chỉ xảy ra ở thực vật mà ít gặp ở động vật.
 2. Khi nuôi E.coli trong môi trường có đường glucozo, không có đường lactozo thì enzim ß- galactozidaza trong vi khuẩn rất thấp. Nhưng khi thiếu đường glucozo mà có đường lactozo thì enzim này tăng rất nhanh sau vài phút.  Qua sự hiểu biết về mô hình Operon trong cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ:
  a) Hãy giải thích hiện tượng nêu trên
  b) Trong quá trình hoạt động trên, đường lactozo được gọi là chất gì?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Sai
Vì nếu sự bặt cặp sai nhưng không làm thay đổi cấu trúc của gen thì không gây ra đột biến gen (VD: đột biến ở đầu mút, trình tự nối giữa các gen)

	0,5 đ

	
	b. Sai

Vì ở sinh vật nhân thực ADN tồn tại cả trong nhân và ngoài nhân (trong ti thể và lục lạp) của tế bào Nhân đôi ADN xảy ra cả ở ngoài tế bào chất.

	0,5đ

	
	c. Đúng vì
- Đột biến làm hỏng hoặc mất promoter( vùng khởi động) khiến cho ARN polimeraza không thể bám được vào vùng khởi động và do vậy gen không phiên mã
- Đột biến ở vùng vận hành làm cho vùng này liên kết chặt với chất ức chế khiến gen không được phiên mã

	0,5đ

	
	d. Không đúng vì: Đột biến đa bội xảy ra do rối loạn phân li NST trong quá trình nguyên phân hoặc giảm phân.  Sự phân bào của tế bào động vật và tế bào thực vật đều có thể bị rối loạn dẫn tới gây ra đột biến đa bội
-Tuy nhiên, trong tự nhiên thì ít gặp thể dột biến đa bội ở động vật, nguyên nhân là vì ở động vật, hầu hết các đột biến đa bội đều gây chết ở giai đoạn phát triển phôi nên không tạo ra thể đột biến.

	0,5 đ




	2
	a. - Khi trong môi trường không có lactozo, gen điều hòa tổng hợp 1 protein ức chế ở trạng thái hoạt hóa gắn vào vùng vận hành ngăn trở sự hoạt động của các enzim sao mã làm các gen cấu trúc ở trạng thái không hoạt động→không có enzim ß- galactozidaza
- Khi có đường Lactozo nó sẽ kết hợp với protein ức chế làm cho chất này bị thay đổi cấu trúc( biến dạng) trở thành bất hoạt không liên kết được với vùng vận hành. →enzim ARN polimeraza liên kết được với vùng khởi động để phiên mã gen tổng hợp enzim ß- galactozidaza →dịch mã tổng hợp enzim ß- galactozidaza.
b. Trong quá trình hoạt động trên, đường lactozo được gọi là chất gì?
- Lactozo là chất cảm ứng, kích thích gen hoạt động.

	0,75đ







0,25 đ





Câu 166.(4 điểm)
1.  a) Loại đột biến gen nào chỉ ảnh hưởng đến thành phần của một bộ ba mã hóa? Đột biến đó xảy ra ở vị trí nào trong gen cấu trúc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình dịch mã? 
     b) Nêu những điều kiện đảm bảo cho loại đột biến đó được di truyền qua các thế hệ cơ thể ở những loài sinh sản hữu tính?
2. Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 16% số tế bào có cặp NST  mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường, cơ thể cái giảm phân bình thường. Hãy cho biết đời con của phép lai ♂AaBb×AaBB
   a) Có tối đa bao nhiêu kiểu gen đột biến
  b) Hợp tử đột biến dạng thể ba( không tính thể 3 kép) chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
  c) Kiểu gen aaBB chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1.
	a. Loại đột biến chỉ ảnh hưởng đến thành phần của 1 bộ ba mã hóa là đột biến gen dạng thay thế 1 cặp nucleotit. Ví dụ cặp A-T được thay bằng cặp G-X
Đột biến thay thế xảy ra ở mã mở đầu sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến quá trình dịch mã vì như vậy quá trình dịch mã không xảy ra.

	0,5đ


0,5đ

	
	b. * Sơ đồ minh họa:
               A-T
A-T 		A-T
                   A-X(tiền đột biến) 	      
                                                                G-X( đột biến)
                                          
* Điều kiện đảm bảo cho loại đột biến đó được di truyền qua các thế hệ cơ thể ở những loài sinh sản hữu tính:
- Đột biến tiền phôi, đột biến giao tử
- Giao tử mang gen đột biến trực tiếp thụ tinh
- Đột biến gen đó không gây chết hay vô sinh cho cá thể.

	

0,5đ







0,5đ

	2
	*Xét cặp Aa: cơ thể đực giảm phân cho các loại giao tử: 8%Aa, 8%0, 42%A, 42%a
Cơ thể cái giảm phân bình thường cho 2 loại giao tử : 50%A, 50%a.
        ♂Aa × ♀Aa→đời con thu được các tổ hợp kiểu gen: Aaa, Aaa, A, a, AA, Aa, aa. Trong đó có 4 kiểu gen đột biến
*Xét cặp Bb: giảm phân bình thường
         ♂Bb×BB→đời con có 2 loại kiểu gen BB, Bb
a. Số kiểu gen đột biến tối đa thu được ở đời con là 4×2=8(kiểu)
b.Hợp tử đột biến dạng thể 3 chiếm tỉ lệ: 4%×50%×4=8%
c. Kiểu gen aaBB chiếm tỉ lệ: 0,42×0,5×0,5=10,5%


	


0,5đ



0,5đ
0,5
0,5


	Câu 167:
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Có 3 loại đột biến xảy ra trên cùng một gen, kí hiệu các thể đột biến
	

	lần lượt là M1, M2, M3. Để xác định các đột biến trên thuộc loại nào,
	

	người ta dùng phương pháp Northern (phân tích ARN) và Western
	

	(phân tích protein). Kết quả phân tích mARN và protein của các thể
	

	đột biến M1, M2, M3 và kiểu dại (ĐC) bằng hai phương pháp trên thu
	

	được kết quả như sau.. Hãy xác định các thể đột biến M1, M2, M3
	

	thuộc loại đột biến nào? Giải thích.
	

	- Phân tíc kíc t ước AR t ấy 
	

	+ Kíc t ước AR của M1, M2 k ôn t ay đổ so vớ  ĐC  T ể đột b ến  M1, M2 t uộc loạ đột b ến của t ay t ế nucleot t.
	0.5

	+ Kíc t ước AR của M3 tăn lên  T ể đột b ến M3 t uộc loạ đột
	0.5

	b ến t êm nucleot t.
	

	- P ân tíc kíc t ước prote n t ấy 
	

	+ Kíc   t ước prote n của M1 n ỏ   ơn k ểu ĐC   Đây l   đột b ến vô   n ĩa, l m xuất ện bộ ba kết t úc sớm  ảm số lượn ax t am n.
	
0.5

	+ Kíc t ước prote n của M2 k ôn t ay đổ so vớ k ểu ĐC  Đây l đột b ến sa n ĩa  l m t ay t ế ax t am n.
	0.5

	+ Kíc t ước prote n của M3 tăn lên  Đây l đột b ến l m t êm
	

	nucleotit  tăn số lượn ax t am n.
	




	Câu 168:
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	
	a) êu n ữn đ ểm k ác n au cơ bản bản của quá trìn p ên mã ở s n vật n ân t ực vớ s n vật n ân sơ.  ữn  n ữn  đ ểm k ác n au n y có ý n ĩa ì c o s n vật n ân sơ v s n vật n ân t ực ?
* Khác nhau cơ bản:
	








0.25

	
	
	Điểm khác biệt
	Nhân sơ
	Nhân thực
	
	

	
	
	Enzim
	C ỉ cần một loạ enz m tổn ợp ba loạ AR (rARN, mARN, tARN).
	Cần 3 loạ enz m k ác n au tổn  ợp  3  loạ  AR  ( ARN pol I tổn ợp rAR ;
ARN pol II tổn ợp mAR ; ARN pol III tổn ợp tAR ).
	
	

	
	
	Đơn	vị phiên mã
	Một  đơn  vị  p  ên   mã
 ồm  n  ều   en  (  Một
 en đ ều hòa, một vùn 
	Một đơn vị p ên mã c ỉ ồm một	en	(	Một	en	đ ều
hòa,	một   vùn    đ ều    òa ba
	
	



	
	
	
	đ ều òa  đ ều  k  ển  sự p ên mã của cả một nhóm gen - operon).
	đ ều k ển sự p ên mã của một gen).
	
	0.25




0.25






0.25


0.25










0.25




0.25





0.25

	
	
	Hoàn
t ện mARN
	ARN tổn ợp ra được
dùn để dịc mã ở n ay m k ôn cần b ến đổ .
	AR tổn ợp ra ra cần p ả 
được cắt bỏ intron v nỗ các exon lạ vớ n au để tạo ra mARN; ngoài ra, còn ắn t êm mũ 7 mêtyl G ở đầu 5’ v đuô pol A ở đầu 3’ của mAR .
	
	

	
	* Ý nghĩa:
· Đố vớ s n vật n ân sơ G úp t ết k ệm năn lượn v  t ờ an c o các quá trình phiên mã, dịc mã d ễn ra n an ơn (p ên mã v dịc mã đã xảy ra ần n ư đồn t ờ ), óp p ần l m c o n ân sơ có t ể s n sản nhanh.
· Đố vớ s n  vật n ân t ực  V ệc  ắn mũ v  đuô  pol A có tác dụn  kíc t íc mAR đ ra tế b o c ất để dịc mã v trán k ỏ sự p ân ủy của một số enzym, l tín ệu để c o r bosome n ận b ết ắn v o mAR để dịc mã v tạo ra sự ổn địn  lâu d ơn tron tế b o. V ệc cắt bỏ ntron và nố exon có t ể tạo ra các mAR trưởn t n k ác n au, từ đó qua dịc mã tạo được các c uỗ pôl pept t k ác n au để cấu trúc lên các loạ protein khác nhau.
b) Thế nào là cơ chế bảo tồn của ADN ? Cơ chế đó đã được chứng minh như thế nào?
K D A được n ân đô , mỗ D A con có 1 mạc của D A mẹ v một mạc mớ tổn ợp.
Cơ c ế n y được c ứn m n bỡ t í n ệm của Meselson v Sta l n ư sau:
· C o v k uẩn E.col p át tr ển qua một số t ế ệ tron mô trườn c ứa toàn 15NH4Cl (kết quả D A của nó c ứa to n 15 nặn k ác vớ D A bìn  t ườn  c ứa 14 n ẹ ơn. Ha loạ D A n y có t ể p ân b ệt bằn các c o l tâm tron rad en nồn độ của CsCl, sẽ c o 2 vạc k ác nhau).
· E.col sau đó được nuô ở mô trườn c ỉ c ứa 14NH4Cl, sau mỗ t ế ệ đều tác D A v c l tâm. Kết quả c o t ấy 
+ Sau t ế ệ t ứ n ất c ỉ có 1 vạc trun bìn (do D A mớ ìn t n 
 ồm 1 sợ nặn v sợ n ẹ).
+ Sau t ế  ệ t ứ 2  có 2 vạc  n ẹ v  trun  bìn  tron  ốn  n ệm. Đ ều n y c ứn tỏ sự tự sao c ép t eo cơ c ế bán bản tồn.
	



	Câu 169:
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	
	a) Phân tử DNA thường có dạng xoắn kép. Dạng xoắn kép này xuất
	

	
	phát từ những nguyên nhân nào?
	

	
	P ân tử D A t ườn có dạn xoắn kép. Dạn xoắn kép n y xuất p át từ
	

	
	n ều n uyên n ân 
	

	
	- Ha mạc đơn bắt cặp vớ n au n ờ các l ên kết bổ sun . Tron các l ên
	

	
	kết bổ sun n y, một bên bao ờ cũn l một pur ne (A v G có cùn 
kíc t ước) v bên k a l pyr m d n (X v T có cùn kíc t ước). Đ ều
	0.5

	
	n y đảm bảo k oản các đều đặn ữa 2 mạc đơn tức l tổn kíc t ước
	

	
	của một pur ne v một pyr m d n.
	

	
	- C uỗ xoắn kép c o p ép các base pur ne v một pyr m d n có cấu trúc p ẳn xếp c ồn k ít lên n au ở bên tron p ân tử D A, ạn c ế sự t ếp
	0.25

	
	xúc của c ún vớ nước.
	

	
	- Các n uyên tử đườn v các n óm p osp ate xoay ra n o ìn t n 
	

	
	l ên kết vớ nước đảm bảo tín ổn địn c o p ân tử.
	0.25

	
	b) Giải thích vì sao cấu hình chuổi xoắn kép của phân tử DNA là một
	

	
	cấu trúc ổn định?
	

	
	- ếu 2 mạc đơn tác rờ n au, các base pur ne v pyr m d n kị nước sẽ sẽ p ả t ếp xúc vớ nước, đ ều n y đặt c ún v o một tìn t ế bất lợ ,
	0.5

	
	k ôn ổn địn .
	

	
	- Mỗ p ân tử D A man một số lượn l ên kết ydro rất lớn nên dù
c uyển độn n ệt có p á vỡ các l ên kết nằm ở a đầu của p ân tử, a 
	0.5

	
	mạc đơn vẫn được ắn vớ n au bỡ các l ên kết ở vùn ữa. C ỉ tron 
	

	
	n ữn đ ều k ện rất k ắc n ệt (ví dụ n ệt độ cao ơn ẵn n ệt độ s n 
	

	
	lí) mớ có sự p á vỡ đồn t ờ quá n ều l ên kết ydro k ến p ân tử
	

	
	k ôn còn ữ được cấu ìn ban đầu, p ân tử bị b ến tín .
	



	Câu 170:
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	
	1 . Trong cơ thể sinh vật lưỡng bội, hai bản sao của một locus gen thường được biểu hiện tương đương hay chỉ một trong hai bản sao được biểu hiện? Giải thích?
· Tron cơ t ể sinh vật lưỡng bội, trong phần lớn trường hợp hai bản sao của một gen (một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ) được biểu hiện tươn đươn do 
+ Các bản sao của cùng một locus en t ường mang các trình tự đ ều hòa giốn n au v được đ ều hòa bở các prote n đ ều hòa chung.
+ Trên NST, vị trí của c ún t ườn tươn đồn c ún có xu ướng giống nhau về trạng thái methyl hóa, hoặc chịu tác độn n ư n au từ các enzyme cải biến histone.
· Trong một số trường hợp chỉ một trong hai bản sao của gen hoạt động bản sao còn lại bị mất = > gọi là in vết hệ gen.
2. Những loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào có thể làm tăng sự biểu hiện của một gen nhất định? Giải thích.
· Đột biến lặp đoạn l m  a tăn   bản sao của gen dẫn đến   a tăn   sản   phẩm của gen.
· Đột biến chuyển đoạn v đảo đoạn l m t ay đổi vị trí gen trên nhiễm sắc
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	thể: chuyển gen từ vùng dị nhiễm sắc sang vùng nguyên nhiễm sắc làm tăn mức độ biểu hiện gen.
· Đột biến chuyển đoạn v đảo đoạn l m t ay đổi vị trí gen trên nhiễm sắc thể có thể dẫn đến t ay đổi mức độ hoạt động của en n ư c uyển gen đến một vùng promoter mạn l m tăn mức độ biểu hiện của gen.
· Đột biến mất đoạn làm mất đ yếu tố ức chế hoạt động của gen hoặc mất đ vùn đ ều hoà ức chế biểu hiện của gen dẫn đến l m tăn mức độ biểu  hiện của gen.

3. Điều gì xảy ra nếu gen điều hòa của operon Lac bị đột biến khiến cho sản phẩm của nó không có chức năng sinh học?
· Sản phẩm của en đ ều hòa là protein ức chế có khả năn l ên kết vào vùng vận n n ăn cản ARN pol thực hiện phiên mã.
· K ĐB xảy ra làm pr ức chế mất chức năn  
→ pr ức chế không kiên kết vào vùng vận hành.
→ Enz m AR pol k ôn bị n ăn cản nên diễn ra quá trình phiên mã liên tục.
→ Sản phẩm của phiên mã tạo ra nhiều ây lãn p í năn lượng TB.
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Câu 171. (2,0 điểm) Hải Phòng 2020-2021
Các gen trên phân tử ADN được phiên mã thành mARN, rARN và tARN. Tốc độ tổng hợp mARN nhanh hơn so với tổng hợp rARN và tARN nhưng lượng mARN trong tế bào lại ít hơn so với hai loại còn lại.Giải thích.
Hướng dẫn chấm
	- Mặc dù mARN được tổng hợp nhanh hơn nhưng mARN lại tồn tại trong tế bào trong thời gian ngắn hơn so với rARN và tARN. Một phân tử mARN mang thông tin tạm thời trả lời cho nhu cầu về một loại prôtêin nhất định. Tuy nhiên, nhu cầu tế bào về mỗi loại prôtêin khác nhau tùy theo thời gian. Vì vậy, phân tử mARN bị phân hủy ngay sau khi tham gia tổng hợp prôtêin. Do mỗi phân tử mARN có đời sống ngắn nên tổng lượng mARN thấp trong một thời điểm nhất định.
- Ngược lại, chức năng của các phân tử rARN hay tARN luôn luôn giữ nguyên bất kể loại prôtêin nào được tổng hợp. Do đó, chúng được sử dụng lặp lại mà không bị phân hủy. Mặc dù tốc độ tổng hợp rARN và tARN thấp nhưng do có đời sống dài nên ở trong tế bào chúng tồn tại với lượng lớn trong bất kỳ thời điểm nào.
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Câu 172. (1,0 điểm) Hải Phòng 2020-2021
Các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường có hại và ít có ý nghĩa trong tiến hóa và chọn giống. Hãy cho biết các trường hợp đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể tạo nên loài mới? Giải thích.
Hướng dẫn chấm
	- Đột biến chuyển đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể có thể giúp hình thành đặc điểm hình thái mới, qua chọn lọc tự nhiên hoặc nhân tạo sẽ hình thành loài mới.	
- Chuyển đoạn nhiễm sắc thể có thể đưa vùng mã hóa của một gen đến một promoter mới hoặc đưa một gen tới gần vùng điều hòa mới làm cho gen được biểu hiện khác thường. Hiện tượng này xuất hiện trong quá trình phát triển phôi, sẽ tạo cơ hội phát sinh đặc điểm hình thái mới, thậm chí là cơ quan mới. Nếu các đặc điểm này đem lại ưu thế cho thể đột biến thì chọn lọc tự nhiên sẽ duy trì và làm tăng dần tần số của chúng trong quần thể. 	
- Đảo đoạn nhiễm sắc thể có thể làm thay đổi vị trí của gen, dẫn đến làm thay đổi mức độ biểu hiện. Hiện tượng này xuất hiện trong quá trình phát triển phôi, có thể dẫn đến hình thành đặc điểm mới. Nếu các đặc điểm này đem lại ưu thế cho thể đột biến thì chọn lọc tự nhiên sẽ duy trì và làm tăng dần tần số của chúng trong quần thể. 		
- Đảo đoạn cũng có thể tạo ra sự chuyển các exon của gen này gắn với exon của gen khác và làm xuất hiện gen mới. Nếu các đặc điểm này đem lại ưu thế cho thể đột biến, thì chọn lọc tự nhiên sẽ duy trì và làm tăng dần tần số của chúng trong quần thể.
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Câu 173. (2,0 điểm) Hải Phòng 2020-2021
a. Bằng kĩ thuật di truyền người ta đã gây đột biến gen mã hóa protein bám hộp TATA (TBP) ở tế bào người nuôi cấy. Đột biến này phá hủy khả năng bám của protein TBP vào hộp TATA. Dự đoán ảnh hưởng của đột biến gen này đối với tế bào mang nó.
b. Một nhà di truyền học phân lập nhiều thể đột biến cơ định (gen phiên mã vào mọi thời điểm) ảnh hưởng đến hoạt động của operon cảm ứng. Các đột biến cơ định này có thể xảy ra vị trí nào trên phân tử ADN? Làm thế nào các đột biến có thể làm cho các operon cảm ứng biểu hiện cơ định?
Hướng dẫn chấm
	a. Nếu TBP không thể bám vào hộp TATA, các gen mang những promoter này sẽ được phiên mã với mức độ rất thấp hoặc không được phiên mã. (Vì hộp TATA là yếu tố nằm trên promoter phổ biến nhất đối với các tiểu đơn vị phiên mã của ARN polymerase II và một số promoter của gen được phiên mã nhờ ARN polymerase III).                  
- Thiếu protein được mã hóa bởi các gen này sẽ hầu như dẫn đến làm tế bào chết. 
	0.25



0.25

	b. Operon cảm ứng bình thường không được phiên mã, là do chất kìm hãm có hoạt tính bám vào operator, gây ức chế sự phiên mã. Phiên mã chỉ xảy ra khi chất cảm ứng bám vào chất kìm hãm, làm nó không thể bám được vào operator.  
- Các đột biến cơ định gây ra sự phiên mã vào mọi thời điểm, ngay cả khi chất kìm hãm có mặt.
- Các đột biến cơ định có thể xảy ra ở gen điều hòa, ảnh hưởng đến chất kìm hãm, làm nó không thể bám được vào operator.
- Đột biến cơ định cũng có thể xảy ra ở operator, ảnh hưởng tới vị trí bám của chất kìm hãm, do đó làm chất kìm hãm không thể bám được vào dưới bất kỳ điều kiện nào.
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Câu 174   : Nghệ An 2020-2021
	1. Xét gen B ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 4080 ăngstrôn, trên mạch thứ nhất của gen B có tỉ lệ các loại nuclêôtit lần lượt là A : T : G : X = 1 : 3 : 2 : 4. Gen B bị đột biến thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X tạo ra alen b. Khi 2 alen nói trên phiên mã 1 lần, mỗi alen đều cần môi trường cung cấp 240 ribonuclêôtit loại X.
a. Xác định số lượng nuclêôtit mỗi loại của alen B và alen b?
* Xét alen B:
- Tổng số nuclêôtit là 2400 (nu)  Số nuclêôtit trên 1 mạch = 1200.
 A1 = T2 = 120; T1 = A2 = 360; G1 = X2 = 240; X1 = G2 = 480.
- Số nuclêôtit mỗi loại của alen B: A = T = 480; G = X = 720.
* Xét alen b: Vì đột biến thay một cặp A-T bằng một cặp G-X nên số nuclêôtit từng loại là: A = T = 480 – 1 = 479; G = X = 720 + 1 = 721.
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	1.b. Nếu 2 alen trên cùng phiên mã 4 lần (mạch mã gốc không thay đổi) sẽ cần môi trường cung cấp số lượng ribonuclêôtit từng loại cho quá trình phiên mã của cả 2 alen trên là bao nhiêu?
- Vì 2 alen phiên mã 1 lần cần 240 nuclêôtit loại X = G1
 mạch mã gốc của cả 2 alen là mạch 1.
- Vì số G trên mạch 1 không thay đổi nên đột biến thay thế A bằng G trên mạch 2 và thay T = X trên mạch 1.
--> Số nuclêôtit từng loại trên mạch mã gốc của alen b:
        A1 = 120; T1 = 359; G1 = 240; X1 = 481
 Số ribo nuclêôtit từng loại môi trường cung cấp cho cả 2 alen trên phiên mã 4 lần là:
U môi trường = (120 + 120) x 4 = 960                                  (nuclêôtit)
A môi trường = (360 + 359) x 4 = 2876                                (nuclêôtit)
X môi trường = (240 + 240) x 4 = 1920                                (nuclêôtit)
G môi trường = (480 + 481) x 4 = 3844                                (nuclêôtit)
(Nếu học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
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	2. Cho mô hình opêron Lac ở vi khuẩn E. coli  như sau:
[image: ] 
a. Nêu chức năng của các vùng P, O và Z, Y, A của opêron Lac.
- P (promoter): Vùng khởi động, nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
- O (operator): Vùng vận hành là trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó protein ức chế có thể liên kết làm ngăn cản phiên mã.
- Z, Y, A: Các gen cấu trúc quy định tổng hợp các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactôzơ có trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào.
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	b. Nếu đột biến điểm xảy ra ở vùng R của gen điều hòa thì có thể dẫn đến những hậu quả gì liên quan đến sự biểu hiện của các gen cấu trúc? 
- Nếu đột biến không làm thay đổi hoạt tính của prôtêin ức chế  không có thay đổi gì liên quan đến sự biểu hiện của các gen cấu trúc.
- Nếu đột biến làm mất hoàn toàn khả năng liên kết của protein ức chế hoặc protein ức chế không được tạo ra   các gen cấu trúc biểu hiện liên tục.
- Nếu đột biến làm tăng khả năng liên kết của protein ức chế vào trình tự chỉ huy  sự biểu hiện của các gen cấu trúc giảm đi.
- Xảy ra đột biến làm giảm khả năng liên kết của protein ức chế vào trình tự chỉ huy  sự biểu hiện của các gen cấu trúc tăng lên.
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	Câu 175 (1,5 điểm) Quảng Nam 2020
a) Nguyên phân tạo ra hai tế bào con có vật chất di truyền giống hệt nhau và giống với tế bào mẹ ban đầu. Vậy, tại sao sản phẩm của nhiều lần nguyên phân liên tiếp lại không phải là những tế bào giống hệt nhau?
b) Một nhà di truyền học nghiên cứu một operon bằng cách đo mức biểu hiện của bốn gen (A, B, C và D) được tạo ra trong các tế bào vi khuẩn dại và vi khuẩn đột biến sau khi thêm hợp chất Z vào môi trường tối thiểu. Một protein bổ sung (E) có kích thước rất nhỏ (dưới 20 axit amin) và không thể đo được bằng cùng một hệ thống phân tích sử dụng cho các protein khác. Một số đột biến vô nghĩa có ảnh hưởng đến quá trình phiên mã của các gen ở sau chúng. Các đột biến này không những làm ngừng quá trình dịch mã của bản thân gen đột biến mà còn làm ngừng dịch mã của các gen phía sau vị trí đột biến trong operon. Nhà nghiên cứu cũng thu được hai đột biến ở vùng F và G liên kết chặt với các gen (A, B, C, D).[image: ] Trong các biểu đồ ở Hình 9, tỷ lệ phần trăm biểu hiện tối đa có thể cho một protein cụ thể được vẽ trên trục tung, trục hoành là thời gian. Vị trí mũi tên chỉ thời điểm bổ sung chất Z.
b1) Giải thích vai trò của chất Z đối với hoạt động của operon trong điều kiện bình thường.
b2) Giải thích chức năng của các gen A, B, C, D và trình tự E, F, G. Xây dựng bản đồ của operon này. (các chức năng gợi ý: Vùng P, vùng O, gen cấu trúc, vị trí bám CRP, gen CRP, trình tự dẫn đầu, gen điều hòa).

	Nội dung chấm
	Điểm

	         Sản phẩm của nhiều lần nguyên phân liên tiếp lại không phải là những tế bào giống hệt nhau, nguyên nhân là do trong quá trình phát triển phôi, các tế bào tạo ra sau nguyên phân sẽ trải qua quá trình biệt hóa và trở nên khác nhau; ở cơ thể trưởng thành, quá trình biệt hóa tiếp tục hình thành nên nhiều loại tế bào chuyên hóa khác nhau. 
	

	- Ở chủng dại, khi có chất Z thì các gen A, C, D không được biểu hiện, chứng tỏ Z có vai trong ức chế quá trình phiên mã của operon. 
	

	- Gen B không chịu ảnh hưởng của chất Z, và chỉ giảm mức biểu hiện khi bị đột biến ngay trên gen này  Gen B là gen điều hòa. 
	

	- Đột biến mất vùng G làm cho các gen A, C, D không được biểu hiện chứng tỏ vùng G là vùng P của operon. 
	

	- Đột biến mất vùng F làm cho các gen A, C, D tăng mức biểu hiện  vùng F là vùng O của operon. 
	

	- E là prôtêin bổ sung, khi mất E thì các gen A, C, D được tăng mức biểu hiện  E là trình tự dẫn đầu, có vai trò ức chế sự biểu hiện của A, C, D khi lượng chất Z trong tế bào tăng cao. 
	

	- Khi có chất Z, các gen A, C, D đều giảm mức biểu hiện, chứng tỏ A, C, D là các gen cấu trúc. 
	

	- Đột biến vô nghĩa ở gen C làm cho A và D không được biểu hiện  C nằm trước A và D; đột biến vô nghĩa ở gen A thì chỉ làm cho D không được biểu hiện  A nằm trước D và sau C.
	

	 Bản đồ operon: G-F-E-CAD 
	



Câu 176 (2 điểm): a) Gen tiền ung thư mã cho các protein có chức năng kích thích tế bào tăng trưởng và phân chia. Hãy nêu các lý do có thể làm cho gen tiền ung thư trở thành gen ung thư ?
b) Khi so sánh ADN ở mô bình thường với ADN ở khối u ác tính thấy ADN có sự methyl hóa bất thường. Giải thích tại sao sự methyl hóa bất thường lại có thể gây nên khối u ác tính ?
TL 
- Gen tiền ung thư biến đổi thành gen ung thư dẫn đến việc protein mà chúng mã hóa tăng hoạt tính, khiến tế bào tăng sinh mất kiểm soát và hình thành khối u, thậm chí còn có thể đưa tế bào thoát khỏi chương trình tự chết (apoptosis) bình thường và trở nên bất tử (0.25đ). 
- Gen tiền ung thư biến thành gen ung thư có thể do đột biến làm thay đổi trình tự acid amin làm protein tăng hoạt tính (0.25đ).
- Do sự chuyển đoạn nhiễm sắc thể, hình thành nên protein dung hợp, khiến cho protein mà chúng mã hóa thay vì có hai trạng thái bất hoạt và có hoạt tính phụ thuộc vào tín hiệu của tế bào lại luôn ở trạng thái có hoạt tính và hoạt động liên tục (0.25đ).
- gen tiền ung thư cũng được coi là gen ung thư khi gen tiền ung thư này hình thành nhiều bản sao trong tế bào, kết quả là nhân lên sự biểu hiện của chúng trong tế bào (0.25đ).
b) Khi so sánh ADN ở mô bình thường với ADN ở khối u ác tính thấy ADN có sự methyl hóa bất thường. Giải thích tại sao sự methyl hóa bất thường lại có thể gây nên khối u ác tính ?
- Methyl hóa ADN bình thường là quá trình điều hòa quan trọng trong phiên mã gen 
- Methyl hóa ADN có thể ảnh hưởng đến sự phiên mã của các gen theo hai cách. 
+ Sự tự methyl hóa của ADN có thể cản trở việc gắn protein phiên mã vào gen ….
+ ADN bị methyl hóa có thể bị gắn bởi các protein gọi là các protein methyl-CpG-binding (MBDs). Sau đó các protein MBD tiếp tục thu hút các protein khác gắn vào vị trí đó, như các enzym khử acetyl của histone và các protein tái cấu trúc nhiễm sắc thể biến đổi histone => bất hoạt gen (0. 5đ).
- Gen ức chế khối u mã cho các protein mà chức năng của chúng là ức chế sự sinh trưởng và phân chia của tế bào hoặc thậm chí là kích thích tế bào đi vào chương trình tự chết -> sự methyl hóa quá mức của gen ức chế khối u. làm cho gen này luôn ở trạng thái bất hoạt, không tạo ra sản phẩm -> gây khối u (0.25đ).
- Gen tiền ung thư mã cho các protein có chức năng kích thích tế bào tăng trưởng và phân chia, ví dụ như các thụ thể bề mặt đáp ứng với các nhân tố tăng trưởng, các protein là các yếu tố khởi đầu sao chép AND -> sự methyl hóa dưới mức của gen gây ung thư làm tăng sản phẩm của gen – Tế bào phân chia mạnh -> khối u (0.25đ).
Câu 177(2 điểm):  a) Tốc độ đột biến thay thế nucleotit trung bình (là số lần thay đổi tại mỗi vị trí nucleotit trên gen xảy ra trung bình hàng năm) trong trình tự một số gen ở động vật có vú được ghi lại trong bảng sau: 
	Các gen
	Tốc độ đột biến khác nghĩa
	Tốc độ đột biến đồng nghĩa

	Histon H4
	0,004
	1,43

	Inusulin
	0,16
	5,41

	α globulin
	0,56
	3,94

	MHC
	5,10
	2,40

	Albumin
	0,92
	6,72


Hãy rút ra nhận xét tốc độ đột biến của các gen từ số liệu trên và giải thích?
b) Các yếu tố di truyền vận động là nguyên nhân gây đột biến. cơ chế gây đột biến gây nên do yếu tố di truyền vận động có gì khác biệt so với đột biến thay thế nêu trên về cơ chế và hậu quả gây?
TL 
- Tốc độ đột biến của các gen khác nhau là khác nhau tùy thuộc vào vai trò, chức năng của gen đó VD….(0.5đ).
- Tốc độ tiến hóa của các gen khác nhau là không giống nhau Vd… H4 …    -> chọn lọc tự nhiên đào thải. gen MHC nhận biết kháng nguyên… Chọn lọc tụ nhiên ưu tiên giữ lại tăng khả năng đáp ứng miễn dịch (0.25đ).
- Trong cùng một gen tốc độ đột biến đồng nghĩa và khác nghĩa là khác nhau …… (chia 2 nhóm) riêng MHC ….  Vì protein kiểu dại là kết quả của chọn lọc tự  nhiên …… các đột biến khác nghĩa làm thay đổi chức năng của protein (0.25đ).
b) Các yếu tố di truyền vận động là nguyên nhân gây đột biến. cơ chế gây đột biến gây nên do yếu tố di truyền vận động có gì khác biệt so với đột biến thay thế nêu trên về cơ chế và hậu quả gây?
- Đột biến thay thế: Bazơ hiếm A* , G* dẫn tới thay thế 1 nu nhưng có thể không thay đổi aa (đột biến đồng nghĩa) hoặc đột biến thay thế một aa ( khác nghĩa), có thể không làm thay đổi chức năng của protein, hoặc có thay đổi chức năng của protein hoặc nếu xảy ra ở những vùng …(0.25đ).
- Yếu tố di truyền vận động theo các cơ chế (0.75đ).
+ Cắt dán ….
+ Sao chép dán…..
+ Phiên mã ngược….
Dẫn tới kết quả có thể làm đứt gãy gen ….
Làm protein có thêm miền mới (khi yếu tố di truyền vận động nhảy vào trình tự mã hóa của gen)
Làm tăng cường hoặc giảm bớt biểu hiện gen (khi vào vùng điều hòa) 
Đem một gen trên NST này sang NST khác
Một Exon từ gen này có thể được cài vào một gen khác 
Lặp gen, tăng số bản sao trong hệ gen…
Câu 178. (1,5 điểm):  Nghiên cứu gen cấu trúc tham gia vào sự chuyển hóa một chất X gồm A, B, D và E. Một trình tự C liên kết với các trình tự A, B và D, còn E nằm cách xa. Người ta phân lập được các đột biến khác nhau ở trình tự C có ảnh hưởng đến sự biểu hiện của các gen cấu trúc.Họ tạo ra các kiểu gen ở các locus của gen A và trình tự C rồi xác định enzyme do gen A mã hóa có được tạo thành khi có mặt hoặc không có mặt chất X như sau:

	Kiểu gen
	Không có X
	Có X

	C+A+
	-
	+

	C-A+
	-
	-

	C-A+/C+A-
	-
	+

	CcA-/C-A+
	+
	+



Cc , C- : Đột biến.
C+ : Bình thường.
dấu (+) enzyme A được tổng hợp ( được biểu hiện ).
dấu (-) enzyme A không được tổng hợp ( không được biểu hiện ).
a) Hãy cho biết trình tự C đóng vai trò gì trong hoạt động của các gen cấu trúc trên? Giải thích.
b) Các kết quả trên cho thấy đây là một operon điều hòa theo cơ chế nào?
c) Đột biến Cc thực ra là đột biến gì?
Đáp án
a) Trình tự C là gen điều hòa (0,25 điểm). Gen điều hòa  mang thông tin mã  hóa  pr chi phối điều hòa hoạt động các gen khác; nên gen C mang thông tin là gen điều hòa chứ không phải là promotor. ( 0,25đ)
b) Khi không có chất X thì gen A không biểu hiện, có chất X thì hoạt động  -> X là chất cảm ứng (0,25 điểm) nên đây là một operon điều hòa theo cơ chế cảm ứng. ( 0,25đ)
c) CcA-/C-A+ có hay không có X đều được biểu hiện, nên Cc là một đột biến làm cho kiểu gen luôn luôn kích hoạt gọi là đột biến cơ định (0,5 điểm) -> tạo prôtêin không bám được vào operator. ( 0,25đ)
Câu 179 (1,5 điểm)
So sánh cơ chế tái bản (tự nhân đôi) plasmit của vi khuẩn với sự tái bản ADN trong nhân tế bào của sinh vật nhân chuẩn.

	Nội dung
	Điểm

	- Giống nhau: 
+ Đều cần mạch ADN (mẹ) làm khuôn (nguyên tắc bán bảo toàn). Nguyên liệu là các nuclêôtit triphotphat (dNTP).
+ Đều cần các enzim dãn xoắn (tháo xoắn), mở xoắn (tách 2 mạch đơn), các ADN  pôlimeraza (lắp ráp các nuclêôtit).
+ Đều cần tiến hành tổng hợp theo kiểu nửa gián đoạn (có sự hình thành các đoạn okazaki). Chiều tổng hợp luôn là 5ʹ-3ʹ.
- Khác nhau:
	Plasmit của vi khuẩn
	ADN trong nhân 
sinh vật nhân chuẩn

	Tốc độ tái bản nhanh.
	Tốc độ tái bản chậm.

	Toàn bộ ADN chỉ là một đơn vị tái bản (Replicon) và tái bản theo kiểu theta hoặc vòng lăn.
	Có nhiều đơn vị tái bản (tái bản đồng thời ở nhiều điểm), sao chép theo kiểu hình thành chạc sao chép trên mạch thẳng.

	Có 3 loại ADN pôlimeraza tham gia
	Có nhiều loại ADN pôlimeraza tham gia.

	Plasmit không ngắn lại sau mỗi lần tái bản.
	Phân tử ADN ngắn lại (vùng đầu mút) sau mỗi lần tái bản.

	Có thể sao chép nhiều lần trong một tế bào.
	Chỉ sao chép một lần duy nhất trong mỗi chu trình tế bào.



	
0,25

0,25

0,25




2 ý được
0,25

2 ý được
0,25

0,25




Câu 180 (1,0 điểm) 
Tại sao những thể đa bội cùng nguồn (tự đa bội) có độ hữu thụ kém? Hãy chứng minh điều đó khi xét dạng tứ bội Aaaa.

	Nội dung
	Điểm

	* Nguyên nhân: Trong sinh sản hữu tính, các dạng tự đa bội có sự di truyền, phân li rất phức tạp và không ổn định là do giảm phân ở các cá thể này bị rối loạn. Các nhiễm sắc thể tương đồng tiếp hợp và phân li một cách ngẫu nhiên mà có thể hình thành các đơn tự, lưỡng tự, tam tự, tứ tự hoặc đa tự, do đó đã tạo nên nhiều loại giao tử có số lượng nhiễm sắc thể khác nhau và bất hoạt.
* Chứng minh: Ở thể tứ bội Aaaa, các nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân có thể phân li theo các khả năng sau: 2 : 2; 3 : 1; 1 : 3; 4 : 0; 0 : 4. Có thể gặp các số nhiễm sắc thể tương đồng trong giao tử là 4, 3, 2, 1, 0 với tần số tương ứng là:
Số nhiễm sắc thể trong giao tử:    4                3              2                 1               0
Tần số:                                      1/16           4/16         6/16            4/16          1/16
Chỉ loại giao tử có 2 nhiễm sắc thể là hữu thụ chiếm 6/16 = 0,375. 
Từ đó cho thấy khả năng hữu thụ kém ở thể tự đa bội. 
	0,25




0,25




0,5



Câu 181 (1,5 điểm)
Hình ảnh sau mô tả hai trạng thái phát triển của cá ngựa vằn (Danio rerio), trong đó hình (1) là trạng thái bình thường, hình (2) là trạng thái bất thường khi có đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể. 
[image: ]           	 [image: ]
                 (1) Bình thườn  (2) Bất thường

a) Hãy cho biết cơ chế của dạng đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể nói trên.
b) Giải thích tại sao đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể có thể gây ra những bất thường về kiểu hình như trường hợp trên?
c) Làm cách nào để phát hiện được dạng đột biến này bằng kĩ thuật tế bào học?

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	Cơ chế của đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể:
- Trao đổi chéo không cân giữa các crômatit.
- Đoạn nhiễm sắc thể bị đứt ra và nối xen vào nhiễm sắc thể tương đồng với nó. 
	
0,25
0,25

	b
	Đột biến lặp đoạn có thể gây ra những bất thường về kiểu hình vì:
- Gen được phân bố dọc theo chiều dài của nhiễm sắc thể. 
- Lặp đoạn nhiễm sắc thể làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể, dẫn đến làm tăng lượng sản phẩm của gen lặp và gây mất cân bằng giữa các loại prôtêin/enzim và gây ra những bất thường về kiểu hình. 
	
0,25
0,25

	c
	Phát hiện dạng đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể bằng kĩ thuật tế bào học:
- Làm tiêu bản quan sát nhiễm sắc thể ở kì đầu của quá trình giảm phân I. 
- Phát hiện dạng đột biến lặp đoạn dựa vào sự xuất hiện của cấu trúc dạng vòng của 1 trong 2 crômatit do thừa một đoạn nhiễm sắc thể. 
Nếu học sinh vẽ hình minh hoạ mà không chú thích đầy đủ cũng có thể xem xét cho điểm.
	
0,25
0,25



Câu 182 :   Ở một bệnh nhân, các nhà khoa học phát hiện ra gen Y bị đột biến. Họ thấy rằng, gen này được phiên mã và dịch mã nhưng tạo ra prôtein không có chức năng. Kết quả phân tích gen đột biến chỉ ra rằng nguyên nhân gây ra hậu quả trên là do có sự thay đổi ở một nuclêôtit so với gen bình thường. Sự thay đổi này có thể xảy ra ở vị trí nào trên gen Y? Giải thích.  
Nucleôtit bị thay đổi có thể xảy ra ở:
- Vùng nối giữa exon và intron  ảnh hưởng đến quá trình cắt nối chính xác các exon  prôtein không có chức năng.	(0,25đ)
- Vùng mã hóa của gen  tạo ra tín hiệu kết thúc sớm quá trình dịch mã  prôtein không có chức năng.	(0,25đ)
- Vùng mã hóa của gen  gây ra đột biến dịch khung đọc trên mARN  prôtein tạo ra không có chức năng.  	(0,25đ)
- Vùng mã hóa của gen  gây ra đột biến sai nghĩa (thay thế một axit amin quan trọng)  biến đổi cấu trúc không gian ba chiều của prôtein hoặc biển đổi trung tâm hoạt động của prôtein  prôtein không có chức năng.	(0,25đ)
- Vùng mã hóa của gen  gây ra đột biến ở mã kết thúc   mã kết thúc thành bộ ba mã hóa  chuỗi polypeptit kéo dài  cấu trúc prôtein thay đổi  prôtein thay đổi chức năng.                                                                                                        (0,25đ)       

   
	
Câu
183
	
a. Trong mô hình điều hòa hoạt động của ôpêrôn Lac, đột biến xảy ra ở những vị trí nào thì ôpêrôn Lac vẫn hoạt động 


- Đột biến xảy ra ở gen điều hòa: prôtêin ức chế bị biến đổi nên không liên kết được vào vùng vận hành (O)  enzim ARN - pôlimeraza liên kết vào vùng khởi động (P)  nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) luôn phiên mã.



- Đột biến xảy ra ở vùng vận hành (O): prôtêin ức chế không liên kết được vào vùng vận hành (O) do vùng này đã bị thay đổi enzim ARN - pôlimeraza liên kết vào vùng khởi động (P)  nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) luôn phiên mã.
	


0,50


0,50


	
	
b. Ở sinh vật nhân sơ, vùng mã hóa của một gen có một đột biến gen  dạng thay thế một cặp nuclêotít.
- Đột biến thay thế một cặp nuclêotít làm thay đổi 1 bộ ba mã hóa trong gen, có các khả năng sau:


- Đột biến xảy ra ở mã mở đầu  biến mã mở đầu thành mã khác dịch mã không xảy ra  chuỗi pôlipéptít không hình thành.
- Đột biến xảy ra ở 1 bộ ba mã hóa (sau mã mở đầu):

+ Bộ ba cũ và mới cùng mã hóa 1 loại axít amin  cấu trúc chuỗi pôlipéptít không thay đổi.

+ Bộ ba cũ và mới mã hóa 2 loại axít amin khác nhau  cấu trúc chuỗi pôlipéptít thay đổi.

+ Xuất hiện mã kết thúc chuỗi pôlipeptít ngắn hơn bình thường. 
- Đột biến xảy ra ở 1 bộ ba kết thúc:

+ Biến mã kết thúc này thành mã kết thúc khác  cấu trúc pôlipeptít không thay đổi.

+ Biến mã kết thúc thành bộ ba mã hóa, chuỗi polipéptít kéo dài thêm  cấu trúc pôlipeptít thay đổi.

	




0,25


0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


	Câu
184
	Cho sơ đồ mô tả một đơn vị nhân đôi của phân tử ADN:

* Chuỗi polinuclêôtít mới sẽ được tổng hợp gián đoạn khi đoạn làm khuôn là:  (I) và (IV).


[image: ]* Giải thích
- Phân tử ADN có 2 mạch song song, ngược chiều; từ điểm O, enzim tháo xoắn tách phân tử ADN theo hai hướng khác nhau tạo 2 chạc chữ Y, mỗi chạc chữ Y có 2 mạch khuôn.

- Enzim ADN – polimeraza chỉ có khả năng liên kết các nuclêotít tự do vào mạch khuôn theo chiều từ 5’  3’ (ngược chiều với mạch khuôn). 
Như vậy, ở  mạch khuôn có chiều 3’  5’ (II, III)  thì mạch mới được tổng  liên tục, còn ở mạch khuôn có chiều 5’  3’ (I, IV) thì mạch mới được tổng hợp gián đoạn tạo nên các đoạn ngắn (đoạn Okazaki), sau đó các đoạn Okazaki được nối với nhau nhờ enzim nối.
	

0,25







0,25


0,25



0,25



Câu 185. (2,0 điểm)
Một chủng vi khuẩn mang đột biến mẫn cảm với nhiệt độ ở gen mã hóa tiểu đơn vị của protein rho - một protein thực hiện chức năng kết thúc phiên mã một số gen của vi khuẩn. Ở nhiệt độ cao, rho không thực hiện chức năng. Khi vi khuẩn này được đưa vào điều kiện nhiệt độ cao, những nhận định dưới đây là đúng hay sai, giải thích?
a) Phiên mã không diễn ra.
b) Tất cả các phân tử ARN dài hơn bình thường.
c) Một số phân tử ARN dài hơn bình thường.
d) ARN được phiên mã từ cả hai mạch của mỗi gen.
	5
(2,0 đ)
	a. Sai. Vì protein rho có vai trò trong sự kết thúc phiên mã, nó không ảnh hưởng đến sự mở đầu hay kéo dài phiên mã. Do vậy phiên mã vẫn xảy ra. 
	0,5

	
	b. Sai. Chỉ một số phân tử ARN được tạo ra từ các gen sử dụng cơ chế kết thúc phiên mã phụ thuộc rho có thể dài hơn. Những gen được kết thúc theo cơ chế không phụ thuộc rho không bị ảnh hưởng bởi đột biến này.
	0, 5

	
	c. Đúng. Một số phân tử ARN dài hơn bình thường do các gen mã hoá chúng sử dụng cơ chế kết thúc phiên mã phụ thuộc rho. 
	0, 5

	
	d. Sai. Trong tế bào, chỉ một mạch của gen được dùng làm khuôn để tổng hợp ARN. Sự lựa chọn mạch nào làm khuôn không phụ thuộc vào yếu tố rho.
	0, 5


Câu 186. (2,5 điểm)
Nêu những đặc tính giống nhau và khác nhau của ADN polymerase và ARN polymerase. 
	So sánh ARN polymerase và ADN polymerase:
* Giống nhau: 
- Cả hai đều sử dụng ADN làm khuôn.
- Sợi khuôn được đọc có chiều 3’5’. Sợi bổ sung được đọc có chiều 5’3’ (đối song song với sợi khuôn)
- Cả hai đều cần sự tăng cường hoạt tính nhờ các protein điều hòa liên kết.
(Thí sinh nêu được 2 ý cho 0,25điểm, nêu được 3 ý trở lên được 0,5 điểm)

* Khác nhau: 
	ARN polymerase
	ADN polymerase

	- Sử dụng các ribonucleoside triphosphate làm cơ chất
	- Sử dụng các deoxyribonucleoside triphosphate làm cơ chất 

	- Không cần có mồi để bắt đầu tổng hợp
	- Cần có mồi để cung cấp nhóm 3’OH sẵn để sự tổng hợp sợi ADN mới xảy ra 

	- Tổng hợp bản sao mARN chỉ trên một mạch của gen.
	- Sao chép trên cả hai sợi ADN

	Có hoạt tính sửa sai kém hơn.
	Hoạt tính sửa sai cao hơn.


(Thí sinh trả lời 1 ý không cho điểm, 2 – 3 ý cho 0,25đ, trên 3 ý cho 0,5) 
	0,5










0,5

0,5

0, 5

0,5


Câu 187: (2,0 điểm)
Hình bên dưới miêu tả sự hoàn thiện ARN bằng cách cắt – nối ARN
[image: ]
a. Hãy cho biết vai trò của Mũ 5’, đuôi polyA và trình tự UTR.
b. Miêu tả ngắn gọn quá trình cắt bỏ iotron và nối exon được diễn ra như thế nào?
	a.
* Mũ 5’ và đuôi polyA đều có chung chức năng:
- Tạo điều kiện thuận lợi cho sự vận chuyển phân tử mARN hoàn thiện ra khỏi nhân tế bào.
- Bảo vệ phân tử mARN khỏi sự phân giải do hoạt động của các enzyme thủy phân nuclease trong tể bào
- Giúp các ribosome đính kết được vào đầu 5’ của phân tử mARN khi phân tử này đi vào tế bào chất.
* Trình tự UTR: là trình tự không được dịch mã. Có chức năng:
- Trình tự 5’UTR tham gia vao quá trình biểu hiện gen: 
+ 5’UTR là vị trí liên kết của ribosome trong quá trình dịch mã.
+ Khi protein điều hòa liên kết với trình tự 5’ UTR sẽ cản trở ribosome liên kết với mARN  quá trình dịch mã không xảy ra  gen không được biểu hiện
- Trình tự 3’UTR ảnh hưởng đến thời gian tồn tại mARN trong tế bào và liên quan hiệu suất quá trình dịch mã.
b.
- Ở hai đầu intron có các tín hiệu cắt-nối. Các hạt có tên là ribonucleoprotein nhân kích thước nhỏ (snRNP- đọc snớp) có thể nhận ra vị trí cắt – nối này. Một số loại snRNP kết hợp với nhau protein để tạo thành thể cắt nối (spliceosome).
- Spliceosome tương tác với những vị trí trên intron, giải phóng intron và nối hai exon lại với nhau

	

0,25

0,25

0,25



0,25
0,25

0,25


0,25


0,25



Câu 188: (1,0 điểm)
Ở vi khuẩn hệ gen được sắp xếp thành cụm gen cấu trúc gọi là Operon. Các gen trong một cụm Operon được phiên mã cùng nhau thành một phân tử mARN mang thông tin tổng hợp đồng thời nhiều loại chuỗi polypeptit. Ở đầu của gen đầu tiên và giữa các gen trong một Operon có trình tự nuclêôtit không mã hóa axít amin. Tuy nhiên, trình tự nuclêôtit không mã hóa axít amin giữa bộ ba kết thúc của gen này với bộ ba mở đầu của gen kế tiếp là tương đối ngắn.
a. Trình tự nuclêôtit không mã hóa axít amin giữa các gen trong một Operon có vai trò gì trong quá trình dịch mã? 
b. Một cấu trúc Operon – Lac được minh họa bằng hình bên dưới:
[image: ]
Jacop và Mono đã nghiên cứu đột biến xảy ra trong Opreon – Lac. Một đột biến liên quan đến gen lacZ đã dẫn đến một hệ quả bất thường, đó là chuỗi protein β-galactosidase ngắn hơn bình thường và gen lacY  không được dịch mã, trong khi đó gen lacY hoàn toàn bình thường. Hãy giải thích đột biến này. Biết rằng gen lacZ quy định cấu trúc của mỗi chuỗi β-galactosidase.
	a.
- Trình tự nucleotit đó để liên kết với Ribosome ở vị trí đầu của gen thứ nhất. Sau khi Ribosome trượt qua bộ ba kết thúc của gen thứ nhất, nó nhanh chóng gặp trình tự liên kết với Ribosome của gen thứ hai, trình tự này ngăn cản không cho hai tiểu phần của Ribosome tách ra và tiếp tục dịch mã của các gen tiếp theo. Kết quả là một Ribosome có thể dịch mã cho tất cả các gen trong một Operon. 
b.
- Đột biến này đã hình thành bộ ba kết thúc sớm trong phần cấu trúc của gen LacZ. Đột biến này làm cho gen LacYkhông được dịch mã.
- Việc hình thành bộ ba kết thúc sớm làm cho khoảng cách giữa gen LacZ và gen LacY làm cho Ribosome bị tách thành hai tiểu phần trước khi có thể tiếp cận với trình tự liên kết với Ribosome của gen LacY
- Trong khi đó trình tự liên kết với Ribosome trước gen LacY chỉ có thể được Ribosome nhận biết và liên kết khi đã trượt qua bộ ba kết thúc bình thường của gen LacZ.

	
0,25






0,25

0,25


0,25




Câu 189 (2,0 điểm): a. Bằng kĩ thuật di truyền người ta đã gây đột biến gen mã hóa protein bám hộp TATA (TBP) ở tế bào người nuôi cấy. Đột biến này phá hủy khả năng bám của protein TBP vào hộp TATA. Dự đoán ảnh hưởng của đột biến gen này đối với tế bào mang nó.
b. Một nhà di truyền học phân lập nhiều thể đột biến cơ định (gen phiên mã vào mọi thời điểm) ảnh hưởng đến hoạt động của operon cảm ứng. Các đột biến cơ định này có thể xảy ra vị trí nào trên phân tử ADN? Làm thế nào các đột biến có thể làm cho các operon cảm ứng biểu hiện cơ định? 
	Ý
	Hướng dẫn cách giải
	Điểm

	aa
	Nếu TBP không thể bám vào hộp TATA, các gen mang những promoter này sẽ được phiên mã với mức độ rất thấp hoặc không được phiên mã. (Vì hộp TATA là yếu tố nằm trên promoter phổ biến nhất đối với các tiểu đơn vị phiên mã của ARN polymerase II và một số promoter của gen được phiên mã nhờ ARN polymerase III).                  
- Thiếu protein được mã hóa bởi các gen này sẽ hầu như dẫn đến làm tế bào chết.
	0,5




0,25


	b
	Operon cảm ứng bình thường không được phiên mã, là do chất kìm hãm có hoạt tính bám vào operator, gây ức chế sự phiên mã. Phiên mã chỉ xảy ra khi chất cảm ứng bám vào chất kìm hãm, làm nó không thể bám được vào operator.  
- Các đột biến cơ định gây ra sự phiên mã vào mọi thời điểm, ngay cả khi chất kìm hãm có mặt. 
- Các đột biến cơ định có thể xảy ra ở gen điều hòa, ảnh hưởng đến chất kìm hãm, làm nó không thể bám được vào operator. 
- Đột biến cơ định cũng có thể xảy ra ở operator, ảnh hưởng tới vị trí bám của chất kìm hãm, do đó làm chất kìm hãm không thể bám được vào dưới bất kỳ điều kiện nào.
	0,5



0,25

0,25

0,25



Câu 190 (1,5 điểm):   (1)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(2)
(3)

Nhà khoa học Chales Yanofsky đã nghiên cứu trình tự của enzim sinh tổng hợp tryptophan của vi khuẩn E.coli. Prôtêin kiểu dại (1) có axit amin glixin (Gly) ở vị trí 38, ông phân lập được hai thể đột biến (2) và (3) bất hoạt tổng hợp tryptôphan. Thể đột biến (2) có thay thế GLy bằng Arginin (Arg); thể đột biến (3) thì Gly được thay thế bằng Glutamic (Glu) ở vị trí này. Thể đột biến (2) và (3) được nuôi trong môi trường tối thiểu không có tryptôphan làm xuất hiện các thể đột biến theo sơ đồ trên. Cho biết đột biến xảy ra ở các chủng đột biến là đột biến điểm.
a. Các chủng đột biến nào nuôi trong môi trường đã nêu trên không thể mọc khuẩn lạc? Giải thích.
b. Dạng đột biến của các thể đột biến (3), (5) và (9) là gì?
Lưu ý: ký hiệu C trong các codon mã hóa là bazơ xitôzin
	Ý
	Hướng dẫn cách giải
	Điểm

	aa
	Nếu TBP không thể bám vào hộp TATA, các gen mang những promoter này sẽ được phiên mã với mức độ rất thấp hoặc không được phiên mã. (Vì hộp TATA là yếu tố nằm trên promoter phổ biến nhất đối với các tiểu đơn vị phiên mã của ARN polymerase II và một số promoter của gen được phiên mã nhờ ARN polymerase III).                  
- Thiếu protein được mã hóa bởi các gen này sẽ hầu như dẫn đến làm tế bào chết.
	0,5




0,25


	b
	Operon cảm ứng bình thường không được phiên mã, là do chất kìm hãm có hoạt tính bám vào operator, gây ức chế sự phiên mã. Phiên mã chỉ xảy ra khi chất cảm ứng bám vào chất kìm hãm, làm nó không thể bám được vào operator.  
- Các đột biến cơ định gây ra sự phiên mã vào mọi thời điểm, ngay cả khi chất kìm hãm có mặt. 
- Các đột biến cơ định có thể xảy ra ở gen điều hòa, ảnh hưởng đến chất kìm hãm, làm nó không thể bám được vào operator. 
- Đột biến cơ định cũng có thể xảy ra ở operator, ảnh hưởng tới vị trí bám của chất kìm hãm, do đó làm chất kìm hãm không thể bám được vào dưới bất kỳ điều kiện nào.
	0,5



0,25

0,25

0,25


Câu 191 (2 điểm): Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử 
1. Kí hiệu a, b, c là để chỉ gen ức chế (lac I), vùng vận hành (lac O) và gen quy định β-glactosidase (lac Z) của operon lac, nhưng không nhất thiết theo trật tự trên. Khi phân tích các chủng vi khuẩn đột biến, người ta thu được kết quả sau đây: 
	Kiểu gen
	Không có lactose
	Có lactose

	(+) kiểu dại; (-) bị đột biến
	(+) có tổng hợp β-glactosidase; (-) không tổng hợp β-glactosidase

	a+b+c+
	-
	+

	a+b+c-
	+
	+

	a+b-c+
	-
	-

	a+b-c+/a-b+c-
	+
	+

	a+b+c+/a-b-c+
	-
	+

	a+b+c-/a-b-c+
	-
	+

	a-b+c+/a+b-c-
	+
	+


Từ các dòng đột biến, hãy xác định chữ cái nào dùng để chỉ gen nào? 
2. Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư hoạt động quá mức gây ra quá nhiều sản phẩm của gen. Hãy đưa ra một số kiểu đột biến làm cho một gen bình thường (gen tiền ung thư) thành gen ung thư.
	1
	- Dòng (2) a+b+c-  biểu hiện trong môi trường không có lactose vậy c có thể là đột biến lac I hoặc lac O vì: Lac I bị đột biến thì không tạo ra protein ức chế có chức năng nên protein không thể bám vào vùng vận hành Ogen phiên mã khi môi trường có hoặc không có lactose.
Lac O bị đột biến làm cho chất ức chế không bám được vào vùng vận hành Ogen phiên mã cả khi môi trường không có lactose.
- Dòng (3) a+b-c+ không tổng hợp β glactosidase trong môi trường có hoặc không có lactoseb là đột biến lac Z.
- Dòng (6) a+b+c-/a-b-c+: 
Có c- trên cùng NST với b+ (đột biến lac Z) tuy nhiên khi môi trường có lactose vẫn có β glactosidase tạo ra. Vậy c- là đột biến lac I (do c+ có tác động trans).
- Dòng (7) a-b+c+/ a+b-c-: b+ là lac Z bình thường tạo ra β glactosidase, c+, a- vẫn tạo ra β glactosidase trong môi trường không có lactose a phải là đột biến lac O vì protein ức chế do c+ tạo ra không bám được vào vùng vận hành O.
KL: c là lac I; b là lac Z; a là lac O.
	0.25
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	2
	- Đột biến xảy ra ở vùng điều hòa của gen tiền ung thư => gen hoạt động mạnh tạo nhiều sản phẩm => làm tăng tốc độ phân bào => khối u tăng sinh quá mức => ung thư.
- Đột biến làm tăng số lượng gen => tăng tổng hợp protein => tăng sản phẩm => ung thư.
- Đột biến chuyển đoạn làm thay đổi vị trí gen trên NST => thay đổi mức độ hoạt động của gen =>  tăng sản phẩm => ung thư.
- Đột biến các gen ức chế khối u => mất khả năng kiểm soát khối u => các TB ung thư xuất hiện => ung thư.
	0.25


0.25

0.25
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Câu 192 (1,5đ).
	Vì sao hàng loạt gen đều có promoter nhưng sao ARN polimerase nhận biết gen nào cần phiên mã?
Hướng dẫn:
	- Bản thân ARN polimerase không nhận biết được gen nào cần phiên mã. Nhờ có các yếu tố khởi đầu phiên mã bám vào Promoter của gen cần phiên mã trước → làm tăng ái lực liên kết giữa Promoter với ARN polimerase → ARN polimerase nhận biết được gen nào cần phiên mã trước.
	- Ở sinh vật nhân sơ, ARN polimerase có khả năng tự nhận biết Promoter cần phiên mã nhờ yếu tố sigma (δ). Yếu tố sigma xuất hiện trên promoter của gen cần phiên mã, giúp cho RNA polymerase nhận biết và bám chặt vào promoter để có thể bắt đầu phiên mã tại vị trí chính xác.
	- Ở sinh vật nhân thực, một nhóm gồm nhiều protein gọi là các yếu tố phiên mã tham gia điều hòa việc liên kết của ARN polymerase vào promoter và khởi đầu phiên mã của các gen.

Câu 193: (1,5đ). 
	Tại sao không thể tạo ra loại thuốc diệt một loại khối u nào đó?
Hướng dẫn:
	- Ung thư là loại bệnh đặc trưng do rối loạn quá trình điều hòa phân bào, nếu ta làm ức chế sự phân chia tế bào của tế bào ung thư → sẽ ảnh hưởng đến sự phân chia của hàng loạt các tế bào bình thường khác trong cơ thể.
	- Do hàng loạt đột biến gen, trong đó có gen ức chế khối u, không còn có khả năng sửa sai → tế bào có quá nhiều đột biến → một khối u gồm nhiều dòng tế bào đột biến khác nhau với vật chất di truyền đa dạng (quần thể tế bào ung thư). Do đó khó có thể tạo ra một loại thuốc diệt được khối u.
	- Các tế bào ung thư có thể dễ dàng thay đổi sự điều hòa biểu hiện gen, có thể “bật” hoặc “tắt” gen khi cần thiết. Chúng thường “tắt” các gen gây tự chết của tế bào, trong khi “bật” các gen liên quan đến sự phát triển của tế bào, điều này cho phép tế bào ung thư trở nên bất tử và có lợi thế khi xâm nhập vào các mô khỏe mạnh. “Chúng có cách điều hòa gen mà các tế bào bình thường không có, điều này khiến cho chúng có một lợi thế cạnh tranh rất lớn”. Do đó khó có thể tạo ra một loại thuốc tiêu diệt được khối u.

Câu 194. (1,0 điểm)
        Ở một loài động vật có bộ NST 2n = 8 ( mỗi cặp NST có 1 chiếc từ bố, một chiếc từ mẹ). Nếu trong quá trình giảm phân tạo tinh trùng có 40% tế bào xảy ra trao đổi chéo một điểm ở cặp số 2, có 32% tế bào xảy ra trao đổi chéo một điểm ở cặp số 4, cặp số 1 và số 3 không xảy ra trao đổi chéo.  Tính theo lý thuyết, tỉ lệ  loại tinh trùng mang tất cả các NST có nguồn gốc từ mẹ bằng bao nhiêu?
             (0,4 + 0,32) x( 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/4) + 0,28 x (1/2)4 = 0,04 = 4% (1,0 điểm)
Câu 195. ( 2,5 điểm)
    Nêu các nguyên tắc đảm bảo cho các phân tử ADN “con” có trình tự nucleotit giống phân tử ADN “mẹ” trong cơ chế tự nhân đôi của ADN và ý nghĩa sinh học của quá trình nhân đôi của ADN.
	* Nguyên tắc trong cơ chế tự nhân đôi của ADN đã đảm bảo cho các phân tử ADN “con” có trình tự nucleotit giống phân tử ADN “mẹ”: 
	

	+ Nguyên tắc bổ sung: Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên khuôn của ADN mẹ. Các nu ở mạch khuôn liên kết với các nu tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung:
	A liên kết với T hay ngược lại 
	G liên kết với X hay ngược lại.
	0,5đ

	+ Nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn): Trong mỗi ADN có một mạch của ADN mẹ (mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới.
	0,5đ

	* Ý nghĩa sinh học của quá trình nhân đôi của ADN:
	

	  + Đảm bảo cho quá trình tự nhân đôi của NST,góp phần ổn định bộ NST và ADN của loài trong các tế bào của cơ thể cũng như qua các thế hệ kế tiếp nhau.
	0,5đ

	  + Quá trình tự nhân đôi của ADN là cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền và sinh sản.
	0,5đ

	+ Ý nghĩa sinh học của quá trình tổng hợp mARN: Đảm bảo cho quá trình truyền đạt thông tin di truyền từ gen đến Protein.
	0,5đ



Câu 196. (2,0 điểm)
a. Có ý kiến cho rằng có những đột biến gen làm cho một gen nào đó không bao giờ được phiên mã. Điều đó có đúng không? Giải thích.
   b. Vì sao cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân chuẩn lại phức tạp hơn so với ở sinh vật nhân sơ?
1) Ý kiến đó đúng, bởi vì: 
· ĐB làm hỏng hoặc mất promotơ (vùng khởi động) dẫn đến ARN polimeraza không thể bám vào đó, vì vậy gen không được phiên mã.                          (0,25 điểm)
· ĐB ở vùng vận hành làm cho vùng này dễ liên kết chặt với chất ức chế, ngăn cản sự hoạt động của en zim phiên mã. 	                                         (0,25 điểm)				
2) Là vì
       - Quá trình phiên mã và dịch mã ở SV nhân thực diễn ra không đồng thời, còn ở SV nhân sơ thì diễn ra đồng thời.(0,25 điểm)
       - ADN ở SV nhân sơ là ADN trần, còn ADN ở SV nhân thực liên kết với các Histon tạo nên chất nhiễm sắc, vì vậy những yếu tố điều hoà có thể tác động trực tiếp vào ADN của SV nhân sơ, nhưng không xảy ra ở SV nhân thực.(0,25 điểm)
      - mARN ở SV nhân thực sau khi được tổng hợp còn trải qua giai đoạn hoàn chỉnh (….), sau đó ….; điều này không xảy ra ở SV nhân sơ.(0,25 điểm)
      - Ở SV nhân thực, trong việc tổng hợp các loại Pr, các gen cấu trúc chịu sự điều hoà hoạt động của nhiều yếu tố và phụ thuộc từng loại mô, từng giai đoạn phát triển.   (0,25 điểm)
         - Ở ở SV nhân sơ thì nhu cầu các loại Pr tương đối ổn định trong suốt quá trình sống.  (0,25 điểm)
     - Ở ở SV nhân sơ, sự điều hoà biểu hiện của gen chủ yếu là điều hoà phiên mã theo mô hình Operon. Còn SV nhân thực thì sự điều hoà diễn ra phức tạp ở nhiều giai đoạn (….)   (0,25 điểm
Câu 197. (1,5 điểm)
a. Trình bày sự khác nhau về số lượng, hình thái và cấu trúc của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ với sinh vật nhân chuẩn.
b. Hãy cho biết cách nhận biết đột biến mất đoạn và đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể. 

) + Mất đoạn:  - Gen lặn được biểu hiện ở thể dị hợp tử (giả trội)    (0,25 điểm)
- Có thể quan sát tiêu bản NST dưới kính hiển vi …  (0,25 điểm)
   + Lặp đoạn: - Có thể quan sát sự tiếp hợp NST tương đồng và thấy xuất hiện vòng nút NST, hoặc thấy NST dài hơn bình thường.     (0,25 điểm)
                        - Kiểu hình: tăng hay giảm mức biểu hiện tính trạng.  (0,25 điểm)

Câu 198: (3,0 điểm)
        a. Một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể kí hiệu là AaBbDdXY. Trong quá trình phân bào, một hợp tử của loài này bị rối loạn phân li ở cặp nhiễm sắc thể Dd, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Hãy viết kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của 2 tế bào con.
         b. Vì sao phân tử ADN cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực dài gấp nhiều lần so với đường kính tế bào nhưng vẫn xếp gọn trong nhân?
        c. Người ta tiến hành tổng hợp nhân tạo một phân tử mARN từ 4 loại nuclêôtit có tỉ lệ A: U: G: X = 1: 2: 3: 4. Theo lí thuyết, tỉ lệ bộ ba có chứa 1 nuclêôtit loại A và 2 nuclêôtit loại X là bao nhiêu?
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2
	a) Một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể kí hiệu là AaBbDdXY. Trong quá trình phân bào, một hợp tử của loài này bị rối loạn phân li một cặp nhiễm sắc thể Dd, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Hãy viết kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của 2 tế bào con.
- Trường hợp 1: AaBbDDddXY và AaBbXY
- Trường hợp 2: AaBbDDXY và AaBbddXY
Hoặc AaBbDDdXY và AaBbdXY
Hoặc AaBbDXY và AaBbDddXY
(Ở trường hợp 2, nếu HS trả lời được 1 trường hợp thì cho 0.25 điểm)
b) Vì sao phân tử ADN cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực dài gấp nhiều lần so với đường kính tế bào nhưng vẫn xếp gọn trong nhân?
- Do NST được đóng xoắn ở nhiều cấp độ.
c) Người ta tổng hợp nhân tạo một phân tử mARN từ 4 loại nuclêôtit có tỉ lệ A: U: G: X = 1: 2: 3: 4. Theo lí thuyết, tỉ lệ bộ ba có chứa 1 nuclêôtit loại A và 2 nuclêôtit loại X là bao nhiêu?
- Tỉ lệ bộ ba chứa 1 nucleotit loại A và 2 nuclêôtit loại X là:
 = 3*1/10*(4/10)2 = 48/1000
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Câu 199: (3,0  điểm)
       a. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào trong các cơ chế di truyền phân tử?
       b. Một loài thú có bộ nhiễm sắc thể 2n = 38. Người ta phát hiện ở loài này có loại thể lệch bội chứa 39 nhiễm sắc thể. Trình bày cơ chế hình thành dạng lệch bội trên?
      c. Nêu ý nghĩa của đột biến chuyển đoạn giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng.
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3
	a) Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào trong các cơ chế di truyền phân tử?
- Trong cơ chế tự nhân đôi ADN: Enzim ADN polimeraza trượt trên mạch khuôn theo chiều 3’ → 5’, lắp ráp các nucleotit theo nguyên tắc: A mạch gốc liên kết bổ sung với T môi trường, G mạch gốc liên kết bổ sung X môi trường và ngược lại.
- Trong cơ chế phiên mã: Enzim ARN polimeraza trượt dọc trên mạch gốc của gen theo chiều 3’ → 5’, lắp ráp các nucleotit theo nguyên tắc A mạch gốc liên kết bổ sung liên kết bổ sung U môi trường, T mạch gốc liên kết bổ sung A môi trường, G mạch gốc liên kết bổ sung X môi trường và ngược lại.
- Trong cơ chế dịch mã: Các tARN mang axit amin tới riboxom, bộ ba đối mã của tARN khớp bổ sung tạm thời với bộ ba trên mARN theo nguyên tắc: A liên kết bổ sung U, G liên kết bổ sung X và ngược lại.
b) Một loài thú có bộ nhiễm sắc thể 2n = 38. Người ta phát hiện ở loài này có loại thể lệch bội chứa 39 nhiễm sắc thể. Trình bày cơ chế hình thành dạng lệch bội trên?
- Trong quá trình giảm phân ở 1 bên bố (hoặc mẹ) có một cặp NST không phân ly tạo giao tử đột biến (n + 1) = 20 NST.
- Trong thụ tinh: Giao tử đột biến (20 NST) thụ tinh với giao tử bình thường (n = 19 NST) tạo hợp tử (2n + 1 = 39), từ đó hình thành thể ba.
c) Nêu ý nghĩa của đột biến chuyển đoạn giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng.
Ý nghĩa: Đột biến chuyển đoạn có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới. Do đột biến mang chuyển đoạn bị giảm khả năng sinh sản nên người ta có thể sử các dòng côn trùng mang chuyển đoạn( giảm khả năng sinh sản) cho cạnh tranh với dòng bình thường 
-> làm giảm số lượng cá thể -> phòng trừ được sâu hại
	


0,5


0,5




0,5






0,5


0,5




0,5




Câu 200: (2,0 điểm)
      a. Ở loài sinh sản hữu tính, alen đột biến không được di truyền cho đời sau trong những trường hợp nào?
     b. Người ta sử dụng tác nhân hóa học gây đột biến alen A thành alen a. Khi cặp alen Aa nhân đôi liên tiếp 4 lần thì số nuclêôtit môi trường cung cấp cho alen a ít hơn alen A là 30 nuclêôtit. Hãy xác định:
1. Dạng đột biến xảy ra với alen A?
2. Hậu quả của dạng đột biến này đối với sản phẩm prôtêin do alen a mã hóa?
Biết đột biến trên xảy ra ở vùng mã hóa của gen không phân mảnh và đột biến không xảy ra ở bộ ba mở đầu, bộ ba kết thúc.
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	a) Ở loài sinh sản hữu tính, alen đột biến không được di truyền cho đời sau trong những trường hợp nào?
- Đột biến ở tế bào sinh dưỡng
- Đột biến giao tử nhưng giao tử không tham gia quá trình thụ tinh.
- Đột biến giao tử nhưng giao tử không có khả năng thụ tinh hoặc sức sống kém.
- Đột biến gây chết hoặc làm mất khả năng sinh sản.
* Dạng đột biến:
- Gọi số nuclêôtit của gen A là NA, của gen a là Na.
- Số nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen A nhân đôi 4 lần là: (24 - 1). NA = 15NA
- Số nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen a nhân đôi 4 lần là: (24 - 1). Na = 15Na
- Theo bài ra ta có: 15NA - 15Na = 30 → NA - Na = 2
→ Gen a ít hơn gen A là 1 cặp nuclêôtit. Đây là dạng đột biến mất 1 cặp nucleotit.
(HS làm cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa)
* Hậu quả
- Khi mất 1 cặp nuclêôtit trong gen sẽ dẫn đến mã di truyền bị đọc sai kể từ vị trí xảy ra đột biến dẫn đến làm thay đổi trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit và làm thay đổi chức năng của prôtêin.
- Đột biến mất 1 cặp nuclêôtit có thể làm xuất hiện sớm mã kết thúc thì làm cho chuỗi polipeptit do alen tổng hợp ngắn lại.
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Câu 201. (4điểm)
a. Đột biến gen gì?Tại sao đột biến gen có tần số rất thấp nhưng lại cung cấp nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho tiến hóa.
b. Cấu trúc các đơn phân của ADN và ARN giống và khác nhau như thế nào? Nguyên tắc bổ sung giữa các bazơ nitric được thể hiện và có ý nghĩa như thế nào trong cấu trúc của phần tử ADN.
	
- Giống nhau: Chúng đều có: nhóm photphat, đường 5 cacbon (pentôzơ) và bazơ nitơ.
- Khác nhau: 
+ Thành phần bazơ nitơ của ADM là: loại A là Ađeenin, nucleotit loại T là Timin, của nucleotit loại G là Guanin, của nucleotit loại X là Xitozin; của nucleotit của ARN là:  loại A là Ađeenin, nucleotit loại U là Uraxin, của nucleotit loại G là Guanin, của nucleotit loại X là Xitozin.
+ Đường của ADN là đường đêôxiribôzơ (C5H10O4), đường của ARN là ribôzơ (C5H10O5)
- NTBS trong ADN:
+ Giữa 2 mạch đơn ADN các nucleotit luôn bắt cặp từng đôi liên kết A = T và G = X.
+ Do A, G có kích thước lơn được bổ sung bởi T, X có kích thước nhỏ nên đường kính ADN không đổi.
+ Trình tự các nucleotit trên mạch 1 quy định trình tự các nucleotit trên mạch 2 đảm bảo tính đặc trưng của phân tử ADN.
+ Các liên kết hidro giữa các bazơ nitric yếu nhưng có số lượng lớn do đó phân tử ADN vừa bền vững vừa linh động, có khả năng tự sao và ổn định thông tin di truyền.
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Câu 202. (4điểm)

a. Ở động vật, xét một cơ thể đực có kiểu gen AaFFee. Một nhóm tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo tối đa bao nhiêu loại giao tử ? Nếu trong quá trình giảm phân ở một số tế bào, cặp NST mang các cặp gen Bb và Dd không phân li ở kì sau của giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Xác định số loại giao tử tối đa được tạo thành và viết kiểu gen của các loại giao tử đột biến.
b. Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N15 sang môi trường chỉ có N14. Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện nhân đôi 2 lần liên tiếp tạo được 40 phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N14. Sau đó chuyển các vi khuẩn này về môi trường chỉ chứa N15 và cho chúng nhân đôi tiếp 3 lần nữa. Sau khi kết thúc quá trình trên có xác định số phân tử ADN chứa cả hai loại N14 và N15.
	- Các tế bào giảm phân bình thường tạo số loại giao tử tối đa là:2 x 4 x 1×1 = 8 (loại giao tử)
- Các tế bào giảm phân có rối loạn phân li của NST tạo số loại giao tử tối đa là:
          Số loại giao tử bình thường là: 8 (loại giao tử)
          Số loại giao tử đột biến:            7 x 2 x 1 = 14  
Số loại giao tử tối đa là: 8 + 14 = 22 (loại giao tử)
-    Kiểu gen của các loại giao tử đột biến là: 
A BD bd Fe            a BD bd Fe     
A BD Bd Fe           a BD Bd Fe 
A bD bd Fe             a bD bd Fe 
A BD bD Fe           a BD bD Fe 
A Bd bD Fe            a BD bD Fe 
(Cứ 5 kiểu gen viết đúng cho 0.25 điểm)
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Câu 203 (3 điểm):
1. Nêu những điểm khác nhau trong quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực.
2. Cho 1 đoạn ADN ở khoảng giữa 1 đơn vị sao chép như hình vẽ (O là điểm khởi đầu sao chép; I, II, III, IV chỉ các đoạn mạch đơn của ADN). Các đoạn mạch đơn nào của đoạn ADN trên được tổng hợp gián đoạn ? Giải thích.
O
I
II
III
IV
3’...
5’...
...5’
...3’



1. Khi nuôi vi khuẩn E. Coli trong môi trường có đường glucôzơ, không có đường lactôzơ thì enzim B-galactozidaza trong vi khuẩn rất thấp. Nhưng khi thiếu đường glucôzơ mà có lactôzơ thì enzim này tăng rất nhanh sau vài phút. Qua sự hiểu biết về mô hình Operon trong cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân nhân sơ, hãy cho biết:
a. Lactôzơ được gọi là gì?
b. Giải thích hiện tượng nêu trên về mặt cơ chế di truyền.
	1. Nêu các đặc điểm khác nhau cơ bản trong phiên mã ở SV nhân sơ và SV nhân thực.
	Tiêu chí
	Prokaryote
	Eukaryote

	1. Vị trí
	- trong TBC
	- trong nhân và trong TBC

	2. Hệ enzim
	-  chỉ có 1 loại ARN polimeraza 
	- Có nhiều loại enzim chuyên biệt.

	3. Đơn vị
	- operon
	- từng gen

	4 mARN tạo thành
	- đa cistron
- không cần hoàn thiện
	-  đơn cistron
- cần cắt intron, gắn mũ và gắn đuôi

	5. Thời điểm
	- phiên mã và dịch mã diễn ra đồng thời
	- phiên mã xong mới dịch mã



2. - Các đoạn mạch đơn được tổng hợp gián đoạn:  Đoạn I và IV
- Giải thích:
  Từ điểm O đoạn ADN tháo xoắn và tổng hợp theo hai chạc chữ Y...... Do enzim ADN polimeraza chỉ có thể bổ sung nucleotit vào nhóm 3OH tự do nên chỉ một mạch đơn của đoạn ADN mẹ có chiều 3 – 5 (từ điểm khởi đầu nhân đôi) được tổng hợp liên tục, mạch còn lại có chiều  5 – 3 tổng hợp gián đoạn.
3. - Lactôzơ được gọi là chất cảm ứng.

- Khi trong môi trường không có lactozo, gen điều hòa (R) tổng hợp một protein ức chế ở trạng thái hoạt hóa gắn vào gen vận hành (O) ngăn cản sự hoạt động của các enzim sao mã làm các gen cấu trúc ở trạng thái không hoạt động  không có enzim B - galactozidaza.


- Khi có lactôzơ nó sẽ kết hợp với protein ức chế làm cho chất này bị thay đổi cấu trúc (biến dạng) trở thành bất hoạt không liên kết với gen vận hành (O). Các gen cấu trúc được hoạt hóa enzim sao mã hoạt động xuất hiện enzim B – galactozidaza.
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Câu 204 (5.0 điểm):
1. Có ý kiến cho rằng có những đột biến gen làm cho 1 gen nào đó không bao giờ được phiên mã. Điều đó có đúng không? Giải thích.
2. Gen M ở sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêôtit như sau: 
Mạch mã gốc:       3'..TAX ATA GGG.....XAX GTA................ATA XAT.... ATT...5'Số thứ tự nucleotit trên mạch mã gốc

                                         1                 7                18                             36    
  
Biết rằng chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp có 31 axit amin. Nếu một đột biến làm mất cặp nuclêôtit A - T ở vị trí 36 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi polipeptit có thể thay đổi như thế nào so với chuỗi polipeptit do gen ban đầu tổng hợp ?
3. Đột biến mất đoạn xảy ra đối với 1 nhiễm sắc thể ở vùng không chứa tâm động. Hãy cho biết những thay đổi có thể xảy ra trong cấu trúc của hệ gen và nhiễm sắc thể.
4. Ở một loài động vật, xét cơ thể cái là đồng giao tử (XX) giảm phân tạo giao tử. Biết số tế bào giảm phân có cặp XX không phân li trong giảm phân 1 bằng 1/8 số tế bào giảm phân tạo trứng ở vùng chín, và đã hình thành 52 thể định hướng không có X, và 44 thể định hướng có XX. Hãy xác định số lượng mỗi loại trứng đột biến và số trứng bình thường?
	1. Có ý kiến cho rằng có những đột biến gen làm cho 1 gen nào đó không bao giờ được phiên mã. Điều đó có đúng không? Giải thích.
Điều này đúng vì: 
- ĐB làm mất hoặc hỏng vùng promotor(P)  E ARN poliimeraza không bám vào được -> không phiên mã
- ĐB ở vùng Operator( O) -> làm vùng này liên kết chặt với protein ức chế -> không phiên mã 
2. ĐB thay thế 1 cặp này bằng 1 cặp khác( bộ 3 trên mARN là UAU) 
- Nếu ĐB xuất hiện  bộ 3 kết thúc-> chuỗi polipeptit ngắn lại 
- Nếu ĐB đồng nghĩa -> không thay đổi
- Nếu ĐB nhầm nghĩa -> thay đổi 1 aa
3. Những biến đổi:
- Hệ gen sẽ mất gen: nếu đoạn bị mất không gắn vào NST và bị tiêu biến
- Đoạn đứt ra có thể gắn vào sợi cromatit( Nhiễm sắc tử chị em), làm dư thừa 1 đoạn tạo nên lặp đoạn
- Đoạn bị đứt quay 180 độ, nối lại vị trí bị đứt -> ĐB đảo đoạn
- Đoạn bị đứt gắn vào 1NST không tương đồng gây nên ĐB chuyển đoạn không tương hỗ.
4. Số trứng đột biến là 32( 20 loại XX và 12 không có X), 224 trứng bình thường
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Câu 205: (4,0 điểm)

1. Ở một loài động vật, xét 2 gen A và B mỗi gen có 2 alen cùng nằm trên một cặp NST thường và cách nhau 14 cM. Một tế bào sinh dục của cơ thể động vật thuộc loài trên có kiểu gen , giảm phân bình thường, thì tỉ lệ mỗi loại giao tử là bao nhiêu?
2. Ở một cơ thể thực vật, xét ba tế bào A, B, C đều nguyên phân với số lần khác nhau, trong đó số lần nguyên phân của tế bào C lớn hơn số lần nguyên phân của tế bào B và số lần nguyên phân của tế bào B lớn hơn số lần nguyên phân của tế bào A. Các tế bào trên đã hình thành nên 168 tế bào con.
a. Tính số lần nguyên phân của mỗi tế bào?
b. Quá trình trên đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp tất cả bao nhiêu NST đơn? Biết bộ NST lưỡng bội của loài là 2n = 18.
	Câu
I
	1.
* TH1: tế bào đã cho là tế bào sinh giao tử đực:
- Nếu không xảy ra TĐC thì tạo ra 2 loại giao tử: AB = ab = 50%
- Nếu xảy ra TĐC thì tạo ra 4 loại giao tử: AB = ab = Ab = aB = 25%.
* TH2: tế bào đã cho là tế bào sinh giao tử cái:
- Nếu không xảy ra TĐC thì tạo ra 1 loại giao tử: AB hoặc ab.
- Nếu xảy ra TĐC, cho 1 loại trứng là : AB  hoặc ab  hoặc Ab  hoặc aB.
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	2.
a. Gọi a, b và c là số lần nguyên phân của mỗi tế bào A, B, C (a < b < c; nguyên dương).
Ta có:2a + 2b + 2c = 1681)
↔2a × (1 + 2b – c + 2a – c) = 168 = 23 × 21
Trong đó: 1 + 2b – c + 2a – c là số lẻ → 2a = 23 → a = 32)
Từ (1) và (2) ta có:8 + 2b + 2c = 168 ↔ 2b + 2c = 160
↔2b × (1 + 2c - b ) = 160 = 25 × 5 → 2b = 25 → b = 5 và c = 7.
Vậy: Tế bào A nguyên phân 3 lần, B nguyên phân 5 lần, C nguyên phân 7 lần.
b. Số NST môi trường cung cấp: 18 × [(23 – 1) + (25 – 1) + (27 – 1)] = 2970 (NST đơn)
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Câu 206. (4điểm)
a. Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 3060 A0. Gen phiên mã ra một phân tử mARN có tỉ lệ các loại nu như sau: A: U: G: X = 4: 3: 2: 1.
Xác định số nucleotit mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã trên?
b. Một cá thể của một loài động vật có bộ NST lưỡng bội là 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phan diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành  từ quá trình trên thì số giao tử có 5 NST chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?
	a. Nr = 900 nu
Amt = 360 ; Umt = 270; Gmt = 180; Xmt = 90
b. - Có 20 tế bào có cặp NST số 1 không phân li ở GPI  kết thúc GPI  có 20 tế bào có 5NST kép.
- 20 tế bào này tham gia tiếp vào GPII ( diễn ra bình thường) để hình thành giao tử  kết thúc sẽ thu được số giao tử có 5 NST là: 20 . 2 = 40
- Sau GP thu được số giao tử là : 2000 . 4= 8000

Vậy số giao tử có 5 NST chiếm tỉ lệ là: 
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Câu 207. (4.0 điểm). 
a. Phân tích tính hợp lí trong cấu trúc của phân tử ADN để nó có thể thực hiện
được chức năng của vật chất mang thông tin di truyền.
b. Một tế bào sinh trứng có các cặp NST với kí hiệu gen AB/ab DE/de XMXm thực tế khi giảm phân bình thường cho mấy loại trứng?  
c. Những đặc điểm nào của mã di truyền thể hiện tính thống nhất và đa dạng của sinh giới?
d. Trong trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng thì gen lặn có thể biểu hiện ra kiểu hình khi nào?
	a
(1.0)
	a. Phân tích tính hợp lí trong cấu trúc của phân tử ADN để nó có thể thực hiện được chức năng của vật chất mang thông tin di truyền.
+ Phân tử ADN là phân tử lớn có cấu trúc 2 mạch xoắn kép theo chu kì, tạo điều kiện cho các gen phân bố theo chiều dọc của phân tử ADN.
+ Các liên kết hóa trị theo chiều dọc của mỗi mạch đơn đã đảm bảo cho cấu trúc hóa học của phân tử ADN tương đối bền vững kể cả khi ADN nhân đôi và phiên mã. Sự phá vỡ của liên kết hóa trị đó đòi hỏi phải có tác nhân gây đột biến đủ liều lượng và cường độ mạnh.
+ Bốn loại nuclêôtit A, T, G, X phân bố theo chiều dọc của mỗi mạch đơn. Mỗi gen có thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp nhất định các nuclêôtit đã tạo ra nhiều loại gen khác nhau, tạo ra sự đa dạng, phong phú thông tin di truyền.
+ Nuclêôtit trên hai mạch đơn liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung. Số liên kết hiđrô nhiều làm cho ADN có cấu trúc tương đối ổn định, nhưng vì liên kết hiđrô yếu dễ bị đứt nên hai mạch đơn dễ dàng tách rời nhau để thực hiện việc truyền đạt thông tin di truyền qua các cơ chế tái sinh và phiên mã.
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	b
(0,75)
	b. Một tế bào sinh trứng có các cặp NST với kí hiệu gen AB/ab DE/de XMXm thực tế khi giảm phân bình thường cho mấy loại trứng?  
- Các gen liên kết hoàn toàn thực tế tạo được 1 loại trứng trong 8 loại vốn có.
- Trao đổi đoạn xảy ra ở 1 trong 2 cặp NST thường thực tế cững chỉ tạo được 1 loại trứng trong 16 loại trứng có thể tạo được.
- Trao đổi đoạn xảy ra ở cả 2 cặp NST thường thực tế cững chỉ tạo được 1 loại trứng trong tổng số 32 loại trứng vốn có.
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	c
(1.25)
	c. Những đặc điểm nào của mã di truyền thể hiện tính thống nhất và đa dạng của sinh giới?
- Đặc điểm của mã di truyền thể hiện tính thống nhất của sinh giới:
Mã di truyền phổ biến cho mọi sinh vật – đó là mã bộ 3, được đọc một chiều liên tục từ 5’ → 3’, có mã mở đầu, mã kết thúc; mã có tính đặc hiệu, mã có tính linh động (thoái hóa).
- Đặc điểm của mã di truyền phản ánh tính đa dạng của sinh giới: tính linh động (thoái hóa).
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	d
(1.0)
	d. Trong trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng thì gen lặn có thể biểu hiện ra kiểu hình khi nào?
- Gen lặn biểu hiện ra kiểu hình khi:
+ Ở trạng thái đồng hợp lặn.
+ Chỉ có 1 alen (thể khuyết nhiễm) trong tế bào lưỡng bội.
+ Chỉ có 1 alen ở đoạn không tương đồng của cặp XY (hoặc XO).
+ Chỉ có 1 alen ở cơ thể mang cặp NST bị mất đoạn có alen trội tương ứng: ở thể đơn bội, sinh vật nhân sơ, đột biến gen trội thành gen lặn ở cặp gen dị hợp (Aa → aa).
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Câu 208 (4.0 điểm). 
a. Một hỗn hợp gồm 4 loại nuclêôtit (A, U, G, X) với tỉ lệ bằng nhau. Hãy xác định tỉ lệ bộ ba chứa ít nhất 1A.
b. Một phân tử ARN tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp có tỉ lệ 4U và 1A. Hãy xác định xác suất của các loại bộ ba khác nhau có thể được hình thành nếu sự kết hợp giữa các nuclêôtit là ngẫu nhiên.
c. Cho một đoạn axit amin có trình tự như sau:
Met – Leu – Phe – Ala – Val – His
Có bao nhiêu cách sắp xếp cho đoạn axit amin trên?
d. Một cá thể của một loài động vật có 2n = 8 NST. Quan sát quá trình giảm phân của 800 tế bào sinh tinh người ta thấy 5% tế bào sinh tinh có cặp NST số 2 và 10% tế bào sinh tinh có cặp NST số 3 không phân li trong giảm phân I, các tế bào khác giảm phân bình thường. Tính theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 NST chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
	a
(1.0)
	a. Một hỗn hợp gồm 4 loại nuclêôtit (A, U, G, X) với tỉ lệ bằng nhau. Hãy xác định tỉ lệ bộ ba chứa ít nhất 1A.
- Tỉ lệ A trong hỗn hợp là 1/4, phần hỗn hợp không phải là A là 3/4
- Xác suất của loại bộ ba không chứa A là:
(3/4)3 = 27/64
- Xác suất của loại bộ ba chứa ít nhất 1A là: 1- 27/64 = 37/64.
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	b
(1.0)
	b. Một phân tử ARN tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp có tỉ lệ 4U và 1A. Hãy xác định xác suất của các loại bộ ba khác nhau có thể được hình thành nếu sự kết hợp giữa các nuclêôtit là ngẫu nhiên.
- Tỉ lệ U trong hỗn hợp là 4/5, tỉ lệ A là 1/5
- Xác suất của các loại bộ ba có thể hình thành:
+ UUU = (4/5)3 = 64/125
+ UUA = UAU = AUU = (4/5)2 x 1/5 = 16/125
+ UAA = AUA = AAU = 4/5 x (1/5)2 = 4/125
+ AAA = (1/5)3 = 1/125
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	c
(1.0)
	c. Cho một đoạn axit amin có trình tự như sau:
Met – Leu – Phe - Ala – Val – His
Có bao nhiêu cách sắp xếp cho đoạn axit amin trên?
- Nếu không có Mêtionin luôn là axit amin mở đầu sẽ có 6! cách sắp xếp = 1 x2 x3 x4 x5 x6 = 720
- Do Met luôn là axit amin mở đầu của chuỗi polipeptit nên sẽ có 1 x 5! = 120.
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	d
(1.0)
	d. Một cá thể của một loài động vật có 2n = 8 NST. Quan sát quá trình giảm phân của 800 tế bào sinh tinh người ta thấy 5% tế bào sinh tinh có cặp NST số 2 và 10% tế bào sinh tinh có cặp NST số 3 không phân li trong giảm phân I, các tế bào khác giảm phân bình thường. Tính theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 NST chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
	

	
	- 1 tế bào sinh tinh giảm phân được 4 tinh trùng
- 5% x 800 x 4 = 160 tinh trùng (80 tinh trùng có n = 3 NST và 80 tinh trùng có n = 5 NST)
- 10% x 800 x 4 = 320 tinh trùng (160 tinh trùng có n = 3 NST và 160 tinh trùng có n = 5 NST)
- Số giao tử có 5 NST chiếm tỉ lệ: (80 + 160)/800 x 4 x100% = 7,5%.
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Câu 209.  Thái Nguyên 2020
	a) So sánh cơ chế điều hòa âm tính và điều hòa dương tính ở opêron Lac. 
	b) Tại sao sự điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực thể hiện khác nhau ở những giai đoạn phát triển khác nhau của cá thể?
	a)* Giống nhau:
	- Đều để thích ứng với các điều kiện môi trường biến động, đồng thời để tiết kiệm năng lượng và vật chất của tế bào.  
	- Đều liên quan đến sự tham gia của các gen điều hòa. Các gen này mã hóa cho các sản phẩm trực tiếp (prôtêin điều hòa) điều hòa sự biểu hiện của các gen cấu trúc. Đều có hệ thống điều hòa cảm ứng và ức chế thông qua sự tương tác của các tác nhân môi trường (vai trò làm tín hiệu điều hòa) với prôtêin điều hòa.  
* Khác nhau:
	- Trong cơ chế điều hòa dương tính, prôtêin điều hòa có vai trò làm tăng sự biểu hiện của một hoặc một số gen cấu trúc. Còn trong điều hòa âm tính, prôtêin điều hòa có vai trò ức chế sự biểu hiện của gen cấu trúc.
	- Trong cơ chế điều hòa dương tính sản sinh prôtêin điều hòa liên kết với trình tự phần đầu của vùng P (promoter), còn trong điều hòa âm tính, prôtêin điều hòa liên kết với vùng O (operater).   
b)  
	- Sinh vật nhân thực thường có cấu tạo cơ thể rất phức tạp, bao gồm các mô và các cơ quan chuyên hóa khác nhau phát sinh từ một tế bào duy nhất (hợp tử). Vì thế, sự điều hòa biểu hiện của nhiều gen vào những giai đoạn khác nhau cần nhiều cơ chế điều hòa tinh tế mới có thể đảm bảo cho cơ thể phát triển và sinh trưởng bình thường.  
        - Trong sự phát sinh cá thể, tùy từng giai đoạn, tùy từng loại mô mà chỉ có một số gen trong tế bào hoạt động. Điều đó được diễn ra nhờ cơ chế điều hòa hoạt động gen. 
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Câu 210.  Thái Nguyên 2020
a) Trình bày một số đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN cho thấy ADN ưu việt hơn ARN trong vai trò là “vật chất mang thông tin di truyền”.
b) Vì sao sự tổng hợp mạch mới trong quá trình tái bản của ADN luôn diễn ra theo chiều 5’ – 3’? Chiều tổng hợp đó có liên quan gì tới sự khác biệt trong quá trình hình thành hai mạch mới của ADN?
	a) 
Những đặc điểm cấu tạo hóa học cho thấy ADN ưu việt hơn ARN là vật chất mang thông tin di truyền gồm có: 
– ARN có thành phần đường là ribozơ khác với thành phần đường của ADN là đường dexyribôzơ. Đường deoxyribôzơ không có gốc  – OH ở vị trí C2’. Đây là gốc hóa học phản ứng mạnh và có tính ưa nước → ARN kém bền hơn ADN trong môi trường nước

– Thành phần bazơ của ARN là uracil (U) được thay thế bằng timim (T) trong ADN. Về cấu trúc hóa học, T khác U vì được bổ sung thêm gốc metyl (-CH3). Đây là gốc kị nước, kết hợp với cấu trúc dạng sợi kép giúp phân tử AND bền hơn ARN (thường ở dạng mạch đơn).
– ADN thường có cấu trúc dạng sợi kép (2 mạch), trong khi ARN thường có cấu trúc mạch đơn giúp các cơ chế sửa chữa ADN diễn ra dễ dàng hơn → thông tin di truyền ít có xu hướng tự biến đổi hơn.
– Bazơ nitơ uracil (U) chỉ cần một biến đổi hóa học duy nhất (hoặc amin hóa hoặc metyl hóa) để chuyển hóa thành xitozin (X) và timin (T); trong khi đó timin (T) cần một biến đổi hóa học (loại metyl hóa) để chuyển thành uraxin (U) nhưng cần đến 2 biến đổi hóa học (vừa loại metyl hóa và loại amin hóa; khó xảy ra hơn) để chuyển thành xitozin (X) → ADN có khuynh hướng lưu giữ thông tin di truyền bền vững hơn.
b)
- Trong cấu trúc của phân tử ADN, các nucleotit bị phôtphorin hoá tại vị trí 5’, do vậy sự tổng hợp ADN luôn theo chiều 5’ – 3’. Mỗi nuclêôtit được gắn vào chuỗi đang tổng hợp bằng cách sát nhập vào nucleotit kế trước nhờ sự phôtphorin hoá vị trí 5’ của nó với vị trí không phôtphorin hoá 3’ của nucleotit cuối cùng trong chuỗi ADN. 
- Do enzim ADN polimeraza chỉ liên kết các nucleotit tự do trong môi trường nội bào vào mạch ADN tại vị trí không phôtphorin hoá 3’ của nucleotit cuối cùng trong chuỗi ADN.
- Vì mạch mới được hình thành luôn đi theo chiều 5’- 3’ và luôn ngược chiều với mạch khuôn nên hai mạch mới được tổng hợp theo hai phương thức khác nhau:
+ Một mạch được tổng hợp liên tục theo chiều tháo xoắn của ADN gọi là mạch dẫn trước hay mạch liên tục.
+ Mạch còn lại được tổng hợp gián đoạn ngược chiều tháo xoắn gọi là mạch chậm hay mạch gián đoạn.
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Câu 211. Thái Nguyên 2020
a) Đột biến trung tính là gì? Trình bày cơ chế phát sinh đột biến trung tính.
b) Tại sao một số gen đột biến gây hại cho thể đột biến nhưng chúng vẫn được di truyền qua các thế hệ?
	a)
- Đột biến trung tính là những đột biến không ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của các thể đột biến.
- Cơ chế phát sinh đột biến trung tính:
+ Đột biến làm thay đổi trình tự nuclêôtit của gen nhưng không làm thay đổi trật tự axit amin trong chuỗi polipeptit: sự thay thế một nuclêôtit trong gen làm thay đổi bộ ba mã hóa nhưng bộ ba mới cùng mã hóa một loại axit amin giống như bộ ba ban đầu, không làm thay đổi trật tự axit amin trong chuỗi polipeptit.
+ Đột biến làm thay đổi axit amin trong chuỗi polipeptit nhưng không làm thay đổi hoạt tính chức năng của prôtêin: đột biến làm thay thế axit amin trong chuỗi polipeptit bằng một axit amin khác, nhưng axit amin này có tính chất hoàn toàn giống với axit amin ban đầu hoặc axit amin bị thay thế nằm ngoài trung tâm hoạt động của prôtêin … không làm thay đổi chức năng của prôtêin.
+ Đột biến làm thay đổi chức năng của prôtêin nhưng không ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến.
b) 
- Mặc dù đa số là có hại nhưng gen đột biến thường là gen lặn, chỉ biểu hiện kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp, do đó nó không bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể.
- Một số gen đột biến gây hại nhưng lại biểu hiện muộn (sau tuổi sinh sản) nên vẫn được truyền lại cho thế hệ sau.
- Một số gen gây hại nhưng liên kết chặt với các gen có lợi, chọn lọc tự nhiên duy trì các gen có lợi đồng thời duy trì các gen có hại.
- Một số gen gây hại nhưng có tác động đa hiệu, ảnh hưởng đến nhiều tính trạng, trong đó có những tính trạng thì gây hại nhưng có những tính trạng có lợi.
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Câu 212.  
a) Trình bày một số đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN cho thấy ADN ưu việt hơn ARN trong vai trò là “vật chất mang thông tin di truyền”.
b) Vì sao sự tổng hợp mạch mới trong quá trình tái bản của ADN luôn diễn ra theo chiều 5’ – 3’? Chiều tổng hợp đó có liên quan gì tới sự khác biệt trong quá trình hình thành hai mạch mới của ADN?
	a) 
Những đặc điểm cấu tạo hóa học cho thấy ADN ưu việt hơn ARN là vật chất mang thông tin di truyền gồm có: 
– ARN có thành phần đường là ribozơ khác với thành phần đường của ADN là đường dexyribôzơ. Đường deoxyribôzơ không có gốc  – OH ở vị trí C2’. Đây là gốc hóa học phản ứng mạnh và có tính ưa nước → ARN kém bền hơn ADN trong môi trường nước

– Thành phần bazơ của ARN là uracil (U) được thay thế bằng timim (T) trong ADN. Về cấu trúc hóa học, T khác U vì được bổ sung thêm gốc metyl (-CH3). Đây là gốc kị nước, kết hợp với cấu trúc dạng sợi kép giúp phân tử AND bền hơn ARN (thường ở dạng mạch đơn).
– ADN thường có cấu trúc dạng sợi kép (2 mạch), trong khi ARN thường có cấu trúc mạch đơn giúp các cơ chế sửa chữa ADN diễn ra dễ dàng hơn → thông tin di truyền ít có xu hướng tự biến đổi hơn.
– Bazơ nitơ uracil (U) chỉ cần một biến đổi hóa học duy nhất (hoặc amin hóa hoặc metyl hóa) để chuyển hóa thành xitozin (X) và timin (T); trong khi đó timin (T) cần một biến đổi hóa học (loại metyl hóa) để chuyển thành uraxin (U) nhưng cần đến 2 biến đổi hóa học (vừa loại metyl hóa và loại amin hóa; khó xảy ra hơn) để chuyển thành xitozin (X) → ADN có khuynh hướng lưu giữ thông tin di truyền bền vững hơn.
b)
- Trong cấu trúc của phân tử ADN, các nucleotit bị phôtphorin hoá tại vị trí 5’, do vậy sự tổng hợp ADN luôn theo chiều 5’ – 3’. Mỗi nuclêôtit được gắn vào chuỗi đang tổng hợp bằng cách sát nhập vào nucleotit kế trước nhờ sự phôtphorin hoá vị trí 5’ của nó với vị trí không phôtphorin hoá 3’ của nucleotit cuối cùng trong chuỗi ADN. 
- Do enzim ADN polimeraza chỉ liên kết các nucleotit tự do trong môi trường nội bào vào mạch ADN tại vị trí không phôtphorin hoá 3’ của nucleotit cuối cùng trong chuỗi ADN.
- Vì mạch mới được hình thành luôn đi theo chiều 5’- 3’ và luôn ngược chiều với mạch khuôn nên hai mạch mới được tổng hợp theo hai phương thức khác nhau:
+ Một mạch được tổng hợp liên tục theo chiều tháo xoắn của ADN gọi là mạch dẫn trước hay mạch liên tục.
+ Mạch còn lại được tổng hợp gián đoạn ngược chiều tháo xoắn gọi là mạch chậm hay mạch gián đoạn.
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Câu 213. 
a) Đột biến trung tính là gì? Trình bày cơ chế phát sinh đột biến trung tính.
b) Tại sao một số gen đột biến gây hại cho thể đột biến nhưng chúng vẫn được di truyền qua các thế hệ?
	a)
- Đột biến trung tính là những đột biến không ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của các thể đột biến.
- Cơ chế phát sinh đột biến trung tính:
+ Đột biến làm thay đổi trình tự nuclêôtit của gen nhưng không làm thay đổi trật tự axit amin trong chuỗi polipeptit: sự thay thế một nuclêôtit trong gen làm thay đổi bộ ba mã hóa nhưng bộ ba mới cùng mã hóa một loại axit amin giống như bộ ba ban đầu, không làm thay đổi trật tự axit amin trong chuỗi polipeptit.
+ Đột biến làm thay đổi axit amin trong chuỗi polipeptit nhưng không làm thay đổi hoạt tính chức năng của prôtêin: đột biến làm thay thế axit amin trong chuỗi polipeptit bằng một axit amin khác, nhưng axit amin này có tính chất hoàn toàn giống với axit amin ban đầu hoặc axit amin bị thay thế nằm ngoài trung tâm hoạt động của prôtêin … không làm thay đổi chức năng của prôtêin.
+ Đột biến làm thay đổi chức năng của prôtêin nhưng không ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến.
b) 
- Mặc dù đa số là có hại nhưng gen đột biến thường là gen lặn, chỉ biểu hiện kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp, do đó nó không bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể.
- Một số gen đột biến gây hại nhưng lại biểu hiện muộn (sau tuổi sinh sản) nên vẫn được truyền lại cho thế hệ sau.
- Một số gen gây hại nhưng liên kết chặt với các gen có lợi, chọn lọc tự nhiên duy trì các gen có lợi đồng thời duy trì các gen có hại.
- Một số gen gây hại nhưng có tác động đa hiệu, ảnh hưởng đến nhiều tính trạng, trong đó có những tính trạng thì gây hại nhưng có những tính trạng có lợi.
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	Câu 214

(3,0đ)

	[image: ]a. Cho một đoạn ADN ở khoảng giữa một đơn vị sao chép như hình 6 (O là điểm khởi đầu sao chép; I, II, III, IV chỉ các đoạn mạch đơn của ADN). Các đoạn mạch đơn nào của đoạn ADN được tổng hợp gián đoạn? Giải thích. 
- Mạch đơn tổng hợp gián đoạn: I và IV.
- Tại điểm O đoạn ADN tháo xoắn và tổng hợp theo hai chạc chữ Y ngược chiều nhau.  Do enzim ADN polimeraza chỉ có thể bổ sung nucleotit vào nhóm 3’OH tự do nên chỉ một mạch đơn của đoạn ADN mẹ có chiều 3’ – 5’ (từ điểm khởi đầu nhân đôi) được tổng hợp liên tục, mạch còn lại có chiều 5’ – 3’ tổng hợp gián đoạn.
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	b. Một gen rất ngắn được tổng hợp trong ống nghiệm có trình tự nucleotit như sau: Mạch 1: TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG XAT GTA
        Mạch 2: ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX GTA XAT 
Gen được dịch mã trong ống nghiệm cho ra một chuỗi pôlipeptit chỉ gồm 5 axit amin. Hãy xác định mạch nào trong hai mạch của gen nói trên được dùng làm khuôn để tổng hợp nên mARN và chỉ ra chiều của mỗi mạch. Giải thích.
* Xét trình tự nu trên mạch 1: 
Mạch 1: TAX  ATG ATX  ATT  TXA AXT AAT  TTX  TAG  XAT  GTA 
mARN: AUG UAX  UAG UAA AGU UGA UUA AAG  AUX GUA XAU 
Nếu đọc từ phải qua trái ta thấy bộ ba thứ hai TAX (trên mARN là AUG) là mã mở đầu và sau đó là 4 bộ ba kế tiếp, bộ ba thứ 5 là bộ ba kết thúc AXT (trên mARN là UGA) → mạch 1 là mạch làm khuôn để phiên mã.
Vì vậy ta có thể xác định chiều của mỗi mạch như sau:
Mạch 1: 5’TAX ATG  ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG XAT  GTA 3’
Mạch 2: 3’ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX GTA  XAT 5’
* Xét trình tự nu trên mạch 2: nếu đọc từ phải qua trái hay từ trái qua phải đều gặp bộ ba mở đầu là TAX nhưng sau 4 bộ ba kế tiếp đều không xuất hiện bộ ba kết thúc nào → mạch 2 không phải mạch làm khuôn để phiên mã.
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	c. Cơ thể bình thường có kiểu gen Dd, đột biến xảy ra làm xuất hiện cơ thể có kiểu gen d. Loại đột biến nào có thể xảy ra với cơ thể bình thường nói trên? Trình bày cơ chế phát sinh các dạng đột biến đó.
* Đột biến cấu trúc NST dạng mất đoạn NST: do các tác nhân lí, hóa học làm cấu trúc của NST bị phá vỡ → mất đi 1 đoạn gen mang D. 
Giao tử chứa NST mất đoạn (không mang gen D) kết hợp với giao tử bình thường (mang gen d) tạo nên cơ thể có kiểu gen d.
* Đột biến cấu trúc NST dạng chuyển đoạn không tương hỗ: do các tác nhân lí, hóa học làm cấu trúc của NST bị phá vỡ → 1 đoạn gen mang D bị chuyển sang NST khác không tương đồng. Giao tử chứa NST chuyển đoạn (không mang gen D) kết hợp với giao tử bình thường (mang gen d) tạo nên cơ thể có kiểu gen d.
* Đột biến số lượng NST tạo thể dị bội (thể mộ)t: cặp NST tương đồng (mang cặp gen tương ứng Dd) không phân li trong giảm phân tạo nên giao tử không mang gen. Giao tử không mang gen kết hợp với giao tử bình thường mang gen d tạo nên thể dị bội d.  
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	Câu 215 (2,0 điểm).

	1.1. Giải thích vì sao tương tác bổ sung giữa các gen không alen là một hiện tượng phổ biến trong tự nhiên?
     1.2. Ở một loài thực vật, gây đột biến lên kiểu gen quy định kiểu hình thân cao (kiểu dại) đã tạo ra hai cây đột biến lặn có kiểu hình thân thấp. Làm thế nào để biết được 2 đột biến này xảy ra ở cùng một gen hay ở hai gen khác nhau?

	1.1
	- Tương tác bổ sung giữa các gen không alen là một hiện tượng phổ biến trong tự nhiên vì:
+ Sự hình thành tính trạng do protein quy định, các phân tử protein thường do nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau liên kết tạo ra. Các chuỗi pôlipeptit khác nhau do các gen khác nhau quy định tổng hợp, do đó các gen đó tương tác theo kiểu bổ sung.
+ Các enzim hoạt động theo chuỗi phản ứng để hình thành một tính trạng nào đó. Các enzim khác nhau do các gen khác nhau quy định tổng hợp, do đó các gen này tương tác bổ sung.
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	1.2
	- Để biết được 2 đột biến này xảy ra ở cùng một gen hay ở 2 gen khác nhau thì cho hai thể đột biến đó lai với nhau.
+ TH1: Thân thấp x thân thấp. Nếu đời con xuất hiện kiểu hình thân cao thì đột biến đó xảy ra ở 2 gen khác nhau. (Hai đột biến bổ sung cho nhau)
+ TH2: Thân thấp x thân thấp. Nếu đời con xuất hiện kiểu hình thân thấp thì đột biến đó xảy ra ở cùng 1 gen. (Hai đột biến không bổ sung cho nhau)
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	Câu 216
(2,0 điểm).

	2.1. Có hai giống lúa, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh X và một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh Y. Bằng cách gây đột biến, người ta có thể tạo ra giống mới (giống Q) có hai gen kháng bệnh X và Y luôn di truyền cùng nhau. Giải thích cách tạo ra giống lúa Q. Biết rằng, gen quy định khả năng kháng bệnh X và gen quy định khả năng kháng bệnh Y nằm trên hai nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.
2.2. Để tổng hợp một loại prôtêin đơn giản của người nhờ vi khuẩn qua sử dụng kĩ thuật ADN tái tổ hợp, người ta có 2 cách: 
- Cách thứ nhất: Tách gen mã hóa trực tiếp từ hệ gen trong nhân tế bào, rồi cài đoạn gen đó vào plasmit của vi khuẩn nhờ enzim ligaza; 
- Cách thứ hai: Tách mARN trưởng thành của gen mã hóa prôtêin đó, sau đó dùng enzim phiên mã ngược tổng hợp lại gen (cADN), rồi cài đoạn cADN này vào plasmit nhờ enzim ligaza. 
Trong thực tế, người ta thường chọn cách nào? Tại sao?

	2.1
	- Giải thích:
+ B1: Lai giống lúa mang gen quy định khả năng kháng bệnh X với giống lúa mang gen quy định khả năng kháng bệnh Y để tạo cây lai mang đồng thời cả 2 gen quy định khả năng kháng bệnh X và bệnh Y.
+ B2: Xử lí cây lai bằng tác nhân đột biến nhằm tạo ra các đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể chứa cả hai gen quy định khả năng kháng bệnh X và bệnh Y vào cùng một nhiễm sắc thể.
+ B3: Trồng và gây nhiễm các thể đột biến với bệnh X và bệnh Y, chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
+ B4: Tạo dòng thuần từ các thể đột biến đã chọn.
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	2.2
	- Trong thực tế người ta chọn cách thứ 2.              
- Giải thích:
+ ADN (gen) tách trực tiếp từ hệ gen người thường mang intron, còn cADN (được tổng hợp từ mARN trong tế bào chất) không mang intron. Các tế bào vi khuẩn không có khả năng cắt bỏ intron của các gen sinh vật nhân thực nên đoạn ADN cài tách trực tiếp từ nhân không tạo ra được protein bình thường.
+ Đoạn ADN phiên mã ngược (cADN) chính là bản sao tương ứng của mARN dùng để dịch mã protein, có kích thước ngắn hơn nên dễ dàng tách dòng và biểu hiện trong điều kiện in-vitro. 
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	Câu 217
(2,0đ)
	           a. Trong quá trình giảm phân có hiện tượng các nhiễm sắc thể tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?
b.  Một loài thú có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là 2n. Quan sát các tế bào dưới kính hiển vi thấy ở mỗi tế bào có 25 nhiễm sắc thể kép xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Hãy cho biết các tế bào trên đang ở kì nào của quá trình phân bào? Biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể.

           c. Ba tế bào sinh tinh có kiểu gen  khi giảm phân bình thường tạo được bao nhiêu loại giao tử? Tỉ lệ các loại giao tử đó như thế nào? Biết nếu xảy ra trao đổi chéo thì chỉ xảy ra ở một điểm duy nhất.

	
	a.
-  Các NST tương đồng kết hợp với nhau có thể xảy ra trao đổi chéo làm tăng biến dị tổ hợp.	
-  Giúp các NST kép tập trung thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo và sự phân li đồng đều các NST về các tế bào con.
b. 
- Các tế bào xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào thì có thể ở kì giữa nguyên phân (2n kép) hoặc kì giữa giảm phân 2 (n kép) 
- Tuy nhiên, ở tế bào có 25 NST kép là một số lẻ nên các tế bào này chỉ có thể đang ở kì giữa của giảm phân II.
c.
-Trường hợp 1: cả 3 tế bào không xảy ra trao đổi chéo (hoán vị gen): số loại giao tử tạo ra là 2 loại; tỉ lệ là 1 : 1.
- Trường hợp 2: 1 tế bào xảy ra trao đổi chéo (hoán vị gen) giữa A với a hoặc D với d, 2 tế bào còn lại không trao đổi chéo: số loại giao tử tạo ra là 4 loại; tỉ lệ là 1 : 1 : 5 : 5.
- Trường hợp 3: 2 tế bào xảy ra trao đổi chéo (hoán vị gen) giữa A với a hoặc D với d, 1 tế bào còn lại không trao đổi chéo: số loại giao tử tạo ra là 4 loại; tỉ lệ là 1 : 1 : 2 : 2.
- Trường hợp 4: Cả 3 tế bào sinh tinh giảm phân đều xảy ra trao đổi chéo (hoán vị gen) giữa A với a hoặc D với d: số loại giao tử tạo ra là 4 loại; tỉ lệ là 1 : 1 : 1 : 1.
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	Câu 218
(1,0 đ)
	a. Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit như sau:
      5’...AXUGGUAAUXUUGXA...3’
Viết trình tự nuclêôtit của đoạn ADN đã phiên mã tạo ra đoạn mARN này.
b. Giải thích vì sao hai phân tử ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống phân tử ADN mẹ.  

	
	a. mARN:         5’...AXUGGUAAUXUUGXA...3’
Mạch mã gốc:   3’...TGAXXATTAGAAXGT...5’
Mạch bổ sung:  5’...AXTGGTAATXTTGXA...3’
b. .Vì quá trình tự nhân đôi của ADN diễn  ra theo  các nguyên tắc:
- Nguyên tắc bổ sung: mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ. Các nuclêôtit ở mạch khuôn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc: A  liên kết  với T và ngược lại, G liên kết với X và ngược lại.
- Nguyên tắc giữ lại một nữa (bán bảo toàn): Trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ (mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới.
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	Câu 219


(1,5đ)
	Ở một loài động vật, xét cặp gen Dd nằm trên nhiễm sắc thường, mỗi alen đều có chiều dài 510 nm. Alen D có 24,9% nuclêôtit loại Timin, alen d có số lượng 4 loại nuclêôtit bằng nhau. Cho con đực và con cái đều có kiểu gen Dd giao phối với nhau, trong số các hợp tử thu được, có một loại hợp tử có tổng số 2256 nuclêôtit loại Guanin. 
 a. Tính số lượng từng loại nuclêôtit của cặp gen Dd.
 b. Hãy xác định kiểu gen và cơ chế hình thành loại hợp tử nói trên. 

	
	a. Tính số lượng nuclêôtit của cặp gen Dd.
- Tổng số nuclêôtit của alen D bằng tổng số nuclêôtit alen d  =  (510 : 0,34) × 2= 3000
- Số nuclêôtit từng loại alen D:    A = T = 24,9% × 3000 = 747 Nu
                                                       G = X = 25,1% × 3000 = 753 Nu
- Số nuclêôtit từng loại của gen d : A = T = G = X = 3000/4 = 750 Nu
- Số lượng từng loại nuclêôtit của cặp gen Dd: A = T = 747 + 750 = 1497 Nu
                                                                               G = X = 753 + 750 = 1503 Nu
b. Hãy xác định kiểu gen và cơ chế hình thành loại hợp tử nói trên.  
-Hợp tử có tổng số nuclêôtit loại G = 2256 = (753 × 2) + 750 
→Vậy hợp tử có kiểu gen DDd 
- Do rối loạn giảm phân I ở cơ thể đực hoặc cơ thể cái, cặp NST mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân I tạo giao tử Dd, giao tử này kết hợp với giao tử bình thường mang alen D hình thành hợp tử DDd. 
- Do rối loạn giảm phân II ở cơ thể đực hoặc cơ thể cái, cặp NST mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân II tạo giao tử DD, giao tử này kết hợp với giao tử bình thường mang alen d hình thành hợp tử DDd.
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 Câu 220
	1. Xét gen B ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 4080 ăngstrôn, trên mạch thứ nhất của gen B có tỉ lệ các loại nuclêôtit lần lượt là A : T : G : X = 1 : 3 : 2 : 4. Gen B bị đột biến thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X tạo ra alen b. Khi 2 alen nói trên phiên mã 1 lần, mỗi alen đều cần môi trường cung cấp 240 ribonuclêôtit loại X.
a. Xác định số lượng nuclêôtit mỗi loại của alen B và alen b?
* Xét alen B:
- Tổng số nuclêôtit là 2400 (nu)  Số nuclêôtit trên 1 mạch = 1200.
 A1 = T2 = 120; T1 = A2 = 360; G1 = X2 = 240; X1 = G2 = 480.
- Số nuclêôtit mỗi loại của alen B: A = T = 480; G = X = 720.
* Xét alen b: Vì đột biến thay một cặp A-T bằng một cặp G-X nên số nuclêôtit từng loại là: A = T = 480 – 1 = 479; G = X = 720 + 1 = 721.
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	1.b. Nếu 2 alen trên cùng phiên mã 4 lần (mạch mã gốc không thay đổi) sẽ cần môi trường cung cấp số lượng ribonuclêôtit từng loại cho quá trình phiên mã của cả 2 alen trên là bao nhiêu?
- Vì 2 alen phiên mã 1 lần cần 240 nuclêôtit loại X = G1
 mạch mã gốc của cả 2 alen là mạch 1.
- Vì số G trên mạch 1 không thay đổi nên đột biến thay thế A bằng G trên mạch 2 và thay T = X trên mạch 1.
--> Số nuclêôtit từng loại trên mạch mã gốc của alen b:
        A1 = 120; T1 = 359; G1 = 240; X1 = 481
 Số ribo nuclêôtit từng loại môi trường cung cấp cho cả 2 alen trên phiên mã 4 lần là:
U môi trường = (120 + 120) x 4 = 960                                  (nuclêôtit)
A môi trường = (360 + 359) x 4 = 2876                                (nuclêôtit)
X môi trường = (240 + 240) x 4 = 1920                                (nuclêôtit)
G môi trường = (480 + 481) x 4 = 3844                                (nuclêôtit)
(Nếu học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
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	2. Cho mô hình opêron Lac ở vi khuẩn E. coli  như sau:
[image: ] 
a. Nêu chức năng của các vùng P, O và Z, Y, A của opêron Lac.
- P (promoter): Vùng khởi động, nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
- O (operator): Vùng vận hành là trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó protein ức chế có thể liên kết làm ngăn cản phiên mã.
- Z, Y, A: Các gen cấu trúc quy định tổng hợp các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactôzơ có trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào.
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	b. Nếu đột biến điểm xảy ra ở vùng R của gen điều hòa thì có thể dẫn đến những hậu quả gì liên quan đến sự biểu hiện của các gen cấu trúc? 
- Nếu đột biến không làm thay đổi hoạt tính của prôtêin ức chế  không có thay đổi gì liên quan đến sự biểu hiện của các gen cấu trúc.
- Nếu đột biến làm mất hoàn toàn khả năng liên kết của protein ức chế hoặc protein ức chế không được tạo ra   các gen cấu trúc biểu hiện liên tục.
- Nếu đột biến làm tăng khả năng liên kết của protein ức chế vào trình tự chỉ huy  sự biểu hiện của các gen cấu trúc giảm đi.
- Xảy ra đột biến làm giảm khả năng liên kết của protein ức chế vào trình tự chỉ huy  sự biểu hiện của các gen cấu trúc tăng lên.
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Câu 221:( 2.0 điểm)
Một đoạn ADN của một loài vi khuẩn có chứa đoạn đầu của một gen cấu trúc với trình tự sắp xếp các nucleotit như sau:
Mạch 1: 3’  X T A X G G X X X A T X G T A 5’
Mạch 2: 5’  G A T G X X G G G T A G X A T 3’
1. Hãy xác định trình tự các nucleotit trên mARN được phiên mã từ gen trên và giải thích?
2. mARN được tổng hợp từ đoạn gen trên tiến hành dịch mã, hãy xác định trình tự các bộ ba đối mã trên phân tử tARN đến tham gia giải mã.
3. Xác định số axitamin của chuỗi polipeptit hoàn chỉnh được tổng hợp từ đoạn gen trên .
	1.Trình tự các Nu trên mARN được phiên mã từ doạn đầu của gen trên là:
                  5’ A U G XUA XXX GGX AUX 3’ 
Giải thích: ………………………………………………………………
+ Bộ ba mở đầu trên mỗi mARN đều là AUG Theo NTBS trong quá trình phiên mã thì bộ ba mở đầu trên mạch mã gốc của mỗi gen phải là 3’TAX5’
+ Trong quá trình phiên mã enzim ARN pôlimêraza chỉ di chuyển trên mạch khuôn của AND theo chiều 3’  5’ để tổng hợp ra mARN có chiều 5’  3’ => Chỉ có mạch 2 mới được dùng làm khuôn để phiên mã ra mARN
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	2.mARN được tổng hợp từ đoạn gen trên tiến hành dịch mã hãy xác định trình tự các bộ ba đối mã trên phân tử tARN đến tham gia giải mã.
5’ G A U3’-5’ G X X3’- 5’G G G3’-5’ T A G3’-5’ X A T 3’
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	3.Số aa của chuỗi polipeptit hoàn chỉnh: 4 axitamin
	0,5



Câu 222:(2.0 điểm)
1. Xét một đoạn trình tự mARN nhân tạo: 5’AUG UAU UGG3’, thứ tự các nucleotit tương ứng là 123 456 789. Cho các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai, nếu sai hãy giải thích.
(1) Nếu cặp nucleotit số 6 của gen bị đột biến thay bằng cặp T- A thì chuỗi polipeptit tương ứng không thay đổi.
(2) Nếu cặp nucleotit số 9 của gen bị thay bằng cặp G - X thì chuỗi polipeptit tương ứng sẽ ngắn hơn chuỗi bình thường.
(3) Nếu cặp nucleotit số 1 của gen bị đột biến thay thế bằng 1 cặp nucleotit khác thì không xảy ra quá trình dịch mã.
(4) Nếu đoạn mARN trên khi dịch mã vi phạm nguyên tắc bổ sung thì chuỗi polipetit tương ứng không đổi do cấu trúc của gen không đổi. 
2. Theo mô hình điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, hãy cho biết: 
a. Khi nào thì gen phiên mã, khi nào thì gen không phiên mã?
b. Đột biến xảy ra ở gen điều hòa sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của operon?
	mARN:5’AUG UAU UGG3’
           Gen	Gốc: 3’ TAX  ATA  AXX5’
	BS     5’ATG  UAT  TGG3’
	

	1.
(1) Nếu cặp nucleotit thứ 6 của gen bị đột  biến thay cặp TA thì chuỗi polipeptit tương ứng không thay đổisai .xuất hiện bộ ba kết thúc ,chuỗi bị ngắn lại.
	(2) Nếu cặp nucleotit thứ 9 của gen bị thay bằng GX thì chuỗi polipeptit tương ứng sẽ ngắn hơn chuỗi bình thườngSai. Bộ ba trên mARN đổi thành UGX không phải bộ ba kết thúc
	(3) Nếu cặp nucleotit thứ nhất của gen bị đột biến thay thế bằng 1 cặp nucleotit khác thì không xẩy ra quá trình dịch mãđúng do không có mã mở đầu
	(4) Nếu đoạn mARN trên khi dịch mã vi phạm nguyên tắc bổ sung thì chuỗi polipetit tương ứng không đổi do cấu trúc của gen không đổi Sai, dịch mã sai có thể tạo chuỗi polipeptit sai 
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	2.*-Khi môi trường có chất cảm ứng  protein không liên kết được vào vùng vận hành (O)  Gen được phiên mã
-Khi môi trường không có chất cảm ứng  protein liên kết được vào vùng vận hành (O)  Gen không được phiên mã
* Đột biến xảy ra ở gen điều hòa thì hậu quả phụ thuộc vào mức độ thay đổi cấu trúc của prôtêin điều hòa.
- Nếu sau đột biến, prôtêin điều hòa không bị thay đổi thì không gây hậu quả gì.
- Nếu sau đột biến, prôtêin điều hòa có ái lực rất mạnh với vùng vận hành (O) thì gen khó thực hiện phiên mã.
- Nếu sau đột biến, prôtêin điều hòa không bám được vào vùng vận hành (O) thì gen sẽ thường xuyên hoạt động phiên mã để tổng hợp mARN, tổng hợp prôtêin.
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Câu 223:(1.0 điểm) Hà nam 2020
Dạng đột biến nào làm cho các alen của một gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể, giải thích vì sao? Nêu vai trò của dạng đột biến này trong tiến hóa.
	    -Đột biến lặp đoạn NST. 
     - vì đột biến lặp đoạn NST là dạng đột biến làm cho một đoạn NST nào đó được lặp lại một hay nhiều lầncác gen trên đoạn lặp xuất hiện 2 hoặc nhiều lần trên NST.
-Lặp đoạn dẫn đến lặp gen tạo điều kiện cho đột biến gencó thể làm xuất hiện gen mới cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa.
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   Câu 224:( 4.0 điểm) Hà nam 2020
1. Nêu khái niệm đột biến lệch bội. Đột biến lệch bội xảy ra gây hậu quả gì cho sinh vật? Lấy ví dụ về một số hội chứng bệnh ở người do đột biến lệch bội.
2. Một loài sinh vật lưỡng bội (2n=8). Trên mỗi cặp NST xét 1 gen có 2 alen trội lặn hoàn toàn, trong loài có thể xảy ra đột biến thể ba nhiễm ở tất cả các cặp nhiếm sắc thể.Theo lý thuyết tối đa trong loài có bao nhiêu kiểu đột biến thể ba có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng.
3. Vì sao cây tự tam bội (3n) hầu như bất thụ (không có khả năng sinh giao tử bình thường), còn các cây tự tứ bội (4n) vẫn sinh sản hữu tính được?
4. Một loài thực vật tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. Cây tứ bội (4n) giảm phân tạo giao tử (2n) và các cây lưỡng bội (2n) giảm phân tạo giao tử (n) đều có khả năng thụ tinh bình thường. Cho lai hai cây thuần chủng quả đỏ và quả vàng thu đươc F1. Trong quá trình sinh trưởng, các cây F1 được xử lý consixin ở đỉnh sinh trưởng của một số cành. Cho các cây F1 tự thụ phấn, theo lý thuyết đời F2 có tất cả bao nhiêu kiểu gen?

	1.
-Đột biến lệch bội là đột biến làm thay đổi số lượng NST xẩy ra ở một hoặc một số cặp NST tương đồng
-Sự tăng hay giảm số lượng của một hay vài cặp NST đã làm mất cân bằng hệ gen nên các thể lệch bội thường không sống được hoặc làm giảm sức sống,giảm khả năng sinh sản
-Ví dụ các bệnh ở người liên quan  đến đột biến lệch bội: Đao(3 NST 21),claifenton(XXY),Tam X(XXX)
-Số kiểu gen:4 x 3 x 23 =96
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	2.
- Ở cây tự tam bội 3n, trong giảm phân các bộ ba NST phân li một cách ngẫu nhiên về hai cực tế bào, nhân các tế bào con có từ 1 đến 2 NST của mỗi cặp, tạo thành các tổ hợp rất khác nhau nên hầu hết các giao tử mất cân bằng gen dẫn tới mất sức sống làm cho cây bất thụ....
- Ở cây tự tứ bội 4n, trong giảm phân các bộ bốn NST sau khi tiếp hợp nhau có thể phân li đều về mỗi cực 2 NST tạo nên sự cân bằng gen trong các giao tử 2n dẫn tới có đủ sức sống .
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	3
P: AA x aa F1: Aa 
 F1 sau khi xử lý consixin ở đỉnh sinh trưởng của một số cành thì trên cây F1 sẽ có 2 loại cành:Cành lưỡng bội (Aa) và cành tứ bội (AAaa )
Khi F1 tự thụ sẽ có 3 SĐL
-Aa x AaF2: 3 KG 
-AAaa  x Aa F2 :4KG
-AAaa x AAaaF2:5KG
Số kiểu gen ở F2 :12 KG
(Nếu học sinh viết được 3 phép lai mà chưa xác định được số kiểu gen thì cho ½ số điểm)
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Câu 225 : (3.0 điểm) Bình thuận 2020
1.2. Khi không có hiện tượng trao đổi đoạn và đột biến xảy ra, số loại tinh trùng nhiều nhất tạo thành ở một loài sinh vật là 512. Giả thiết rằng mỗi cặp nhiễm sắc thể (NST) tương đồng đều chứa hai NST có nguồn gốc từ bố và mẹ khác nhau. 
- Xác định bộ NST lưỡng bội (2n) của loài sinh vật trên.
- Có bao nhiêu cách sắp xếp của NST tối đa ở kì giữa 1 giảm phân ?
- Giả sử có 1/3 số cặp NST tương đồng trong tế bào xảy ra trao đổi đoạn tại một điểm. Hỏi có tối đa bao nhiêu loại tinh trùng tạo ra ?
1.3. Cho biết cặp gen Aa nằm trên cặp NST số 1, cặp gen Bb nằm trên cặp NST số 2. Hãy xác định kiểu gen ở đời con của phép lai P : ♂aaBb x ♀Aabb trong hai trường hợp sau :
- Ở giảm phân 1 của cơ thể mẹ, cặp NST số 1 không phân li.
- Ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, cả 2 NST kép trong cặp NST số 2 không phân li.
Hướng dẫn chấm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1.2


	- Gọi n là số cặp NST trong bộ NST của loài
  +Số loại tinh trùng sinh ra là 2n  2n  = 29 =512  n = 9  2n = 18
- Số cách sắp xếp của NST tối đa ở kì giữa giảm phân :
2n/ 2 = 29/2 = 256 cách.
- Một cặp trao đổi đoạn tại 1 điểm cho 4 loại tinh trùng.
  + Số cặp xảy ra trao đổi đoạn tại một điểm là: 
1/3.n = 1/3.9 = 3 (cặp)
- 3 cặp trao đổi đoạn tại 1 điểm cho 4.4.4 =43 loại tinh trùng
Số loại tinh trùng sinh ra tối đa là: 43 .2 (9-3) = 4096  
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	1.3
	- Ở giảm phân 1 của cơ thể mẹ, cặp NST số 1 không phân li, giảm phân 2 phân li bình thường  tạo ra giao tử Aa, 0. Cặp NST số 2 giảm phân bình thường  tạo giao tử b
  Cơ thể mẹ giảm phân cho giao tử: Aab, b.
- Ở cơ thể bố quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tạo ra các giao tử: aB, ab
 Kiểu gen của đời con có: AaaBb, Aaabb, aBb, abb.
- Các hợp tử được tạo ra: AaBb, Aabb, aaBb, aabb.
- Với hợp tử AaBb sẽ cho có một nhóm tế bào mang kiểu gen AaBBbb, nhóm tế bào còn lại có kiểu gen Aa.
- Với hợp tử Aabb sẽ cho một nhóm tế bào mang kiểu gen Aabbbb, nhóm tế bào còn lại có kiểu gen Aa.
- Với hợp tử aaBb sẽ cho một nhóm tế bào mang kiểu gen aaBBbb, nhóm tế bào còn lại mang kiểu gen aa.
- Với hợp tử aabb sẽ cho một nhóm tế bào mang kiểu gen aabbbb, nhóm tế bào còn lại mang kiểu gen aa.
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	Câu 226: Những kết luận sau đây đúng hay sai? Nếu sai thì giải thích tại sao sai?
a) Thực chất của đột biến cấu trúc NST là sự thay đổi số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các gen trên NST.
b) Trong nguyên phân của tế bào 2n, nếu hai crômatit của một NST kép không phân li thì sẽ hình thành các tế bào con đột biến dạng thể không và thể bốn.
c) Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực chủ yếu xảy ra ở mức phiên mã.
d) Hiện tượng tương tác gen chỉ xảy ra giữa các gen không alen.
Trả lời
1. Đúng
1. Sai. Nếu 2 crômatit của một NST không phân li sẽ tạo ra 2 tế bào con đột biến dạng thể ba và thể một
1.  Sai. Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau
 (5 mức độ), điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở mức phiên mã
1. Sai. Tương tác gen có thể xảy ra giữa các gen alen hoặc không alen.
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	Câu 2: a) Cấu trúc không phân mảnh và phân mảnh của gen có ý nghĩa gì cho sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực? 
b) Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen không? Tại sao?

Trả lời
a) Ý nghĩa: 
* Cấu trúc không phân mảnh của gen giúp cho sinh vật nhân sơ tiết kiệm tối đa vật liệu di truyền, năng lượng và thời gian cho quá trình nhân đôi ADN và phiên mã. .
* Cấu trúc phân mảnh của gen giúp cho sinh vật nhân thực tiết kiệm vật chất di truyền : từ một gen cấu trúc quá trình cắt các intron, nối các exon sau phiên mã có thể tạo ra các phân tử mARN trưởng thành khác nhau, từ đó dịch mã ra các chuỗi polipeptit khác nhau.
b) Không. 
-  Vì tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các sản phẩm của các gen chứ không phải bản thân các gen. 
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	Câu 227: a) Đột biến gen lặn được biểu hiện thành thể đột biến trong những trường hợp nào?
            b) Trong các trường hợp nào khi đột biến gen xảy ra thì gen cấu trúc sẽ không tạo được sản phẩm?
Trả lời
a. Đột biến gen lặn được biểu hiện thành thể đột biến trong những trường hợp sau:
- Đột biến gen lặn, qua thụ tinh tạo đồng hợp tử lặn sẽ biểu hiện ra kiểu hình.
- Đột biến gen lặn trên NST X không có alen tương ứng trên Y. ĐBG ở NST Y không có alen trên X.
- Đột biến mất đoạn NST chứa alen trội tương ứng.
- Đột biến lặn ở thể đơn bội, thể một nhiễm.
b. Trong các trường hợp khi ĐBG xảy ra thì gen cấu trúc sẽ không tạo được sản phẩm:
*Đột biến ở bản thân gen cấu trúc: .
- ĐB ở trình tự khởi đầu phiên mã làm mất mã mở đầu → không phiên mã được
- ĐB làm xuất hiện mã kết thúc sớm ngay sau mã mở đầu → không tạo ra được mARN.
*Đột biến ở những bộ phận điều hoà.
 - ĐB làm thay đổi cấu trúc vùng P → E phiên mã không gắn được vào để thục hiện  hoặc có thể E bám quá chặt  → không PM được.
- ĐB làm thay đổi cấu trúc vùng O → chất ức chế bám chặt vào vùng O → E phiên mã không vào được để phiên mã.
- ĐB làm thay đổi cấu trúc gen R → làm thay đổi cấu trúc chất ức chế → chất ức chế bám chặt vào vùng O → không phiên được.
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	Câu 228: a) Theo dõi quá trình nhân đôi của 1 phân tử ADN thấy có 90 đoạn okazaki và 100 đoạn mồi. Bằng kiến thức di truyền hãy biện luận để xác định ADN trên thuộc loại tế bào nào ? 
            b) Giải thích vì sao trong quá trình tự nhân đôi ADN cần phải tổng hợp đoạn mồi ?
Trả lời
1. Số đơn vị tái bản: (100 - 90)/2 = 5=>TB nhân thực.
b. Trong quá trình tự nhân đôi ADN cần phải tổng hợp đoạn mồi 
- Để tạo nên mạch ADN mới bổ sung với mạch ADN khuôn thì cần có sự tham gia của enzym ADN - polimeraza. E này chỉ tổng hợp mạch mới theo một chiều 5' - 3'.
- Enzym ADN - polimeraza không thể tự tổng hợp được nu đầu tiên vào mạch mà cần một đoạn được gọi là đoạn mồi (dài từ 2 - 10 nu) được tạo ra trước để tạo đầu 3’ - OH, sau đó E này chỉ nối thêm nu vào đầu 3' của đoạn mồi.
	



1
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0.5



	Câu 229: Phân tử ADN mạch kép có thể bị biến tính bởi nhiệt độ, nhiệt độ mà tại đó 2 mạch của ADN tách nhau ra thành hai mạch đơn gọi là nhiệt độ biến tính (nhiệt độ nóng chảy). Các phân tử ADN mạch kép sau đây có cùng chiều dài, hãy sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ biến tính giảm dần của các ADN và giải thích. Biết: ADN1 có 20%A, ADN2 có 35%G, ADN3 có 15%X, ADN4 có 40%T, ADN5 có 10%T.
Trả lời
- Thứ tự nhiệt độ biến tính giảm dần của các ADN: ADN5 ADN2 ADN1  ADN3 ADN4
- Giải thích : 
   + Các phân tử ADN có cùng chiều dài  Có cùng số nuclêôtít số liên kết hiđrô phụ thuộc vào tỉ lệ nuclêôtít. Nếu tỉ lệ A(T) càng cao thì số liên kết hiđrô càng ít và ngược lại.
+ Phân tử ADN có càng nhiều liên kết hiđrô thì nhiệt độ biến tính càng cao và ngược lại.
   + Số liên kết H2 của các phân tử ADN trên xếp theo thứ tự giảm dần: 
ADN5 ADN2 ADN1  ADN3 ADN4. Vậy thứ tự nhiệt độ biến tính giảm dần của các ADN :  ADN5 ADN2 ADN1  ADN3 ADN4;
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Câu 230 (5,0 điểm): HCM 2020
1. Phân biệt đăc điểm của quá trình nhân đôi AND của tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ.
2. Ở tế bào nhân thực, phân tử ADN con được tạo ra sau mỗi lần tái bane có hiện tượng ngắn đi so với ADN mẹ trong khi ở tế bào nhân sơ thì không có hiện tượng này. Giải thích nguyên nhân của hiện tượng trên.
3. Đoạn thông tin sau về cơ chế điều hoà hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E. coli:
Đường đôi lactose (đường sữa) là nguồn năng lượng sẵn sàng cho E. coli có trong ruột kết mỗi khi cơ thể chủ (người) uống sữa. Quá trình chuyển hoá đường lactose bắt đầu từ sự thuỷ phân đường đôi thành các đường đơn của nó là glucose và galactose; phản ứng này được xúc tác bởi enzim β – galactoxiada . Trong môi trường không có lactose, mỗi tế bào E. coli chỉ có một vài phân tử enzim này. Nhưng nếu lactose được bổ sung vào môi trường nuôi cấy vi khuẩn, thì số lượng enzim β – galatoxiada trong tế bào sẽ tăng gấp một nghìn lần trong vòng 15 phút.
Tuy nhiên, nếu trong môi trường có cả đường glucose và lactose, E.coli sẽ ưu tiên sử dụng glucose. Các enzim phân giải glucose theo con đường “đường phân” thường xuyên có sẵn. Chỉ khi có lactose trong môi trường đồng thời với việc nguồn cung cấp glucose cạn kiệt thì E.coli mới có xu hướng sử dụng lactose làm nguồn năng lượng; và chỉ khi đó, nó tổng hợp một lượng đáng kể các enzim phân giải lactose.
[image: ]Vậy bằng cách nào tế bào E. Coli có thể cảm nhận được nồng độ glucose và truyền tải thông tin đó đến hệ gen? Cơ chế của quá trình này phụ thuộc sự tương tác của một protein điều hoà dị hình (CAP) vơi một phân tử nhỏ (AMP vòng – cAMP, vốn được tích luỹ với một lượng lớn khi lượng glucose trở nên hiếm). Cơ chế của quá trình trên được mô tả trong hình sau:

Dựa vào đoạn thông tin trên, hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai? Giải thích:
a. Cường độ phiên mã các gen cấu trúc trong Operon lac luôn tỉ lệ thuận với hàm lượng lactose có trong môi trường.
b. Cường độ phiên mã các gen cấu trúc trong Operon lac luôn tỉ lệ nghịch với hàm lượng glucose có trong môi trường.
c. CAP và protein do gen điều hoà lacI tạo ra có vai trò ngược nhau trong quá trình kiểm soát hoạt động của Operon lac.
d. Một đột biến xảy ra tạo CAP mất khả năng liên kết với cAMP thì E.coli mất khả năng sử dụng lactose làm nguồn năng lượng.

.1.
	Quá trình nhân đôi ở TB nhân sơ
	Quá trình nhân đôi ở TB nhân thực

	· Chỉ có 1 đơn vị tái bản
· Ít loại enzim tham gia hơn TBNT.
· Đoạn Okaxaki dài (1000 – 2000 nucleotit)
· Tốc độ sao chép nhanh (500 nu/giây ở vi khuẩn).
· Phân tử ADN con không bị ngắn đi sau sao chép.
	· Có nhiều đơn vị tái bản.
· Nhiều loại enzim tham gia hơn TBNS.
· Đoạn Okazaki ngắn (100 – 200 nucleotit).
· Tốc độ sao chép chậm (50 nu/giây ở vi khuẩn).
· Phân tử ADN con bị ngắn đi ở vùng đầu mút sau sao chép (sự cố đầu mút).


(Mỗi cặp ý đúng được 0,5 điểm, đủ 4 trên 5 cặp ý đúng được tròn 2 điểm)
1.2.
- ADN polymeraza chỉ có thể liên kết các nucleotit vào các đầu 3’ – OH sẵn có. (0.25đ)
- Ở tế bào nhân thực, đoạn mồi ARN ở đầu tận cùng của mạch ra chậm (vùng đầu mút – telomere) bị loại bỏ nhưng không thể thay thế bằng đoạn ADN do thiếu đầu 3’ – OH tự do. (0,25đ)
- ADN vi khuẩn có dạng mạch vòng (2 đầu mút quay vào nhau), nên ADN polymeraza có thể tổng hợp đoạn ADN thay thế ở đầu mút mạch ra chậm nhờ kéo dài đầu 3’ OH của đầu mút còn lại. (0,25đ)
1.3.
a. Sai – Vì nếu hàm lượng lactose tăng cao nhưng hàm lượng glucose vẫn còn nhiều thì cường độ phiên mã Operon lactose vẫn yếu. (0.5đ)
b. Sai – Vì nếu hàm lượng glucose cạn kiệt nhưng môi trường không có lactose thì cường độ phiên mã Operon lactose vẫn yếu (0.5đ)
c. Đúng – Protein điều hoà do gen lacI tạo ra có vai trò ức chế quá trình phiên mã Operon; CAP có vai trò kích thích quá trình phiên mã Operon. (0.5đ)
d. Sai – Vi khuẩn vẫn sử dụng được lactose do vẫn tổng hợp được enzim phân giải. Tuy nhiên, lượng enzim ít nên đường lactose trong môi trường không được sử dụng hiệu quả. (0.5đ)


Câu 231 (3,0 điểm): HCM 2020
	Dạng Hb
	Cá thể 1
	Cá thể 2
	Cá thể 3

	HbA
	98%
	0%
	45%

	HbS
	0%
	90%
	45%

	Các dạng Hb khác
	2%
	10%
	10%


	Ở người, phân tử hemoglobin (Hb) được cấu tạo bởi 4 chuỗi polypeptit: 2 chuỗi alpha (2α) và hai chuỗi beta (2β). Việc tổng hợp chuỗi beta được quy định bởi một gen nằm trên nhiễm sắc thể (NST) số 11. Gen này có nhiều alen. Đáng chú ý là alen A tổng hợp nên HbA và alen S tổng hợp nên HbS. Những người có kiểu gen SS bị bệnh hồng cầu hình liềm.
	Bảng bên đây cho biết tỉ lệ % HbA và HbS trong máu của 3 cá thể là anh em.
	Dựa vào bảng số liệu này, hãy xác định kiểu gen của các cá thể 1, 2, 3. Trong số đó, những cá thể nào bị hồng cầu hình liềm? (Không cần quan tâm đến các dạng Hb khác).
	2

3 điểm
	- Chuỗi beta trong phân tử Hb máu người được mã hoá bởi một gen trên nhiễm sắc thể 11 – tức là nhiễm sắc thể thường (0,5)  kiểu gen của mỗi cá thể về gen này phải có hai alen. (0,5)
- Cá thể 3 có máu chứa HbA và HbS với tỷ lệ ngang nhau nên kiểu gen là AS (0,5). Cá thể 1 có máu chỉ chứa HbA nên kiểu gen của nó là AA (0,5). Cá thể 2 có máu chỉ chứa HbS nên kiểu gen của nó là SS (0,5). Trong 3 cá thể trên, chỉ cá thể 2 là biểu hiện bệnh hồng cầu lưỡi liềm (0,5).



Câu 232 (2,5 điểm): HCM 2020
Ở người bệnh động kinh do gen lặn trong ti thể quy định. Biết không xảy ra đột biến. Ở một quần thể người có 2 gia đình có sự biểu hiện bệnh như sau:
- Gia đình 1: người mẹ không bị bệnh động kinh, người con gái đầu bị động kinh, người con trai thứ 2 không bị bệnh.
- Gia đình 2: người mẹ bị động kinh, người con trai đầu lòng bị bệnh, người con gái thứ 2 không bị.
Em hãy giải thích cho hai trường hợp trên.
	5

2.5 điểm
	- Gen quy định bệnh động kinh nằm trong ti thể  di truyền theo dong mẹ. (0.25đ)
- Trong một tế bào, có rất nhiều ti thể, mỗi ti thể lại mang các alen khác nhau về gen này. (0.25đ)
- Gen tế bào chất di truyền không đều cho các tế bào con  một người phụ nữ có thể sinh ra nhiều loại giao tử mang gen tế bào chất không giống nhau (mang lượng ti thể đột biến nhiều/ít khác nhau). (0.25đ)
- Gia đình 1:
+ Người mẹ không bệnh động kinh tuy nhiên trong tế bào có thể có tiềm ẩn các ti thể mang gen đột biến. Tuy nhiên số ti thể đột biến chiếm tỉ lệ nhỏ, không đáng kể  người phụ nữ này vẫn có KH không bị bệnh. (0.25đ)
+ Khi tạo giao tử, người mẹ này sinh ra các giao tử mang lượng ti thể đột biến khác nhau (0.25đ)
+ Người con gái đầu ngẫu nhiên được tạo ra do trứng mang nhiều ti thể đột biến  biểu hiện bệnh. (0.25đ)
+ Người con trai thứ hai ngẫu nhiên được tạo ra do trứng mang nhiều ti thể bình thường (không mang ti thể đột biến hoặc có nhưng không đáng kể)  biểu hiện kiểu hình bình thường. (0.25đ)
- Gia đình 2:
+ Người mẹ bị bệnh động kinh tuy nhiên trong tế bào có thể có các ti thể mang gen đột biến chiếm tỉ lệ lớn nhưng vẫn có các ti thể bình thường. (0.25đ)
+ Khi tạo giao tử, người mẹ vẫn có thể sinh ra các trứng có lượng ti thể bình thường chiếm tỉ lệ (do tế bào chất phân chia không đều) (0.25đ)
+ Người con trai đầu ngẫu nhiên được tạo ra do trứng mang nhiều ti thể đột biến  biểu hiện bệnh. (0.25đ)
+ Người con gái thứ hai ngẫu nhiên được tạo bởi trứng mang nhiều ti thể bình thường (không mang ti thể đột biến hoặc có nhưng không kể)  biểu hiện kiểu hình bình thường. (0.25đ)




Câu 232 (6,0 điểm): HCM 2019
1. AND mạch thẳng của sinh vật nhân thực sau mỗi lần nhân đôi sẽ ngắn lại. Điều này do ở vùng đầu mút của đầu 3’ trên mạch khuôn của AND mẹ sau khi bỏ mồi thì không còn đầu 3’OH để AND polymerase gắn vào để kéo dài mạch AND. Để khắc phục hiện tượng này, trong tế bào hình thành 1 loại enzyme là telomerase. Cơ chế hoạt động của enzime này theo hình dưới đây:
[image: ]

Dựa vào thông tin trên, hãy cho biết:
a. Sự ngắn lại của AND sau mỗi lần nhân đôi có vai trì gì?
b. Trong quá trình phát triển bình thường của con người, enzyme này hoạt động nhiều nhất trong giai đoạn nào? Giải thích
2. Sơ đồ dưới đây mô tả cơ chế phân tử của hiện tượng biến dị, em hãy giải thích sự di truyền của các biến dị trong sơ đồ.
[image: ]
3. Quan sát hình bên dưới và trả lời các câu hỏi sau:
[image: ]

[image: ]

3.1. Em hãy cho biết nguyên nhân gây hội chứng Down nào tương ứng với hình A, B, C?
3.2. Trong số 4 hợp tử được tạo ra ở hình A (1, 2, 3, 4), hợp tử nào sẽ có thể phát triển thành cơ thể bị hội chứng Down? Giải thích.
3.3. Hợp tử dạng trisomy 21 ở hình B được tạo ra do rối loạn trong lần phân bào nào của quá trình giảm phân?
3.4. Ở hình C, việc tạo ra 1 số tế bào có 3 NST số 21 là do sự rối loạn của quá trình nào? Giải thích?
3.5. Tại sao tuổi người mẹ càng cao thì nguy cơ sinh con bị trisomy 21 càng tăng?
4. Nếu 1 anticodon chỉ bắt cặp 1 codon thì sẽ có 61 loại tARN khác nhau để bắt cặp tương ứng 61 bộ ba mã hóa cho axit amin. Nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 45 loại tARN, 1 loại tARN chỉ gắn được với 1 loại axit amin đặc thù của nó vào đầu 3’ của mình. Hiện tượng này dẫn đến đặc điểm nào của mã di truyền? Giải thích.
	1

6
điểm
	1. 
a. 
- Là cơ chế tự nhiên ngăn ngừa khối u hình thành vì khi ADN ngắn lại đến một mức độ nào đó sẽ làm cho tế bào chết theo chương trình  mỗi tế bào có số lần nguyên phân hạn định (0,25 điểm)
- Là cơ thể loại bỏ một số tế bào không còn cần thiết (như đuôi, mang trong quá trình phát triển phôi của con người) (0,25 điểm)
b. 
- Trong giai đoạn phôi (0,25 điểm )
- Vì trong quá trình này từ tế bào, hợp tử sẽ nguyên phân rất nhiều lần để tạo nên cơ thể người (0,25 điểm)
2. (1,5 điểm)
[image: ]

3.
3.1.
- Hình A: Cơ thể bố hoặc mẹ đột biến chuyển đoạn giữa NST 21 và 14  qua giảm phân tạo loại giao tử mang NST 21 bình thường và NST 14 chuyển đoạn  qua thụ tinh với giao tử bình thường tạo hợp tử mang cặp NST 21 bình thường và 1 NST 14 mang chuyển đoạn (3 đoạn NST 21 trong tế bào) (0,25đ)
- Hình B: Rối loạn không phân li cặp NST 21 trong giảm phân ở mẹ tạo giao tử mang 2 NST 21  qua thụ tinh với giao tử bình thường tạo hợp tử mang 3 NST 21 (thể 3 nhiễm) (0,25đ)
- Hình C : Rối loạn không phân li 1 NST kép thuộc cặp 21 trong quá trình nguyên phân của tế bào phôi sớm tạo cơ thể mang 2 dòng TB : TB bình thường (2n) và TB (2n+1) mang 3 NST 21 (0,25đ)
3.2.
Hình 3, vì hình 3 mang 2 NST 21 bình thường và 1 NST 14 chứa 1 phần NST 21  mang 3 đoạn 21 chứa các gen gây bội chứng Đao (0,25đ)

3.3.
Thường là giảm phân 1 (0,25đ)
3.4. 
- Rối loạn trong quá trình nguyên phân của một phôi bào (0,25đ)
- Giải thích :
- Một phôi bào của cơ thể có 1 NST kép số 21 không phân li tạo tế bào mang 3 NST 21 (2n+1) và tế bào mang 1 NST 21 (2n-1) không có sức sống
- Các phôi bào khác phân bào bình thường tạo dòng tế bào 2n
Cơ thể biểu hiện thể khảm mang 3 NST ở 1 số tế bào (0,25đ)  hội chứng Đao
3.5. 
- Do quá trình phát sinh giao tử cái bị trì hoãn ở quá trình giảm phân 1 
- Qúa trình trì hoãn càng lâu làm phát sinh nhiều rối loạn trong quá trình phân bào (0,25đ)  tăng tần số đột biến.
4.
- Tính thoái hóa của mã di truyền vì 1 số tARN có thể liên kết với nhiều hơn 1 bộ ba mã hóa  nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 loại axit amin (0,25đ)
- Sự bắt cặp của 1 số tARN có thể vào nhiều hơn 1 bộ ba mã hóa vì nguyên tắc bắt cặp bổ sung giữa nuclêôtit thứ ba của bộ ba mã hóa trên mARN với nuclêôtit tương ứng trên bộ ba đối mã của tARN là “lõng lẽo” hơn so với các nuclêôtit ở 2 vị trí còn lại (0,25đ)
5.
- Đột biến dị bội do thừa 1 NST thường sẽ gây chết hơn và chết sớm hơn so với đột biến ba nhiễm ở NST giới tính. Thừa NST thường dẫn đến mất cân bằng gen và gây chết còn thừa NST giới tính, chẳng hạn NST X thì những NST X dư thừa cũng sẽ bị bất hoạt nên ít gây chết hơn. (0,25đ) Nếu thừa NST Y thì ít ảnh hưởng vì NST Y ngoài gen qui định nam tính nó chứa rất ít gen (0,25đ)
-Hiệu quả gây chết của đột biến ba nhiễm đối với các NST thường còn phụ thuộc vào kích thước NST và loại gen trên chúng. (0,25đ) Nhìn chung, NST càng lớn thì càng chứa nhiều gen nên sự dư thừa của chúng càng dễ làm mất cân bằng gen dẫn đến dễ gây chết hơn. (0,25đ)


Câu 233 (6,5 điểm): HCM 2018
1. Cấu trúc ADN dạng sợi kép, mạch thẳng phổ biến ở sinh vật nhân thực so những ưu thế gì trong tiến hóa so với cấu trúc ADN dạng sợi kép, mạch vòng phổ biến mạch vòng ở sinh vật nhân sơ?
2. Phân tử ADN sợi kép bị biến tính (tách 2 mạch đơn) khi nhiệt độ môi trường tăng cao hoặc trong môi trương có các yếu tố gây biến tính như kiềm, urê … các yếu tố gây ra hiện tượng trên gọi là yếu tố biến tính ADN. Ta xét yếu tố biến tính là nhiệt độ, nhiệt độ mà ở đó một nữa phân tử ADN dạng sợi kép tách hoàn toàn thành sợi đơn được gọi là nhiệt độ nóng chảy của ADN, kí hiệu là Tm. Đối với mỗi phân tử ADN giá trị Tm phụ thuộc vào thành phần, tỉ lệ và vị trí sắp xếp của các nuclêôtit trong ADN. Người ta ước tính rằng số liên kết giữa cặp G – X trong phân tử ADN giảm 1% thì nhiệt độ nóng chảy Tm giảm đi 0,40C.
Trong một nghiên cứu về nhiệt độ nóng chảy của ADN, thí nghiệm được thực hiện như sau: Người ta tách chiết 4 phân tử ADN có khối lượng bằng nhau ở 4 loài sinh vật khác nhau (A, B, C, D) và sau thí nghiệm người ta thấy nhiệt độ nóng chảy của ADN ở 4 loài như sau: loài A có Tm = 700C, loài B có Tm = 890C; loài C có Tm = 1020C; loài D có Tm = 990C.
a. Theo em sự biến tính của phân tử ADN (do yếu tố nhiệt độ) phụ thuộc vào liên kết nào trong phân tử ADN?
b. Em hãy sắp xếp tỉ lệ  theo thứ tự tăng dần của các phân tử ADN của 4 loài A, B, C, D. Giải thích cách sắp xếp của mình.
c. Có 4 phân tử ADN đều có cùng chiều dài nhưng tỉ lệ các loại nucleotit khác nhau. Hỏi phân tử nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?
- Phân tử ADN có tỉ lệ nuclêôtit loại Adenin chiếm 40%.
- Phân tử ADN có tỉ lệ nuclêôtit loại Adenin chiếm 30%.
- Phân tử ADN có tỉ lệ nuclêôtit loại Adenin chiếm 20%.
- Phân tử ADN có tỉ lệ nuclêôtit loại Adenin chiếm 10%.
3. Viết sơ đồ và giải thích về mối quan hệ giữa ADN, ARN, Prôtêin ở những loài có vật chất di truyền là ARN (virut)?
4. Cho biết tỷ lệ % số nucleotit trong bộ gen của các loài như sau:
	Loài I
	A = 21%
	G = 29%
	T = 21%
	X = 29%
	U = 0%

	Loài II
	A = 21%
	G = 23%
	T = 29%
	X = 27%
	U = 0%

	Loài III
	A = 21%
	G = 29%
	T = 0%
	X = 24%
	U = 26%


Hãy rút ra nhận xét về cấu trúc các axit nucleic của những loài sinh vật trên?
5. Một hợp tử khi phân bào bình thường liên tiếp ba đợt đã lấy từ môi trường tế bào nguyên liệu tạo ra tương đương với 329 NST đơn. Gen B nằm trên NST trong hợp tử dài 0,51 micromet và có A = 30% số lượng nucleotit của gen. Môi trường tế bào đã cung cấp 63000 nucleotit cho quá trình tự sao của gen đó trong ba đợt phân bào trong hợp tử nói trên.
a. Xác định tổng số NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi trong toàn bộ số tế bào được hình thành sau ba đợt phân bào của hợp tử.
b. Gen B thuộc NST nào của hợp tử?
c. Xác định cơ chế hình thành hợp tử.
d. Khả năng biểu hiện kiểu hình của cơ thể được phát triển từ hợp tử nói trên.
Biết rằng gen B trong thế hệ tế bào cuối cùng ở các trường hợp trên đều ở trạng thái chưa nhân đôi.
	1

6,5 điểm
	1.
- Đầu mút NST (phân tử ADN) dạng mạch thẳng ngắn lại một số cặp nucleotit sau mỗi lần tái sinh  ngăn cản sự phát sinh ung thư (sự phân chia tế bào mất kiểm soát ). (0,25đ)
- Phân tử ADN dạng mạch thẳng cho phép hệ gen có thể mở rộng kích cỡ (tích lũy được thêm nhiều thông tin), nhưng vẫn biểu hiện được chức năng thông qua các bậc cấu trúc “thu nhỏ” của các nhiễm sắc nhờ tương tác với các prôtêin histon và các prôtêin phi histon. (0,25đ)
- ADN dạng mạch thẳng (với kích thước hệ gen mở rộng mang nhiều trình tự lặp lại) tạo điều kiện thuận lợi cho cơ chế tiếp hợp và trao đổi chéo dễ xảy ra, làm tăng khả năng tạo ra biến dị tổ hợp trong hình thức sinh sản hữu tính ở sinh vật nhân thực. (0,25đ)
2.
a.
- Sự biến tính của phân tử ADN phụ thuộc vào liên kết hiđrô giữa các bazơ nitơ của mạch pôlinuclêôtit của phân tử ADN. (0,25đ)
- Theo nguyên tắc bổ sung ta có: G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô , A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô. Do đó, tỉ lệ cặp G – X càng nhiều  số lượng liên kết hiđrô càng nhiều  nhiệt độ nóng chảy cao  phân tử ADN khó biến tính. (0,25đ)
b.
- Tỉ lệ A/G liên quan đến số lượng liên kết hiđrô trong phân tử ADN. (0,25đ)
- Trong 4 phân tử ADN bằng nhau của 4 loài A, B, C, D phân tử nào có G càng nhiều (liên kết hiđrô càng nhiều) thì tỉ lệ A/G càng thấp 
- Liên kết hiđrô nhiều  nhiệt độ nóng chảy càng cao (0,25đ)
- Xét về nhiệt độ ta thấy sự sắp xếp từ cao xuống thấp: C > D > B > A
 Số lượng liên kết hiđrô cũng được sắp xếp từ cao xuống thấp : C > D > B > A (0,25đ)
 Tỉ lệ A/G theo thứ tự tăng dần : C > D > B > A (0,25đ)
c.
Phân tử ADN 1 có tỉ lệ A/G = 4 (0,25đ); Phân tử ADN 2 có tỉ lệ A/G = 3/2 (0,25đ)
Phân tử ADN 3 có tỉ lệ A/G = 2/3 (0,25đ); Phân tử ADN 4 có tỉ lệ A/G = ¼ (0,25đ)
-> Phân tử ADN  4 có tỉ lệ A/G thấp nhất => nống chảy cao nhất (0.25đ)
3. 
- Sơ đồ: Gen ( một đoạn ADN )  mARN  Prôtêin  Tính trạng (0,25đ)
- Giải thích 
+ Trình tự các Nu trên ARN qui định trình tự các Nu trên ADN (0,25đ)
+ Trình tự các Nu trên ADN qui định trình tự các Nu trên mARN (0,25đ)
+ Trình tự các Nu trên mARN qui định trình tự các aa trên phân tử prôtêin (0,25đ)
4. 
	Loài I
	Vật chất di truyền ADN  mạch kép (0.25đ)

	Loài II
	Vật chất di truyền  mạch đơn (0.25đ)

	Loài III
	Vật chất di truyền ARN (0.25đ)


5.
a. 
Xác định tổng số NST trong tế bào được tạo ra từ hợp tử 
-Số NST trong một tế bào là: 329 (2 – 1) = 47 NST  Có một cặp NST ở thể ba (0,25đ)
-Tổng số NST trong toàn bộ số tế bào mới được tạo thành do phân bào của hợp tử là : 42x2 = 376 NST (0,25đ)
b. 
Xác định vị trí của gen B
- Tổng số Nu của gen B: 0,51 x 10 x 2 : 3,4 = 3000 Nu
- Số lượng Nu thuộc gen B trong một tế bào: 63000 : (2 – 1) = 90000 Nu
- Số lượng gen B trong một tế bào: 9000:3000 = 3 gen
 Vậy gen B nằm trên NST ở thể ba (0,25đ)
c. Cơ thể hình thành hợp tử
- Hợp tử được hình thành là kết quả thụ tinh giữa một tinh trùng n + 1 = 24 NST, hoặc ngược lại (0,25đ)
- Sự hình thành giao tử n+1 = 24 NST do quá trình giảm phân không bình thường ở phân bào 2 của giảm phân, vì thế mang 3 gen B (0,25đ)
d. 
Khả năng biểu hiện kiểu hình của cơ thể được phát triển từ hợp tử dị bội thể nói trên: (0,25đ) (từ ba điểm trở lên, dưới không cho điểm)
- Thể dị bôi ở người gây hại cho cơ thể 
- Nếu là thể ba ở NST số 21 gây ra hội chứng Đao 
- Nếu là thể ba ( từ NST số 13 - 15 ) gây ra hội chứng Patau ; 
- Nếu là thể ba ( từ NST số 16 -18 ) gây ra hội chứng Edvardsa ;
- Nếu là thể ba XXX gây ra hội chứng 3X ở nữ 
- Nếu là thể ba XXY gây ra hội chứng Claiphenter


Câu 234 (2 điểm): HCM 2017
E.coli tổng hợp axit amin triptophan từ một phân tử tiền chất qua một con đường gồm nhiều bước như minh họa ở hình bên dưới
[image: ]
Dựa vào hình trên:
a. Trình bày vai trò của triptophan môi trường đối với quá trình sinh tổng hợp chính axit amin này trong tế bào vi khuẩn E.coli. Giải thích.
b. Trình bày sự khác biệt về hoạt tính giữa protein ức chế operon Trp ở hình trên và protein ức chế operon Lac mà em đã học.
c. Giải thích vì sao chỉ từ một phân tử mARN được tạo ra từ operon Trp nhưng tế bào có thể dịch mã ra 5 chuỗi polipeptit riêng biệt?
d. Người ta nhận thấy một số đột biến xảy ra ở opron Trp có thể làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của vi khuẩn E.coli. Hãy cho biết đột biến ở vùng nào có thể làm cho vi khuẩn E.coli không còn khả năng sinh trưởng trong môi trường thiếu axit amin triptophan.
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2 điểm
	a.
- Triptôphan là chất ức chế quá trình sinh tổng hợp chính axit amin này trong môi trường (0,25đ). Do nó hoạt hóa protein ức chế, gắn vào vùng O, ngăn cản quá trình phiên mã nhóm gen mã hóa enzim tổng hợp tryptophan trong tế bào.
b.
- Ở mô hình Opêron Trp: protein ức chế khi vừa được tạo ra chưa có hoạt tính ức chế; có thể được hoạt hóa bởi triptôphan. (0,25đ)
- Ở mô hình Opêron Lac: prôtêin ức chế khi được tạo ra có đã hoạt tính ức chế; có thể bị bất hoạt bởi Lactôzơ. (0,25đ)
c.
- Do trên 1 mARN tạo ra có 5 vùng mã hóa của 5 gen khác nhau (0,25đ) và mỗi vùng mã hóa đều có bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc của riêng nó. (0,25đ)
d.
- Đột biến ở vùng P ở opêron Trp làm mất ái lực đối với enzim ARN poolimeraza. (0,25đ)
- Đột biến ở các gen cấu trúc TrpA , TrpB , TrpC , Trp D , TrpE tạo ra enzim bị thay đổi cấu trúc dẫn đến mất chức năng tổng hợp triptôphan. (0,25đ)


Câu 235 (2 điểm): HCM 2017
Ở người, alen A quy định bệnh P trội hoàn toàn so với alen a quy định không bị bệnh P; alen B quy định bệnh Q trội hoàn toàn so với alen b quy định không bị bệnh Q. Hai gen này đều nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và cách nhao 40cM. Để mô tả về sự di truyền 2 tính trạng bệnh trên trong gia đình, một người phụ nữ đã kể như sau: “Tôi không mắc bệnh nhưng chồng tôi mắc bệnh Q và con gái tôi vũng mắc bệnh như bố của nó. Bố mẹ và anh hai tôi đều bình thường nhưng anh ba mắc cả hai bệnh P. Q. Ông bà của tôi đều bình thường, duy chỉ có ông ngoại chỉ mắc bệnh Q. Gia đình bên chồng đêu không ai mắc bệnh”. Cho rằng không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, xác suất cặp vợ chồng phụ nữ trên sinh con thứ hai không mang gen bệnh là bao nhiêu?
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2 điểm
	-Trường hợp 1: Học sinh trả lời đáp án = ½ , học sinh bỏ qua dữ kiện bên dưới chỉ xác định được cặp bố mẹ (0,5đ).
-Trường hợp 2: trọn điểm
Học sinh trả lời bằng 0 vì không có trường hợp này xảy ra. (1,0đ)
Cả 2 gen qui định bệnh đều là gen trội , bố mẹ người phụ nữ này đều bình thường    Có thể sinh ra được người phụ nữ có kiểu gen   và anh hai có kiểu gen Y nhưng không thể sinh được anh ba của người phụ nữ này mang cả 2 bệnh Y khi không có đột biến xảy ra. (0,5đ)
Cả gia đình chồng cô ta không bệnh, quá trình sinh sản xảy ra không đột biến nên không thể sinh ra trường hợp chồng cô ta mang bệnh Q ( Y) (0,5đ)
-Trường hợp 3: (0.0 điểm)
Học sinh không sử dụng sữ kiện trội lặn, giải toán bình thường (không cho điểm trường hợp này)
-Trường hợp 4: trọn điểm
Học sinh đề xuất sửa đề lien quan đến trội lặn của hai bệnh, giải bài toán ra kết quả là 0,21.



Câu 236 (3.5 điểm): HCM 2017
1. Tại sao cùng một kiểu đột biến thay thế axit amin này bằng axit amin khác nhưng lại có thể gây nên hậu quả rất khác nhau về chức năng của protein?
2. Với cùng một dạng đột biến thay thế một cặp nu xảy ra ở vùng điều hòa và xảy ra ở vùng mã hóa của gen cấu trúc thì trường hợp nào nguy hại hơn đối với cơ thể sinh vật? Giải thích?
3. Cần cho cosixin tác động ở giai đoạn nào của chu kì tế bào để tạo đa bội thể? Giải thích.
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3,5 điểm
	1.
- Sự thay thế axit amin trên trên phân tử prôtêin phụ thuộc vào vị trí xảy ra đột biến và đặc điểm của axit amin thay thế. (0,25đ)
- Nếu axit amin có vai trò trong việc quyết định chức năng của prôtêin thì việc thay thế nó bằng một axit amin khác sẽ ảnh hưởng đến chức năng bình thường của prôtêin và ngược lại. (0,25đ)
- Nếu sự thay đổi axit amin cùng loại (tính chất) thì chức năng của prôtêin gần như không thay đổi (0,25đ), tuy nhiên sự thay thế axit amin khác loại hoặc axit amin có lưu huỳnh thì cấu trúc và chức năng của prôtêin tương ứng sẽ bị thay đổi (0,25đ).
2.
- Đột biến điểm ở vùng điều hòa gây huy hại cho sinh vật hơn so với đột biến ở vùng mã hóa (0,5đ)
- Giải thích :
+ Vùng điều hòa nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen, có một vùng Promoter enzim ARN pol có thể nhận biết và liên kết để khởi động phiên mã. Nếu đột biến xảy ra ở vùng này sẽ làm thay đổi mức độ phiên mã của gen, đó là không phiên mã hoặc phiên mã nhiều hơn hoặc phiên mã ít hơn   Đột biến thay thế một cặp Nu ở vùng điều hòa ảnh hưởng đến sức sống và có thể gây chết của thể đột biến . (0,5đ)
+ Đột biến thay thế một cặp Nu ở vùng mã hóa thường ít ảnh hưởng đến chức năng của prôtêin, do có thể chỉ làm thay đổi 1 aa. (0,25đ)
3.
- Cần tác động cônsixin vào giai đoạn G2 của chu kì tế bào. (0,5đ)
- G2 là giai đoạn trong đó xảy ra sự trùng hợp các prôtêin tubulin tạo nên vi ống. Các vi ống sẽ tập hợp thành các sợi của thoi phân bào. (0,25đ)
- Thoi phân bào được hình thành trong kì đầu của phân bào có vai trò trong sự hướng dẫn cho các nhiễm sắc tử của nhiễm sắc thể kép phân li về 2 cực tạo tế bào con. (0,25đ)
- Cônsixin ức chế sự trùng hợp tubulin (xảy ra ở G2) cho nên không hình thành thoi ở kì đầu. Không có thoi phân bào nhiễm sắc thể đã được nhân đôi sẽ không phân li, tạo nên tế bào đa bội. (0,25đ)


Câu 237: (3 điểm) HCM 2016
1. Trong hoạt động của operon Lac của vi khuẩn E. coli, nếu đột biến xảy ra ở gen điều hòa R (còn gọi là Lac I) thì có thể dẫn đến hậu quả gì liên quan đến sự biểu hiện của gen cấu trúc?
2. Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể chứa 2 cặp gen dị hợp được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường.
a. Các loại giao tử có thể có từ quá trình giảm phân của tế bào trên?
b. Số lượng từng loại nucleotit của hợp tử do thụ tinh giữa các giao tử của tế bào sinh tinh nói trên với tế bào trứng bình thường của cơ thể aabb.
Biết cặp alen Aa dài 510 nanomet, alen A có 3600 liên kết hidro, alen a có tổng tỉ lệ adenin và loại nucleotit khác chiếm 40%. Cặp alen Bb mỗi alen đều dài 306 nanomet, alen B có Timin bằng 20%, alen b có tỉ lệ các loại nucleotit đều bằng nhau.
2. Một đoạn trình tự nucleotit trên một mạch (AND strand) của một phân tử AND sợi kép và trình tự axit amin (amino acid) tương ứng ới nó được vẽ dưới đây:

Codon Position                a         b        c         d
AND strand        5’…...TTT    AAG    TTA    AGC ……3’
Polypeptide                     Phe     Lys      Leu     Ser
	   
	Amino acid

	UUU
	Phe

	UUA
	Leu

	AAG
	Lys

	AGX
	Ser


Hãy cho biết các phát biểu sau đây là đúng hay sai. Giả thiết chiều dài AND bằng chiều dài bản phiên mã của nó.
a. Mạch AND ở trên là mạch khuôn để phiên mã
b. Nếu lượng G + X ở trên mạch AND trên là 40% thì lượng A + T trên mạch bổ sung với nó là 60%
c. Nếu lượng G + X ở trên mạch AND trên là 40% thì lượng A + U trên bản phiên mã nguyên thủy của gen này là 60%
d. Trình tự nucleotit của mARN là 5’…UUU AAG UUA AUX….3’
4. Một cơ thể thực vật có kiểu gen AaBb, khi quan sát quá trình giảm phân hình thành giao tử có 10% tế bào rối loạn phân li trong giảm phân I ở cặp Aa và 20% tế bào khác rối loạn phân li giảm phân II ở cặp Bb. Các sự kiện khác diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường . theo lí thuyết giao tử (n + 1) chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
	1

5 điểm
	1. 
Operon Lac gồm các phần sau: trình tự khỏi động( P), trình tự chỉ huy(O), các gen cấu trúc Z, Y, A. Gen điều hoà R cho protein ức chế R tham gia vào sự điều tiết hoạt động của operon. (0,25 điểm)
- Nếu đột biến xảy ra ở gen R có thể dẫn đến các hậu quả sau:
+ Xảy ra đột biến cầm trong các trường hợp: đột biến nucleotit trong gen này không làm thay đổi trình tự axit amin trong protein ức chế, đột biến hay đổi axit amin trong chuỗi polipeptit của protein ức chế không làm thay đổi khả năng liên kết của protein ức chế với trình tự chỉ huy(O). Hậu quả của dạng đột biến này: operon Lac hoạt động bình thường → không liên quan tới biểu hiện của gen cấu trúc. (0,5 điểm)
+ Xảy ra đột biến làm giảm khả năng liên kết của protein ức chế vào trình tự chỉ huy làm cho sự biểu hiện của gen cấu trúc tăng lên. (0,5 điểm)
+ Làm mất hoàn toàn khả năng liên kết của protein ức chế hoặc protein ức chế không được tạo ra →các gen cấu trúc biểu hiện liên tục. (0,25 điểm)
+ Xảy ra đột bie1n làm tăng khả năng liên kết của protein ức chế vào trình tự chỉ huy → sự biểu hiện của các gen cấu trúc giảm đi. (0,25 điểm)
- Kết luận: Đột biến xảy ra ở gen điều hòa R có thể dẫn đến hậu quả khác nhau trong sự biểu hiện của gen cấu trúc. (0,25 điểm)
2. 
a. Các loại giao tử có thể có từ quá trình giảm phân của tế bào trên: Abb, aBb, A, a. (0,5 điểm).
b. 
+ Alen A: (0.125 điểm)
Tổng số nu: N = (510.10.2):3,4 = 3000nu→ 2A+ 2G = 3000
Theo đề: số liên kết hidro: H = 2A + 3G = 3600
Số lượng nu mỗi loại của alen A: A = T = 900 nu:	G = X = 600 nu.
+ Alen a: (0.125 điểm) 
Tổng số nu: N = (510.10.2):3,4= 3000 nu chiếm 100%
Theo đề: T%+A% = 40% → A% = T% = 20%. G% = X%= 50%-20%= 30%
Số lượng nu mỗi loại của alen a: A = T = 600 nu; G= X= 900 nu
+ Alen B: ( 0.125 điểm) 
Tổng số nu: N= (306.10.2):3,4= 1800 nu chiếm 100%.
Theo đề: T%= A%= 20% → G%= X%= 30% (Từ NTBS ta được)
Số lượng nu mỗi loại của alen B: A = T = 360nu, G = X = 540 nu.
+ Alen lặn b: ( 0.125 điểm) 
Tổng số nu : N= (306.10.2) :3,4= 1800 nu chiếm 100%
Theo tiêu đề: T%= A% = G% = X% = 25%.
Số lượng nu mỗi loại của alen b: A = T = G = X = 450 nu.
- Khi thụ tinh:
P:                   ♂AaBb           x        ♀ aabb
G:          ABb, aBb, A, a                  ab
F1:                AaBbb; aaBbb; Aab; aab
- Số lượng từng loại nucleotit của mỗi hợp từ:
+ AaBbb: (0,25 điểm)
A = T = 900 + 600 + 360+ 450.2 = 2760 nu
G = X = 600 + 900+ 540 + 450.2 = 2940 nu
+ aaBbb : (0,25 điểm) 
A = T = 600.2 + 360 + 450.2 = 2460 nu
G = X = 900.2 + 540 + 450.2 = 3240 nu
+ Aab : (0,25 điểm)
A = T = 900 + 600 + 450 = 1950 nu
G = X = 600 + 900 + 450 = 1950 nu
+ Aab : (0,25 điểm)
A = T = 600.2 + 450 = 1650 nu
G = X = 900.2 + 450 = 2250 nu
3. 
	Description
	Đúng
	Sai
	

	a
	
	
	(0,125 điểm)

	b
	
	
	(0,125 điểm)

	c
	
	
	(0,125 điểm)

	d
	
	
	(0,125 điểm)


4. 
Đáp án : 15% (0,5 điểm)


Câu 238: (4 điểm) HCM 2016
1. Khi thực hiện kĩ thuật di truyền ở thực vật, bạn hãy cho biết trong các phát biểu dưới đây khi nói về các vector biểu hiện gen ở thực vật nói chung là đúng hay sai.
A. Nó thường phải mang gen đánh dấu hay gen chỉ thị chọn lọc để nhận ra các tế bào đã được chuyển gen thành công.
B. Nó thường phải mang một promoter giúp gen biến nạp có thể biểu hiện được trong tế bào thực vật.
C. Nó phải chứa trình tự nucleotit giống hệt một phần đặc hiệu của hệ gen thực vật vì gen đích luôn được ài vào hệ gen tế bào chủ bởi cơ chế tái tổ hợp tương đồng.
D. Nó thường phải chứa một vị trí khởi đầu tái bản để có thể được nhân lên thành nhiều bản sao trong quá trình tạo vector tái tổ hợp.
E. Nó thường phải chứa một vị trí khởi đầu tái bản để có thể được nhân lên thành nhiều bản sao trong quá trình tạo vectơ tái tổ hợp
2. “Khi nhân bản cây cà rốt, tất cả các cây con thu được đều giống hệt nhau”. Nhận định trên đúng hay sai, giải thích?
3. Cần cho coxixin tác động ở giai đoạn nào của chu kì tế bào để tạo thể đa bội?
	2

4 điểm
	1. 
	Đáp án
	Đúng
	Sai
	

	A
	
	
	( 0,25 điểm)

	B
	
	
	( 0,25 điểm)

	C
	
	
	( 0,25 điểm)

	D
	
	
	( 0,25 điểm)

	E
	
	
	( 0,25 điểm)


2. 
Nhận định trên sai (0,25 điểm). Bởi vì có thể xuất hiện những khác biệt nhỏ (thậm chí rõ rệt) do môi trường sống khác nhau của chúng (0,25 điểm).
3. 
- Cần tác động cônsixin vào giai đoạn G2 của chu kỳ tế bào. (0,5 điểm).
- G2 là giai đoạn trong đó xảy ra sự trùng hợp các protein tubulin tạo nên vi ống. Các vi ống sẽ tập hợp thành các sợi thoi phân bào. (0,5 điểm).
- Thoi phân bào được hình thành trong kỳ đầu của phân bào có vai trò trong sự hướng dẫn cho các nhiễm sắc tử của nhiễm sắc thể kép phân li về 2 cực tạo tế bào con (0,5 điểm).
- Cônsixin ức chế sự trùng hợp tubulin (xảy ra ở G2) cho nên không hình thành thoi ở kỳ đầu (0,25 điểm).
- Không có thời phân bào nhiễm sắc thể đã được nhân đôi sẽ không phân li, tạo nên tế bào đa bội (0,5 điểm).


Câu 239 (3,0 điểm): 	HCM 2015
1. Ở opêron Lac của vi khuẩn E.Coli, sự tập hợp các gen cấu trúc thành một cụm gen và có chung một cơ chế điều hòa sẽ có ý nghĩa gì?
2. Dưới đây là một số thông tin về quá trình phiên mã (tổng hợp ARN). Cột 1 liệt kê các loại ARN và kí hiệu tương ứng bằng các chữ cái (a, b, c và d). Cột 2 liệt kê một số đặc điểm hoặc tính chất của các loại ARN này và kí hiệu tương ứng bằng các chữ số(1, 2, 3, …). Hãy chỉ ra đặc điểm và tính chất của mỗi loại ARN bằng cách điền các chữ số tương ứng vào bảng dưới đây.

	Các loại ARN (cột 1)
	Các đặc điểm và tính chất (cột 2)

	a. mARN sinh vật nhân thật
b. mARN vi khuẩn
c. tARN
d. rARN

	1. có cấu trúc hình lá gồm ba thùy
2. được tổng hợp bởi ARN pôlimeraza
3. mỗi loại có bộ ba đối mã đặc trưng
4. làm khuôn tổng hợp prôtêin
5. vùng mã hóa của gen tương ứng có các exon và intron nằm xen kẽ
6. có 4 loại ở sinh vật nhân thật, nhưng chỉ có 3 loại ở vi khuẩn E.Coli
7. có “mũ” 7 – metylguanin ở đầu 5’ và đuôi pôliA ở đầu 3’





3. Trong tế bào sinh vật có hai loại đột biến:
Đột biến thứ nhất xảy ra ở giữa vùng mã hóa của gen quy định một chuỗi polipeptit chuyển bộ ba mã hóa cho axit amin triptophan (5’ -UGG- 3’) thành bộ ba kết thúc (5’ -UGA- 3’).
Đột biến thứ hai trong gen mã hóa tARN, tạo ra các tARN có thể “sửa sai” đột biến thứ nhất, nhờ tARN lúc này vẫn đọc được 5’ -UGA- 3’ như là bộ ba mã hóa cho triptophan.
Nếu như phân tử tARN bị đột biến này tham gia vào quá trình dịch mã của gen bình thường khác quy định chuỗi polipeptit thì sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào?
	1

3 điểm
	1.
- Tiết kiệm vật chất di truyền cho vi khuẩn (vi tế bào vi khuẩn kích thước nhỏ nên ADN ngắn hơn ADN của sinh vật nhân thực, các gen cấu trúc tập trung thành cụm giúp giảm số vùng P, O và giảm số lượng gen điều hòa điều hòa). (0,5 điểm)
- Tốc độ phiên mã và dịch mã nhanh. (0,5 điểm)
2.

	a
	b
	c
	d

	2, 4, 5, 7
	2, 4
	1, 2, 3
	2,6


( 0,25 điểm x4 = 1,0 điểm)
3.
- Codon mã hóa cho triptophan bình thường là 5*UGG3* vì vậy, một Triptophan-tARN thường có bộ ba đỗi mã là 5*XXA3*. Nếu tARN mang một đột biến mà bộ ba đổi mã này chuyển thành 5*UXA3* thì nó sẽ nhận ra mã 5*UGA3* là bộ ba mã hóa cho Triptophan thay vì là bộ ba mã kết thúc (0,5 điểm).
- Nếu tARN đột biến được dùng để dịch mã các gen bình thường thì ở nhiều gen, mã UGA vốn được hiểu là mã kết thúc sẽ được tiếp tục dịch mã thành Trp của chuỗi polipeptit và sự dịch mã sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi riboxom bắt gặp một bộ ba kết thúc khác như ( UAA  hoặc UAG). Vì vậy, chuỗi polipeptit được tạo ra sẽ có chiều dài, dài hơn bình thường. (0,5 điểm)


Câu 240 (4,0 điểm): HCM 2015
1. Một đoạn nhiễm sắc thể bị đứt ra có thể xảy ra dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào? Sự thay đổi số lượng, vị trí phân bố của các gen ở các dạng đột biến này có thể xảy ra như thế nào?
2. Cho phép lai P: ♂AabbDd x ♀AabbDd
Quá trình giảm phân xảy ra sự không phân li của cặp Aa ở giảm phân I, giảm phân II bình thường. Không viết sơ đồ lai, hãy xác định số kiểu gen tối đa có thể và tỉ lệ kiểu gen AaBbDd ở F1 trong các trường hợp sau:
· Trường hợp 1: Rối loạn giảm phân xảy ra ở một giới.
· Trường hợp 2: Rối loạn giảm phân xảy ra ở cả hai giới.
(Cho rằng các loại giao tử có sức sống và khả năng thụ tinh tương đương nhau)

	7
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	1.
Một đoạn NST bị đứt có thể gây ra:
- Đột biến mất đoạn, nếu đoạn bị đứt bị tiêu biến, tuỳ kích thước đoạn bị đứt mà số lượng gen bị mất nhiều hay ít (0,5 điểm).
- Đột biến lặp đoạn, nếu đoạn bị đứt dính vào một NST chị em tạo nên dạng đột biến lặp đoạn. Làm tăng số gen trên NST, ảnh hưởng đến mất cân bằng gen nhiều hay ít tuỳ thuộc vào số gen bị lặp (0,5 điểm).
- Đột biến đảo đoạn, nếu đoạn bị đứt quay 180 độ rồi gắn vào NST cũ. Làm trình tự phân bổ gen bị thay đổi, có thể ảnh hưởng đến sự hiển hiện của gen (0,5 điểm).
- Đột biến chuyển đoạn giữa các NST không tương đồng, nếu đoạn bị đứt gắn vào NST không tương đồng khác. Làm thay đổi nhóm gen liên kết (0,5 điểm).
2. 
Trường hợp 1: Rối loạn giảm phân xảy ra ở một giới.
- Xét riêng từng cặp gen: 
Cặp Aa x Aa→ 4 kiểu gen → tỉ lệ kiểu gen Aa = 0
Cặp Bb x bb → 2 kiểu gen→ tỉ lệ kiểu gen Bb 
Cặp Dd x Dd → 3 kiểu gen→ tỉ lệ kiểu gen Dd 
- Vậy số kiểu gen tối đa: 4 x 2 x 3 = 24  (0,5 điểm).
- Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd = 0 (0,5 điểm).
Trường hợp 2:  Rối loạn giảm phân xảy ra ở cả hai giới
Cặp Aa x Aa→ 3 kiểu gen → tỉ lệ kiểu gen Aa 
Cặp Bb x bb → 2 kiểu gen→ tỉ lệ kiểu gen Bb 
Cặp Dd x Dd → 3 kiểu gen→ tỉ lệ kiểu gen Dd 
- Vậy số kiểu gen tối đa: 3 x 2 x 3= 18 (0,5 điểm).
- Tỉ lệ kiểu gen AaBbDd:    (0,5 điểm).



Câu24 1 (2 điểm): HCM 2015
Nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản trong quá trình tái bản (tự nhân đôi) của ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực.
	1

2 điểm
	
	Sinh vật nhân sơ
	Sinh vật nhân thực

	- Phân tử ADN mạch vòng, kích thước nhỏ, chỉ có một đơn vị sao chép (0,25đ).
- Có ít loại enzim tham gia (0,25đ).

- Tốc độ sao chép nhanh (0,25đ).
- ADN dạng mạch vòng của nhân sơ không ngắn lại sau mỗi chu kì sao chép (0,25đ).
	- Phân tử ADN mạch thẳng, kích thước dài có nhiều đơn vị sao chép (0,25đ).
- Có nhiều loại enzim khác nhau tham gia (0,25đ).
- Tốc độ sao chép chậm (0,25đ).
- Hệ gen của sinh vật nhân thực ở dạng mạch thẳng ngắn lại sau mỗi chu kì sao chép (0,25đ).






Câu 242 (2 điểm): HCM 2015
Ruồi giấm đực có thành phần kiểu gen AaBbDdXY. Quan sát quá trình phát triển của phôi, ở lần phân bào thứ 6 có một số tế bào cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân ly. Cho rằng phôi đó phát triển thành thể đột biến thì có mấy dòng tế bào khác nhau về số lượng nhiễm sắc thể? Hãy viết ký hiệu bộ nhiễm sắc thể của các dòng tế bào trên.
	2

2 điểm
	- Phát sinh 3 dòng tế bào: 1 dòng tế bào bình thường (2n) (0,25đ), 2 dòng tế bào đột biến (2n + 2) (0,25đ) và (2n – 2) (0,25đ).
- Các tế bào đó mang bộ NST được kí kiệu : 
AaBbDdXY (2n) (0,25đ)
AaBbDDXY (2n) (0,25đ)
AaBbddXY (2n) (0,25đ)
AaBbDDddXY (2n + 2) (0,25đ)
AaBbXY (2n – 2) (0,25đ)


Câu 243 (2 điểm): HCM 2014
Nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản trong quá trình tái bản (tự nhân đôi) của ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực.
	1

2 điểm
	
	Sinh vật nhân sơ
	Sinh vật nhân thực

	- Phân tử ADN mạch vòng, kích thước nhỏ, chỉ có một đơn vị sao chép (0,25đ).
- Có ít loại enzim tham gia (0,25đ).

- Tốc độ sao chép nhanh (0,25đ).
- ADN dạng mạch vòng của nhân sơ không ngắn lại sau mỗi chu kì sao chép (0,25đ).
	- Phân tử ADN mạch thẳng, kích thước dài có nhiều đơn vị sao chép (0,25đ).
- Có nhiều loại enzim khác nhau tham gia (0,25đ).
- Tốc độ sao chép chậm (0,25đ).
- Hệ gen của sinh vật nhân thực ở dạng mạch thẳng ngắn lại sau mỗi chu kì sao chép (0,25đ).






Câu 244 (2 điểm): HCM 2014
Ruồi giấm đực có thành phần kiểu gen AaBbDdXY. Quan sát quá trình phát triển của phôi, ở lần phân bào thứ 6 có một số tế bào cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân ly. Cho rằng phôi đó phát triển thành thể đột biến thì có mấy dòng tế bào khác nhau về số lượng nhiễm sắc thể? Hãy viết ký hiệu bộ nhiễm sắc thể của các dòng tế bào trên.
	2

2 điểm
	- Phát sinh 3 dòng tế bào: 1 dòng tế bào bình thường (2n) (0,25đ), 2 dòng tế bào đột biến (2n + 2) (0,25đ) và (2n – 2) (0,25đ).
- Các tế bào đó mang bộ NST được kí kiệu : 
AaBbDdXY (2n) (0,25đ)
AaBbDDXY (2n) (0,25đ)
AaBbddXY (2n) (0,25đ)
AaBbDDddXY (2n + 2) (0,25đ)
AaBbXY (2n – 2) (0,25đ)


Câu 246 (2 điểm): HCM 2014
Một gen của tế bào nhân chuẩn được cài vào ADN vi khuẩn. Sau đó vi khuẩn phiên mã gen này thành mARN và dịch mã thành protein. Protein này hoàn toàn vô dụng đối với tế bào nhân chuẩn nói trên vì nó chứa quá nhiều axit amin so với protein cũng được tổng hợp từ gen đó nhưng ngay trong tế bào nhân chuẩn, thậm chí cả thứ tự axit amin ở một vài vị trí trên protein cũng khác. Nguyên do của sự khác biệt này là vì
A. Sinh vật nhân chuẩn và sinh vật nhân sơ sử dụng các mã di truyền khác nhau.
B. mARN do vi khuẩn phiên mã không đươc cắt các đoạn không mã hóa và gắn các đoạn mã hóa giống như trong tế bào nhân chuẩn.
C. Các protein ức chế đã can thiệp vào quá trình phiên mã và dịch mã của vi khuẩn.
D. Gen lấy ở tế bào nhân chuẩn là gen tiền ung thư nhưng khi chuyển vào vi khuẩn đã biến thành gen ung thư vì vậy cấu trúc bị thay đổi.
E. Trong quá trình dịch mã, các riboxom trong tế bào vi khuẩn đã không tìm được đúng codon trên mARN.
Em hãy chọn câu đúng với nhận định trên và giải thích vì sao.
	4

2 điểm
	Câu B. Vì:
- Đa số các gen của tế bào nhân chuẩn là gen phân mảnh: bao gồm những đoạn exon (mang thông tin mã hóa axit amin) và những đoạn intron (không mã hóa thông tin của protein) (0,25đ)  quá trình phiên mã của tế bào nhân chuẩn gồm hai bước: (0,25đ)
+ Bản phiên mã đầu tiên gọi là tiền mARN (ARN sơ cấp) (0,25đ) chứa cả bản sao của các exon lẫn intron (0,25đ).
+ Tiếp theo là quá trình cắt bỏ các đoạn intron và nối các exon liền lại với nhau để tạo mARN trưởng thành  tế bào chất để dịch mã (0,25đ)
- Quá trình phiên mã của các tế bào trong cơ thể nhân sơ không có hiện tượng này (0,25đ)  các mARN được tổng hợp (chỉ qua một bước  chứa cả exon lẫn intron)  dịch mã cả exon lẫn intron  protein có rất nhiều axit amin (0,5đ)


Câu 246 (2 điểm): HCM 2014
a. Ở người, hệ thống nhóm máu ABO do một gen có ba alen IA, IB, IO nằm trên nhiễm sắc thể số 9 quy định. Người ta phát hiện một bệnh hiếm gặp do một alen lặn m quy định cũng nằm trên nhiếm sắc thể số 9, alen trội hoàn toàn quy định người khỏe mạnh. Biết khoảng cách giữa hai gen là 10cM. Người chồng có kiểu gen IAm/ IOm, người vợ có kiểu gen  IBm/ IOm đang mang thai đứa con có nhóm máu B. Biết không xảy ra đột biến, tính xác suất để con của họ bị bệnh.
b. Trong thực nghiệm người ta tạo ra một mARN chỉ có 2 loại A và X với tỉ lệ 5 : 1 . Xác định tỉ lệ các bộ ba mã hóa trên mARN.
	5

2 điểm
	a)
Vì đã xác định được thai nhi có nhóm máu B  kiểu gen con nhóm máu B, bị bệnh là   (0,25đ)  nhận 100% giao tử IOm từ bố và nhận 10% giao tử IBm từ mẹ (0,25đ)
Ta có:   xác suất con bệnh là 10% (0,5đ)
(Học sinh giải cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
b)
Khả năng xuất hiện A = 5/6 còn X = 1/6. Cho rằng tỉ lệ xuất hiện các bộ ba mã hóa theo quy tắc (5/6A + 1/6X)3 thì:
Loại AAA = (5/6)3 = 125/216 (0,25đ)
Loại 2A + X (AAX, AXA, XAA) = 3x(5/6)2x(1/6) = 75/216  mỗi loại có 25/216 (0,25đ)
Loại 1A + 2X (AXX, XXA, XAX) = 3x(5/6)x(1/6)2= 15/216  mỗi loại có 5/216 (0,25đ)
Loại XXX = (1/6)3 = 1/216 (0,25đ)
(Học sinh giải cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)


Câu 247 (2 điểm): HCM 2014
a. Nhiễm sắc thể kép là gì?
b. Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là gì?
c. Những tế bào nào chứa cặp nhiễm sắc thể tương đồng?
	6

2 điểm
	a)
Nhiễm sắc thể kép: là NST có 2 cromatit dính nhau ở tâm động (0,25đ) được hình thành từ sự nhân đôi của NST (0,25đ)
b)
Cặp nhiễm sắc thể tương đồng: là 2 NST có hình dạng, kích thước giống nhau (0,25đ), 1 NST có nguồn gốc từ bố, 1 NST có nguồn gốc từ mẹ (0,25đ)
c)
Những tế bào có chứa cặp NST tương đồng:
- Tế bào bình thường: tế bào 2n (0,25đ), gồm hợp tử, tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai (0,25đ)
- Tế bào bất thường (0,25đ): giao tử 2n, giao tử (2n + 1), tế bào đa bội (0,25đ)


Câu 248 (2 điểm): HCM 2014
a. Quá trình phiên mã không cần sử dụng đoạn mồi vì chỉ có mạch mã gốc của gen dùng làm khuôn.
b. Để gây đột biến đa bội người ta thường xử lí cônsixin vào kì sau của chu kì tế bào. 
	8

2 điểm
	a)
Sai (0,5đ). Vì: Quá trình phiên mã không cần sử dụng đoạn mồi vì enzim ARN có thể liên kết với nucleotit mạch gốc mà không cần liên kết với nucleotit trước (0,5đ).
b)
Sai (0,5đ). Vì: Để gây đột biến đa bội, người ta thường xử lí cosixin vào pha G2 của chu kì tế bào bì sự tổng hợp các vi ống để hình thành thoi phân bào xảy ra ở pha G2 (0,5đ)


Câu 249 (3 điểm):HCM 2013
a. Trình bày hoạt động mở đầu của giai đoạn tổng hợp chuỗi polipeptit trong quá trình tổng hợp protein.
b. Thế nào là điều hòa hoạt động gen? cho biết vai trò của operator (O) và promoter (P) trong thành phần Operon Lac.
	1

3 điểm
	a)
- Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN tại vị trí nhận biết đặc hiệu (vị trí này gần côđôn mở đầu) (0,5đ).
- Bộ ba đối mã của phức hợp met – tARN (UAX) bổ sung chính xác với côđôn mở đầu trên mARN (0,5đ). Tiểu đơn vị lớn kếp hợp tạo ribôxôm hoàn chỉnh sẵn sàng tổng hợp chuỗi polypeptit (0,5đ).
b)
- Điều hòa hoạt động gen là quá trình điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào, đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường cũng như với sự phát triển bình thường của cơ thể (0,5đ).
- O: là vị trí protein ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã (0,5đ).
- P: là nơi ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã (0,5đ).



Câu 250 (3 điểm): HCM 2013
a. Locut nhóm máu ABO được lập bản đồ trên nhiễm sắc thể số 9. Một người bố có nhóm máu AB và mẹ có nhóm máu O sinh ra một người con có 3 nhiễm sắc thể số 9 và có nhóm máu A. Có thể xác định bố hay mẹ không phân li nhiễm sắc thể trong giảm phân tạo giao tử hay không? Giải thích.
b. Nếu một đột biến làm thay đổi trình tự operator của Operon Lac dẫn đến việc ức chế mất khả năng liên kết vào vị trí đó thì sự tổng hợp β – galactosidase của tế bào bị ảnh hưởng như thế nào?
	3

3 điểm

	a)
- Không thể xác định đột biến đột biến không phân li xảy ra ở bố hay mẹ (0,5đ).
- kiểu gen của bố IAIB, kiểu gen của mẹ IOIO, kiểu gen của người con là IAIAIO hoặc IAIOIO (0,5đ).
- Trường hợp người con có kiểu gen IAIAIO nhận giao tử IAIA từ bố và giao tử IO từ mẹ  bố không phân li NST (0,5đ).
- Trường hợp người con có kiểu gen IAIOIO nhận giao tử IA từ bố và giao tử IOIO từ mẹ  mẹ không phân li NST (0,5đ).
b)
Tế bào sẽ tổng hợp liên tục β – galactosidase cùng hai enzim khác liên quan đến quá trình sử dụng lactose ngay khi môi trường không có lactose, do đó dẫn đến lãng phí năng lượng dự trữ trong tế bào (1đ).


Câu 251 (3 điểm): HCM 2013
a. Trong quá trình tự nhân đôi của AND, vì sao trong hai mạch polinucleotit được tổng hợp thì một mạch được hình thành liên tục còn một mạch được hình thành từng đoạn, sau đó các đoạn nối với nhau nhờ enzim ligaza?
b. Mô hình cấu trúc AND theo Watson – Crick giúp giải thích nguyên tắc Chargaff như thế nào?
	6

3 điểm
	a)
- Trong phân tử ADN, 2 mạch polinucleotit ngược chiều nhau (0,5đ).
- Enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 3’ của polinucleotit của ADN mẹ (0,5đ).
- Đoạn mồi là các đoạn mạch đơn ADN hoặc ARN chỉ gắn vào đầu 3’ (0,5đ).
- Mạch polinucleotit mới được kéo dài theo chiều 5’  3’ (0,5đ).
b)
- Nguyên tắc Chargaff: trong ADN tỉ lệ A = T và tỉ lệ G = X (0,5đ).
- Cấu trúc ADN theo Watson và Crick: A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro nên số lượng nucleotit loại A bằng với số lượng nucleotit loại T, G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro nên số lượng nucleotit loại G bằng với số lượng nucleotit loại X (0,5đ).


Câu 252 (4 điểm): HCM 2012
a. Trình bày hoạt động tổng hợp các mạch ADN mới trong quá trình nhân đôi của ADN.
b. Em hãy vẽ sơ đồ cơ chế phát sinh đột biến gen do Guanin dạng hiếm (G*) kết cặp với Timin trong quá trình nhân đôi, tạo nên đột biến thay thế cặp G – X thành cặp A – T.
c. Một học sinh phát biểu: “Khi môi trường có lactôzơ, một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế làm biến đổi cấu trúc prôtêin ức chế, do đó prôtêin ức chế không liên kết được với vùng khởi động. ARN-pôlimeraza không thể liên kết với vùng vận hành để tiến hành phiên mã…”. Phát biểu này đúng hay sai? Giải thích.
d. ADN là phân tử xoắn kép chứa 4 loại bazơ nitơ khác nhau. Phát biểu nào dưới đây về thành phần hóa học và sự tái bản của ADN là đúng? Giải thích.
(1) Trình tự các bazơ trên hai mạch giống nhau.
(2) Trong phân tử ADN sợi kép, số lượng purin bằng số lượng pyrimiđin.
(3) Bazơ đầu tiên trên mạch axit nuclêic mới được xúc tác bởi ADN-pôlimeraza.
(4) Hoạt động đọc sửa của ADN-pôlimeraza luôn theo chiều 5’  3’.    
	1

4 điểm
	a)
Enzim ADN polimeraza sử dụng 1 mạch làm khuôn tổng hợp nên mạch mới (0,25đ), trong đó A luôn liên kết với T và G luôn liên kết với X (nguyên tắc bổ sung) (0,25đ). Vì ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’  3’, nên trên mạch khuôn 3’  5’ được bổ sung liên tục (0,25đ), mạch 5’  3’ được tổng hợp thành từng đoạn ngắn (đoạn Okazaki), sau đó các đoạn Okazaki được nối lại với nhau nhờ enzim nối (0,25đ)
b) 1 điểm
[image: Description: A close up of a clock

Description automatically generated]
c)
Sai (0,25đ). Khi môi trường có lactozơ, một số phân tử lactozơ liên kết với prôtein ức chế làm biến đổi cấu trúc prôtein ức chế (0,25đ), do đó protein ức chế không liên kết được với vùng vận hành (0,25đ), ARN polimeraza có thể liên kết được với vùng khởi động để tiến hành phiên mã (0,25đ).
d)
(2) đúng (0,25đ). Trong 4 bazơ nitơ tồn tại thành từng cặp: A và G thuộc nhóm purin, còn T và X thuộc nhóm pyrimidin (0,25đ), theo NTBS A bổ sung cho T, G bổ sung cho X và ngược lại (0,25đ)  trên 2 mạch ADN số lượng purin bằng số lượng pyrimidin (0,25đ)



Câu 252 (4 điểm): HCM 2012
a. Em hãy cho biết các thành phần cấu tạo nên: nuclêôxôm, crômatit.
b. Phân biệt chuyển đoạn tương hỗ và chuyển đoạn không tương hỗ. Nêu vai trò của đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
c. Quan sát một tế bào đang ở kì giữa 2 của phân bào giảm phân người ta thấy có 4 nhiễm sắc thể kép. Em hãy cho biết:
- Trong tế bào quan sát được nhiễm sắc thể có thể tồn tại thành từng cặp tương đồng không? Giải thích.
- Khi kết thúc quá trình phân bào, tế bào trên cho mấy giao tử?
	2

4 điểm
	a)
Nuclêôxôm: 8 phân tử prôtein histon (0,25đ) được quấn quanh bởi 1 vòng xoắn ADN (khoảng 146 cặp nucleotit) (0,25đ).
Cromatit: đường kính 700nm (0,25đ), do sợi cơ bản xoắn lại nhiều lần (0,25đ).
b)
Chuyển đoạn tương hỗ: một đoạn của NST chuyển sang một NST khác và ngược lại (0,25đ).
Chuyển đoạn không tương hỗ: một đoạn của NST hoặc cả một NST này sát nhập vào NST khác (0,25đ).
Vai trò: tạo hiện tượng tổ hợp gen, chuyển gen giữa các NST, chuyển đoạn NST (0,25đ)  có vai trò trong tạo giống (0,25đ).
c)
- Tế bào không chứa NST ở trạng thái cặp tương đồng (0,25đ). Vì cặp NST tương đồng chỉ có ở tế bào mang 2n NST (0,25đ). Tế bào ở thể đơn bội (n) chỉ chứa 1 chiếc NSt trong cặp tương đồng (0,25đ). Kì sau 1 của giảm phân đã phân chia cặp NST tương đồng đi về mỗi cực của tế bào (0,25đ)
- Kết thúc kì sau 2 tế bào sẽ tạo thành 2 tế bào con mang bộ NST giống nhau (0,25đ)
- Nếu là tế bào sinh dục đực sẽ cho 2 tế bào con giống nhau tạo thành 2 giao tử (0,25đ).
- Nếu là tế bào sinh dục cái sẽ cho ra 1 tế bào lớn và 1 tế bào nhỏ (do phân chia không đều tế bào chất) hình thành 1 giao tử và 1 thể định hướng (thể cực) (0,25đ). Hoặc có thể tế bào sinh dục cái chia 2 tế bào con kích thước nhỏ (nếu tế bào mẹ chứa ít chất dinh dưỡng) hình thành 2 thể cực không hình thành giao tử (0,25đ).



Câu 253 (2 điểm):
a. Dựa trên cơ sở nào người ta phân loại các gen thành gen cấu trúc và gen điều hòa?
b. Trong tự nhiên, dạng đột biến gen nào là phổ biến nhất? Giải thích.
	2

3 điểm
	a)
- Dựa vào chức năng sản phẩm của gen, người ta chia làm gen cấu trúc và gen điều hòa.
- Gen điều hòa mã hóa cho các loại protein là các yếu tố điều hòa biểu hiện của các gen khác trong hệ gen.
- Gen cấu trúc mã hóa cho các sản phẩm khác, như các ARN hoặc các protein chức năng khác (cấu trúc, bảo vệ, hoocmon, xác tác…)
b) 
Đột biến gen phố biến nhất là thay thế nucleotit. Vì:
- Đột biến dạng thay thế nucleotit dễ xảy ra ngay cả khi không có tác nhân đột biến, do các nucleotit trong tế bào tồn tại ở các dạng phổ biến và hiếm.
- Đa số đột biến thay thế nucleotit là các đột biến trung tính (ít gây hậu quả nghiêm trọng) do chỉ ảnh hưởng đến một codon duy nhất trên gen.
- Qua thực tế, dạng đột biến thay thế nucleotit được tìm thấy (biểu hiện ở các thể đột biến) phổ biến ở các loài.
	
0,25

0,25

0,25


0,25
0,25 x 2

0,25

0,25 


Câu 254 (4 điểm): HCM 2010
Ở một loài sinh vật, bộ nhiễm sắc thể 2n được ký hiệu là AABb. Quan sát một hợp tử người ta thấy ở cặp nhiễm sắc thể thứ nhất có 3 chiếc là AAA.
a. Hiện tượng gì đã xảy ra? Viết ký hiệu bộ nhiễm sắc thể của hợp tử tương ứng với hiện tượng đó.
b. Trình bày nguyên nhân và cơ chế của hiện tượng trên.
	a)
	- Hiện tượng xảy ra: cặp NST thứ nhất có 3 chiếc là AAA cho thấy có đột biến số lượng NST trong quá trình hình thành hợp tử
- Viết kí hiệu của hợp tử:
Nếu cặp NST còn lại bình thường: đây là đột biến thể lệch bội thuộc thể ba nhiễm và hợp tử có kí hiệu là AAABB/ AAABb/ AAAbb
Nếu cặp NST còn lại cũng có hiện tượng tương tự cặp thứ nhất: đây là đột biến thể đa bội, hợp tử tạo ra là thể tam bội (3n) có kí hiệu là: AAABBB/ AAABBb/ AAABbb / AAAbbb
	0,5


0,25 x 2
0,25
0,25 x2
0,25


	b)
	Nguyên nhân:
- Môi trường ngoài: lí, hóa…
- Môi trường trong: rối loạn môi trường nội bào làm cản trở sự phân li của NST
Cơ chế:
- Nếu đột biến thể lệch bội: trong giảm phân, tế bào sinh giao tử của bố hay mẹ phân li không bình thường ở cặp NST thứ nhất tạo giao tử AA, giao tử AA kết hợp với giao tử bình thường a tạo hợp tử AAA
- Nếu đột biến thể đa bội trong giảm phân, tế bào sinh giao tử của bố hay mẹ không hình thành thoi vô sắc dẫn đến NST nhân đôi nhưng không phân li tạo giao tử 2n, giao tử 2n kết hợp với giao tử bình thường tạo hợp tử 3n
	
0,25
0,25


0,25 x 3


0,25 x 3


Câu 255 (2 điểm): HCM 2010
Một phân tử protein ở sinh vật nhân chuẩn khi tổng hợp đã phải huy động 499 tARN. Các anticodon của tARN có 498 U, 3 loại ribonucleotit còn lại có số lượng bằng nhau. Biết mã kết thúc trên mARN là UAG và mỗi tARN chỉ làm nhiệm vụ một lần.
a. Xác định chiều dài của gen cấu trúc? Biết rằng kích thước của các đoạn intron bằng 25% kích thước của các đoạn exon.
b. Tính số lượng nucleotit mỗi loại trên gen cấu trúc? Biết rằng trong các đoạn intron trên mARN thì tỉ lệ các loại ribonulceotit là A : U : G : X = 2 : 1 : 1 : 1.
c. Khi gen nói trên tái bản 3 lần, mỗi gen con phiên mã 2 lần. Tính số lượng nucleotit mỗi loại cần cung cấp để tái bản và số lượng ribonucleotit mỗi loại cần cung cấp để phiên mã? Không tính tới các đoạn ARN mồi.
	a)
	- Tổng số nucleotit của gen là: (499 +1)x6 + 25%(499 +1)x6 = 3750 nucleotit
- Chiều dài của gen là:  x 3,4 = 6375Å
	0,25

0,25

	b)
	- Theo đề bài ta có số ribonucleotit từng loại trên tARN là:
U = 498, A = G, X = 333
- Số ribonucleotit từng loại trên mARN ở các đoạn exon là:
A = 499, U = 334, G = 334, X = 333
- Số ribonucleotit từng loại trên mARN ở các đoạn intron là:
A =  x 375 = 150, U = G = X = 75
- Số lượng nu mỗi loại trên gen cấu trúc: A = T = 1058 nu; G = X = 817 nu
	0,25

0,25

0,25


0,25

	c)
	- Số lượng nu cung cấp cho gen tái bàn: A = T = 7406 nu; G = X = 5719 nu
- Số lượng ribonu mỗi loại cung cấp cho phiên mã:
rA = 10381 rnu; rU = 6544 rnu; rG = 6544 rnu; rX = 6528rnu
	0,25

0,25



Câu 256 (2 điểm): HCM 2009
Cho sơ đồ hoạt động của các gen trong opêron Lac ở E.coli:
[image: ]
a. Sơ đồ trên có những điểm nào chưa hợp lý?
b. Em hãy cho biết vai trò của các thành phần tương ứng với các số 1, 2, 3, 4.
	3

2đ
	Vị trí P và O: P nằm trước O
Khi protein ức chế kết hợp với lactôzơ tạo phức hợp không hoạt động nên không gắn vào vùng vận hành
1: Gen điều hòa (gen ức chế) tổng hợp prôtein ức chế, ngăn cản quá trình phiên mã.
2: Vùng vận hành là nơi prôtein ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã
3: Vùng khởi động là nơi enzim ARN pôlimeraxa bám vào để khởi đầu phiên mã
4; Prôtein ức chế liên kết với vùng vận hành đẫn đến ngăn cản quá trình phiên mã
	0,5
0,5

0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 257 (1,5 điểm):
a. Dưới đây là trình tự ribônuclêôtit trên mARN được sao chép từ một đoạn phân tử ADN:
5’ – XXAUXAUGAXAGAXXXUUGXUAAXGX – 3’
Nếu trên mạch mang mã gốc của ADN, ở vị trí nuclêôtit thứ 7 (tính từ trái sang phải) bị đột biến thay thế bởi nuclêôtit loại T thì mARN có thể tổng hợp được chuỗi pôlypeptit gồm bao nhiêu axit amin?
b. Nếu trên một mạch đơn của ADN có tỉ lệ  = 0,7 thì tỉ lệ đó trên mạch bổ sung với mạch đơn nói trên là bao nhiêu?
	a. 
Không tổng hợp chuỗi polipeptit. 
Vì khi thay thế nucleotit loại T làm bộ ba mở đầu là AUG đổi thành bộ ba AAG  không có điểm khởi đầu nên không giải mã
b. 
Theo nguyên tắc bổ sung; A = T; G  X nên tỉ lệ  là tỉ lệ đảo ngược của mạch đang có   =  = 
	
0,25
3 x 0,25


2 x 0,25



Câu 258 (2,0 điểm)Phú Thọ 2018
a) Sử dụng 5 brôm-uraxin (5-BU) để gây đột biến ở operôn Lac của vi khuẩn E. coli thu được đột biến ở giữa vùng mã hoá của gen LacZ. Hãy nêu hậu quả của đột biến này đối với gen LacZ và sản phẩm của các gen cấu trúc.
b) Giả sử có đột biến mất đoạn NST không chứa tâm động xảy ra đối với 1 NST. Hãy cho biết những thay đổi có thể xảy ra trong cấu trúc của hệ gen.

	Ý
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a
(1,0 điểm)
	* 5-BU gây đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit, thường thay thế cặp  A – T thành cặp G – X hoặc ngược lại.
* Đột biến ở giữa vùng mã hoá của gen LacZ nên có thể có 1 trong 3 tình huống xảy ra:
- Không làm thay đổi các axit amin trong chuỗi pôlipeptit  sản phẩm của các gen cấu trúc (LacZ, Lac Y và LacA) được hoạt động bình thường.
- Thay thế axit amin này bằng axit amin khác  sản phẩm của gen LacZ có thể làm giảm hoặc mất hoạt tính của enzim tương ứng hoặc vẫn hoạt động bình thường. 
- Hình thành mã kết thúc sớm ở gen LacZ  chuỗi pôlipeptit ngắn hơn bình thường  sản phẩm của gen này được tạo ra không hoàn chỉnh và thường mất chức năng. 
	0,25



0,25

0,25

0,25

	b
(1,0 điểm)
	- Hệ gen bị mất gen, nếu đoạn mất đó không gắn vào NST và bị tiêu biến.
- Đoạn đứt ra có thể được gắn vào 1 nhiễm sắc tử chị em làm dư thừa 1 đoạn NST tạo nên lặp đoạn.
- Đoạn đứt ra có thể gắn trở lại với NST ban đầu của nó theo chiều ngược lại tạo nên đột biến đảo đoạn.
- Đoạn bị đứt ra gắn với 1 NST không tương đồng tạo ra đột biến chuyển đoạn không tương hỗ giữa 2 NST.
- Đoạn bị đứt ra chuyển sang 1 vị trí khác trên cùng NST đó tạo ra đột biến chuyển đoạn trên 1 NST.
(Học sinh trả lời được 4/5 ý vẫn đạt điểm tối đa)
	0,25
0,25

0,25


0,25


Câu 259 (2,0 điểm) Phú Thọ 2016
a) Một đột biến gen xảy ra ở gen điều hòa, sự hoạt động của Operon lac ở vi khuẩn E.coli có thể bị ảnh hưởng như thế nào?
b) Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng xét một gen có 3 alen.
- Xác định số loại kiểu gen tối đa trong quần thể thực vật trên.
- Do đột biến, trong loài đã xuất hiện 6 loại thể một tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa trong quần thể về các gen trên là bao nhiêu?
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a) Đột biến ở gen điều hòa, sự hoạt động của Operon lac ở vi khuẩn E.coli có thể bị ảnh hưởng  theo các khả năng sau:
- Đột biến không tổng hợp prôtêin ức chế hoặc làm mất hoàn toàn hoạt tính của prôtêin ức chế => Nhóm gen cấu trúc được phiên mã liên tục.
- Đột biến làm giảm hoạt tính của prôtêin ức chế => Nhóm gen cấu trúc hoạt động mạnh hơn.
- Đột biến làm tăng hoạt tính của prôtêin ức chế => Nhóm gen cấu trúc hoạt động kém hơn, ít được phiên mã.
- Đột biến không làm thay đổi hoạt tính của prôtêin ức chế => Nhóm gen cấu trúc hoạt động bình thường.
	

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	b) - Số loại kiểu gen tối đa trong quần thể:
    ADCT: Số loại kiểu gen = n . (n + 1)/2 = 3 . (3 + 1)/2 = 6
    Mà 2n = 12 => Có 6 cặp NST tương đồng. 
   Vậy số kiểu gen tối đa là: 66 = 46656
   - Do đột biến, trong loài đã xuất hiện 6 loại thể một tương ứng với các cặp NST. Theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa trong quần thể là:
   + Cặp NST bình thường: 3 alen có 6 kiểu gen
   + Cặp NST đột biến có 3 kiểu gen (tương ứng với 3 alen)
TH1: Đột biến cặp số 1, 5 cặp còn lại bình thường => Số kiểu gen là: 3 . 65
Mà có 6 trường hợp tất cả => Số kiểu gen tối đa là: 3 . 65 . 6 = 139968.
	
0,25đ

0,25đ



0,25đ

0,25đ


Câu 260 (2,0 điểm) Phú Thọ 2018
Một loài thực vật lưỡng bội, đem lai cây có kiểu gen Aa với aa thu được F1. Người ta phát hiện ở F1 có một cây mang kiểu gen Aaa. Hãy giải thích cơ chế hình thành cơ thể có kiểu gen Aaa nói trên.
	Ý
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	
	+ Cây F1 Aaa được tạo ra do sự kết hợp giữa các giao tử: (aa x A) hoặc (Aa x a)
+ Các cơ chế: Cây Aaa ở F1 là dạng đột biến: có thể là thể lệch bội (2n + 1) hoặc thể tam bội (3n)
(Lưu ý: Nêu được 1 dạng đột biến là lệch bội hoặc đa bội cho 0,25đ)
	0,5đ

0,5đ

	
	- Cơ chế hình thành đột biến lệch bội (2n + 1)
* TH1: Cơ thể Aa bị đột biến, cặp NST mang Aa không phân li ở giảm phân I tạo giao tử Aa (n + 1); cơ thể aa giảm phân bình thường, tạo giao tử a (n). Giao tử Aa (n + 1) thụ tinh với giao tử a (n) tạo nên hợp tử Aaa (2n + 1).
* TH2: Cơ thể aa bị đột biến, cặp NST mang aa không phân li tạo giao tử aa (n + 1); cơ thể Aa giảm phân bình thường, tạo giao tử A (n) và a (n). Giao tử A (n) thụ tinh với giao tử aa (n + 1) tạo nên hợp tử Aaa (2n + 1).
	
0,25đ


0,25đ


	
	- Cơ chế hình thành đột biến đa bội (3n)
* TH1: Cơ thể Aa bị đột biến đa bội tạo giao tử (2n) mang Aa; cơ thể aa giảm phân bình thường, tạo giao tử (n) mang a. Giao tử Aa (2n) kết hợp với giao tử a (n) tạo nên hợp tử Aaa (3n).
* TH2: Cơ thể aa bị đột biến đa bội tạo giao tử (2n) mang aa; cơ thể Aa giảm phân bình thường, tạo giao tử A (n) và a (n). Giao tử A (n) kết hợp với giao tử aa (2n) tạo nên hợp tử Aaa (3n).
	
0,25đ


0,25đ



Câu 261 (2,0 điểm): Phú Thọ 2019
a. Hoạt động của enzym ADN polimeraza có những đặc điểm gì khác so với hoạt động của enzym ARN polimeraza.
b. Đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng có gì khác so với đột biến xảy ra ở tế bào sinh dục?
c. Di truyền học hiện đại đã xác định ung thư do đột biến ở gen tiền ung thư hoặc đột biến ở gen ức chế khối u. Trường hợp đột biến nào xảy ra ở 2 loại gen này nhưng không dẫn tới ung thư? Giải thích.
	Nội dung
	Điểm

	a.
	Hoạt động của enzym ADN polimeraza
	Hoạt động của enzym ARN polimeraza

	- Chỉ tổng hợp kéo dài mạch mới khi có đầu 3’OH tự do.
	- Tự khởi đầu cho quá trình tổng hợp mạch mới và kéo dài mạch mới.

	- Sử dụng 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X.  Có hoạt tính sửa sai.
	- Sử dụng 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X. Không có hoạt tính sửa sai.

	- Không có khả năng tháo xoắn ADN.
	- Có khả năng tháo xoắn ADN, nhận biết vùng khởi động của gen để khởi đầu phiên mã.



	


0,25

0,25

0,25

	b.
	Đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng
	Đột biến xảy ra ở tế bào sinh dục

	- Đột biến xảy ra ở nguyên phân, được biểu hiện ở 1 phần cơ thể (thể khảm).
	- Đột biến xảy ra ở giảm phân, qua thu tinh sẽ đi vào hợp tử và biểu hiện ở đời sau.

	- Tế bào sinh dưỡng nguyên phân nhiều lần nên tần số đột biến ở tế bào sinh dưỡng thường cao hơn.
	- Thường có tần số thấp hơn.


	- Chỉ được di truyền cho đời sau bằng sinh sản vô tính.
	- Có thể được di truyền cho đời sau bằng sinh sản vô tính hoặc sinh sản hữu tính.



	


0,25


0,25

0,25

	c. Không dẫn tới ung thư trong trường hợp:
- Gen tiền ung thư: Đột biến lặn (đột biến làm giảm hoạt tính của prôtêin do gen tiền ung thư quy định).
	0,25

	- Gen ức chế khối u: Đột biến trội (đột biến làm tăng hoạt tính của prôtêin do gen ức chế khối u quy định).
	0,25


Câu 262 (1,5 điểm) HSG QG 2019
Một  nhóm các  nhà  khoa học thực  hiện lại  thí  nghiệm của

Meselson và Stahl (1958) để nghiên cứu mô hình nhân đôi của ADN. Họ đã nuôi vi khuẩn E. coli trong môi trường chỉ có nitơ đồng vị nặng (N15), sau đó chuyển sang môi trường chỉ có nitơ đồng vị nhẹ (N14), tách ADN sau mỗi thế hệ và ly tâm. Kết quả thu

được các băng ADN có trọng lượng và tỷ lệ khác nhau như hình 1 (tỷ lệ % thể hiện hàm lượng của các băng ADN trong mỗi thế hệ). a) Dựa theo kết quả thí nghiệm trên, hãy chứng minh ADN tái bản

theo mô hình bán bảo toàn.
b) Tại sao băng ADN trung gian có tỷ lệ giảm dần sau mỗi thế hệ?

c) Giả sử họ nuôi vi khuẩn E. coli trong môi trường chỉ có N14 (thế hệ 0) rồi chuyển sang môi trường chỉ có N15 (từ thế hệ 1), các điều kiện thí nghiệm khác không thay đổi. Hãy xác định tỷ lệ % các băng ADN thu được ở mỗi thế hệ: 0, 1, 2 và 3.

Hướng dẫn chấm
[image: ]
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	Ba mô hình giải thích cơ chế tái bản ADN: bán bảo toàn, bảo toàn và phân tán.
	0,25

	
	- Thế hệ 1: chỉ có 1 băng ADN trung gian, nên loại bỏ mô hình bảo toàn.
	

	1a
	
	

	
	- Thế hệ 2: có 2 băng ADN (nhẹ và trung gian) => loại bỏ mô hình phân tán.
	0,25

	
	
	

	
	Từ đó kết luận: ADN tái bản theo mô hình bán bảo toàn.
	

	
	
	

	
	- Thế hệ 1: Băng ADN trung gian tạo thành từ các phân tử ADN lai (N14-N15)
	

	
	- Do môi trường nuôi vi khuẩn từ thế hệ 1 trở đi chỉ có N14 làm nguồn vật liệu tổng
	0,25

	
	hợp ADN => sau mỗi thế hệ tỷ lệ này giảm một nửa.
	

	
	
	

	1b
	Thế hệ 2: ADN trung gian giảm còn 1/2,
	

	
	- Thế hệ 3: ADN trung gian giảm còn 1/4
	

	
	
	

	
	- Tỷ lệ phân tử ADN nhẹ (N14- N14) tăng lên sau mỗi thế hệ => Tỷ lệ băng ADN
	0,25

	
	trung gian giảm dần sau mỗi thế hệ.
	

	
	
	

	
	Ghi chú: HS có thể chứng minh theo công thức tính tỷ lệ % các loại ADN
	

	
	- Tỷ lệ các băng ADN thu được ở các thế hệ:
	

	
	+ Thế hệ 0 : 100% băng nhẹ
	0,25

	1c
	+ Thế hệ 1 : 100% băng trung gian.
	

	
	+ Thế hệ 2 : 50% băng trung gian: 50% băng ADN nặng.
	

	
	
	

	
	+ Thế hệ 3 : 25% băng trung gian: 75% băng ADN nặng.
	0,25

	
	HS trả lời đúng cả 2 ý được 0,25 điểm
	


Câu 263 (1,5 điểm) HSG QG 2019


Trôpônin T là một loại prôtêin liên quan đến hoạt động của cơ. Để thu được prôtêin này của người trong tế bào vi sinh vật, người ta tiến hành hai thí nghiệm như sau:

Thí nghiệm 1: Tách gen mã hoá trôpônin T từ ADN hệ gen người và chuyển vào vectơ biểu hiện ở nấm men tạo plasmit tái tổ hợp A1; chuyển vào vectơ biểu hiện ở vi khuẩn tạo plasmit tái tổ hợp A2.

Thí nghiệm 2: Tổng hợp phân tử cADN bằng cách phiên mã ngược phân tử mARN trưởng thành mã hoá trôpônin T. Sau đó, chuyển phân tử cADN này vào cùng loại vectơ biểu hiện ở nấm men tạo plasmit tái tổ hợp B1; chuyển vào cùng loại vectơ biểu hiện ở vi khuẩn tạo plasmit tái tổ hợp B2.

1. Hãy so sánh kích thước của hai plasmit tái tổ hợp A1 và B1. Giải thích
1.  Khi biến nạp và biểu hiện hai plasmit A1 và B1 trong tế bào nấm men trong cùng điều kiện thí nghiệm, họ thu được hai loại prôtêin có kích thước khác nhau từ plasmit A1 và một loại prôtêin từ plasmit B1. Hãy giải thích kết quả.

1. Khi biến nạp và biểu hiện hai plasmit A2 và B2 vào vi khuẩn E. coli trong cùng điều kiện thí nghiệm, prôtêin thu

được từ plasmit A2 không có chức năng, còn prôtêin thu được từ plasmit B2 có chức năng bình thường. Hãy giải thích kết quả.
Hướng dẫn chấm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	Xét 2 trường hợp:
	

	
	- TH1: gen Troponin T là gen phân đoạn, thì kích thước plasmit A1 lớn hơn B1,
	0,25

	
	do plasmit A1 mang gen có chứa các đoạn intron, còn plasmit B1 không
	

	2a
	
	

	
	chứa intron.
	

	
	
	

	
	- TH2: gen Troponin T là gen không phân đoạn, thì kích thước plasmit A1 bằng
	0,25

	
	B1, do plasmit A1 và B1 đều mang gen không chứa các đoạn intron.
	

	
	
	

	
	- Plasmit A1 phiên mã tạo phân tử tiền thân của mARN => trải qua quá trình cắt
	

	
	intron và nối exon => các phân tử mARN trưởng thành khác nhau về số
	0,25

	2b
	lượng các exon => dịch mã tạo các phân tử protein kích thước khác nhau.
	

	
	- Trong khi đó, plasmit B1 chỉ còn các exon nên không trải qua quá trình cắt nối
	0,25

	
	thay thế và chỉ tạo ra một loại protein.
	

	
	
	

	
	- Hệ thống biểu hiện gen ở vi khuẩn không có bộ máy cắt intron và nối exon
	0,25

	
	(spliosome) như ở nấm men.
	

	
	
	

	2c
	- mARN tạo ra từ plasmit A2 vẫn còn intron nên tạo thành protein không có
	

	
	chức năng. Còn mARN từ plasmit B2 chỉ có các trình tự exon nên tạo protein
	0,25

	
	có chức năng.
	


Câu 263 (2,0 điểm) HSG QG 2019
[image: ]
Hội chứng Patau ở người là một bệnh di truyền gây ra do có ba nhiễm sắc thể (NST) số 13. Trên NST số 13 có ba lôcut gen X, Y và Z, trong đó lôcut Y ở gần tâm động (Hình 2) và mỗi lôcut có các alen khác nhau (kí hiệu từ D đến N). Một người bị mắc hội chứng này thuộc thế hệ

1. trong một gia đình có phả hệ như hình 3. Kết quả phân tích ADN các alen của những người trong gia đình này thể hiện trên hình 4.

a) Người nào thuộc thế hệ thứ III của phả hệ mắc hội chứng Patau? Giải thích.

b) Hai người III1 và III2 trong phả hệ được di truyền các alen nào từ bố và mẹ tại các lôcut X, Y và Z?

c) Sự rối loạn phân ly cặp NST số 13 trong giảm phân tạo giao tử đã diễn ra ở bố (II1) hay mẹ (II2)? Ở giai đoạn phân bào nào?

Vẽ sơ đồ cặp NST số 13 của người thuộc thế hệ II bị rối loạn giảm phân ở các giai đoạn: kỳ giữa của giảm phân I, kỳ giữa giảm phân II và hình thành 4 giao tử (khi vẽ cần chỉ rõ vị trí các alen, điểm trao đổi chéo (nếu có) và giao tử bất thường đã được thụ tinh).

Hướng dẫn chấm
	Câu
	
	
	
	
	Nội dung
	
	
	Điểm

	3a
	Người III1 mắc hội trứng Patau, do lôcut Z của người này có 3 alen K, L, M
	0,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Người con III1
	Người con III2
	
	

	
	
	Locut X
	Bố
	(EE)
	
	EE
	E
	
	

	
	
	
	Mẹ
	(EF)
	
	F
	E
	
	

	
	
	Locut Y
	Bố
	(HI)
	
	II
	H
	
	

	3b
	
	
	Mẹ
	(II)
	
	I
	I
	
	0,5

	
	
	Locut Z
	Bố
	(KM)
	
	KM
	K
	
	

	
	
	
	Mẹ
	(LN)
	
	L
	L
	
	

	
	
	Điểm số
	
	
	
	(0,25 điểm)
	(0,25 điểm)
	
	

	
	Ghi chú: HS chỉ cần trả lời các thông tin tương tự như bảng trên đây
	

	
	HS trả lời đúng 1-2 ý: 0 điểm; đúng 3-4 ý: 0,125 điểm; đúng 5-6 ý: 0,25 điểm
	

	
	
	

	
	Xét locut Z: người con III1 nhận được 2 alen (K và M) từ bố (II1) => sự rối loạn
	0,25

	3c
	phân ly cặp NST 13 trong giảm phân ở người bố II1.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Xét locut Y: bố (II1) dị hợp HI, nhưng người con III1 chỉ nhận 2 alen I từ bố => rối
	0,25
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[bookmark: page3][image: ]loạn phân ly NST đã xảy ra ở kỳ sau của giảm phân II ở bố II1.
Vậy: - Rối loạn phân bào xảy ra ở kỳ sau giảm phân II ở người bố II1;

· Đã xảy ra trao đổi chéo ở giữa lôcut Y và Z ở kỳ đầu của giảm phân I, làm hoán đổi vị trí alen K và M (do lôcut Y ở gần tâm động).



0,25


(Vị trí đánh dấu X là vị trí đã xảy ra trao đổi chéo ở kỳ đầu giảm phân I)



0,25














0,25




Giao tử bị rối loạn phân ly NST thụ tinh với giao tử bình thường, tạo ra con mắc


GIẢI TRÌNH TỰ

Frederick Sanger (1918-2013) đã phát minh ra kĩ thuật giải trình tự DNA, RNA và protein; Shankar Balasubramanian (1966-đến nay) đã phát minh ra kĩ thuật giải trình tự DNA hiệu năng cao. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia hiện đang giải trình tự 100.000 hệ gen từ các bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp, nhưng các công nghệ giải trình tự khác nhau đều có những giá trị riêng, như được mô tả dưới đây.


	Công nghệ
	Độ dài tối đa của đoạn trình tự có thể đọc được
	Tần số đọc lỗi
	Tổng số bazơ được giải/mẫu/ngày

	Giải trình tự Sanger
	900 bp
	1/1000 bp
	900 bp (1 phân đoạn)

	Máy giải trình tự Illumina
	200 bp
	1/100 bp
	3x1011 bp (>1.5x109 phân đoạn)

	Máy giải trình tự PacificBiosciences  
	5000 bp
	1/10 bp
	4x108 bp (>80000 phân đoạn)



	
	Đúng
	Sai

	Công nghệ Illumina là phù hợp nhất để tìm ra những biến đổi đơn nucleotide (các đột biến ở một bazơ đơn lẻ) trong các hệ gen của bệnh nhân.
	X
	

	Công nghệ PacificBiosciences là phù hợp nhất để đánh giá những biến đổi trong phiên mã bằng việc giải trình tự RNA.
	
	X

	Công nghệ PacificBiosciences là phù hợp nhất để phát hiện sự tái sắp xếp của các đoạn ADN trong các hệ gen bệnh nhân.
	X
	

	Giải trình tự Sanger là phù hợp nhất để kiểm định (kiểm tra lại) các kết quả giải trình tự, trước khi dùng thông tin di truyền của bệnh nhân để chỉ định can thiệp y tế.
	X
	



ADN CỔ XƯA

Mark Thomas (1964-đến nay) đã đọc những trình tự ADN đầu tiên từ voi ma mút lông mịn (Mammuthus primigenius). Tuy nhiên, phân tích ADN cổ xưa vẫn còn khó khăn do sự đứt gãy, tạp nhiễm và các chất ức chế polymerase có trong mẫu. Các nhà khoa học đã cố gắng tách ADN từ hóa thạch khủng long và phân tích trình tự của một gen cụ thể. Cây phát sinh dưới đây được lập sau khi so sánh trình tự với các loài khác.

	
	Đúng
	Sai

	Khi phân tích các mẫu cổ xưa, việc thu nhận được trình tự ADN từ gen ti thể là dễ hơn so với từ gen nhân có cùng độ dài với nó.
	X
	

	Giải trình tự các đoạn ADN kích thước rất dài từ các mẫu cổ sẽ tốt hơn so với các đoạn ADN kích thước rất ngắn.
	
	X

	Bổ sung một đoạn ADN có trình tự biết trước có thể xác định được các mẫu có chứa các chất ức chế polymerase hay không.
	X
	

	Dịch chiết hóa thạch khủng long này nhiều khả năng chứa ADN tạp nhiễm.
	X
	



THỬ NGHIỆM VI DÃY (MICROARRAY) UNG THƯ

Edwin Southern (1938-đến nay) đã phát minh kĩ thuật microarray để phân tích sự  biểu hiện đồng thời của hàng trăm gen. Một vi dãy có các mẫu dò được gắn lên giá nhằm phát hiện một mARN bổ sung đặc hiệu. Các mẫu dò được dùng để dò tìm các mARN được biểu hiện trong toàn bộ hệ gen. Các khối u lympho (lymphoma) Tế bào B Lớn Lan tỏa (DLBCL) từ 10 bệnh nhân được phân tích bằng kĩ thuật vi dãy (1). Ngoài ra, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ở 2 phân nhóm lâm sàng DLBCL cũng đã được đo (2)
	
	Đúng
	Sai

	Dữ liệu tính tỷ lệ sống của bệnh nhân được xác định bởi sự khác biệt về biểu hiện gen giữa các phân nhóm DLBCL.
	
	X

	Dữ liệu biểu hiện gen gợi ý rằng có hai phân nhóm DLBCL chính có thể phân biệt được ở mức độ phân tử.
	X
	

	Việc đo mức độ biểu hiện của một gen đơn là đủ để phân biệt các phân nhóm DLBCL.
	
	X

	Mỗi phân nhóm DLBCL có một số lượng gen được biểu hiện tăng hoặc một số lượng gen biểu hiện giảm bằng với các phân nhóm khác.
	
	X



NHIỄU ĐỘNG BIỂU HIỆN GEN (GENE EXPRESSION NOISE )

Một plasmid được biến nạp vào vi khuẩn (1). Protein huỳnh quang đỏ (RFP) hoặc protein huỳnh quang xanh (GFP) được biểu hiện từ các gen trên plasmid này khi các nhân tố phiên mã bám vào các promoter. Các trình tự promoter của gen đỏ và xanh là giống nhau. Sự sao chép ADN plasmid bắt đầu ở vị trí khởi đầu sao chép và chạc sao chép di chuyển theo cả hai hướng với tốc độ bằng nhau. Sao chép ADN xảy ra khi các nhân tố sao chép bám vào vị trí khởi đầu sao chép. Cường độ huỳnh quang đỏ và xanh của mỗi tế bào vi khuẩn được đo (2).

	
	Đúng
	Sai

	Các plasmid đang sao chép có số lượng bản sao gen mã hóa protein huỳnh quang đỏ không bằng với số lượng bản sao gen mã hóa protein huỳnh quang xanh.
	
	X

	Tính trung bình, các tế bào ở Vùng A chứa nhiều nhân tố sao chép hơn so với tế bào ở vùng B.
	
	X

	Tính trung bình, các tế bào ở vùng A chứa nhiều nhân tố phiên mã hơn các tế bào ở vùng B.
	
	X

	Sự tăng hoạt tính của các nhân tố phiên mã được mong đợi làm tăng số lượng các tế bào chứa hàm lượng protein huỳnh quang xanh tương đương (bằng) lượng protein huỳnh quang đỏ.
	X
	


DI TRUYỀN NGOẠI GEN (EPIGENETICS) CỦA SỰ RA HOA

Dame Jean Thomas (1942-đến nay) đã khám phá rằng ADN sinh vật nhân thực quấn chặt quanh các protein histone. Adrian Bird (1947-đến nay) đã giúp giải thích các dấu hiệu di truyền ngoại gen của ADN. Chẳng hạn, histone H2A có thể được thay thế bởi biến thể của nó là H2A.Z. 
Người ta đo lượng histone H2A.Z bám giữ gen tiền ra hoa (1) ở cây Arabidopsis (2) có cùng độ tuổi được trồng ở các nhiệt độ khác nhau. Kết quả như sau.

	
	Đúng
	Sai

	Sự tăng nhiệt độ làm tăng sự biểu hiện của gen tiền ra hoa.
	X
	

	H2A.Z làm tăng cường sự biểu hiện gen.
	
	X

	Nhiệt độ làm di chuyển các vị trí bám của H2A.Z trong hệ gen.
	
	X

	Các cây ra hoa sớm có thể có mức độ bám giữ H2A.Z tăng lên ở gen này trước khi ra hoa.
	
	X


SỰ TẮT GEN (GENE SILENCING)

David Baulcombe (1952-đến nay) đã khám phá hiện tượng làm tắt gen nhờ ARN.
Tiến hành chuyển gen mã hóa protein huỳnh quang xanh (GFP) vào cây. Các cây được xử lý với các ARN để làm tắt gen GFP, và sau đó cho cây tạo thành hạt (các ARN xử lý không có mặt ở thế hệ tiếp theo). Trình tự ARN xử lý bổ sung với trình tự của promoter hoặc các trình tự mã hóa protein GFP, hoặc là trình tự ngẫu nhiên (không bổ sung). Các cây bố mẹ, thế hệ con, và đối chứng (không chuyển gen) được quan sát dưới đèn UV. 

	
	Đúng
	Sai

	Lá cây biểu hiện GFP tối thẫm hơn dưới ánh sáng UV.
	
	X

	Sự tắt biểu hiện gen nhờ ARN vẫn có khả năng xảy ra khi ARN xử lý có trình tự không bổ sung mARN đích.
	X
	

	Những thay đổi về mức độ biểu hiện gen có thể được di truyền qua các thế hệ mà không liên quan đến đột biến trên trình tự ADN.
	X
	

	Sự tắt biểu hiện gen liên quan đến trình tự mã hóa protein của gen có thể di truyền được.
	
	X



KĨ THUẬT GEN

Michael Smith (1932-2000) đã phát minh kĩ thuật gây đột biến hướng đích. Gần đây các nhà khoa học đã phát minh công nghệ CRISPR-Cas9 để tiến hành gây đột biến dễ dàng hơn.
Protein Cas9 từ Streptococcus pyogenes được dẫn bởi một guideARN (ARN chỉ dẫn, gARN) dài 20 bp liên kết với ADN đích. Enzyme Cas9 này chỉ có thể cắt sợi kép ADN tại vị trí cách ba nucleotide nằm ngược dòng trình tự 5'-NGG-3' (1). Các phân đoạn ADN sợi kép đã bị cắt bởi các enzyme này, và sau đó vẫn có thể được nối trở lại. Gen X cần được làm mất chức năng nhờ enzyme Cas9 được mô tả ở đây (2). 
Một cách khác để knockout gen là sử dụng một cặp gồm Cas9 cải biến có khả năng chỉ tạo ra các vết cắt sợi đơn và ARN chỉ dẫn (guideRNA) hướng đích tới các vị trí liền kề.

[image: ]
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Em có 5 trình tự guideRNA để chọn:
1 = 5'-ATTTTTCGACGTTTAGGCCA-3'
2 = 5'-AUUUUUCGACGUUUAGGCCA-3'
3 = 5'-AUAAAACGUGCAAAUCCGGU-3'
4 = 5'-UUUGCACGUUUAGGCCAAGG-3'
5 = 5'-UUUUUGGGGGCCCAGGAUCU-3'
	
	X
	
	
	


Explanation:
· 
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Vị trí NGG
	
	X
	
	
	


Explanation:
· Random nucleotide loss causes frameshift. More likely to disrupt protein if early in aa sequence. Non-coding region more likely to tolerate changes. II is the first site in the coding region.

	
	Đúng
	Sai

	Sử dụng cặp đôi Cas9 và guideARN bị biến đổi làm tăng các tổn thương sai đích ở các gen khác.
	
	X

	Hệ gen Streptococcus pyogenes ngẫu nhiên có nhiều vị trí NGG hơn mong đợi. 
	
	X

	Nếu gen không có các trình tự GG, các protein Cas9 từ các loài khác cần được nghiên cứu.
	X
	


CHẠC SAO CHÉP
Kĩ thuật chụp nhiễu xạ tia X (X-ray crystallography) được phát minh tại Viện nghiên cứu Hoàng gia, được sử dụng bởi Francis Crick (1916-2004) và Rosalind Franklin (1920-1958) để khám phá cấu trúc ADN, và dự đoán cơ chế sao chép ADN. Từ nghiên cứu của các nhà khoa học này, chạc sao chép ADN của E. coli được dự đoán di chuyển với tốc độ 1000 cặp bazơ/giây (bp/s).
i = protein kẹp dạng ống, kéo dọc sợi ADN
ii = Topoisomerase, tạo vết cắt liên kết phosphodiester tạm thời 
iii = Protein bám sợi đơn (SSB protein)
iV = Các polymerase khác nhau.
[image: ]

	
	Đúng
	Sai

	Các kháng sinh gây độc ảnh hưởng chức năng của topoisomerase làm cho ADN ở phía trước của chạc sao chép trở nên bị xoắn lại.
	X
	

	Hoạt tính của phức polymerase X là thay thế ribonucleotide uraxin (U) bằng deoxyribonucleotide timin (T).
	X
	

	Enzyme i thường hay trượt ở vùng trình tự giàu G/C (ít A/T).
	
	X

	Protein iii trợ giúp cho sự bắt cặp bazơ bổ sung.
	
	X


Explanation:
BIẾN ĐỔI MARN SAU PHIÊN MÃ (SPLICING)
Richard Roberts (1943-đến nay) đã khám phá cấu trúc của gen sử dụng hệ gen adenovirus. Dưới kính hiển vi điện tử, Roberts đã xác định các sợi ADN và ARN của adenovirus. mARN sinh vật nhân thực sau đó được thấy là thiếu nhiều phân đoạn (các intron) so với gen, do trình tự mARN đã được cắt, nối và sắp xếp lại trong quá trình biến đổi sau phiên mã.

	
	Đúng
	Sai

	Mỗi ARN của adenovirus được phiên mã từ cùng sợi ADN so với ARN nguyên vẹn chưa cắt nối.
	X
	

	mARN của adenovirus vẫn còn bám vào sợi kép lai ADN-ARN trong một khoảng thời gian.
	X
	

	Phiên mã cần hoạt tính helicase (tách hai sợi của ADN).
	X
	

	Sự cắt nối mARN của các gen ở adenovirus này sử dụng cơ chế tương tự như sự cắt nối ở sinh vật nhân chuẩn điển hình.
	
	X


LOẠN DƯỠNG CƠ
Bệnh loạn dưỡng cơ là do những biến đổi ở gen DYTSTROPHIN (1). Đây là một gen rất lớn, chiều dài của nó ảnh hưởng đến chức năng sinh học và được sử dụng để chẩn đoán bệnh loạn dưỡng cơ.
RNA polymerase di chuyển dọc theo ADN với tốc độ 30 bp / giây.
DNA polymerase có tỷ lệ sao chép sai là 10-8 lỗi /bazơ. Các hệ thống sửa chữa sau đó có thể sửa đúng được 99% sai sót.
Alec Jeffreys (1950-nay) đã phát minh ra kĩ thuật xác định dấu vân tay ADN (DNA fingerprinting) (RFLPs), theo đó các exon của gen DYSTROPHIN có thể được khuếch đại bằng PCR, sau đó được xử lý bằng các enzyme cắt DNA (các endonucleases) và phân tách bằng điện di trên gel agarose, theo độ dài tính bằng bp (2). 

	
	1 giây
	1 phút
	1 giờ
	10 giờ
	1 ngày

	Hãy chọn thời gian gần nhất với câu trả lời đúng trong các lựa chọn về giá trị thời gian nêu trên.
	
	
	
	
	X


Explanation:
Must understand the process of gene transcription.
· Must transcribe the full 2500000 bases of DNA. 2500000/30 = 83333 seconds. 83333/60/60 = 23 hours. 
	
	50
	500
	5000
	50000
	5000000

	Hãy lựa chọn con số gần nhất với câu trả lời đúng.
	
	
	X
	
	


Explanation:
· 2 500 000 * 10-8 * 0.01 = 0.00025 mistakes per division. 1/0.00025 = 4000 divisions
	
	100 bp
	200 bp
	300 bp
	700 bp
	1000 bp

	Vị trí gắn Mồi 1b 
	X
	
	
	
	

	Vị trí cắt của enzyme endonuclease
	
	
	X
	
	

	Vị trí gắn Primer 2.
	
	
	
	
	X


Explanation:
1a------100bp-------1b---------200bp---------cut---------------------700bp-------2
The only way to get the observed banding pattern.

	
	Đúng
	Sai

	Gen DYSTROPHIN nằm trên nhiễm sắc thể X.
	X
	

	Bệnh loạn dưỡng cơ là tính trạng trội
	
	X

	Protein DYSTROPHIN có thể được biểu hiện bằng kĩ thuật gen ở vi khuẩn mang plasmid dài 20 kb.
	X
	

	Nhiều bệnh nhân loạn dưỡng cơ mang đột biến mới (de novo) gây bệnh.
	X
	



MẮT  RUỒI GIẤM
William Bateson (1861-1926) đã sáng lập nguyên lý di truyền học hiện đại. Reginald Punnett (1875-1967) đã tạo ra cách dự đoán tần số của kiểu hình theo quy luật di truyền Mendel, nhưng Edith Saunders (1865-1945) công bố một số tổ hợp các tính trạng không tuân theo quy luật di truyền Mendel. Để nghiên cứu hiện tượng này, có thể phân tích di truyền học các tính trạng ở ruồi giấm (Drosophila). Một loài Drosophila giả định đã được lai theo quy trình sau:

Ruồi giấm kiểu dại WT mắt đỏ (1) là do ruồi có cả sắc tố nâu và đỏ son.
Đột biến gen white làm cho ruồi có mắt trắng (2).
Knockout gen cinnabar cho mắt có màu đỏ son (3).
Knockout gen brown làm ruồi giấm có mắt màu nâu (4).
Ruồi kiểu dại WT có cánh bình thường (5), trong khi các đột biến ở gen vestigial làm cho ruồi có cánh cụt (ngắn) (6).
Gen white nằm trên nhiễm sắc thể X. Các gen quy định mắt nâu, đỏ son, cánh cụt nằm trên cùng một nhiễm sắc thể, theo trật tự sắp xếp brown - cinnabar - vestigial.
Con đực mắt trắng và cánh bình thường được lai với các con cái có mắt trắng và cánh cụt. Ở thế hệ F1, toàn bộ ruồi cái đều có mắt đỏ, toàn bộ con đực mắt trắng. Toàn bộ ruồi F1 đều có cánh bình thường.
Các con cái F1 được lai với một con đực có mắt trắng và cánh cụt. Ruồi cái F2 có kiểu hình như sau:
	Kiểu hình F2 (ruồi cái)
	Số lượng ruồi cái F2

	Mắt trắng, cánh bình thường
	500

	Mắt đỏ, cánh cụt
	500

	Mắt đỏ, cánh bình thường
	50

	Mắt trắng, cánh cụt
	50

	Mắt nâu, cánh cụt
	5

	Mắt đỏ son, cánh bình thường
	5



	
	Đúng
	Sai

	Gen vestigial quy định cánh cụt nằm trên nhiễm sắc thể X.
	
	X

	Gen brown là thiết yếu để tạo ra sắc tố màu nâu.
	
	X

	Các đột biến ở gen white ảnh hưởng đến sản phẩm của cả gen cinnabar và gen brown.
	X
	




	
	0
	1
	5
	9
	10

	Khoảng cách giữa hai gen brown và cinnabar.
	
	X
	
	
	

	Khoảng cách giữa hai gen brown và vestigial.
	
	
	
	
	X

	Khoảng cách giữa hai gen cinnabar và vestigial.
	
	
	
	X
	


Explanation:
bbccVV male x wv female

gives bc+/++v females and wV/+v males

bcV/BCV female x bbccvv males

Gives
b-----c-----V    = 500
b-----c------v

B-----C-----v     = 500
B-----C------v

B-----C--x--V     = 50
b------c------v

b-----c---x--v      = 50
b-----c------v

b---x---C----v     = 5
b-------c-----v

B---x---c----V     = 5
b--------c----v
· c and b 10/1110 =  0.9 cM
· B to v 110/1110 = 9.9cM
· C to v 100/1110 = 9 cM

Richard Doll (1912-2005) đã phát minh phương pháp thống kê để chứng minh hút thuốc là tác nhân gây bệnh ở người. Tính ngẫu nhiên theo luật Menden được phát minh nhằm nghiên cứu những hành vi mơ hồ (ít rõ ràng) hơn, chẳng hạn như ảnh hưởng của rượu (1) hay lipoprotein tỉ trọng cao - HDL, còn được gọi là "cholesterol tốt" (2) đến sức khỏe. Người ta nghiên cứu một kiểu gen nhất định được dự đoán gây nên một hành vi liên quan đến bệnh lý. Những người Anh da trắng được "huy động" cho nghiên cứu này. 

	
	Đúng
	Sai

	So với không uống rượu, uống một lượng rượu nhỏ có lợi cho sức khỏe.
	
	X

	Thuốc làm tăng HDL nhiều khả năng làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch
	
	X

	Nếu những người có kiểu gen aa vì lý do tôn giáo không uống rượu mà có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao, thì có thể kết luận rượu trực tiếp góp phần gây bệnh.
	
	X

	Nếu alen a được tìm thấy phổ biến hơn ở Scotland, trong khi A phổ biến hơn ở Xứ Wales, thì kết luận từ nghiên cứu phổ rộng trên toàn Liên hiệp Anh sẽ được củng cố.
	
	X
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(Phe : Phéninalanin, Leu : Loxin, lle : Izéloxin, Met : Métionin, VaI Valin, Ser : Xerm Pro : Prolin,
Thr : Threonin, Ala : Alanin, Tyr : Tlr 0zin, His : Hlsn GIn : Glut Asn As in, Lys : Lizin,
Asp : Axit Aspactic, Glu : Axit glutamic, Cys : Xistéin, Trp : Tnptophan Arg : Acglnln Gly : Glixin)

Trong bang 1, mdi cddon gdm ba chit c4i, mdi chit cai 1a tén viét tit cia mot
nuclédtit. Cac bo ba cé ghi KT 1a ma két thac, MP 14 md mé dau.

1l - QUA TRINH NHAN DOI ADN (tai ban ADN)

Qué trinh nhan d8i cia ADN dién ra ngay truéce khi t&€ bao bu'cc vao giai doan
phén chia t& bao. Qua trinh ndy tao ra 2 crématit trong nhidm sic thé (NST) dé
chudn bi phén chia t& bao.

So d6 & hinh 1.2 néu céc budce chii yéu trong qué trinh nhéan d6i cia ADN.

Tir nguyén tic nhan d6i ADN, hién nay ngudi ta da dé xudt phuong phép c6
thé nhan mét doan ADN ndo d6 trong Sng nghiém thanh v6 s8 ban sao trong
thoi gian ngan phuc vu cho nghién ctru va tig dung thyc tién.
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 How many map units separate the three RFLP
Toci?

Solution

‘This is a mapping problem, but with the twist that some
of the markers are traditional types (which we have en-
countered in preceding chapters) and others are molecu-
lar markers (in this case, RFLPs). Nevertheless, the prin-
ciple of mapping is the same as that which we used
before; in other words, it is based on recombinant fre-
quency. In any recombination analysis, we must be clear
about the genotype of the parents before we can classify
progeny into recombinant classes. In this case, we know
that the Oak Ridge parent must contain all O alleles.
and Mauriceville all M alleles; therefore, the parents are

al 192030 X al* 1M 2M3M

and knowing this makes determining  recombinant
classes easy. We see from the data that the parental
classes are the two most common (34 and 36). We first
of all notice that the al alleles are tightly linked to RFLP
1 (all progeny are al 1° or + 1) Therefore, the al locus
is definitely on this part of chromosome 4. There are
6+ 4 = 10 recombinants between RFLP 1 and 2, and
5o these loci must be 10 map units apart. There are
12 + 8 = 20 recombinants between RFLP 2 and 3; that
is,they are 20 map units apart. There are 6 + 4 + 12 +
8 = 30 recombinants between RFLP 1 and 3, showing
that these loci must flank RFLP 2. Therefore, the map is

alRFLP1 10mu. RFLP2 20mu. RFLP3
= T T

There are evidently no double recombinants, which
‘would have been of the type M O M and O M O.

Notice that there is no new principle at work in the
solution of this problem; the real challenge i to under-
stand the nature of RFLPs and how they are used in
genome mapping. If you still don't understand RFLPs,
you might ask yourself how we assess which RFLP alle-
les are present.

PROBLEMS.

29

2. Duchenne muscular dystrophy (DMD) is an X-
linked recessive human disease affecting muscles. Six
small boys had DMD; together with various other
disorders, and they were found to have small dele-
tions of the X chromosome, as shown here:

1,2,3,4,5,6,7,8,0,10,1,12,13,

oo ——eceoai
[ ——T
e B E——
oo JES——
P E————c0oedy
oo [——ree)

. On the basis of this information, which chromoso-
mal region most likely contains the gene for DMD?
b. Why did the boys show other symptoms in addi-
tion to DMD?

. How would you use DNA samples from these six
boys and DNA from unaffected boys to obtain an
enriched sample of DNA containing the gene for
DMD, as a prelude to cloning the gene?

Solution

a. The only region that all the deletions are lacking is
the chromosomal region labeled 5. and so this region
presumably contains the gene for DMD.

b. The other symptoms probably result from the deletion
of the other regions surrounding the DMD region.

c If the DNA from all the DMD deletions s dena-
tured (that i, ts strands separated) and bound to some
kind of flter, the normal DNA can be cut by shearing or
by restriction-enzyme treatment, denatured, and passed
through the filter containing the deleted DNA. Most
DNA will bind to the flter, but the region-5 DNA will
pass through. This process can be repeated several
times. The filtrate DNA can be cloned and then used in
a FISH analysis to see if it binds to the DMD X chro-
mosomes. If not, it becomes a candidate for the DMD-
containing sequence.

BASIC PROBLEMS
1.The word contigis derived from the word contiguous.
Explain the derivation.
2.Explain the approach that you would apply to se-
quencing the genome of a néwly discovered bacterial
species.

spot at one end of every chromosome. Could this be
a. a unique gene probe?

b.a centromere probe?

<. a telomere probe?

4. Terminal sequencing reads of clone inserts are  rou-
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